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LỠI GIỚI THIỆU

Nghệ An lả một vùng đất hiếu học, giàu truyền thống yêu 
nước vả cách mạng. Lả một người được học tập và trưởng 
thành trên quê hương Xô viết, trong những năm qua, tác giá 
đã dành nhiều câng sức cho việc tìm hiểu lịch sử Nghệ An. 
Cuốn sách này là kết quả ¡ao động của tác gỉả sau một quá 
trình tìm t()i, nghiên cứu vê cuộc vận động Cách mạng tháng 
Tám ở Nghệ An (1939 - ỉ 945). Qua cuốn sách, tác giả muốn 
làm sáng rõ bối cảnh kinh tế  - xã hội của Nghệ An kể từ khi 
Chiến tranh thê'gi ('ứ thứ hai nổ ra (1939) và xem nỏ như lù 
tiên dề tất yếu của một cuộc cách mạng. Trên cơ sở đỏ, tác 
giả dã tập trung trình bày có hệ thống và tương dôi toàn diện 
về quá trình chuẩn bị lực lượng tiên tới khởi nghĩa giành 
chính quyền của nhân dán Nghệ An. Trong quá trình đó, từ 
quê huong Nghệ An đã toả sáng cuộc nổi dậy của binh lính 
Chợ Rạn g - Đô Lưon g so với phan g trào cách mạng giải phân g 
dân tộc toàn quốc. Vù khi thời cơ đến, mặc dù chưa kịp phục 
hồi Đảng bộ, cũng như chưa nhận dược lệnh tổng khơi nghĩa 
của Trung ưong, nhưng Việt Minh liên tỉnh Nghệ Tĩnh dã kịp 
tìừri, chủ dộng vù sáng tạo trong việc tập hợp, tổ chức và 
lãnh dạo toàn dân nổi dậy gianh chính quyền phù hợp với 
dặc điểm tình hình của địa phương mình. Qua quá trình nghiên 
cứu, tác giả cũng dã mạnh dạn rút ra một số  nhận xét, đánh
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giá khá thoả đáng về cuộc vận động Cách mạng tháng Tám ở 
Nghệ An.

Mặc dù đã có nhiều cố  gắng, song chắc chắn tác giả cũng 
chưa thực sự thoả mãn với kết quả nghiên cứu của mình và 
rất trông đợi nhận được sự góp ỷ xây dựng của bạn đọc gần 
xa để chất lượng cuốn sách được nâng cao và rút kinh nghiệm 
cho hoạt dộng nghiên cứu khoa học vê' sau.

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Cách mạng tháng Tám thắng 
lợi, xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn dọc!

Vinh, tháng 8 năm 2008 
Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh,

Chủ tịch Hội đồng xuất bản tỉnh Nghệ An
NGUYỄN XUÂN ĐƯỜNG
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LÒI NÓI ĐẦU

Vượt lên trên hết thảy các sự kiện lịch sử diễn ra trong 
thế kỷ XX, Cách mạng Tháng Tám 1945 tvả sáng như ỉ à sự 
kiện vĩ đại nhất, để  lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình phát 
triển của lịch sử dãn tộc. Cách mạng Tháng Tám thành công 
đã giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc. Lần đầu tiên 
sau hao nhiêu năm gian khố, nhân dân ta được tự do thực 
hiện mo’ ước chính đáng của mình là xây dựng một xã hội có 
triển vọng tốt đẹp, một cuộc sống xứng đáng với phẩm giá 
của con ngưcri. Tất nhiên, thắng lợi v ĩ đại của Cách mạng 
Tháng Tám được tạo nên trước hết là từ sự tổng hợp kết quá 
của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở tất cả các 
dịa phương trên toàn quốc, trong đó có sự đóng góp đáng kể  
của nhân dân Nghệ An.

Nghệ An là một trong những tỉnh lớn của nước ta, chiêm 
giữ vị trí quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là tỉnh có 
hể dàv truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước và cách 
mạng. Trong suốt chiểu dải lịch sử, cùng với nhân dân củ 
nước, nhãn dân Nghệ An đã góp phần xứng đáng viết nên 
những trang sử hào hùng của dân tộc. Từ khi Đảng Cộng 
sản Việt Nam ra dời và lãnh dạo thì truyền thống yêu nước, 
tinh thần cách mạng của nhân dán Nghệ An lại càng được 
phát huy cao độ.

Điểu dáng chú ý là trong cuộc diễn tập đầu tiên của 
cách mạng Việt Nam do Đáng lãnh đạo trong những năm
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1930 - 1931, Nghệ An được xem là trận địa chính và Xô viết 
Nghệ - Tĩnh ¡à một dấu son chối lọi. Có ý kiến cho rằng Nghệ 
An là nơi đã tạo nên đỉnh cao trong phong trào cách mạng 
toàn quốc 1930 - 1931, đúng ìẽ  ra phải tiếp tục đạt được 
những thành quả tốt hơn trong các giai đoạn cách mạng kế  
tiếp: 1936 -1939,1939 -1945. Nhưng từ sau Xô viết Nghệ - 
Tĩnh đến trước Cách mạngThángTám,phong trào cách mạng 
ở Nghệ An lại lắng xuống so với nhiều địa phương trên 
toàn quốc.

Trên cơ sở k ế  thừa thành quá nghiên cứu cứa những người 
đi trước và dựa vào nguồn tư liệu mới dược bổ sung, cuốn 
sách này sẽ  trình bày một cách khách quan, toàn diện và có 
hệ thống về cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám ở Nghệ 
An (1939 - 1945).

Trước hết, chúng tỏi tập trung làm sáng rõ hoàn cảnh 
lịch sử đặc thù của Nghệ An kể  từ khi Chiến tranh thế  giới 
thứ hai nổ ra. Chính quyền đ ể  quốc và phong kiên ngay lập 
tức tiến hành khủng b ổ  dồn dập, dã man nhằm vào phong 
-trao cúc lì mạng, khiển cho tổ chức Đảng và cơ sở quần chúng 
ở Nghệ An bị tổn thất nghiêm trọng, vào hạng nặng nề nhất 
trong củ nước. Trong bối cảnh đó, cuộc nổi dậy của binh 
lính Chợ Rạng - Đó Lương nổ ra (1941) gáy chấn dộng dư 
luận trong cả nước và dã góp phần mở ra một th()ì kỳ nứn 
đôi với cách mạng Việt Nam  - thời kỳ dấu tranh bằng “võ 
lực” tiến tới giành chính quyền của nhân dân ta.

Mặc dù bị kẻ thù chà đi xát lại, nhưng nhờ có cơ sở bám 
chắc trong quẩn chúng, vù với sức sống mãnh liệt của chính 
mình, cấp bộ Đdng ở Nghệ An đã được lập lại nhiều lần. 
Nhờ đó, trong một chừng mực nhất định, phong trào đấu
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tranh cách mạn tị của nhân dân Nghệ An vẫn được duy trì. 
Nhật vào chiêm đóng Nghệ An. chính sách thống trị tàn bạo 
của giặc Pháp - Nhật đã gây nên hậu quá nặng nê cho tình 
hình kinh tế -  xã hội nơi đây. Nhật đảo chính Pháp, câ nước 
sôi nổi bước vào Caờtrào khủng Nhật cứu nước. Trước sự 
chuyển biến mau chống của tình hình, trong lúc Đảng bộ 
Nghệ An vẫn chưa kịp phục hồi, Việt Minh liên tỉnh Nghệ - 
Tĩnh dã dược ra đời (191511945), thể hiện sự nỏ lực cố  gắng 
lớn của cán bộ và nhân dân Nghệ An.

Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh đã vận dụng đúng đán, 
sáng tạo, linh hoạt chủ trương của Trung ương Đảng và Mặt 
trận Việt Minh vào hoàn cảnh địa phương. Việt Minh liên 
tỉnh Nghệ - Tĩnh đã tổ chức, tập hợp dược mọi tầng lớp nhân 
dân vì lợi ích tối cao của dân tộc, nêu cao tinh thần cách 
mạng tiến câng, ý thức chủ dộng, sáng tạo, tự lực vận động, 
phân hoú dược hàng ngũ kẻ thù, ngăn chặn dược sự chổng 
đối của phút xít Nhật và tay sai, sử dụng hình thức và phương 
pháp dấu tranh thích hợp tuv vào hoàn cảnh của từng phủ, 
huyện, thị trong tỉnh, chớp then cơ phát động khởi nghĩa và 
tiến hành khởi nghĩa gicmh chính quvền thắng lợi nhanh gọn, 
không dô máu, góp phần xứng dáng vào thắng lợi chung của 
toàn dán tộc.

63 năm dã đi qua, hoàn cảnh lịch sử dã có nhiều dổi 
thay, nhung những bài học kinh nghiệm của quá trình chuẩn 
bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa vù khởi nghĩa giành chính 
quyền tháng lợi ở Nghệ An vẫn còn nguyên giá trị. Tìm hiểu, 
nghiên cứu vê cuộc vận dộng cách mạng tiến tới khởi nghĩa 
giành chính quyển ờ Nghệ An không chỉ làm sáng rõ hơn 
một thời kỳ lịch sửdầv biến động của một địa phương cụ thể,
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mà còn góp phần Ịàm phong phú thêm nôi dung và tầm vóc 
Cách mạng Tháng Tám của dân tộc. Qua cuốn sách này, 
chúng tôi cũng hy vọng sẽ  góp phần bé nhỏ của mình vào 
việc biên soạn lịch sử Nghệ An nói riêng, lịch sử Cách mạng 
Tháng Tám nói chung. Thiết nghĩ rằng, đó còn là một việc 
làm thiết thực nhằm góp phần vào việc giáo dục truyền thống, 
tinh thẩn vêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về các thế  hệ 
ông cha dã hy sinh biết bao xương máu trong sự nghiệp đấu 
tranh giành độc lập dần tộc để  cho các thế  hệ tiếp nối hôm 
nay vững bước tiến vào thể  kỷ XXI.

Nhân dịp cuốn sách ra mắt, xin chân thành cảm ơn các 
cơ quan, cúc nhủ khoa học ỏ Trung ương và địa phương, 
dồng nghiệp cùng bạn bè dã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng 
tôi trong quá trình hoàn thành công trình này. Do khả năng 
có hạn, cuốn sách không thể tránh khỏi những mặt hạn chế, 
thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ỷ kiến góp ý 
xây dựng của bạn đọc.

Vinh, tháng 8/2008
r-f~r ✓  _• 2Tác gia

TRẦN VĂN THỨC
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CHƯƠNG 1

ĐẤU TRANH PHỤC H ổ i Lực LƯỢNG CÁCH MẠNG, 
CHUẨN BỊ TIẾN TỚI KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH 
QUYỂN CỦA NHÂN DÂN NGHỆ AN (11/1939 - 8/1945)

I. NGHỆ AN - VỊ TRÍ, TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC 
VÀ CÁCH MẠNG

1 .Vị trí

Nghệ An là tỉnh ở khu vực Bắc Trung Kỳ. Tỉnh Nghệ An 
nàm trong toạ độ từ 18°35’00" đến 20°00’10" vĩ độ Bắc, và 
từ 103()50’25" đến 105"40’30" kinh độ Đông. Phía đông của 
tính là biển Đông với đường bờ biển dài 92 km. phía tây tiếp 
giáp các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlikhãmxay. Hủa Phăn của 
nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào với đường biên giới 
dài 419 km, phía nam tiếp giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía bắc tiếp 
giáp tính Thanh Hoá. Trong vùng biển của Nghệ An có hai 
hòn dảo: đảo Ngư (Hòn Ngư) cách bờ 4 km, đảo Mắt (Hòn 
Mắt) cách bờ 12 km.

Nghệ An là một trong những tỉnh lớn của nước ta. Diện 
tích tự nhiên toàn tỉnh là: 16.370knr. Đâv là vùng đất có 
cấu tạo địa hình, địa chất đa dạng, có thể xem là hình ảnh 
thu nhỏ của cả nước với đủ các vùng: miền núi, trung du, 
đồng bằng, ven biển và thềm lục địa. Nơi đâv. tài nguvên 
thiên nhiên rất phong phú. Trong lòng đất xứ Nghệ chứa nhiều
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khoáng sản kim loại như vàng, thiếc, chì, kẽm, măng gan với 
trữ lượng lớn. Rừng núi Nghệ An chiếm khoảng 3/4 diện 
tích của tỉnh, phần lớn chạy theo hướng tây bắc - đông nam 
và thấp dần về phía đông. Nghệ An có hầu hết các động vật, 
thực vật của vùng nhiệt đới và cận ôn đới.

Nghệ An nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, hàng 
năm chia ¡hành bốn mùa rõ rệt. Mùa Xuân thường “nghèo 
màu sắc, hiếm âm thanh”. Hè đến là nắng nóng và gió tây 
nam (thường gọi là gió Lào) ngự trị làm nút đất, nẻ đai, bụi 
toả mù trời. Tiếp đó là mùa Thu thường xảv ra mưa, lũ, bão. 
Sách xưa viết: “Trước thu phân lũ lụt ngập tràn, ếch đẻ bếp 
cá sinh ngòi rãnh; Sau sương giáng mưa sa tâm tã, vách lên 
rêu đuúng sá đầy bũrì'(V). Rồi đến mùa Đông rả rích mưa 
phùn, gió bấc lạnh lẽo, ủ dột.

Nghệ An có khá nhiều sông ngòi. Lớn nhất là sông Lam 
(tức sông Cả) VỚI 151 nhánh lớn nhỏ. Ngoài sông tự nhiên, 
còn có hệ thống kênh đào nối liền các sông với nhau, gọi là 
kênh Nhà Lô. Hệ thống sông ngòi trong tỉnh có giá trị rất lớn 
đối với hoạt dộng dân sinh và quốc phòng.

Giao thông của tỉnh khá phát triển. Ngoài hai cảng Bến 
Thuỷ, Cửa Lò, mạng lưới giao thông trên bộ được xâv dựng 
nhicu nơi. Chạy suốt chiều dài bắc nam của tỉnh có quốc lộ 
1A ở phía dông, quốc lộ 15A ở phía tây. Ngoài ra còn có các 
tuyến dường khác: quốc lộ 7, quốc lộ 48, quốc lộ 46, các 
đường cấp tỉnh: 15B, 34, 38, ... có nhiều tác dụng trong việc 
phục vụ lưu thông nội tỉnh. Đường hàng không của tỉnh có 
sân bav Vinh được xây dựng từ năm 1929.

(1) Trần Danh Lâm. Hoan Cháu phong thở’ ký. Bán đánh máy lưu trữ tại 
Thư viện tinh Nghệ An. Kí hiệu 464 NA.
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Thành phố Vinh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá 
cua Nghệ An, nằm cách Hà Nội 291 km về phía Bắc và cách 
Huế 367 km về phía Nam.

Do nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, trong nhiều thế kỷ 
trước, người ta luôn xem Nghệ An là vùng đất rộng, người 
đông, địa thế hiểm yếu, thuận lợi cho cả tiến công và phòng 
thủ. Trong các cuộc chiến đấu chống giặc giữ nước hàng 
ngàn năm của dán tộc, Nghệ An luôn trở thành vùng chiến 
lược quan trọng của đất nước. Nơi đây đã có lúc là bãi chiến 
trường, là “chỗ dựa lúc phòng thủ”, là “nơi đứng chân” để 
xâv dựng lực lượng và cũng là nơi xuất phát của các cuộc 
tấn công áp đảo quân thù.

Nhận xét về vị thê của Nghệ An, Phan Huy Chú trong 
“Lịch triều hiến chương loại chí” cho rằng: “Nghệ An... núi 
cao sông sâu, phong tục trọng hậu, cảnh tượng tươi sáng, 
gọi là đất có danh tiếng hơn cả Nam Châu. Người thì thuần 
hoà mà chăm học, sản vật thì nhiều thức quí của lạ. Những 
vị thán ở núi, ở hiển phần nhiều có tiếng linh thiêng. Được 
khí tốt của sông núi, nôn sinh ra nhiều bậc danh hiền. Lại 
còn khoang dấĩ liền với đất người Nam, người Lào, làm giới 
hạn cho hai miền nam hắc, thực là noi hiểm yếu, như thành 
dồng ao nống ciìa nước và là then khtìá của các triều d ạ í'{l).

2. Truyền thống yêu nước và cách mạng

Trong tiến trình phát triển di lên của lịch sử dân tộc, nhân 
dân Nghệ An đã tạo dựng được cho mình nhiều truyền thống

(1) Phan Huy Chú. Lịch triều hiến chươììiị loại chí. tặp 1. NXB Khoa học
Xã hội. Hà Nội. 1992. tr 62 - 63.
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tốt đẹp. Trong số những truyền thống ấy, Nghệ An là tỉnh có 
bề dày truyền thống yêu nước rất đáng tự hào.

Năm 179 trước Công nguyên, Triệu Đà đưa quân xâm 
lược nước ta, cuộc chiến đấu chống xâm lược của dân tộc ta 
bị thất bại. Từ đó, đất nước ta lâm vào thảm họa của hơn 
nghìn năm Bắc thuộc, nhân dân Nghệ An cùng chia sẻ với 
nhân dân cả nước những nỗi thương đau, tủi nhục của cảnh 
nước mất, nhà tan. Triệt để lợi dụng vị thế là vùng đất xa về 
phía nam, nhân dân Nghệ An đã nhiều lần vùng dậy trong 
các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc, góp 
phần cùng cả nước quyết giành lại nền độc lập tự chủ cho 
đất nước.

Mở đầu cho phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân 
dân Nghệ An là hành động ủng hộ tích cực cuộc khởi nghĩa 
do Hai Bà Trưns lãnh đạo nổ ra ở Giao Chỉ vào mùa Xuân 
năm 40: “Mùa Xuân, thánq 2 năm Canh Tý, Trưng Trắc và 
Trưng Nhi làm phản, nqười Nam, Lý ỏ Cửu Chân, Nhật Nam, 
Hợp Phố (lều lì ươn ứn g”( 1 Bấy giờ, vùng đất Nghệ An thuộc 
quận Cửu Chân. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi đã làm cho Nghệ 
An trớ thành một bộ phận của vương quốc độc lập thời Trưng 
Vương (40 - 43).

Tiếp theo là những cuộc khởi nghĩa của nhân dân Nhật 
Nam vào các năm 137 và 144, cuộc khởi nghĩa của Chu Đạt 
ở Cửu Chân năm 157, cuộc khởi nghĩa của Lương Long ở 
Giao Chỉ nãm 178, khởi nghĩa của Bà Triệu năm 248, đều 
được nhân dân các dân tộc huvện Hàm Hoan (vùng đất Nghệ 
An ngàv nav) tham 2Ía ủng hộ.

(1) Lịch sử Há Tĩnh, tập 1. NXB CTQG. H. 2000. tr 103.
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Mùa Xuân năm 542, nhân dân Nghệ An đã dóng góp phán 
xứng đáng vào cuộc khởi nghĩa của Lv Bí. Lý Bí trước đổ đã 
từng giữ chức giám quan ớ Đức Châu (Nghệ An). Chính tinh 
thần bất khuất cúa nhân dân Nghệ An dã củng cố thêm ỷ chí 
quvết tâm từ bỏ chính quvổn dỏ hộ và chuán bị khới nghĩa 
của LÝ Bí. Cuộc khơi nghĩa thắng lợi dcã dẫn đến sự ra đời cua 
vu'0'ng quốc Vạn Xuân dộc lập tồn tại mãi tới năm 602.

Trong thời kv chông ách dô hộ của phong kiến phương 
Bác. cuộc khới nghĩa lớn nhất nổ ra và tiêu biếu cho tinh 
thân vôu nước, ý chí giành dộc lâp của nhân dân Nghé An là 
cuộc khởi nghĩa do Mai Thúc Loan lãnh đạo. Mai Thúc Loan 
vốn quê ở làng Mai Phụ (nav thuộc xã Thạch Bác. huvẽn 
Lộc Hà. tỉnh Hà Tĩnh), sau dời đến thôn Ngọc Trường, làng 
Xa Lệ (nay thuộc xã Đông Liệt, huvộn Nam Đàn. tinh Nghé 
An). Sứ cũ viết rằng. Mai Thúc Loan lớn lên “da đen như 
sát", “thân dài hơn bav thước”, “khí độ hùng vĩ”, “mọi người 
dồu sơ phục”. Bấv giờ nhân dân ta dang khổ cực vì tệ nan áp 
bức. bóc lột nạng né cứa bọn quan lại nhà Đường.

Mai Thúc Loan phất cờ khỏi nghĩa, ngav lập tức dược 
nhàn dán khắp vùng hưởng ứng. Mai Thúc Loan cho xâv 
dưng can cứ khới nghĩa ớ vùng Sa Nam (Nam Đàn), lâv thành 
Van An làm trung tâm. lơi dung địa thế xung quanh dưng lẽn 
một hệ thông dồn luỹ phòng vệ. Cuộc khới nghĩa nhanh 
chóng mó rộng ra các vùng Diễn Châu, Ái Châu. Trên dà 
thang ỉ01 dó. nghĩa quân tiên công ra Bác, đánh chiếm phủ 
thành Tống Bình (Hà Nội), giải phóng cả nước. Cuộc khới 
nghĩa giành được thắng lợi oanh liệt vào lúc triều dại nhà 
Đường dang độ cực thịnh dưới thời Đường Huvcn Tổng. Mai 
Thúc Loan xưng dế. hiên ngang đặt ngang tầm hoàng dế
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“thiên triều” và khẳng định quyền độc lập thiêng liêng của 
dân tộc ta. Nhà Đường được tin cuộc khởi nghĩa nổ ra, đã 
điều 10 vạn quàn sang đàn áp. Cuộc khởi nghĩa cuối cùng bị 
thất bại vào năm 722.

Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan cho chúng ta thấy 
nhân dân Nghệ An xưa kia không những nhiệt tình hưởng 
ứng các cuộc khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ của các 
châu, quận phía Bắc mà còn tự mình đứng ra giương cờ khởi 
nghĩa, đánh đuổi quân thù, dựng xây đất nước.

Nãm 905, nhân lúc đế chế Đường sụp đổ, dưới sự lãnh 
đạo của Khúc Thừa Dụ, nhân dân ta đã nổi dậy giành lại được 
nền độc lập tự chủ cho dân tộc. Nghệ An cùng với Thanh Hoá 
là vùng hậu phương đc nhân dân ta tiếp tục cuộc chiến đấu 
bảo vệ và củng cố quyền tự chủ, tiến tới giành độc lập hoàn 
toàn. Nãm 931, Dương Đình Nghẹ dấy quân từ vùng đất này, 
đuổi quân Nam Hán giành lại chủ quyền dân tộc. Năm 938, 
Ngô Quyền cũng dựa vào lực lượng nơi đây, tiến quàn ra Bắc 
dập tan cuộc xâm lược của giặc Nam Hán trên sông Bạch Đằng, 
khẳng định nền độc lập của đất nước. Chiến thắng lịch sử vĩ 
đại đó đã chấm dứt vĩnh viễn những thế kỷ đầy dau thương, bi 
hùng của dân tộc ta, nhân dân ta trong đêm trường nô lệ của 
thời kỳ Bắc thuộc. Một thời đại lịch sứ mới được bắt đầu - thời 
đại độc lập, tự chủ để phục hưng dân tộc.

Trong buổi đầu của thời kỳ độc lập, trải qua các triều đại 
Ngô, Đinh, Tiền Lê và kể từ thời Lý về sau, mặc dù lãnh thổ 
của nước Đại Việt ngày càng được mở rộng về phía nam. 
nhưng vùng đất Nghệ An vẫn giữ vị trí “tiền đồn”, “phên 
dậu” phương nam của Tố quốc.
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Trong hai lần kháng chiến chống Tống (981 và 1075 - 
1077) và chống giặc Mông - Nguyên lần thứ nhất (1258) cũng 
như lần thứ ba (1287 - 1288), Nghệ An là một vùng hậu phương 
vững vàng cho cả nước. Nhân dân Nghệ An đã giữ vững vùng 
đất biên thuỳ phía nam của Tổ quốc và góp phần cùng nhân 
dân cả nước đánh thắng quân xâm lược phương Bắc. Trong 
cuộc kháng chiến chống giặc Mông - Nguyên lần thứ hai 
(1285), nhân dân Nghệ An đã đồng lòng đứng lên chặn đánh 
hướng tiến công từ Nam ra Bắc của Toa Đô, khiến chúng phải 
bỏ vung đất này đưa quán ra Thanh Hoá.

Bước sang thế kỷ XV, địa bàn chiến lược Nghệ An trở 
thành “đất đứng chán” của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê 
Lợi, Nguyễn Trãi lãnh đạo chống giặc Minh xâm lược, giải 
phóng đất nước. Hơn thế nữa, tại vùng đất này đã diễn ra 
những trận đánh vang dội:

‘T/-Ậ/Ỉ Bồ Đằnẹ như sấm vcmẹ chớp ý ậ t  
Trận Trù Lân như trúc chẻ tro hay"{l).

Vào cuối năm Mậu Thân (1788). anh hùng áo vải Nguyễn 
Huệ - Quang Trung trên đường tiến quân ra Bắc đánh đuổi 
giặc Thanh đã dừng chân ở trấn doanh Nghệ An để tuyển 
thêm quân và duyệt binh. Chỉ trong mấy ngày, hàng vạn thanh 
niên nơi đây đã hãng hái gia nhập nghĩa quân, góp phần vào 
việc đại phá quân Thanh, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - 
Đống Đa vào mùa Xuân Kỷ Dậu 1789. Sau khi đánh bại thù 
trong, giặc ngoài, Quang Trung muốn dời đô ra Nghệ An. 
Tại phía nam Thành phố Vinh, dưới chân núi Quyết và núi 1

(1) Ưy ban Khoa học xã hội Việt Nam. Viện sử học, Nguvên Trãi toàn tập, 
NXBKHXH.H. 1976.tr 79.
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Kỳ Lân hiện còn lun dấu vết của di tích Phượng Hoàng Trung 
Đô mà vua Quang Trung đã cho xây dựng để dời quốc đô từ 
Phú Xuân ra Nghệ An. Công việc đó chưa hoàn thành, nhưng 
cũng cho thấy nhận thức của Quang Trung về vị trí trọng 
yếu của Nghệ An và sự tin cậy của ông vào lòng dân vùng 
đất tổ (tổ tiên của Nguyễn Huệ - Quang Trung ở làng Thái 
Lão. Hưng Nguyên)(l).

Từ khi thực dân Pháp tiến hành vũ trang xâm lược nước 
ta (1858), ngay từ đầu nhân dân Nghệ An đã sục sôi bầu 
máu nóng giết giặc cứu nước. Văn Đức Giai (Quỳnh Lưu) 
chiêu mộ nghĩa dũng, sẵn sàng lên đường vào Nam đánh 
giặc. Cùng lúc đó, phong trào dâng “biểu” xin triều đình 
kiên quyết đánh giặc Pháp giữ nước diễn ra khá rầm rộ, thu 
hút đông đảo sỹ phu, văn thân Nghệ An như Hồ Sỹ Tuần, 
Dương Doãn Hài ở Quỳnh Lưu...

Trước thái độ chống đỡ một cách yếu ớt, nhượng bộ, thoả 
hiệp và từng bước đầu hàng Pháp xâm lược của triều đình 
Huế, nhân dân Nghệ An cùng với các nhà văn thân đã sớm tỏ 
rõ quyết tâm đánh “cả Triều lẫn Tây”. Tiêu biểu hơn cả là 
cuộc khới nghĩa năm Giáp Tuất (1874) do Trần Tấn và Đặng 
Như Mai lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa này đánh dấu một bước 
phát triển trong quá trình kháng Pháp, ngọn cờ kháng chiến 
từ triều đình Huế chuyển hẳn sang tay nhân dân ta.

Đến khi phong trào Cần Vương dấy lên, tại vùng Bắc Nghệ 
An đã nổi lên cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Xuân Ôn, Lê 
Doãn Nhã trong khoảng thời gian từ 1885 đến 1889. Đổng 
thời, trong 12 năm (1885 - 1896), nhân dân Nghệ An còn 1

(1) Nạhệ Tĩnh hỏm qua và hôm nay, NXB Sự thật, H, 1986, tr 97.
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hưởng ứng sôi nổi cuộc khởi nghĩa do Phan Đình Phùng, 
Cao Thắng lãnh đạo từ Hương Khê (Hà Tĩnh) phát triển ra.

Bước sang đầu thế kỷ XX, cuộc vận động giải phóng dân 
tộc bùng lên với phong trào Đông Du và cuộc vận động Duy 
Tân. Người khởi xướng phong trào Đông Du không ai khác 
chính là nhà yêu nước đầv nhiệt huyết Phan Bội Châu sinh 
ra trên mảnh đất Nam Đàn. Năm 1904, ông lập Duy Tân hội 
để xúc tiến công cuộc bạo động và cổ động xuất dương nhằm 
mưu cầu nền độc lập cho dân tộc. Là người đại diện cho xu 
hướng bạo động lúc bấy giờ, Phan Bội Châu đã cùng Ngô 
Quảng (Nghi Lộc) lôi cuốn được nhiều tầng lớp nhân dân, 
kể cả giáo dân tham gia phong trào chống Pháp. Văn thơ yêu 
nước cua Phan Bội Châu có sức hấp dẫn mạnh mẽ, thu hút và 
thức dục mọi người ra tay hành động giết giặc cứu nước. 
Phan Bội Châu chính là linh hổn và là một trong những nhân 
vật tiêu biểu nhất của phong trào giải phóng dân tộc đầu thế 
kỷ XX ở nước ta chuyển theo khuvnh hướng mới - khuynh 
hướng cách mạng dân chủ tư sản.

Trong khi Phan Bội Châu đang chuẩn bị thành lập Việt 
Nam quang phục hội ở Trung Quốc thì người thanh niên yêu 
nước Nguvễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc (người Nam Đàn) 
đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước theo một hướng 
mới. Những năm sau đó, nhiều thanh niên yêu nước của xứ 
Nghệ đã lần lượt tìm cách xuất dương sang Trại Cày trên đất 
Xiêm (Thái Lan) của Đặng Thúc Hứa (người Thanh Chương), 
rồi từ đó mới qua Trung Quốc. Tại đây, vào cuối năm 1924, 
đầu năm 1925, họ đã được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Từ 
năm 1909 đến năm 1925, Nghệ An đã có hàng trăm thanh 
niên xuất dương tìm đường cứu nước. Họ đều lần lượt được
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qua các lớp huấn luyện cách mạng của Đặng Thúc Hứa ở 
Xiêm, hoặc của Nguyễn Ái Quốc ơ Quảng Châu (Trung Quốc) 
trước khi trở về nước hoạt động. Bởi thế, Nghệ An là nơi 
trưởng thành của lớp người cộng sản đầu tiên ở nước ta như: 
Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Trương Vân 
Lĩnh... Chính họ là những người đầu tiên gieo hạt giống cách 
mạng, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin vào quần chúng 
đang sôi sục tinh thần yêu nước trên quê hương của mình và 
cả nước. Từ đấy, một con đường cứu nước mới đầy triển vọng 
của cách mạng Việt Nam được hình thành - con đường cách 
mạng theo khuynh hướng vô sản. Trong sự lựa chọn ấy, có 
sự đóng góp xứng đáng của những người con ưu tú trên quê 
hương Nghệ An.

Có thê thav, trải qua bao biến đỏng thăng trầm của lịch 
sử dân tộc. những lúc thịnh, suv, vinh, nhục, người dân Nghệ 
An đã tự V thức sâu sắc về lẽ sống, về trách nhiệm và nghĩa 
vụ đóng góp của mình đối với Tố quốc, đồng thời cũng đã 
hun đúc dược cho mình một bản sắc riêng ngày càng rõ nét. 
Dĩ nhiên, con người xứ Nghệ phải mang đầy đủ tính cách 
chung cúa dân tộc Việt Nam. Song cũng chỉ bởi hoàn cảnh 
xã hội và diều kiện tự nhiên có những nét đặc thù riêng mà 
về cốt cách, cộng dồng cư dân ở dâv có những chỗ dậm nhạt 
về phương diện này hav phương diện khác. Bản sắc con người 
xứ Nghệ trong tiến trình lịch sử là: Cần kiệm, trung dũng, 
khảng khái nhưng thường khi quyết liệt(1).

(1) Sớ Khoa học Công nghệ Môi trường tinh Nghệ An. Trường Đại học Sư 
phạm Vinh. Bàn súc con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử vù qua những 
năm cùa sự nghiệp đỏ) mới. Đề tài khoa học cấp tỉnh do PGS Phan Vàn Ban chú 
trì. Mã sô KXT - NA 01. 1998. tr 84.
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Vị thế cũng như truyền thống yêu nước và tinh thần cách 
mạng của nhân dân Nghệ An là hành trang không thế thiếu 
được trước khi họ bước vào một thời kỳ lịch sử mới của dân 
tộc - thời kỳ cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của 
chính đảng theo lập trường vô sản.

II. TỈNH HÌNH NGHỆ ẠN SAU KHI CHIẾN TRANH THẾ  
GIỚI THỨ HAI BÙNG Nổ

1. Bối cảnh k inh  tế - xã hội

Chúng ta đều nhất trí cho rằng bất cứ một phong trào 
cách mạng nào cũng đều được nảy sinh dựa trên những điều 
kiện kinh tế - xã hội nhất định. Đối với cuộc vận động Cách 
mạng tháng Tám ớ nước ta thời kỳ 1939 - 1945 cũng tất vếu 
như thế. Tuy nhiên, qua các giáo trình và tài liệu tham khảo 
hiện hành mà chúng tôi tiếp cận được, thì thấy rằng diện 
mạo kinh tế - xã hội Việt Nam thời kv này hãy còn khá mờ 
nhạt. Điều dó cho thấy càng khó khăn hơn khi chúng ta muốn 
làm sáng tỏ tình hình kinh tế - xã hội ở một dịa phương cụ 
thể như tỉnh Nghệ An. Bởi vậv, chúng tôi chí có thể cố gắng 
làm sáng tỏ phần nào thực trạng kinh tế - xã hội Nghệ An 
giai đoạn này thông qua Niên giám thống kê Đông Dương 
và các nguồn tài liệu khác.

Theo Niên giám thống kê Đông Dương 1936 - 1937 thì 
đến năm 1936. tỉnh Nghệ An có diện tích là 16.000 km2, dân 
số là 746.000 người. Ngoài Thành phố Vinh là tỉnh lỵ, còn 
có 5 phủ và 6 huyện gồm 70 tổng và 923 xã U). Cụ thê là:

( 1 ) Annuaire statistique de I ’ Indochine, septième volume. 1936 - 1937.
Imprimerie ci’ Extrême - Orient, Ha Noi, 1938. tr 19.
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Thành phố Vinh có 10 phường.
Phủ Hưng Nguyên có 6 tổng, 109 xã.
Phủ Diễn Châu có 5 tổng, 141 xã.
Phủ Anh Sơn có 6 tổng, 113 xã.
Phủ Quỳ Châu có 11 tổng, 39 xã.
Phủ Tương Dương có 13 tổng, 24 xã.
Huyện Nam Đàn có 4 tổng, 77 xã.
Huyện Thanh Chương có 5 tổng, 78 xã.
Huyện Nghi Lộc có 5 tổng, 79 xã.
Huvện Yên Thành có 5 tổng, 122 xã.
Huvện Quỳnh Lưu có 4 tổng, 82 xã.
Huyện Nghĩa Đàn có 6 tổng, 57 xã.

Cũng theo Niên giám thống kê Đông Dương hàng nám 
còn cho biết các chỉ số cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội 
Nghệ An như sau:

Đến năm 1942, diện tích trồng trọt của tỉnh Nghệ An là: 
Đất 1 vụ: 47.000 héc ta.
Đất 2 vụ: 74.000 héc ta.
Tổng cộng: 121.000 héc ta.
Trên diện tích gieo trồng dó đã cho thu hoạch dược 

kết quả:
Tổng sô thóc thu hoạch vụ đầu nãm: 484.000 tạ 
Tổng số thóc thu hoạch vụ cuối nãm: 572.000 tạ.
Tổng cộng: 1.056.000 tạ thóc.
Sản lượng bình quân thu được ở ruộng 1 vụ đạt năng 

suất: 10 tạ thóc/1 héc ta.
Bình quân: 9 tạ/1 héc ta.
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Người ta lấy tổng sản lượng lương thực quy ra thóc đó 
để chia bình quân đầu người cho dân số Nghệ An lúc bấy 
giờ thì thấy rằng mỗi người dân Nghệ An chỉ đạt được 1,5 tạ 
thóc/lnăm(1).

Bước sang năm 1943, tổng dân số ở Nghệ An đã tăng lên 
1.147.000 người. Trong đó, dân tộc Kinh là 1.001.000 người, 
các dân tộc thiểu số là 145.000 người, nậười Pháp là 733, người 
Hoa là 1.221, ngoại kiều khác (người Ân Độ ...) là 49 người* (2) 3.

Niên giám thống kê Đông Dương 1943 - 1946 cũng 
cho biết:

Tổng diện tích trồng trọt của tính Nghệ An 1943 - 1944 
là 140.000 héc ta.

Tổng sản lượng thu hoạch quy thóc đạt 1.540.000 tạ.
Sản lượng bình quân dạt năng suất 11 tạ thóc/1 héc ta.
Sản lượng bình quân đầu người năm 1943 là 1,3 tạ thóc/ 

1 người.
Đến 1944 - 1945, tổng diện tích trổng trọt của tỉnh Nghệ 

An vẫn giũ' nguyôn là 140.000 héc ta. Tuy nhiên, sản lượng 
bình quân thu được năna suất rất thấp: 6 tạ thóc/1 héc ta. Do 
đó. tổna sản lượng thu hoạch quy thóc chỉ đạt 900.000 tạ. 
Và sản lượng bình quân lương thực chia theo đầu người chỉ 
còn 0,8 tạ/1 người0’.

(1 ) Annuaire statistique de l ' Indochine, dixième volume. 1941 - 1942. 
Imprimerie d’ Extrême - Orient. Hanoi. 1945. tr 87.

(2) \'c inôt sô tư liệu của lỉnh Hí) Tĩnh và rỉnh Nqlìệ An (1913 - 1951 ), Tư 
liệu do Đào Tam Tinh - cán bộ Thư viện Nghệ An cung cấp. tr 54.

(3) Annuaire statistique de / ' Indochine, onzième volume. 1943 - 1946. 
Statistique generale r  Indochine Saison, 1948, tr 89.
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Qua các số liệu dẫn chứng trên đây, chúng ta dễ nhận 
thấy sản lượng lương thực binh quân chia theo đầu người 
của người dân Nghệ An ngày một sụt giảm:

Năm 1942: 1,5 tạ/1 người
Năm 1943: 1,3 tạ/1 người
Năm 1944: 0,8 tạ/1 người
Ngoại trừ khu công nghiệp Vinh - Bến Thuỷ thì đối với 

tuyệt đại đa số người dân Nghệ An thời bấy giờ, kinh tế nông 
nghiệp đương nhiên là ngành kinh tế chủ yếu. Với mức bình 
quân lương thực thấp như vậy, cuộc sống của người dân lao 
động Nghệ An đã ở dưới mức tối thiểu. Đó là chưa kể tới 
thực trạng chiếm đoạt, đầu cơ tích trữ lương thực của các 
gian thương, địa chủ, tư sản và biết bao tác động khác bởi 
chiến tranh xảy ra.

Ngày 1/9/1939, phát xít Đức tấn công xâm lược Ba Lan, 
Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Ngày 3/9/1939, sau 
khi không đạt được việc đòi quân Đức rút khỏi Ba Lan - một 
đổng minh quan trọng của mình, đế quốc Pháp - kẻ thù số 
một của dân tộc ta tuyên chiến với phát xít Đức.

Khi đẩy nước Pháp vào cuộc chiến nhằm tranh giành 
quyền lợi thực dân trên thế giới với bọn phát xít, giai cấp 
thống trị đồng thời đẩy nhân dân Pháp và nhân dân thuộc 
địa đến chỗ chết chóc, đến cuộc sống cùng cực hơn.

Bước vào cuộc chiến tranh đế quốc, ở Đông Dương, thực 
dân Pháp tiến hành những cuộc khủng bố, bắt bớ, khám 
xét, tước bỏ những quyền lợi mà nhân dân ta đã giành được 
trong thời kv đấu tranh công khai hợp pháp, trước hết và 
chủ yếu nhằm tiêu diệt Đảng cộng sản. Toàn quyền Đông
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Dương Catơru (Catroux) đã không che dấu ý đồ đó trong 
tuyên bố ngàv 4/1/1940 tại Hội đồng chính phủ Đông 
Dương: “Chúng ta đánh toàn diện và mau chỏng vào các 
tổ chức cộng sản; trong cuộc đấu tranh này, phải tiêu diệt 
cộng sản thì Đông Dương mới được yên Ổn và trung thành 
với nước Pháp. Chúng ta không có quyền không thắng. Tình 
thế chiến tranh bắt buộc chúng ta phải hành động không 
thương tiế c (ị).

Chiến tranh thế giới thứ hai cũng như chính sách phản 
động của đế quốc Pháp thi hành ở Đông Dương đã tác động 
nhanh chóng đến tình hình Nghệ An. Trong báo cáo mật 
ngày 4/9/1939 gửi cho thanh tra mật thám Lôrilông 
(Lôirillon). Tổng đốc An - Tĩnh Hồng Quang Địch đã phải 
thừa nhận: “Cược chiến tranh giữa Đức vù Ba Lan vừa mới 
bắt đầu đã gây hoang mang trong dân chúng Nghệ An, nhất 
là vùng Vinh - Bển Thuỷ. Khắp nơi, người ta đào hầm, hố, 
tích trữ tiền bạc, tản cư từng gia đình, người ta nghĩ rằng 
Nhật Bản sẽ  lọi dụng dịp mù nước Pháp đang bận rộn giúp 
Ba Lan để  xúm chiếm Đỏng Dương với sự giúp sức của 
Cường D ể”{2).

Ngày 28/9/1939, Toàn quyền Đông Dươns Catơru 
(Catroux) ra nghị định giải tán các tổ chức nghiệp đoàn, tương 
tế, ái hữu ờ  Đông Dương. Ngay sau đó. ngày 5/10/1939, 1 2

(1) Trần Hữu Đinh. Lê Trung Dũng. Cách mạng thángTám 1945 nlìững sự 
kiện lịch sử. NXB KHXH, H, 2000. tr 12

(2) Báo cáo. cóng vân cùa mật thám Trung Kx, mật thám l 'inh vé các hoạt 
dộng cùa Đảng ờ Nghệ An năm 1959. Phỏna tư liệu sưu tập tài liệu chính 
quyền cũ liên quan đến hoạt động của Đâna 1925 - 1945. Kho lưu trữ Trung 
ương Đána Cộng sán Việt Nam. ĐVBQ số 41. Phạm Đức Thớc dịch, tr 63.
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chính phủ Nam triều ra đạo dụ cấm hội họp, cấm tuyên truyền 
cộng sản và thu các sách báo tiến bộ ở Trung Kỳ.

Nghị định của toàn quyền Đông Dương và đạo dụ của 
chính phủ Nam triều vừa mới được ban hành, ngay lập tức 
phong trào cách mạng của nhân dân Nghệ An bị bọn cầm 
quyền Pháp khủng bố dữ dội. Hàng trám tổ chức nghiệp 
đoàn, hội tương tế, hội ái hữu bị phá vỡ và tịch thu tài sản. 
Ngày 20/7/1940, Chánh mật thám Trung Kỳ Xônhi (Sogny) 
gửi thông báo số 1071 cho mật thám Vinh, ra lệnh: ‘Trong 
hoàn cảnh hiện nay, cần nghiêm cấm hoạt động, tổ chức 
cộng sản. Không thể đợi chúng tổ chức xong và có bằng chứng 
cụ thể mới truy tô' những tên cẩm đầu. Trong bất cứ trường 
hợp nào mà chưa có hằn g chứng để  truy tố  đối với những tên 
hoạt động cộng sản, phải tức khắc đê nghị một trong những 
biện pháp đã đinh trong sắc luật ngày 21!ỉ11940. Đặc biệt 
là việc đem những tên hoạt động hăng hái nhất đi trại tập 
trung đặc biệt"w .

Theo đó, hàng loạt cán bộ, đảng viên, những người tích 
cực tham £Ìa phong trào Mặt trận dân chủ lần lượt bị bắt 
siam. Các cựu chính trị phạm bị bắt giam trở lại. Trong hồ sơ 
lưu trù' của Pháp còn lưu giữ bảng tổng hợp sô người bị bắt 
và bị xét xử hàng tháng ở Nghệ An từ thána 9/1939 đến tháng 
5/1941 như sau: 1

(1) Báo cáo, công văn của Khâm sứ Trung Kỳ. mật thám Trung Kỳ và 
mật thám Vinh về các hoạt động cùa cổng nhân nhà máv xc lửa Trưởng Thi 
và các hoạt động khác của Đảng ở Nghệ An nãììì 1940. Phôna tư liệu Sưu 
tập tài liệu chính quyền cũ liên quan đến hoạt động của Đàng 1925 - 1945. 
Kho lưu trữ Trung ương Đảng Cộng sán Việt Nam. ĐVBQ số 43, Phạm Đức 
Thóc dịch, tr 136.
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T h á n g /n ă m S ố  n g ư ờ i S ố  n g ư ờ i S ố  d ư ợ c  th ả S ố  n g ư ờ i b ị S ố  đ i trạ i

b ị bắ t bị kế t án trắ n g  án q u ả n  th ú c tậ p  tru n g

9-1939 43 người 18 người 6 người 29 người 0

10-1939 28 người 2 người 6 người 11 người 0

11-1939 138 người 0 người 0 người 2 người 0

12-1939 49 người 9 người 1 người 2 người 0

1-1940 7 người 54 người 64 người 8 người 0

2-1940 4 người 12 người 11 người 0 người 0

3-1940 2 người 3 người 7 người 0 người 0

4-1940 33 người 49 người 14 người 0 người 0

5-1940 10 người 1 người 0 người 6 người 1

6-1940 88 người 0 người 0 người 1 người 19

7-1940 7 người 0 người 0 người 2 người 0

8-1940 7 người 96 người 2 người 0 người 5

9-1940 7 người 15 người 2 người 1 người 2

10-1940 9 người 0 người 0 người 0 người 1

11-1940 16 người 3 người 0 người 5 người 0

12-1940 12 người 0 người 0 người 0 người 0

1-1941 22 người 9 người 2 người 2 người 2

2-1941 14 người 1 người 2 người 1 người 0

3-1941 147 người 1 người 0 người 8 người 2

4-1941 55 người 1 người 0 người 150 người 1

5-1941 45 người 0 người 0 người 1 người 0

T ổn g  s ố 743 n g ư ờ i 264 n g ư ờ i 117 n g ư ờ i 229 n g ư ờ i 33 n g ư ờ i

(Nguồn: Báo cáo, công văn của mật thám Trung Kỳ về hoạt động của 
Đáng á Nghệ An ìùttn 1943. Phốna tư liệu sưu tập tài liệu chính quyền cũ liên 
quan đến hoạt động của Đảng 1925 - 1945. Kho lưu trữ Trung ương Đảng Cộna 
sản Việt Nam. ĐVBQ. sô' 48. do Phạm Đức Thớc dịch, tr 118).
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Trong các nhà lao, những tù chính trị phạm sắp mãn hạn 
bị chúng giữ lại. Những tù chính trị được chúng liệt vào hàng 
“quan trọng” hoặc có thái độ chống đối thì chúng bí mật thủ 
tiêu, hay đưa đi giam giữ tại các trại tập trung đặc biệt. Những 
người tình nghi mà chưa bị bắt thì chúng ra lệnh quản thúc 
rất chặt chẽ. Đêm đến, họ không được ngủ ở nhà, phải ra 
nằm tại điếm canh của làng, hàng tháng phải đến trình diện 
hào lý. Những người này đi đâu, phải xin phép chính quyền 
địa phương và lý trưởng đóng triện lệch vào thẻ thuế thân để 
làm mật hiệu cho các hào lý ở những địa phương khác chú ý 
kiểm soát và theo dõi.

Trên toàn tỉnh Nghệ An, nhất là ở Vinh - Bến Thuỷ, Pháp 
tăng cường bộ máy đàn áp để kìm chế phong trào đấu tranh 
của nhân dân. Hầu hết những tổ chức đã được chúng dùng 
để dàn áp cao trào x ỏ  viết Nghệ - Tĩnh, như hệ thống đồn 
binh, hệ thống bang tá, tổ chức đoàn phu, hội đồng tộc biểu... 
đến lúc này đều được phục hồi lại. Các chòi canh, điếm gác 
được dựng lên ở khắp mọi nơi, nhất là ở những ngã đường 
nhân dân thường đi lại. Từ thành thị đến nông thôn, chúng 
bố trí một mạng lưới mật thám dày đặc.

Tại Vinh - Bến Thuỷ, ngoài các lực lượng cảnh sát, mật 
thám cũ. công sứ Pháp còn cấp ngân sách cho mỗi phố trưởng 
lập một đội lính “Đoàn phòng” 30 tên để làm nhiệm vụ tuần 
phòng trong từng khu phô'. Theo báo Sao Mai số 1007, ra 
ngày 28/9/1939, tổng số lính “Đoàn phòng” ở Vinh có khoảng 
300 tên<n. Còn ở các vùng nông thôn trong tỉnh, chúng cho 
sửa lại “hương ước”, đặt thêm chức chánh, phó hương hội, 1

(1) Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, rập /. Sđd. tr 137.
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thăng chức tước và tăng quyền hành cho bọn tổng lý, hương 
chức nhằm quản lý việc trị an thôn xã.

Đi đôi với chính sách khủng bố về chính trị, bọn thực 
dân phản động Pháp ở Đông Dương nói chung, Nghệ An nói 
riêng, còn cho thực hiện cái gọi là “Chính sách kinh tế chỉ 
huy”, bắt người, vét của để phục vụ cho nhu cầu chiến tranh. 
Chúng ráo riết bắt phu, bắt lính. Công nhân, viên chức bị 
điều đi phục vụ chiến tranh. Hàng trăm thanh niên Nghệ An 
bị bắt đi lính ONS đưa sang Pháp làm bia đỡ đạn (ONS: 
Ouvrier non spécialisé: tức lính thợ không chuyên). Chúng 
trưng thu, trưng mua lương thực của nông dân với giá rẻ 
mạt. Sưu thuế tăng vọt, các thứ thuế cũ ngày một tăng. Nhiều 
thứ thuế mới được ban hành như thuế quốc phòng, thuế cư 
trú, thuế súc vật, thuế bán hàng rong, thuế cây ăn quả... Tổng 
số thuế thu được ở Nghệ An từ 670.000 đổng năm 1938 đã 
tăng lên 820.000 đổng năm 1939(1).

Chúng bắt các làng xã phải lập quỹ “Nghĩa thương trợ 
chiến”, phải bán ruộng đất công để lấv tiền gâv quv chiến 
tranh. Pháp đầu tư mở rộng gấp đôi nhà máy sửa chữa xe lửa 
Trường Thi (Vinh), đưa tổng số công nhân của nhà máy từ 
1.000 người năm 1930 - 1931 lên tới 4000 người năm 1940 
- 1941<2). Chúng tăng giờ làm việc của công nhân từ 8 giờ lên 
9 giờ một ngàv. nhưng lương vẫn giữ nguyên. Báo cáo của 
mật thám ớ Vinh ngày 5/9/1939 nói rõ: “Ngày 41911939, ông 
chủ nhà máx Trường Thi có háo chơ công nhân viên biết 1 2

(1) Ban Nghiên cứu Lịch sử Đáng Tinh uy Nghệ An. Sơ tháo lịclì sử Tỉnh 
Đảng hộ Nghệ An, Vinh. 1967. tr 66.

(2) Lịch sử Đáng bộ Nghệ An, lập ị . Sđd. tr 138.
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quyết nghị của Toàn quyển Đông Dương bắt buộc thợ phải 
làm việc 9 ụ  ờ một ngày"w .

Trong các nhà máy, công nhân phải sản xuất kíp đôi và 
làm việc cả trưa lẫn tối. Trong nhà máy sửa chữa xe lửa Trường 
Thi, Pháp còn bố trí mạng lưới mật thám, tay sai để theo dõi 
hoạt động của công nhân và dùng nhiều thủ đoạn để gây 
chia rẽ giữa thợ cũ và thợ mới. Sợ nổ ra biến cố như thời kv 
1930 - 1931, ngàv 26/3/1941 viên kỹ sư trưởng nhà máy 
Trường Thi Muyle (Muller) đã gửi báo cáo số 52-S lên Sở 
hoả xa Đông Dương đề nghị nhải có ngay và thường trực 
ngày đêm tối thiểu 3 đơn vị lính chiến đấu có đủ vũ khí và 
những sĩ quan tham gia tích cực vào cuộc tuần tiễu, kiểm 
soát, bảo vệ nhà máv<2>.

Nhân cơ hội chiến tranh, tư sản mại bản, tư sản người 
nước nsoài và một số người khác ở Nghệ An ra sức vơ vét 
hàng hoá, đầu cơ tích trữ làm cho hàng hoá, vật liệu càng 
khan hiếm, gâv nên giá cả hàng hoá thị trường đắt đỏ, không 
ổn định. Tinh trạng này cũng được phản ánh rõ nét trong báo 
cáo neàv 5/9/1939 của mật thám ở Vinh: “Vấn đề cần lưu ý 
nhất đối vói chính phủ lcì những hoạt động của những người 
buôn gạo ở Vinh, bọn này đã thôn lị đồng vói nhau nâng giá 
lịạo lên rất cao. Những ngàv 2 và 3 tháng 9/1939, một bì gạo 1 2

(1) Hoạt dộng của cóng nhân Trường Tlìi 9/7939 san vụ đình công của 
công nhãn nhà máy Gia Lâm, Lưu trữ tại Ban NCLS Đảng Tỉnh uỷ Nghệ An. Ký 
hiệu PNT 402.

(2) Báo cáo, công răn của mật thám Trung Kỳ. mật thám Vinh theo dõi 
hoạt dộng cùa Dáng á  Nghẹ An năm 1941. Phông tư liệu sưu tập tài liệu chính 
quyên cũ liên quan đến hoạt động của Đảna 1925 - 1945. Kho lưu trữ Trung 
ương Đáne Cộng sán Việt Nam. ĐVBQ sô' 46. Phạm Đức Thớc dịch, tr 68.
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giá 10 đồng, đến ngày 41911939 giá 12 đồng. Nhãn dân thành 
phố rất hất mãn thấy giá gạo cao như vậy”(1).

Đồng thời với việc độc đoán đặt ra giá cả và kiểm soát 
gắt gao việc sản xuất, phân phối và lưu thông hàng hoá trong 
nhân dân, chúng còn phát hành bạc kền thay thế cho bạc 
thật, làm cho đồng bạc Đông Dương bị phá giá. Trong khi 
đó, tầng lớp địa chủ, quan lại, kể cả bọn tổng lý ở các vùng 
nông thôn cũng dùng đủ mọi mưu mẹo gian lận để bóc lột 
trắng trợn dân chúng. Mọi thứ đóng góp đều đổ lên đầu các 
tầng lớp nhân dân lao động, nhất là công nhân và nông dân.

Hậu quả của chiến tranh và chính sách của đế quốc Pháp 
đã làm cho đời sống của các tầng lớp nhân dân Nghệ An bị 
uy hiếp và sa sút nghiêm trọng.

Giai cấp địa chủ Nghệ An có sự phân hoá rõ rệt. Tầng lớp 
địa chủ có thế lực, chủ yếu là quan lại và hào lý, dựa vào bộ 
máy chính quyền bù nhìn để tìm mọi cách giảm nhẹ sự thiệt 
hại của mình trong chiến tranh, dồns thời tâng cường bóc lột 
nông dân để bù đắp cho những thiệt hại đó. Còn lại, bộ phận 
địa chủ vừa và nhỏ chiếm phần lớn, họ không có thế lực, phần 
thì bị các hào lý nhũng nhiễu và bức bách, phần thì bị thiệt hại 
vì chính sách ăn cướp của đế quốc Pháp, nên quyền lợi thường 
xuvên bị uv hiếp. Điều đó khiến cho họ có thái độ bất bình 
đối với Pháp, và trong một chừng mực nhất định họ đồng tình, 
ủng hộ cuộc đấu tranh chống đế quốc, tay sai.

Tư sản Nghệ An trên 80% là tư sản thương nghiệp. Tư 
sản công nghiệp chiếm tỷ lệ thấp. Theo điều tra của Ban 1

(1) Hoạt động của công nhân Trưởng Thì 9 /¡939.... Tlđd
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Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy Nghệ An năm 1963 thì 
vào thời điểm lúc bấy giờ ở Vinh có 68 hộ tư sản người 
Việt Nam. Trong số đó chỉ có 12 hộ tư sản công nghiệp0K 
Chiến tranh xảy ra, số tư sản công nghiệp bị đình đốn vì 
thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Tư sản thương 
nghiệp thì lợi dụng thực trạng hàng hoá khan hiếm, vật giá 
không ổn định để đầu tư tích trữ và buôn bán gian lận nhằm 
mục đích làm giàu. Một số nhà tư sản thương nghiệp đã 
giàu hẳn lên trong chiến tranh như Trần Dậu, Trịnh Văn 
Ngấn... Tuy nhiên, về một phương diện nào đó, chính sách 
thuế khoá, chính sách trưng thu và trưng mua của Pháp làm 
cho quyền lợi của tư sản Nghệ An cũng bị đe doạ. Do đó, 
càng làm tãng thêm mâu thuẫn của tư sản Nghệ An với đế 
quốc Pháp, trong một chừng mực nhất định họ đứng về 
phong trào đấu tranh của nhân dân.

Trí thức, viên chức phải làm việc thêm giờ theo nghị định 
của toàn quvền Đông Dương được áp dụng ở Nghệ An kể từ 
ngàv ỉ4/9/1939, và họ còn phải làm bù cho những viên chức 
bị điều động đi phục vụ chiến tranh. Nhiều học sinh bị thất 
học, viên chức bị mất việc làm, đổng lương thực tế giảm sút. 
Tiểu thương/tiểu chủ bị đánh thuế môn bài nặng và bị kìm 
chế về mặt sản xuất, lưu thông nên buôn bán khó khăn, thua 
lỗ. kinh doanh ngày một thu hẹp. Đời sống của dân nghèo 
thì hết sức bấp bênh. Tiểu tư sản Nghệ An vốn có tinh thần 
yêu nước, từng đứng lên đấu tranh, nay càng tỏ thái độ bất 
bình với đế quốc Pháp, lại càng hăng hái đấu tranh. 1

(1) Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy Nahệ An. Cácli mạng thángTớm  
1939 - 1945. Vinh. 1966. tr 11.
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Công nhân và nông dân Nghệ An là hai giai cấp chịu hậu 
quả trước hết và nặng nề nhất bởi chính sách của Pháp trong 
chiến tranh. Nông dân Nghệ An vốn đã nghèo đói, khốn khó, 
nay bước vào thời kỳ chiến tranh, đời sống lại càng bị bần 
cùng. Họ bị bóc lột nặng nể bởi tô tức, chính sách thuế khoá 
và chính sách thu mua nông phẩm với giá ăn cướp của thực 
dân Pháp.

Công nhân Nghệ An chủ yếu tập trung ở Vinh - Bến Thuỷ, 
phần lớn họ nhận được đồng lương rất rẻ mạt, từ 0,15 đồng 
đến 0,45 đồng/1 nsày(,). Trong nhũng năm chiến tranh, họ 
sống điêu đứng vì hàng hoá khan hiếm, giá cả sinh hoạt đắt 
đỏ. Ngày càng có nhiều công nhân bị sa thải, thất nahiệp. 
Đã thế, họ còn phải chịu những luật lệ hà khắc của nhà máy, 
phải làm việc thêm giờ. Đời sống của số đông công nhân ở 
Nghệ An 2ắn liền với gia đình ở nông thôn. Trong khi gia 
đình cũn2 dang bị bần cùnư ở nông thôn, nên đời sống của 
họ càng khó khăn và chật vật.

Công nhân và nông dân ở Nghệ An vốn là những ưiai cấp 
cách mạng đông đảo nhất, từng đi đầu trong các phong trào 
đấu tranh những năm 1930 - 1939, nay càng căm ghét đế 
quốc Pháp, càng quyết tâm đứng lên đánh đổ chúng.

Rõ ràng, cũng như trên toàn quốc, chính sách của đế quốc 
Pháp ở Nghệ An đã làm cho mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân 
dân với chúng ngày càng thêm sâu sắc và gay gắt. Không có 
con đường nào khác, họ phải vùng dậy đấu tranh, trước hết là 
giành quvền sống, sau nữa là muốn lật đổ ách thống trị tàn 1

(1) Cách mạng tháng Tám ỉ 939 - í 945. Sđđ, tr 10.
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bạo để thiết lập nên một chế độ xã hội mới. Quả đúng như báo 
cáo của Công sứ Vinh phản ánh vế tâm trạng của nhân dân 
Nghệ An lúc bấy giờ là họ đều “tỏ thái độ chán ghét chế độ 
hiện hành vả muốn lật đổ hoàn toàn chế độ <7Ó”(1).

2. Cuộc nổi dậy của binh lính Chợ Rạng - Đô Lương 
(13/1/1941)

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, nước Pháp tham 
chiến ngay từ đầu và bị thất bại trước quân Đức. Lợi dụng sự 
thất bại của Pháp ở châu Âu, Nhật nhảy vào xâm chiếm Đông 
Dương, thực dân Pháp từng bước đầu hàng rồi làm tay sai 
cho Nhật. Trên cả ba miền đất nước ta lần lượt nổ ra cuộc 
khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940), cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 
(23/11/1940) và cuộc nổi dậy của binh lính Chợ Rạng - Đô 
Lương (13/1/1941).

67 năm dã trôi qua kể từ khi diễn ra cuộc nổi dậy của 
binh lính Chợ Rạng - Đõ Lương, nhưng những hicu biết của 
chúng ta về cuộc nổi dậv này hãy còn khá mờ nhạt và thiếu 
thốns nhất qua các sách chính sử và tài liệu tham khảo đã 
công bố. Dựa trên cơ sở nguồn tư liệu lưu trữ mới được bổ 
sung, chúng tôi cố gắng làm sáng rõ hơn quá trình diễn biến 
cuộc nổi dậy của binh lính Chợ Rạng - Đô Lương.

Đội Cung (tức Nguyễn Vãn Cung), sinh năm 1903 tại 
làng Hạc Oa, tổng Thọ Hạc, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh 
Hoá. Bố đẻ là Trần Công Thưởng, quê quán ở làng Long Trì, 
tổng Đậu Chữ (nay là xã Kỳ Phú), huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà - 
Tĩnh. Trần Công Thưởng đậu Cử nhân khoa thi năm Quý

1
------------------  . . . .  4( L) Sơ thào ỉịch sửTm h Đáng bộ Nghệ An, Sđd. tr 65.
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Dậu (1873). Năm 1880 (Tự Đức thứ 33), Trần Công Thưởng 
được cử ra lãnh chức tri huyện Đông Sơn ở Thanh Hoá. Tại 
đấv, Trần Công Thưởng đã lấy bà Nguyễn Thị Uvển (vốn 
gốc là họ Lương), người làng Hạc Oa làm thứ thất.

Năm 1884, Trần Công Thưởng được điều về nhận chức 
giáo thụ ở phủ Hà Thanh (tức Kỳ Anh ngày nav). Năm Ât 
Dậu (1885), vua Hàm Nghi xuất bôn ra sơn phòng Hà Tĩnh 
(Sơn phận Hương Khê) hạ chiếu Cần Vương. Cử nhân Trần 
Công Thưởng liền cùng với các văn thân, sỹ phu Hà Tĩnh 
tích cực hưởng ứng phong trào Cần Vương chống thực dân 
Pháp xâm lược.

Ông Trần Công Thướng và bà Nguyễn Thị Uyên sinh hạ 
được hai người con trai là Trần Công Tư (1886) và ông Cung 
(1903). Khi sinh ra cậu bé Cung, ông Thưởng và bà Uyển đã 
cho ông Nguvễn Vãn Phác (anh ruột bà Uyển) nhận làm con 
nuôi. Chính vì thế nhiều tài liệu đã cho rằng bố đẻ của Đội 
Cung là Nguvễn Văn Phác và quê quán của ông là Thanh 
Hoá. Thuớ nhỏ, Nguyễn Văn Cung học rất sáng dạ. ham thích 
thơ ca vêu nước: ‘Tù' thuở bé, ÔI1ÍỊ dã theo đuổi dạo thánh 
hiên. ỒìHị hoc rất chăm vù lại có óc thỏnq minh. Sau này dã 
bỏ sách viìo lính, ôn í’ vàn .xem trộm cúc sách binh tfu r{i).

Năm 1926, Nguvển Văn Cung bị bất đi lính khố xanh, 
đóng quân ở đồn Bỉm Sơn, Thanh Hoá. Đến khi Xô viết Nghệ - 
Tĩnh bùng nổ, trở thành cao trào cách mạng của phong trào 1

(1) Toù ứn Dại hình xứ vụ Bạo dộng Đỏ Lương năm 1941, lập 1+2. Phông 
tư liệu Sưu tập tài liệu chính quvển cũ liên quan đến hoạt động cúa Đảng 
1925 - 1945. Kho lưu trữ Truns ương Đáng Cộng sán Việt Nam. ĐVBQ số 
44+45. Phạm Đức Thớc dịch, tr 274.
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công nòng toàn quốc, chính quyền thực dân phong kiến đã 
điều quân từ các nơi khác đến đê đàn áp phong trào cách 
mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh. Trong số binh lính bị điều 
đến Nghệ - Tĩnh để “dẹp loạn giặc đỏ”, Nguyễn Văn Cung 
chuyên vào đóng quân ở đồn Kim Nhan, phủ Anh Sơn, tỉnh 
Nghệ An. Cùng thời gian này, Đảng bộ Anh Sơn vừa được 
thành lập (giữa năm 1930), và phong trào đấu tranh của nhàn 
dân Anh Sơn dưới sự lãnh đạo của Đảng diễn ra sôi nổi chưa 
từng thấv. Thực tế lịch sử đó đã không thể không tác động, 
ảnh hưởng đến Nguyễn Văn Cung. Do đó “Cứ mỗi khi bi 
diều quân đi đàn áp cách mạn g, Nguyễn Văn Cung thường 
tuyên truyền, vận động anh em binh lính bắn súng chỉ thiên, 
không bắn vào nhân ãârí'0). Sau đó, Nguyễn Văn Cung được 
điều về đồn lính khố xanh ở Vinh, và cuộc đời làm lính của 
ông đóng quân ở Vinh là thời gian dài nhất.

Nguvễn Vãn Cung tính tình hiền lành, trầm mặc, kín đáo, 
nghiêm nghị, quyết đoán, tín mộ Phật giáo, thường đi lễ 
chùa'-1. Nguyễn Văn Cung có quan hệ tốt với dồng đội, 
thường hav bênh vực, che chở cho anh em binh lính người 
Việt tránh những hình phạt của các sỹ quan người Pháp nên 
được tín nhiệm và ngay cả bọn Pháp cũng phải kiêng nể.

Nhờ được tín nhiệm, ngày 8/1/1941 Nguyễn Văn Cung 
có quvết định được đề bạt, điều từ đồn lính khố xanh Vinh 
lên làm quyến trưởng đồn lính khô xanh Chợ Rạng (Thanh 
Chương) thay cho viên trưởng đồn người Pháp là Alôngzô 
(Alonzo) đi Huế dự kỳ thi chánh quản. Chiều ngàv 12/1/1941, 1 2

(1) Trần Minh Siêu. Đõ Lương một ítịa danh dã di vào lịch sứ. Tập san Vãn 
hoá Nghệ An. số 26. 2001. tr 9.

(2) Toà án Dại hình xử vụ Bạo động Đò Lifong năm 1941. Tldd. tr 200.
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Nguvễn Văn Cung đến đồn Chợ Rạng nhận chức quyền 
trưởng đồn. Chỉ 5 ngày sau khi có quyết định và chỉ 1 ngày 
sau khi chính thức nhận nhiệm vụ làm quyền trưởng đồn 
lính khố xanh Chợ Rạng, cuộc nổi dậy của binh lính do Đội 
Cung cầm đầu đã nổ ra.

Đê thực hiện cuộc nổi dậy do mình chỉ huy, Đội Cung cứ 
theo những tính toán của mình mà hành sự: “Ngày 13 tháng 
giềng, mới 8 giờ sáng tôi có ý định làm một cuộc tuần tra và 
chọn những binh lính khoẻ mạnh nhất để  tiến hành công 
việc dạt kết quả tốt. Vậy nên ngay sáng â\\ tôi báo viên cai 
Lê Văn Vỵ chuẩn bị các bao dan và nạp đầ \ các Ổ ỉắp đạn. 
Để lùm việc đó, tôi dã tự tay mở thùng dạn. Tỏi lấy cớ tập 
báo dộng. Chỉ đến lúc 19 giờ 45 phút, tôi mới nói với các 
lính mà tôi dã chọn rằng họ phải theo tôi đi tuần ĩra,,{'\

Vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 13/1/1941, Đội Cung cùng 
với viên cai Lê Văn Vỵ và 9 người lính khác gồm: Nguvễn 
Ba. Nguyễn Bạt, Huỳnh Công Côi, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn 
Văn Kiết, Bùi Tinh, Võ Viết Thóc, Cao Văn Tuấn, Lê Văn 
Tương rời đồn Chợ Rạna đi tuần tra dưới sự chỉ huy của Đội 
Cung. Đê aiữ kín mưu sự và viện cớ dẫn được lính sang địa 
phận Đô Lương (phủ Anh Sơn), đi tuần tra được chừna 2 km, 
Đội Cuna mới nêu lý do rằng ông “được giao nhiệm vụ đi 
bắt một seing bạc lớn dang đánh tại Đô Lương và số  tiền tịch 
thu được sẽ chia đều cho mọi người,'{2). 1 2

(1) Toủ án Đại hình xứ vụ Bạn dộng Đồ Lương năm 1941. Tlđd.
(2) BÚ0 cáo ngày 31m 1941 của Sở mật thám Trung Kỳ: Tiêu dẩn rề  cúc 

hoạt dọng (im mưu chính trị có xu hướng lật đố  trong các giói hàn xít ỠTrttng Ki' 
tháng Giêng nám 1941. Lưu trữ tại Bộ Công an. Ký hiệu P3A27BNV. Phạm Đức 
Thớc dịch.
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Đến Đô Lương vào khoảng 23 giờ 30 phút, nhăm phục 
hồi sức khoẻ cho anh em binh lính sau một quãng đường đi 
bộ dài hơn 11 km, Đội Cung đưa toàn bộ binh lính vào một 
quán nhỏ đê ãn cháo. Sau đó, để tránh gây sự chú V bởi sự 
xuất hiện đột nsột của một toán binh lính lạ và để có thể 
trình bày được kế hoạch khởi sự, Đội Cung đưa binh lính vào 
nghỉ trong sàn chùa Vườn (nay là trụ sở Huyện uỷ Đô Lương). 
Sau khi đã bố trí lính canh sác ở cổng chùa. Đội Cung cùng 
với Lê Văn Vy và Bùi Tinh trèo qua bức tường thấp tiến vào 
sân trons của chùa để bàn bạc. Khi trở ra, Đội Cung liền rút 
túi áo ngực lấv ra một tờ giấy. Không mở giấy ra, Đội Cung 
tuvên bố: “7'ói vừa nhận được thư này từ Vinh gửi đến. Cức 
vị à hộ phận trung ương dã chuẩn bị xong tất cả ở tỉnh lỵ, 
Cường Để dang ỏ  cửa Hội với 8  chiếc tàu thuv, CÒI1 quân 
Xiêm thì dã dến xóm Cúc. Tại trại lính chỉ cồn 60 lính Tây, 
các lính khô'dó ta dược giao giết chúng. Bộ phận trung tám 
của dội khô xanh dược giao việc ám sát giám binh, công sứ, 
viên phụ tá cùng tất cả đám lính Tây ó'Vinh, v ề  phần chúng 
ta chi cần giết tên Base/ (Bach), trưởng dồn Đô Lương, sau 
dó chúng ta bắt mấy chiếc xe ỏ tô tải đi Vinh để đón Cường 
Đê long trọng tiến vào Vinh”(ỉ\

Các mục tiêu của cuộc nổi dậy được trình bàv ngay lúc đó 
và binh lính được phân công nhiệm vụ cụ thể. Rõ ràng, mục 
tiêu tiến về Vinh siết chết bọn thực dân Pháp đã được Đội 
Cung đé ra và tuyên bố với binh lính ngay từ lúc khởi sự.

Như vậy. ta thấv số binh sỹ dưới quyển Đội Cung đã được 
chuẩn bị súng đạn đầy đủ, nhưng chưa được chuẩn bị về tư

( 1 ) Báo cáo ngày ỈU  ỉ!  1941 của Sở mật thám Trung Kx.... Tlđd.



tưởng. Họ được điều động đi bắt sòng bạc, chỉ khi tới Đỏ 
Lương, họ mới được biết tham gia vào một cuộc nổi đậv lớn. 
Hẳn rằng, Đội Cung vừa mới được chuyển đến đồn Chợ Rạng, 
nên chưa có thời gian tuvên truyền và tố chức lực lượn2 lính 
khố xanh trong đồn theo chủ định của mình. Nhưng anh em 
binh lính đã hoàn toàn ủng hộ Ôn2 và đã trở thành lực lượng 
quan trọng trong cuộc nổi dậv do ông chỉ huv. Cho nèn. neay 
từ lúc khởi sự, binh lính đã “không ai phản dối, khôn2 ai 
chốn % lại mà được chấp thuận ngay”0).

Thế là Đội Cung phân công lính tấn côn 2 trạm dâv thép 
Đô Lương (nay gọi là Bưu điện) với kế hoạch phác thao: một 
nhóm chặn đường ở n2ã tư, một nhóm có nhiệm vụ dóng o 
phía sau trạm dây thép đề phòng chạv trốn, còn lại nhóm 
chính do Đội Cung dẫn đầu tiến vào trạm dây thép.

Ông lấv lv do là đến để gọi điện thoại do trưởnư đồn 
Baso (Bach) bảo, nhưng viên đội phụ trách trạm dây thép Đô 
Lương trực tối hôm đó là Lẽ Vãn Hoạch làm khó dễ về việc 
mở cửa. Theo lòi khai của Lê Văn Hoạch: "Đêm ngày 13 
rạng ngày 14 tháng Ị , tôi bị tiếng gọi thức dậy rằng có một 
cóng diện khấn cua óng trưởng dồn cần đánh. Tôi đáp lại 
bảo dua công diện ấy qua cửa chớp cho tôi thì anh ta nói 
hã\ mb'cửa vì anh ta muốn điện thoại chứ không phíii dánh 
diện. Tôi hỏi tại sao trưởng dồn không đến để  gọi dây nói. 
Anh ta thúc bách í án phải mà của ngay. Rồi từ lòi nói, anh 
ta liền chuyển sang hành dộng, dấm cửa mạnh !2). 2

( 1 ) Toà Ún Đựi hình xử vụ Bạo dộng Dô Lương nãm Ỉ L)4J. Tiđđ.
(2) Tnù ân Dại hình xử vụ Bao dộng Đỏ Lương năm /Q4 /. Tldct.
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Đội Cung liền dùng báng súng đập vỡ cửa ghi sê và nhằm 
bắn vào Lê Văn Hoạch một phát súng, vì sợ người này báo 
động, nhưng không may bị trượt. Lê Văn Hoạch nhảy qua 
cửa sổ chạy trốn và đã bị lính của Đội Cung phục sẵn sau 
trạm dâv thép bắt giữ lại. Theo lệnh của Đội Cung, dây điện 
thoại bị cất đứt, máy điện thoại và máy đánh điện tín moóc - 
xơ bị lấy đi.

Bằng việc tấn công vào văn phòng trạm dây thép Đô 
Lương, Đội Cung cùng binh lính của ông đã khống chế được 
mạng lưới thông tin liên lạc, đề phòng chúng báo động xuống 
Vinh hoặc đi đến các nơi khác.

Sau đó, Đội Cung chia binh lính của mình thành hai 
nhóm. Nhóm thứ nhất do Đội Cung dẫn đầu tiến đến đồn 
lính khố xanh Đô Lương. Đội Cung yêu cầu viên lính gác 
mở cửa cho vào gặp trưởng đồn Basơ (Bach) vì trong vùng có 
một phong trào cộng sản mới xảy ra, cần đối phó ngay. Lính 
gác mở cửa cho vào, chỉ rõ phòng ngủ của viên trưởng đồn. 
Đội Cung tiến sát đến, gõ cửa nói bằng tiếng Pháp “Une 
clépéche urqente - có CÔMỊ điện khẩrí'. Trưởng đồn Basơ 
(Bach) vừa mở cửa ra, Đội Cung tức thì rút súng bắn chết 
ngav, viên đạn trúng giữa ngực. Bà vợ viên trưởng đồn Đô 
Lương hét lên khi còn đang ở trên giường và đã bị Đội Cung 
bắn chết bằng hai phát súng. Nghĩa binh đã nhanh chóng 
chiêm được đồn Đô Lươne. Binh lính trong đồn chưa kịp 
hiêu sự biến vừa xảy ra, Đội Cung cùng viên cai Hoàng Á 
của đồn Đỏ Lương hô hào và lệnh cho binh lính đi giết bọn 
Pháp ớ Vinh.

Cùng thời gian trên, nhóm thứ hai theo lệnh của Đội Cung, 
do Cai Vỵ dẫn đầu tiến dến nhà Đoan và phủ đường Anh Sơn
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với ý đồ giết chết Tây Đoan là Rôsai (Rochail) cùng với vợ V 
và viên tri phủ. Nhưng Rôsai (Rochail) vắng nhà và vợ của y 
được một người lính báo trước nên đã không lên tiếng khi có 
người gõ cửa. Nghĩ rằng Tây Đoan và vợ đi vắng, binh lính 
bỏ đi. Tri phủ Anh Sơn thấy động, đã ra lệnh cho đám “lính 
lệ” khi có người hỏi, nói rằng quan đi vắng. Một lúc sau, Cai 
Vỵ dẫn lính đến, nghe đáp lại như thế đã đưa quân trở lại 
đồn Đô Lương.

Từ Đô lương, Đội Cung cử 5 lính quay trở về đồn Chợ 
Rạng bằng một chiếc ô tô tải của doanh nghiệp vận tải Nguyễn 
Duy Hàm. Năm người lính đó là: Lê Văn Tương, Nguyễn 
Bạt, Bùi Tinh, Huỳnh Công Côi, Cao Văn Tuấn, về  tới Chợ 
Rạng, Bùi Tinh báo cho viên cai Nguyễn Thiện Nguyên ở lại 
đồn Chợ Rạng biết cuộc nổi dậv và chuyến cho anh ta lệnh 
của Đội Cung là phải giết chết trưởng đồn kiểm lâm và bà 
Alôngzô (Alonzo) cùng với những điều phải sắp xếp, bố trí ở 
đồn Chợ Rạng. Cai Nguyên phản đối việc giết bà Alôngzô 
(Alonzo) với lv do rằng như thế chẳng lợi ích gì. Do đó, lệnh 
giết bà Alôngzô (Alonzo) đã không được thi hành. Trong khi 
đó, bốn người lính còn lại (trong số 5 người từ Đô Lương trở 
về) tấn công nhà vợ chồng viên trướng đồn kiểm lâm Chợ 
Rạng là Lơxagiơ (Lesage). Lơxagiơ (Lesage) bị giết ngay 
khi vừa mới mở cửa, vợ của y bị bắn hai phát súng vào bụng, 
bị thương rất nặng và ngày hôm sau thì chết.

Trong khi các sự biến trên xảy ra thì tại Đô Lương, Đội 
Cung tập hợp số binh lính còn lại của đồn Chợ Rạng cùng 
binh lính của dồn Đó Lương tiến về Vinh, cách đó hơn 70 km 
bằng 2 xe ô tô: một xe ò tô con cúa trường dồn Basơ (Bach) 
do Nguyễn Quy Chất lái và một xe õ tò tái trung dụng của
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doanh nghiệp Nguyễn Lợi do Dương Xuân Tân lái. Nguyễn 
Quy Chất và Dương Xuân Tân là hai lái xe dân sự của doanh 
nghiệp Nguyễn Lợi.

Đến cầu Đò Cấm, 5 người lính canh cầu có đường sắt đi 
qua được đưa lên xe ô tô tải nhập vào nghĩa binh. Trước khi 
tiếp tục tiến về Vinh, Đội Cung ra lệnh cắt dây điện thoại, 
điện tín và lấy luôn cả máv điền khiển cột tín hiệu đường 
sắt. Tổng số nghĩa binh kéo về Vinh trên 2 xe ô tô là 31 
người, gồm:

- ố người thuộc đồn Chợ Rạnq:
1. Nguyễn Văn Cung
2. Lê Văn Vỵ
3. Nguyễn Ba
4. Nguyễn Văn Khôi
5. Nguyễn Văn Kiết
6. Vo Viết Thóc

- 20 người thuộc dồn Đó Lươin>:
1. Hoàng Á
2. Trương Công Thỏng
3. Lê Quang Đài
4. Phạm Công Cu
5. Nguyễn Văn Linh
6. Phạm Văn Thuvết
7. Lê Tê
8. HỒ Hoanh
9. Phạm Hoàn
10. Trấn Đình Tộ
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11. Võ Văn Trung
12. Nguyễn Khắc Liên
13. Đặng Văn Khôi
14. Huỳnh Châm

13. Dương uẩn
16. Ngu vẻn Đại
17. Nguvỗn Cân
18. Trần Quân Du
19. Vãn Lương
20. Hồ Đắc Linh

- 5 lìíịưòi lính í>úc càu Đò Cấm:
1. Trần Hoắc
2. Nguvễn Sanh
3. Trịnh Nhoi
4. Nguyễn Đắc
5. Đoàn Lập

Nghĩa binh đên Vinh vào lúc 4 giờ sáng ngày 14/1/1941. 
Hai xe ô tô dừng lại trước trường Quốc Học. Đội Cung trao 
đổi nhanh chóng cùng với Cai Vy và Cai Á. Theo lênh cua 
Đội Cung. Cai Vy dẫn toàn bộ quân lính ra phía sau thành. 
Đội Cung và Cai Á tiếp tục đi xe ô tô con do Hồ Đắc Linh lái 
tiến vào đồn lính khô xanh ở trong thành (nhân lúc xe dừng 
trước trường Quốc Học, hai lái xe Nguyền Quy Chất và 
Dương Xuãn Tân đã lẩn tránh). Khi xe đến Cửa Tiền, người 
lính gác cóng thành là Lê Viết Đan đa mở cửa, không gây 
khó dễ gì. Đến gần đồn lính khô xanh Vinh, Đội Cung cho 
xe dừng lụi rồi đi bộ tiến vào đồn cùng với Cai A. Sau một 
hồi khòng thực hiện được V định trèo tường vào trong đồn.
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Đội Cung đến trước bốt gác cửa đồn, giải thích với người 
lính gác lúc đó là Nguyễn Dương Thục rằng: một phong trào 
cộng sản đã nổ ra ở vùng Chợ Rạng và Đô Lương, hai đồn ấy 
đã lọt vào tay cộng sản. Nên ông cần phải gặp ngay viên 
giám binh Đêriu (Desrioux) để báo cáo sự biến và để ông ta 
xử trí thích đáng. Lính gác Nguyễn Dương Thục mở cửa cho 
Đội Cung vào và không cho mang súng theo người. Cai Á 
phải ở lại ngoài cửa đồn với hai tay cầm hai khẩu súng.

Đội Cung tiến vào phòng ngủ của các viên đội - nơi ông 
rất đỗi quen thuộc, đánh thức họ dậy, giải thích với họ rằng: 
Cường Để đã đến, lực lượng của ông ấy đã vây thành, do đó 
binh lính nên đứng ngay về phía ông đi giết viên giám binh 
Đêriu (Desrioux) (Xem phụ lục 5). Viên đội hạng nhì Hoàng 
Đức Hình, số lính 1938 nhớ lại: “Tôi đanq ngủ say bỗnq 
thình lình bi thức dậy vì tiếnq ồn ào và kêu ỉa. Tôi dậy ngav 
và lấy nhanh quần áo mặc vào. Tôi thấy Đội Cunq đứnq qúĩa 
phòng. Ong ta nói: quân của Cường Đ ể và quân Xiêm dã đến 
dây rồi, họ đã vây thành và kể cả toà giảm binh. Hãy làm 
nhanh lên và di bắn giám binh... Chính lúc đó tôi nghe một 
tiếng súnq nổ ở nqoài sân trại”(i).

Cùng lúc đó, Cai Á ở ngoài cửa đồn đã bắn hai phát súng 
chỉ thiên nhằm vểm hộ, gâv thanh thế cho Đội Cung đang 
thuyết phục anh em binh lính ở bên trong. Ngav từ phát súng 
nổ dầu tiên do Cai Á bắn đã làm cho viên giám binh Đêriu 
(Desrioux) tỉnh dậy. Cũng vừa lúc đó, một hạ sỹ quan đến 
báo cho y biết sự việc đang xảy ra. Thấy hiểm nguy, Đêriu 
(Desrioux) cấp báo bằng điện thoại cho công sứ. mật thám

( 1 ) Tail án Đại hìnli xứ vụ Bạo động Đô Lương năm 1941. Tlđd. tr 206.
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và thổi hai hồi kèn tập hợp toàn doanh trại. Sau một chút do 
dự, binh lính đến xếp hàng theo mệnh lệnh của viên giám 
binh. Đội Cung hiểu rằng mưu sự của mình đã thất bại. Nhờ 
có viên đội Nguyễn Hữu Bốn, số lính 53 đưa ra cửa sau, Đội 
Cung vượt qua tường thành trốn thoát. Cai Á lập tức bị bắt. 
Hồ Đắc Linh thấy vậy đã lái xe chạy thẳng lên đến Đô Lương 
cũng bị lính lê dương chặn bắt.

Trong thời gian chờ đợi, Cai Vỵ dẫn lính vào ẩn trong 
chùa Diệc (Vinh). Cai Vỵ sai Phan Công Cu đi xem sự thể 
xoay vần ra sao và trở lại báo ngay. Một lúc sau, Phan Công 
Cu trở về nói với mọi người rằng đã nghe thổi kèn báo thức 
như thường lệ và hành động chắc đã bị thất bại. Một trinh 
sát khác là Trương Công Thông cho hay rằng có những xe ô 
tô tải chở binh lính đến và anh ta nghe nói bằng tiếng Pháp. 
Một lúc sau, Pháp điều lính Âu - Phi và mật thám tới bao vây, 
truy lùng khu vực chùa Diệc. Toàn bộ binh lính dưới quyền 
chỉ huy của Cai Vỵ không chiến đấu, giám binh Đêriu 
(Desrioux) và Chánh mật thám Humbe (Humbert) ra lệnh 
tước vũ khí và bắt tất cả đưa vào xà lim.

Pháp điều một trung đội lính người Âu lên đồn Đô Lương 
và đồn Chợ Rạng. Binh lính ở hai đồn ấy đều không chống 
cự, số binh lính còn lại ở đồn Chợ Rạng đều bị bắt. Đến 15 
giờ ngày 14/1/1941, toàn bộ nghĩa binh tham gia và có liên 
can đến cuộc nổi dậy đều bị bắt, trừ Đội Cung - người cầm 
đầu đã trốn thoát.

Cùng ngày 14/1/1941, Sở liêm phóng (mật thám) Vinh đã 
phát yết thị truy nã Đội Cung trên toàn Liên bang Đông Dương 
và treo giải thưởng ai cung cấp thông tin bắt dược Đội Cung 
sẽ thưởng một ngàn dồng bạc (1.000 S00). 1730 tờ yết thị
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được gửi tới khắp nơi trên toàn Liên bang Đông Dương (Xem 
phụ lục 1).

Sau khi vượt khỏi tường thành đồn lính khố xanh Vinh. 
Đội Cung ngàv ấn. đêm đi về Thanh Hoá, trốn trong một cái 
hang sâu sau làng Hạc Oa. VỚL ý định tìm đường trốn sang 
Xiêm (Thái Lan), nhưne tiền không còn nữa và cũng muốn 
tìm cách tiếp xúc với gia đình nên Đội Cung đã trở lại Vinh. 
Ngày 11/2/1941. Đội Cung tới chùa Thánh Mẫu (gần Vinh) - 
nơi mà trước đâv khi đóng quân ở Vinh ông đã đến cúng lễ 
nhiều lẩn. Ông hy vong rằng người bạn thân là Tống Gia 
Liêm trông coi chùa Thánh Mẫu sẽ giúp cho rhột số tiền để 
xuất dương, vì trước đáy ông đã gửi những đổng lương tiêu 
thừa dành dụm của mình rất nhiều cho y. Không ngờ Tống 
Gia Liêm bạc nghĩa, phản bội, nhìn thấy Đội Cung đã kêu to 
lên và bảo “Aíùry đã đẩy ta vào một vụ xấu xa, ta đã bị bắt 
íỊÍam nhiều ìiíịày vì mà)r0 ). Vừa lúc đó, được mật báo, Công 
sứ Giăngnanh (Jcannin) có 4 lính khô xanh tùy tùng đã vây 
bắt được Đội Cung vào lúc 21 giờ ngàv 11/2/1941.

Bát được Đội Cung, thực dân Pháp hết dỗ dành lại tra 
khảo nhưng không thu được kết quả gì. Đội Cung nói với 
bọn mật thám: "Tlhi cho nhữiìíỊ nqười lính bị bắt, việc này 
do tỏi lành tôi chịu tội, dừny làm tại họ mà oan”C).

Ngàv 18/2/1941, Toà án quán sự đặc biệt của Pháp ở Hà 
Nội đã mở phiên toà xét xử nhũng binh lính liên quan đến * 2

()) lo a  ủn Đại hình xứ vụ Bạo động Đô Lương lìã/ìi 1941. Tlđd. fr 77.
(2) Trán Huv Liọu. Vãn Tạo. Phong trào chong phát xít chong chiến 

tranh vù cúc cuộc khói nghĩa Bác Sơn. Nam Kỳ. Đô Luơng. NXB Vãn Sứ Địa. 
H. 1957.tr 33.
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cuộc nổi dậy Chợ Rạng - Đô Lương. Theo thông tư số 
3630 ngày 19/2/1941 của Puyclơ (Púyele) - Tổng thanh 
tra mật thám gửi Thống sứ Bắc Kỳ thi "Đúmị 7 giờ 30 phút 
ngày 181211941, 51 binh lính liên can trong vụ phiến loạn 
Chợ Rạng và Đỏ Lương đã ra trước Ttìà án binh Hà Nội, bị 
buộc tội chống an ninh nhà nước""'.

Ngày 20/2/1941, phiên toà kết thúc và đã tuvên án: 11 
án tử hình gồm Đội Cung và 10 người tuần tra từ đồn Chợ 
Rạng đi sang đồn Đô Lương; 12 án khổ sai chung thân; 24 
án khó sai có thời han, cụ thể là: 2 án 20 năm khổ sai, 7 án 
15 năm khổ sai, 1 án 12 nám khổ sai. 6 án 10 năm khổ sai, 
1 án 9 năm khổ sai, 1 án 6 năm khố sai, 6 án 5 năm khổ sai. 
Đồng thời những người này còn bị cấm lưu trú và mất quyền 
công dân. Ngoài ra toà cũng tuyên bô 4 trường hợp trắng án.

Báo cáo tổng kết bản án của Toà án binh Hà Nội ngày 
20/2/1941 xét xử cuộc nổi dậy Chợ Rạng - Đó Lương đã cho 
biết mức án cụ thể của 51 binh lính liên can tới cuộc nổi dậy 
(Xem phụ lục 2).

Cũng tại phiên toà. trung tá Piêtri (Pie’tri), sĩ quan tư 
pháp nhà binh tham dự với tư cách là uỷ viên chính phú còn 
đề nghị kết án tử hình thêm 18 người (Xem phụ lục 3), với lý
do: “Cần phải nghiêm khắc để  làm gương ở toù Ún b in irC).

Ngày 24/4/1941. 11 nghĩa binh bị Toà án quân sự Hà 
Nội kết án tử hình được chuyến bằng xe lửa từ Hà Nội vào 
Vinh, gồm:

( í ) Toà án Đại hình xử vụ Bạo ctộìiíỊ Đỏ Lương núm 1941. Tlđd.

(2) Tfìù án Dụi hình xứ vụ Bạo động Đỏ Lương năm 1941. Tlđd.
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1. Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1903, số tù 51299, Kỳ 
Anh - Hà Tĩnh.

2. Nguvễn Bạt, sinh năm 1911, số tù 51210, Hưng 
Nguyên - Nghệ An.

3. Huỳnh Công Côi, sinh năm 1907, số tù 51221, Phong 
Điền - Thừa Thiên.

4. Nguyễn Ba, sinh năm 1912, số tù 51215, Hương Thuỷ - 
Thừa Thiên.

5. Nguyễn Văn Khôi, sinh năm 1912, số tù 51211, Thanh 
Chương - Nghệ An.

6. Nguyễn Văn Kiết, sinh năm 1909, số tù 51216, Hương 
Trà - Thừa Thiên.

7. Võ Viết Thóc, sinh năm 1915, số tù 51218, Hưng 
Nguyên, Nghệ An.

8. Bùi Tinh, sinh năm 1900, số tù 5 ] 220, Thanh Chương - 
Nghệ An.

9. Cao Văn Tuấn, Sinh năm 1912. số tù 51217, Thanh 
Chương - Nghệ An.

10. Lê Văn Tương, sinh năm 1907, số tù 51214, Đông 
Sơn - Thanh Hoá.

11. Lê Văn Vỵ, sinh năm 1906, số 51219, Phú Vang - 
Thừa Thiên.

Ngày 25/4/1941, Pháp thi hành bản án tử hình tại ba nơi: 
Đô Lương, Chợ Rạng, Vinh. Các cuộc xử tử đã tiến hành 
theo nghi thức nhà binh, có các thiết bị cơ giới tham gia.

46



Bốn người bị xử bắn lúc 5 giờ 20 phút tại chân đập Bara 
Đô Lương:

1. Huỳnh Công Côi
2. Lê Văn Tương
3. Nguyễn Bạt
4. Võ Viết Thóc

Ba người bị xử bắn lúc 6 giờ 30 phút ở Chợ Rạng.
1. Lê Văn Vỵ
2. Nguyễn Ba
3. Nguyễn Văn Kiết

Bốn người bị xử bắn ở Vinh vào hồi 9 giờ 30 phút trước 
sự chứng kiến của khoảng 400 người dân:

1. Nguyễn Vãn Cung
2. Bùi Tinh
3. Cao Vãn Tuấn
4. Nguyễn Văn Khôi

Trước khi bị bắn. 11 nghĩa binh đã lần lượt nói lời cuối 
cùng (Xem phụ ỉục 4). Họ đều dành những tình cảm tốt đẹp 
nghĩ đến gia đinh và can đảm chấp nhận cái chết về mình.

Trong biên bản xử án của Toà án quân sự Hà Nội đối với 
11 người bị tử hình đều ghi rõ tội danh “/vổ/ loạn, phá hoại 
an ninh quốc gia”0ị. Tốp hành quyết gồm những tên lính 
khố đỏ người Rađê và binh sỹ thuộc Trung đoàn thuộc địa 
bộ binh thứ 10 (10e R.M.I.C). Tất cả nghĩa binh đều nhận lấy 
cái chết hiên ngang, biên bản thi hành án ghi nhận: Đa số

(1) Toà án Dại hình xử vụ Bạo động Đô Lương năm 1941. Tldcí.
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những người bị bắn tỏ ra can đảm. Hồ sơ lưu trữ của Pháp 
còn ghi rõ '"Trong một thái độ cam chịu vù khôn ạ thiêu phần 
cao dẹp, họ dã di đến cái chết""'.

Mặc dù bị thất bại, cuộc nổi dậv của binh lính Chợ Rạng - 
Đô Lươne đã làm cho thực dân Pháp phải hoang mang, khiếp 
sợ. Tại phiên toà xét xử những binh lính tham gia khởi nghĩa, 
Công sứ Pháp tại Vinh Giăngnanh (Jeannin) đã phải than 
thở: “Điểu gì sẽ xảy ra nếu kê hoạch của Đội Cung thảnh 
cóng thì toàn Thành phố Vinh sẽ  nố tung"a\

Cuộc nổi dậv của binh lính Chợ Rạng - Đô Lương đã 
làm cho chính quvền thực dân phong kiến phải tàng cườns 
các biện pháp an ninh. Theo công vãn của Công sứ Nghệ An 
gửi Khâm sứ Trung Kỳ số 146C ngày 25/1/1941 cho biết: 
“ ... Các dồn Phủ Diễn, Kim Nhan, cửa Rào, Nam Kim do các 
hạ sỹ quan An Nam là chì huy dược chúng tôi háo dộng cũng 
dã áp dụng những hiện pháp phồng ngừa giống như cúc dồn 
Phu Quỳ, Cầu Giát, Nghĩa Đùn do ngưch Âu chỉ huy”iĩ) .

Báo cáo số 9/M của tri huyện Nam Đàn gửi tổng đốc Nghệ 
An Hồnsz Quang Địch nêu rõ những biện pháp phòng nsừa ở 
Nam Đàn: '7 . Đật trạm canh phòng có lính và phu tại các 
ngã diừmg di và tỉnh lộ số  ố dể kiểm soát những ngưcrì qua 
lại và hể thây việc gì khả nghi cấp háo ngav; 2. Phái các 
hang tá tổng Vil hang tú huyện dưa chánh phó đoàn di cúc 
ngã dường núi, dường hèm trong hạt dế  lùng bắt bọn phản 
dộng; 3. Mật phái cúc chánh phó tổng dốc sức các lý hương * 2 3
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(2) Toil ứn Đại hình xử vụ Bạo động Đô Lương năm 1941, Tldd.
(3) Toil án Đợi hình xử vụ Bạo động Đò Lương năm 1941. Tlđd. tr 18.



xã thôn sắp đặt việc canh phòng trong hương thôn nhất thiết 
phải cẩn mật; 4. Tại huyện lỵ, phía trước và phía sau đều 
cắt phiên lính tuần sai ngày đêm canh phồng"(X).

Ngay tại nhà máy xe lửa Trường Thi, ngày 26/3/1941, 
viên kỹ sư trưởng Muyle (Muller) đã gửi báo cáo cho giám 
đốc Công ty khai thác đường sắt Đông Dương, trong đó nhấn 
mạnh: ‘T ôi cho rằng vì tình hình hiện nay ở Nghệ An mà một 
trong những biểu hiện nghiêm trọng nhất là cuộc phiến loạn 
ở Đô Lương, thì các xưởng của nhà máy Trường Thi cũng 
như các xưởng của nhà máy D ĩ An cần được canh giữ thường 
trực cả ngày đêm bởi ba tiểu đội chìêh đấu với vũ khí và đan 
dược đầy đủ,,{2).

Cuộc nổi dậy của binh lính Chợ Rạng - Đô Lương thất 
bại, trước hết đây là một cuộc nổi dậy tự phát, thiếu tổ chức, 
không được chuẩn bị đầy đủ. Đội Cung - người chỉ huy cuộc 
nổi dậy hành động phiêu lưu và cô độc. Trước khi khởi sự, 
ông không hề bàn bạc với ai về chương trình hành động. Vì 
vậy, anh em binh lính tham gia nổi dậy hoàn toàn bị động, 
không nắm được tình hình nên cuộc nổi dậy nhanh chóng bị 
thất bại. Theo điều tra của Pháp, trong công vãn của Công sứ 
Nghệ An gửi Khâm sứ Trung Kỳ số MÓC ngày 25/1/1941 
cũng nêu rõ: “Bây giờ đã xác định rằng khi ra đi từ đồn Chợ 
Rạng, những người lính dược đưa đi tuần tra, cố lẽ  trừ Cai 
Vỵ và Bùi Tinh, tuyệt đối không ai biết gì các ý đồ của kẻ 
cầm đầu. Nếu cho rằng Cai Vỵ và Bùi Tinh có biết tỷ gì vào 1 2

(1) Toà án Đại hình xứ vụ Bạo dộng Dô Lương năm 1941. Tlđd. tr 23.
(2) Báo cáo. công răn của mật thám Trung Kỳ. mật thám Vinh theo dõi 

hoạt dộng của Đảng ớ Nghệ An nâ/n ¡941. Tlđd. tr 68.
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lúc ra đi lừ đồn Chợ Rạng thì những thông tin mà họ có chắc 
chắn cực kỳ mn’ h(T,]>.

Ngay sau khi cuộc nổi dậy Chợ Rạng - Đô Lương nổ ra 
và thất bại, Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoan nghênh 
tinh thản yêu nước của Đội Cung và binh lính của ông. Xứ 
ủy Tri ng Kv và Tỉnh uỷ Nghệ An đã phát truyền đơn kêu 
gọi, hướng dần quần chúng đấu tranh bảo vệ tính mạng cho 
nhũng binh lính bị địch bắt. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh 
uỷ Nghệ An. ngàv 21/1/1941, Huyện uỷ Hưng Nguyên vận 
động trên hai ngàn nông dân mít tinh, biểu tình tuần hành, 
thị uy phản đối chiến tranh đế quốc, phản đối thực dân Pháp 
khủng bố các cuộc khới nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, Chợ Rạng - 
Đô Lương. Các huyện ủv Thanh Chương, Anh Sơn, cho căng 
cờ và biểu ngữ lên bè chuối thả trôi dọc sông Lam để cổ 
đòng phong trào.

Ngày thực dân Pháp thi hành bản án tử hình 11 nghĩa 
binh, Đảng Cộng sản Đông Dương cho rải truyền đơn ở nhiều 
nơi, kể cả trong các trại lính.

Trong hổ sơ lưu trữ, Pháp cũng thừa nhận: “Có sự kiện 
rái truvén đơn trong đêm 24 rạng 25 tháng 4 ở Thành phô ( 
Vinh. Một sổ  truyền đơn đã nhặt được vào lúc 4 gi ('ỉ súng tại 
chợ Vinh. 1

Hình như cức truyền đơn ấy do Đãng cộng sản đã chuẩn bị ( 
săn để rơi vào ngày hành quyết. Chắc những người lãnh dạo i 
của Đáng ởdịa pluửmgđãdược tin cho biết vé việc các tử tù dã I 
xuất phát từ Hù Nội và đã cho tung ra các truyền đơn đ(?'{2]. 1 2

50

(1) Toà án Dại hình xử vụ Bạo động Đỏ Lương năm 194]. Tlđd. tr 18.
(2) Báo cáo ngày M iI /194] của Sở mật thủm Trung K ỳ__Tlđd.



Cuộc nổi dậv Chợ Rạng - Đô Lương là một hành động 
yêu nước của anh em binh lính người Việt trong quân đội 
Pháp. Ngoài tiếng vang và sự cổ vũ, nó đã để lại cho Đảng bộ 
và nhân dân Nghệ An cũng như cả nước nhiều bài học kinh 
nghiệm quý giá. Báo Cởi Ách của Tỉnh uỷ lâm thời Nghệ An, 
số ra ngày 20/3/1941, đã viết: “Cuộc bình biển Rạng - Đô 
Lương thất bại, nhưng nó có tác dụng kích thích tinh thần úi 
quốc của đỏng bào tư, ỉ cun cho d ể  quốc Pháp bối rối, làm 
cho ai nấy đêu hiểu rằng anh em binh lính cùng đi vói dân 
chúng trong Mật trận phản dế; đổng thời nó cũng dạy cho 
chủng ta một bài học: Muôn đánh đuổi d ế  quốc ra khỏi xứ, 
cần phải có sự thống nhất hàng ngũ các giới. Một mình dán 
cày, thợ thuyền cũng không thê giết được giặc, một mình anh 
em binh lính dù có súng ống trong tay cũng phải thất bại"1'

Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 
(5/1941), Đảng ta đánh giá ba cuộc khởi nghĩa Bác Sơn. Nam 
Kỳ, Chợ Ran« - Đô Lương đã: “gây một ảnh hưởng rộng lớn 
toàn quốc. Đó là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khản 
nghĩa toàn quốc, lủ hước dầu dâu tranh báng vỡ lực của các 
dân tộc ở một nước Đông Dương”[2\

Trong thư “Kính cáo đổng bào” của Nguyễn Ái Quốc 
kêu gọi đồng bào đoàn kết đánh đuổi Pháp - Nhật đề ngày 6/ 
6/1941. có đoạn '"’Nhũng cuộc khói nghĩa Nam Kỳ, Bác Sơn, 
Đô Lương vừa rói dã tỏ rằng: Đống bào la quyết nối gót 
người xưa, phàn dấu hy sinh đặng phủ tan xiêng xích" 'i|. 1 2 3

(1) Lịch sứĐiing hộ Nghẹ An. rập I ị 1930 -1953). Sđd. tr 145.
(2) Đứng cộng san 1 'iệt Nam. 1 'ăn hiện Đáng toàn rập, tập 7. NXB CTQG, 

H. 2000.tr 109.
(3) Hồ Chí Minh Toàn lập. tãp 3 (1930 - 1945). NXB CTQG. H. 1995. tr 197.
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Qua việc tái hiện cuộc nổi dậy của binh lính Chợ Rạng - 
Đô Lương, chúng ta thấy cần phải soi sáng hơn nữa một sô 
điểm sau đây.

Trước hết, khi bàn về những nguyên nhân dẫn đến cuộc 
nổi dậy, các tài liệu hiện hành chỉ nêu lên 2 nguyên nhân: 
Một là, sau cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, phong trào 
cách mạng quần chúng dâng cao đã ảnh hưởng đến tinh thần 
của binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Hai là, tại Nghệ 
An binh lính rất bất bình vì bị bắt sang Lào làm bia đỡ đạn 
cho Pháp chống Thái Lan.

Theo chúng tôi, ngoài những nguyên nhân trên, cần thấy 
rõ thêm những nguyên nhân sau:

Thứ nhất, Đội Cung được sinh ra trong một gia đình có 
bố đẻ từng tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp, hoàn 
cảnh đó đã nuôi dưỡng, nhen nhóm tinh thần yêu nước trong 
con người Đội Cung từ rất sớm.

Thứ hai, về phía ta và cả phía Pháp đều cho rằng cuộc nổi 
dậy của binh lính Chợ Rạng - Đô Lương nổ ra là tự phát, 
ngoài sự chỉ dẫn của Đảng Cộng sản Đông Dương và các 
đảng quốc gia khác.

Điều khiến chúng ta phải suy nghĩ là khi Đội Cung được 
chuyển từ đồn Bím Sơn (Thanh Hoá) vào đóng quân ở đồn 
Kim Nhan (Anh Sơn - Nghệ An), phong trào đấu tranh của 
nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Anh Sơn đã không 
thể không ảnh hưởng tới Đội Cung - một người sẵn có tinh 
thần yêu nước.

Khi Đội Cung được thuyên chuyển về đội khố xanh 
đóng ở Vinh, trong một chừng mực nhất định, ông đã được 
cảm hoá, giác ngộ cách mạng bởi người chiến sỹ cộng sản



Lê Tất Đắc quê ở Thanh Hoá (ủy  viên ủ y  ban thống nhất 
Trung Kỳ), lúc bấy giờ đang bị giam ở Nhà lao Vinh. Theo 
ông Lê Tất Đắc, người mà sau khi Cách mạng Tháng Tám 
1945 thành công đã trở thành vị Chủ tịch ủ y  ban hành chính 
đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá nhớ lại: “Năm 1940, tôi bị bắt ở 
Nghệ An và bị giam (ỷ Sở giám binh, bị canh gác rất nghiêm 
ngặt. Cỏ hai lần anh Đội Cung lấy danh nghĩa đi kiểm tra 
vào xà lim gặp tôi, tò mò hỏi về lý do bị bắt, qua đó để  được 
biết vê tình hình thế  giới, trong nước và công cuộc cách 
mệnh. Lúc đó tôi đã tin anh là người có tâm huyết, định tuyên 
truyền, nhưng rồi bị phát vãng đi Ban Mê Thudf,{'].

Trực tiếp hơn cả là trước khi cuộc nổi dậy Chợ Rạng - 
Đô Lương nổ ra, Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra lời kêu 
gọi binh lính hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam 
Kỳ, trong đó có đoạn: “Hỡi anh em quản, đội, cai, binh lính! 
đồng bào thân ái! Anh em phần nhiều cũng ở thợ thuyền, 
dân cày xuất thân, giặc Pháp dùng anh em giữ súng cho 
chúng, ủng hộ cho chúng để  áp bức bóc lột thợ thuyền, dân 
cày và nhân dân ta. Chúng lại sai anh em bắn vào đồng bào 
máu mủ của chúng ta. Chúng luôn luôn lấy ngưcn Đông 
Dương giết lẫn người Đông Dương để  chúng yên hưởng địa 
vị chủ ông ở đất này... Anh em hãy mau mau đứng dậy vì 
đồng bào Tổ quốc giết lũ giặc tham tàn. Anh em hãy dùng 
ngay khí giới của giặc Pháp bắn vào dầu giặc Pháp”{2). 1 2

(1) Thư của các đổng clií Nghệ An bị địch bắt tù gửi các dồng chí trong 
tình. Phông tư liệu Sưu tập tài liệu các Xứ uỷ Bắc - Trung - Nam Kỳ 1930 - 
1945. Kho lưu trữ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. ĐVBQ số 73.

(2) Vãn kiện Đảng toàn tập. tập 7, Sđd tr 94.
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Qua những dẫn chứng trên đây, chúng ta thấy dù trực 
tiếp hay gián tiếp, dù ít hoặc nhiều thì phong trào cách mạng 
dưới sự lãnh đạo của Đảng đã có những tác động, ảnh hưởng 
nhất định tới Đội Cung cùng những binh lính tham gia cuộc 
nổi dậy Chợ Rạng - Đô Lương.

Cuối cùng, không thể không đề cập đến việc Đội Cung 
được đề bạt làm quyền trưởng đồn lính khố xanh Chợ Rạng. 
Đây là một cơ hội hết sức thuận lợi để cho ông thực hiện 
được dự định của mình. Nếu ông chỉ là một người lính bình 
thường, cuôc nổi dây rất khó có thê xảy ra. Về điểm nàv, 
chính Pháp cũng phải thừa nhận sự mất cảnh giác của chúng: 
'Thật vậv, nếu đồn Chợ Rạng có được đúng tiêu chuẩn một 
chỉ huy nqưm Âu thì rất có thể phong trào ây sẽ  không xảy 
ra đượC'w.

Cũng thông qua diễn biến cuộc nổi dậv của binh lính 
Chợ Rạng - Đô Lươna, chúng ta nhận thấy những tính toán 
khá kỹ lưỡng và thận trọng của Đội Cune.

Với tư cách là quyền trưởng đồn lính khố xanh Chợ Rạng 
(Thanh Chương) tại sao Đội Cung không cho nghĩa binh 
đánh chiêm đồn này trước - nơi mà ông và binh lính cua 
mình có ưu thế hoàn toàn. Theo chúng tôi, mục tiêu chính 
của cuộc nổi dậv là đánh chiếm đồn khố xanh ở Vinh, từ đó 
mới dễ bề khống chế được một địa bàn rộng lớn hơn. Tuy 
nhiên, để tiến xuống tấn công đồn lính khố xanh Vinh thì 
lực lượng của đồn Chợ Rạng e là quá mỏng, phương tiện cơ 
giới lại không có. 1

(1) Báo cáo ngày 3II1I194I của sà  mật thám Trung Kỳ.... Tlđd.
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Đồn Đô Lương (Anh Sơn) chiếm giữ một vị trí quan trọng 
hơn, nằm cách đồn Chợ Rạng khoảng 11 km. Nếu đánh chiếm 
được đồn Đô Lương, ngoài việc giải quyết được phương tiện 
tiến về Vinh thì còn có thế bổ sung thêm được lực lượng 
tham gia khởi nghĩa. Và thực tế lịch sử đã diễn ra đúng như 
dự tính đó.

Mặt khác, thực tế lịch sử còn cho phép chúng ta suy luận 
rằng, nếu kế hoạch đánh chiếm đồn Đô Lương không thực 
hiện được, thì đồn Chợ Rạng vẫn được xem như chưa có 
động tĩnh gì xảv ra. Hơn thê nữa, trong mull sự của Đội Cung, 
Pháp cho rằng: “Hình như viên đội nàv dã xem Chợ Rạm> líỲ 
điểm xuất phút căn cứ VÒI nếu thất bại thì lù vị trí rút lui vù 
cố thỉC(X).

Đê dẫn dắt binh lính tham gia cuộc nổi dậv do mình chỉ 
huy, Đội Cung đã lần lượt đưa ra các tình huống và lý do hợp 
lý. Lấy cớ tập báo động, ông mới phát đạn dược cho binh 
lính và dẫn lính đi tuần tra. Đế tiến sang được địa phận Đô 
Lương, ông đã nêu lý do sang dó để bắt môt dám đánh bạc. 
Đến Đô Lương, khi thấv sự việc diễn ra như dự kiến, ông 
mới trình bày kế hoạch khới sự, trong đó có đề cập đến việc 
quân cua Cường Để đang dánh chiếm Vinh. Rõ ràng, đưa ra 
những lý do không phủi là hiện thực như vừa trình bày trên 
đây hẳn Đội Cung đã cỏ những tính toán, cân nhác kv lưỡng. 
Tuỳ theo từng hoàn cảnh và từng bước một, Đội Cung dã đưa 
ra những lý do phù hợp dế cuối cùng thực hiện được cuộc 
nổi dậy do ông chủ định. Nhờ sự khôn khéo đó mà binh lính 
tin tưởng và đã hành sự theo sự chỉ dẫn của ông. Từ đó, lật 1

(1) Toil án Đại hình xử vụ Bao dộiiỊj Dô Li fơn g nihil 194!. 'Ilđd.



ngược lại vấn đề cho phép ta suy luận: nếu kế hoạch khởi sự 
được phổ biến ngay từ đồn Chợ Rạng hoặc lúc mới đi tuần 
tra, rất có thể binh lính không nghe theo Đội Cung?

Khi đưa binh lính sang đến địa phận Đô Lương, Đội Cung 
chưa cho lính tấn công đồn Đô Lương ngay mà lại chọn điểm 
tấn công đầu tiên là nhà dây thép (bưu điện Đô Lương). Bằng 
việc đánh chiếm nhà dây thép, Đội Cung và nghĩa binh đã 
khống chế được mạng lưới thông tin liên lạc. Sự lựa chọn 
mục tiêu đó đã nói lên tầm nhìn đầy mưu lược của Đội Cung. 
Trên đường tiến quân xuống Vinh, một lần nữa chúng ta lại 
thấy sự thận trọng của Đội Cung trong việc cắt dây điện 
thoại, điện tín khi qua cầu Đò Cấm.

Trong nghệ thuật tấn công đồn Đô Lương và đồn kiểm 
lâm Chợ Rạng, sở dĩ cuộc nổi dậy giành được thắng lợi bước 
đầu hết sức quan trọng chính bởi vì viên chỉ huy trưởng đồn 
là người Pháp Basơ (Bach) và Lơxagiơ (Lesage) bị bắn chết 
ngay từ đầu. Binh lính trong đồn chưa kịp định hình sự biến 
gì đang xẩy ra thì nhận được sự hô hào, khích lệ của những 
viên cai, viên đội, nên khó có sự lựa chọn nào hơn là tiến 
xuống Vinh, tuân theo chỉ huy của mình.

Về đến Vinh, khi vào được đồn lính khố xanh, nếu Đội 
Cung cũng tiến hành như ở đồn Đô Lương, Chợ Rạng - bắn 
chết viên giám binh Đêriu (Desrioux) ngay từ đầu thì có thể 
cuộc nổi dậy sẽ diễn ra theo một tình thế khác. Trong thực tế, 
Đội Cung lại tiến đến phòng ngủ của những viên cai, viên 
đội vốn rất đổi quen thuộc khi ông còn đóng quân ở Vinh để 
vận động, kêu gọi nên kết cục diễn ra như ta đã biết. Tuy 
nhiên, về điểm này cũng cần lưu ý là trước khi vào cổng đồn, 
Đội Cung đã bị người lính gác yêu cầu để súng lại cho Cai Á
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đứng ở ngoài cổng đồn giữ hộ. Vào được trong đồn, khi phát 
hiện bị lộ, Đội Cung mới giật vội khẩu súng của một viên cai 
trong phòng và nạp đạn giấu sẵn trong người. Nếu tình thế 
đúng là như vậy thì Đội Cung hẳn khó có sự lựa chọn nào 
khác hơn như thực tiễn cuộc nổi dậy đã diễn ra. Vậy là cuộc 
nổi dậy do Đội Cung chỉ huy với “âm miỉu một cuộc nổi loạn 
rộng rãi, lấy đội khô'xanh Vinh làm trụ cột đã bị thất bại"w.

Từ diễn biến của cuộc nổi dậy Chợ Rạng - Đô Lương, 
chúng ta thấy hành động của Đội Cung và nghĩa binh xuất 
phát từ lòng yêu nước, chống giặc Pháp xâm lược. Chính 
Pháp cũng thừa nhận: “Viên đội Nguyễn Văn Cung... chỉ hành 
động duv nhất theo mục đích giải phỏng đất nước mình khỏi 
ách người Plĩáp"{2).

Mặt khác, về địa bàn diễn ra cuộc nổi dậy bao gồm 3 
nơi: Chợ Rạng, Đô Lương và Vinh, v ề  cơ bản, tại đồn Chợ 
Rạng và đồn Đô Lương, cuộc nổi dậy đã giành được thắng 
lợi bước đầu. Tuv nhiên, khi về đến Vinh, những tính toán 
cho một cuộc nổi dậy diễn ra tại đây đã không thành công, 
dẫn tới nó bị thất bại. Nếu chỉ gọi là cuộc nổi dậy Đô Lương 
thì không phản ánh được căn cứ xuất phát quan trọng của 
cuộc nổi dậy là đồn Chợ Rạng. Vì thế, về địa bàn của cuộc 
nổi dậy, theo chúng tôi nên hàm được cả hai nơi: Chợ Rạng - 
Đô Lương. Theo đó. chúng tôi cho rằng tên gọi “Cuộc nổi 
dậy của binh lính Chợ Rạng - Đô Lương” là hoàn chỉnh, đầy 
đủ và chính xác hơn cả, phản ánh đúng bản chất sự kiện lịch 
sử như nó đã từng xảv ra. * 2

( 1 ) Toà án Đại hình xử vụ Bạo động Đô Lương năm 1941. Tlđd.
(2) Báo cáo ngày 31 m  1941 của Sở mật tlìám Trung Kỹ.... Tlđd.



“Bắc Sơn cùns Đô Lương - Thái Nguyên” câu hát cuối 
cùng trong bài Quốc ca hùng tráng còn ngân vang muôn 
thuở. Cuộc nổi dậy của binh lính Chợ Rạng - Đô Lương xứng 
đáng là một mốc son trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc của nhân dân ta.

3. Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân 
Nghệ An

Chổng khủng bô tô chức Đảng

Trước những chuyển biến mau chóng của tình hình thê 
giới và trong nước. Đảng Cộng sản Đông Dương đã rút vào 
hoạt dộng bí mật, chuyển trọng tâm công tác về nông thôn và 
kịp thời đề ra chủ trương “chuyển hướng chiến lược của cách 
mạng Việt Nam, dặt nhiệm vụ giãi phómị dân tộc lên trên hết 
và trước hế f'ạ‘. Chủ trương chuvển hướng chiến lược cách 
mạng Việt Nam được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương 6(11/ 
1939) và hoàn chính ở Hội nghị Trung ương 8 (5/1941).

Từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, thực dân Pháp 1 
ở Đông Dương cũng bước vào con đường phản động và từng ‘ 
bước phát xít hoá bộ máv chính quyền cai trị của chúng, i 

Đứng trước tình hình đó, tháng 9/1939 Trung ương Đảng I 
gửi thông báo khẩn cấp cho các cấp bộ Đảng, trong đó vạch - 
rõ: “Mấy năm gần dây, Đảng ta cồn ở thời kỳ tranh dấu thè p 
thủ, ủng hộ các quyền tự do dân chủ dơn sơ của quần chúng 
và dòi các quyền tự do rộng rãi. Nhưng hiện nay tình hình 
dã thay dổi nhiều. Hoàn cảnh Đông Dương sẽ  bước dến vấn đ

(!) Lê Klìà Phiêu. Tư tướng Hồ Chí Minh soi sáng con dường Dâng ta Víì tr 
nhớn dân ta tiến vào th ế  kỷ XXI. NXB CTQG. H. 2000. tr 12- 13. -N
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đề dân rộc giải phóng”ơ). Vì vậy: “Trung ương chủ trương 
lựa chọn những cán bộ, đàng viên trung kiên lập ra các ban 
dự bị, chọn những quẩn chúng tích cực trong các hội quần 
chúng dưa vào tổ chức bí mật, dưa những người dã bị lộ 
hoặc đang bị truy tổ  đi hoạt động nơi khác, đình chỉ mọi 
hình thức dấu tranh có tính chất phô trương lực lượng dể  
tránh sự khủng bố  của dịch'1'2 3'.

Đối với Nghệ An, thực dân Pháp đã tăng cường chính 
sách khủng bố kể từ khi nhân dân Nghệ An kỷ niệm 150 
năm ngàv Cách mạng Pháp (14/7/1789 - 14/7/1939). Nhưng 
vì Đảng bộ Nghệ An thiếu kịp thời chuyên hướng về tổ chức, 
tư tưởng và phương pháp công tác cho cán bộ, đảng viên và 
đặc biệt là mất cảnh giác trước sự phản bội chí điểm của 
Đinh Văn Di01 nên khi Chiến tranh thế giới thứ hai vừa xảy 
ra thì hầu hết các cán bộ lãnh đạo của Đảng từ tỉnh đến huyện, 
xã đều bị đế quốc Pháp bắt giam. Báo cáo số 3379ss ngày 
23/11/1940 của Chánh mật thám Vinh Humbe (Humbert) gửi 
chánh mật thám Trung Kỳ từng đề cập: “Đ ể có thể hiểu tình 
hình hiện nay, cần nhìn nhận lại tình hình 3 tỉnh Bắc Trung 
Kỳ tháng 10/1939 khi nun bắt đầu thi hành chủ trương gidi 
tán Đảng cộng sàn... ơ  Vinh. 50 đảng viên của Tỉnh UV và

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam. I ’ăn kiện Đàng toìm tập. tập 6. NXB CTQG. 
H. 2000. tr 756.

(2) Sơ tháo lịch sử rinh Đúng hộ Nghệ An. Sđd. tr 25.
(3) Đinh Văn Di quê xã Nghi Long, huvện Nahi Lộc. tinh Nghệ An. từ 1935 

đến 1939. Đinh Vãn Di đã từng giữ chức Bí thư Tinh uỷ Nghệ An. ủy viên TW 
Đáng, Bí thư Liên tinh UV Thanh - Nghệ - Tĩnh. Bị đế quốc Pháp mua chuộc. Đinh 
Vãn Di đã phản bội Đáng, ngấm neảin chi điểm cho dịch và hoạt động phá hoại 
trong Đáng cho đến cuối 1939 mới bị lộ. Đinh Vàn Di đã bị toà án cách mạng 
Nghệ An xử bắn sau Cách mạng Tháng Tám 1945 tại huvện Nghi Lộc.
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các huyện uỷ, phủ uỷ bị bắt. Việc lùng bắt trong thời kỳ này 
không trừ một cán bộ lãnh đạo nào của Nghệ Arì'(ỉ). Sau này, 
trong báo cáo số 1723 ngày 30/6/1941 của chánh mật thám 
Vinh gửi Công sứ Nghệ An nói rõ hơn: ‘T háng 10/1939, tình 
hình ở 3 tỉnh Bắc Trung Kỳ như sau:

... Vinh: Nhờ một điệp báo (informatem) đáng tin cậy 
hoạt động từ ba năm nay trong giới những người lãnh đạo 
Đảng cộng sản ỏ Trung Kỳ, Nam Kỳ và người đó sắp làm 
quen với những người lãnh đạo ỏ Bắc Kỳ, 50 đảng viên gồm 
có uỷ viên xứ uỷ, uỷ viên tỉnh uỷ và 10 huyện uỷ đã bị bắt. 
Không trừ một cán bộ lãnh đạo nào mà không bị b ắ f'1 (2) 3.

Cùng với việc hàng loạt các cán bộ, đảng viên của Nghệ 
An bị sa vào tay địch, thì các cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng 
cũng bị phá vỡ nghiêm trọng.

Về phía chúng ta, trong Báo cáo vắn tắt tình hình Đảng 
bộ Trung Kỳ nãm 1940, Đảng ta cũng phải thừa nhận: “ớ
Nghệ An, vì một số  đông cán bộ chỉ huy có năng lực bị lộ 
trong phong trào Mặt trận dân chủ đều bị bắt giam cả nên 
những học cấp và các chi bộ đều bị rã red, trải qua một thời 
gian hơn 3 tháng sau khi cuộc chiến tranh xảy ra vẫn không 
có chút liên lac gì với nhau cd"r'\

(1) Báo cáo, công văn của Khâm sứTrung Kỳ, mật thám Trung Kỳ và mật 
thám Vinh vê các hoạt dộng của công nhân nhà máy xe lửa Trường Thi vờ các 
hoạt dộng khác của Đảng ở Nghệ An năm 1940. Sđd, tr 72.

(2) Báo cáo số  1723 ngày 301611941 của mật thám Vinh gủi công sử Nghệ 
An vê' tình hình chính trị ỏ  Bắc Trung Kỳ, Phạm Vãn Tỵ dịch, Lưu trữ tại 
BNCLSĐ Tỉnh uỷ Nghệ An, Ký hiệu PNT 441.

/
í
b
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đ

(3) Báo cáo vắn tắt tình hình Đảng bộ Trung Kỳ, Phông tư liệu Sưu tập tài 
liệu các Xứ uỷ Bắc - Trung - Nam Kỳ 1930 - 1945, Kho lưu trữ Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam, ĐVBQ số 35.
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Trong hoàn cảnh gian khó đó, những cán bộ, đảng viên 
chưa bị lộ hoặc chưa bị bắt còn giữ vững được tinh thần cách 
mạng thì ẩn mình trong quần chúng để hoạt động. Các chi 
bộ đảng, các hội quần chúng còn sót lại, chưa bị phá vỡ thì 
vẫn được duy trì và bí mật hoạt động dưới hình thức các 
phường hội thông thường theo tập quán của từng địa phương. 
Đến cuối năm 1939 đầu năm 1940, Nguyễn Đức Dương 
(nguyên là cán bộ của Tỉnh uỷ Nghệ An) hoạt động từ Thanh 
Hoá trở về, bất liên lạc với một số đồng chí ở huyện Nghi 
Lộc, lập lại cơ quan ấn loát, xuất bản báo “Tân Tiến” để cổ 
động quần chúng, gây dựng lại phong trào. Cùng lúc đó, đầu 
tháng 1/1940, Xứ uỷ Trung Kỳ quyết định cử Trần Mạnh Quv 
ra Nghệ An cùng với Nguyễn Đức Dương thực hiện nhiệm vụ 
khôi phục lại hệ thống tổ chức Đảng ở Nghệ An. Hai tháng 
sau, Tỉnh uỷ lâm thời Nghệ An được thành lập gồm:

1. Nguyễn Đức Dương (người Nghi Lộc): Bí thư.
2. Trần Mạnh Quỳ (người Quảng Trị).
3. Lê Đình Nhiễu (người Nghi Lộc).
Trong hồ sơ lưu trữ của Pháp, báo cáo mật số 1906 ngày 

7/8/1940 của chánh mật thám Trung Kỳ gửi Khâm sứ Trung 
Kỳ đã đề cập đến việc lập lại Tỉnh uỷ lâm thời Nghệ An lúc 
bấv giờ như sau: “77;co những điều tra mcn của mật thám 
Vinh thì những tổ chức cộng sản ở Nghệ An đã được tổ chức 
Ịại do Nguyễn Đức Dương cầm đẩu. Người này đã lập nên 
được một Tỉnh uỷ ỉ âm thòi gồm 3 uỷ viên.

ỉ. Nguyễn Đức Dương : Người hoạt động nổi tiếng
2. Trần Quỳ : Nguyên Cịuán Quáng Trị
3. Lê Văn Nhiễu : Nguyền quán Nghi Lộc.
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Nguyễn Đức Dương phụ trách tuyên truyền, huấn luyện, 
háo chí hí mật. Trần Quỳ phụ trách cổ động ở Vinh - Bến 
Thuỷ, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn. Lê Văn Nhiễu phụ 
trách vùng Phủ Diễn, Anh Sơn, Thanh Chương, Nghĩa Đàn 
và Quỳnh Lifu”(i) 2.

Dưới ánh sáng soi đường của Nghị quvết Hội nghị Trung 
ương 6 (11/1939) của Đảng và sự chỉ đạo thống nhất của 
Tình uv lâm thời vừa được lập lại, các cơ sở Đảng và cơ sở 
quần chúng ứ Nghệ An lần lượt được phục hổi và củng cố. 
Hầu hết các cán bộ. đảng viên thoát nạn sau đợt khủng bố dữ 
dội của kẻ thù cuối năm 1939 đều được tập họp lại để làm 
nòng cốt cho việc phục hồi cơ sở cách mạng ở các địa 
phương. Nhờ vậy. chí trong một thời gian ngán (từ tháng 1 
đến tháng 3/1940) cơ sở Đảng được phục hồi đều khắp trong 
tinh. Các cấp bộ Đảng đều được thành lập ở Vinh, Nghi Lộc. 
Anh Sơn. Diễn Châu, Hưng Nguyên, Thanh Chương. Chỉ tính 
riêng ở Anh Sơn, đầu năm 1940 đã có 3 tống uỷ, 25 chi bộ 
với hơn 150 đáng viên, 360 hội viên Nông hội, 21 tổ Phụ nữ 
giải phóng VỚI 180 hội viên. 5 tổ hội Thanh niên phản đế với 
250 hội viên'2). Tại Vinh - Bến Thủy, ngoài 5 chi bộ Đảng ở 
nhà máy Trường Thi, Đề pô ga xe lửa, đường phố, công nhân 
tư gia và những người làm công còn có tổ chức Đoàn thanh 
niên phản dế cún quốc. Đâv là tổ chức thu hút được một số 
lượng đáng kể học sinh, thanh niên thành phố tham gia. Các

(1) Báo cáo. câng văn cùa Khâm sửTntng Kỳ. mật thám Trung Kỳ và mật 
thám Vinh ve cức hoạt động của công nhân nhà tnứv xe lửa Trưởng Thi và các 
hoạt động khác của Đáng à  Nglìệ An năm 1940. Tlđd. tr 152.

(2) Lịch sù Đáng hộ Nghệ An. lập 1 (1930 - 1954). Sđd. tr 140.
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tổ chức phản đế cũng lần lượt được thành lập. Trong phạm vi 
toàn tỉnh, những hội viên còn hoạt động trong các phường 
hội tương tế, ái hữu đều được chuyển sang làm nòng cốt cho 
các đoàn thể cứu quốc của công nhân, nông dân, thanh niên, 
phụ nữ. học sinh... hoạt động theo đường lối của Đảng.

Để hướng dẫn việc củng cố tổ chức Đảng và nhen nhóm 
phons trào cách mans theo yêu cầu mới, Tỉnh uỷ Nghệ An 
đã cho biên soạn và phổ biến cuốn “Tóm tắt công tác chi bộ” 
làm lài liệu huấn luyện cho cán bộ. đảng viên. Đổns thời, Tỉnh 
UV còn xuất bản báo “Cởi Ách” thay cho tờ báo ‘Tân Tiến” 
làm cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ. Theo thôns tư mật số 
2188 ngày 4/9/1940 của Chánh mật thám Truns Kỳ Xônhi 
(Sogny) gửi Khâm sứ Trung Kỳ đã mô tả về tờ báo “Cởi ách” ở 
Nghệ An như sau: “Tờ báo Cói ách khô rộng 15 X  20, in 10 
trang li tô chữ đó. Khoảng hai chục tờ hiện nay đang hni hành 
trong những ngưìri gia nhập Đảng ở Nghệ Arí'a\

Đảns bộ Nghệ An vừa được phục hồi thì ngàv 22/9/1940, 
phát xít Nhật kéo quân vào đánh chiếm Lạns Sơn và ném 
bom vào Hái Phòns, đổ bộ lên Đồ Sơn. Ngay sau đó, theo 
lệnh của Chính phủ Pháp, tại Hà Nội. Toàn quvển Đôns Dươns 
ký nhận yêu sách chiếm đóng toàn cõi Đông Dương của phát 
xít Nhật. Từ đấv. nhân dân ta chịu hai tầng xiềng xích của 
Pháp và Nhật. Màu thuẫn dân tộc trở nên say gắt hơn bao 
giờ hết. Các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940), khởi nghĩa 
Nam Kỳ (23/11/1940) bùng nổ làm cho khôns khí cách mạng

( 1 ) Báo cáo. cóng nhì của Khâm sứTrutỉg KỸ. mậ! ĩlìáiìì Trung Kỳ và mậl
thám Vinh về các liOi.it dộng của công nhím nììà max xc lứa Trường Thi Ví) các
hoạt dộng khác của Dàng ớ Nghệ An năm 1040. Tlđd. tr 165.



diễn ra sôi sục trong các tầng lớp nhân dân cả nước. Trung 
ương Đảng gửi thông báo khẩn cấp đặt trách nhiệm cho 
“Đảng bộ Trung và Bắc Kỳ là phải lập tức tổ chức những 
cuộc hưởng ứng Nam Kỳ, đặng gây thêm thanh thế  cho quân 
bạo động, đặn g phân chia lực lượng đ ế  quốc không để  chúng 
tập trung quân đội đàn áp phong trào cách mạng”0). Vì thế, 
toàn bộ công tác của Xứ ủy Trung Kỳ cũng như Đảng bộ 
Nghệ An đều tập trung vào việc thực hiện chỉ thị trên. Tất cả 
truyền đơn, lời kêu gọi của Đảng gửi đồng bào, anh em binh 
lính hưởng ứng khởi nghĩa Bắc Sơn, khơi nghĩa Nam Kỳ đều 
được Đảng bộ in và phát hành rộng rãi khắp nơi trong tỉnh. 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, các cuộc mít tinh, diễn 
thuyết được tổ chức ở nhiều nơi, nhất là ở nông thôn.

Cuối năm 1940, thực dân Pháp tăng cường chính sách 
khủng bố, bắt bớ. Tháng 11/1940 các huyện uỷ Nghi Lộc, 
Diễn Châu, Anh Sơn và tổ chức Đảng ở Vinh bị địch phá vỡ. 
Báo cáo số 1723 của chánh mật thám Vinh đề ngày 30/ố/ 
1941 gửi cho Công sứ Nghệ An cho biết về kết quả những 
cuộc lùng bắt ở Nghệ An: “Tháng 11/1940... ở Anh Sơn, việc 
bắt 4 huyện ủy viên, huyện ủy viên thứ 5 trốn thoát. Phá vỡ 
2 tổng ủy, các ủy viên bị bắt hết. Cồn tổng ủy thứ 3 do ủy 
viên phủ ủy hiện đang trốn thoát chưa bị phá vỡ; ở phủ Diễn: 
bắt củ phủ ủy; ở Nghi Lộc, bắt cả huyện ủy và tịch thu cơ 
quan ấn loát của Đảng cộng sản ỏ Tân Hợp; ở Vinh: phá võ 
chi bộ Đường p h ổ ,{2). 1 2

(1 )  1 'ăn kiện Đảng toàn tập, tập 7, Sđd, tr 89.
(2) Báo cáo số  1723 ngày 3016/194ỉ  của mật thám Vinh gửi công sứ Nghé 

An về tình hình chính trị ở  Bắc Trung Kỳ, Tlđd.
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Trong báo cáo của mình, Đảng bộ Trung Kỳ cũng nêu rõ: 
“ơ  Vinh, sau khi bị khủng bố, mẩy đoàn thể công khai, bán 
cônẹ khai của phụ nữ và thanh niên phần bị bắt, phần vì 
nhiều phần tử ìay độn í; nên cơ sỏ của Đảng ở Vinh trước kia 
đã kém nay càng hoá ra trống trải hơn”íl). Đứng trước tình 
hình các cấp uỷ Đảng bị phá vỡ liên tiếp, cuối năm 1940 Xứ 
ủy Trung Kỳ cử Bùi San, Hồ Xuân Lưu, Trần Mạnh Quỳ và 
dời cơ quan Xứ ủy từ Quảng Trị ra Nghệ An để trực tiếp chỉ 
đạo phong trào cách mạng các tỉnh Bắc Trung Kỳ. Nhờ đó, 
công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động quần chúng ở Nghệ 
An được đẩy mạnh. Báo “Bẻ Xiềng sắt” của Xứ ủy Trung Kỳ 
và báo “Cởi Ách” của Tỉnh ủy Nghệ An đã góp phần tích cực 
trong công tác tuyên truyền của Đảng ở thời kỳ này.

Ngày 4/12/1940, Trần Văn Quang, một cán bộ người 
Nghệ An hoạt động ở Nam Kỳ trở về bị bắt giam ở Nhà lao 
Vinh đã vượt ngục ra cùng với Trần Đình Trân, úy  viên Tỉnh 
uỷ Nghệ An lên xây dựng cơ sở Đảng ở Thanh Chương và 
Anh Sơn. Đây là những nơi có nhiều điều kiện thuận lợi để 
xây dựng khu căn cứ cách mạng.

Nhờ có sự chỉ đạo của Xứ uỷ Trung Kỳ và Đảng bộ Nghệ 
An, phong trào cách mạng của nhân dân Nghệ An từ đầu 
năm 1941 đã được phục hồi. Cuộc biểu tình của học sinh 
Vinh (4/1/1941), cuộc nổi dậy của binh lính Chợ Rạng - Đô 
Lương (13/1/1941) là tiêu biểu cho phong trào đấu tranh của 
nhân dân Nghệ An lúc bấy giờ. Song, đúng như Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 6 của Đảng (11/1939) đã nhận định: “Quần 
chúng tranh đấu nhất định phải chịu một mệnh lệnh, một mà 1

(1) Báo cáo vắn tắt tình hình Đáng bộ Tntng kỳ, Tlđd.
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thôi, phải hết sức giữ kỷ luật, Váng một bước ra ngoài vong 
kỷ luật sẽ  sa vào cái bẫy khiêu khích và manh động, phong 
trào tranh đấu sẽ bị phá hoại một cách rất tàn nhẫn và đau 
đớn. Tranh đấu chưa kịp thòi, tranh đấu non, tranh đấu không 
có phương pháp, có tính chất manh động trong thì giờ nghiêm 
trọng này lù những cơ hội cho quân thù khủng bố  dữ dội, và 
đập nát phong trào"({).

Do không chấp hành triệt để nguyên tắc ấy nên các cuộc 
đấu tranh trên cũng đã gây nên cho Đảng bộ Nghệ An những 
tốn thất nghiêm trọng. Thực dân Pháp dồn lực lượng khủng 
bố phong trào cách mạng Nghệ An một cách khốc liệt. Hàng 
ngàv, chúng đưa lính về các làng xã khám xét, bắt bớ tất cả 
những người lâu nay bị chúng tình nghi. Chúng canh phòng 
và kiểm soát gắt gao mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên và 
quần chúng tích cực. Chúng truy bức và tra tấn cực hình 
những người bị bất để khai thác tổ chức Đảng và cơ sở quần 
chúng. Hàng trăm cán bộ, đảng viên và hội viên của các hội 
phản đế bị đế quốc bắt giam. Báo cáo số 1081 ngày 24/9/ 
1941 của Chánh mật thám Vinh Humbe (Humbert) gửi Công 
sứ Nghệ An và chánh mật thám Trung Kỳ.cho thấy nhũng 
cuộc lùng bắt của sở mật thám Vinh bắt đầu từ ngày 01/3/ 
1941 đến nửa cuối tháng 4/1941, đã đem đến kết quả là: 
‘7 . Phá vỡ hoàn toàn tổ  chức cộng sản ở Thanh Chương bao 
gồm: huyện ủy, tổng ủy và chi bộ xã; 2. Bắt giam toàn bộ 
Huyện ủy Nam Đàn; 3. Bất giam 4 đảng viên trong Tổng ủy 
thuộc phủ Anh Sơn - những người trước đây dã trốn thoát 
khói việc trấn áp thúng 11 ,Ỉ2Ỉ1940; 4. Bắt được Trần Văn

(1)1 'ăn kiện Đảng toàn tập. tập 7, Sđd, tr 553.
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Quang lù người dã vượt ngục ở Nhà lao Vinh ngày 41121
1940 và bị bắt lại ở tàng cẩm  Vọng, phủ Anh Sơn. Nhân 
danh tỉnh Itỷ viên, Quang ở Anh Sơn nhưng lãnh đạo cả huyện 
bộThanlĩ Chương”0).

Chỉ tính riêng huyện Thanh Chương, 7 ngày sau khi cuộc 
nổi dậy Chợ Rạng - Đô Lương nổ ra đã có tới 84 người bị 
bắt. Từ tháng 2 đến tháng 7/1941, sô' người bị bắt ở Anh Sơn 
đã lên tới 111 người1 (2) 3. Báo cáo của Thanh tra mật thám 
Tuôcnoa (Tournois) ngày 10/9/1941 gửi cho chánh mật thám 
Vinh nêu rõ: ‘T ôi hân hạnh báo cáo với ông rằng các hoạt 
động làm tan rã tổ chức Đảng cộng sản ở Anh Sơn dã chấm 
dítt. Kết quá dã dạt dược như sau: s ố  người bị bắt lên đến 
¡11, số người dược thà ra là 27, dây là bố  mẹ của những 
người thoát ly, bị lô cáo sai”0).

Nhận được tin từ Sở mật thám Hà Nội, rạng ngày 30/5/ 
1941, Hồ Xuân Lưu (tức Đỗ Em, tức Minh, tức Ma...) và Bùi 
San (tức Giang, tức Tuyết, tức Thái, tức Nam...) đi dự Hội 
nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 trở về đến ga Cầu Giát đã bị 
mật thám Vinh đón bắt trên chuyến xe lửa Hà Nội - Vinh. Sự 
kiện này được phản ánh trong báo cáo số 1273 ngày 30/6/
1941 của Chánh mật thám Vinh Humbe (Humbert) gửi Công 
sứ Giăngnanh (Jeannin) như sau: “Đêm 29 rạng ngày 30 
tháng 5 năm 1941, Bùi San và Hồ Xuân Lưu, Xít uỷ viên Trung

(1) Báo cáo. công văn của mât thám Trung Kỳ. mặt thám Vinh theo dõi 
hoạt dộng của Đàng ở Nghệ An núm 1941. Tlđd, tr 171.

(2) So' tháo lịch sử tĩnh Đàng hộ Nghệ An, Sđđ. tr 72.
(3) Bào cáo. câng ván của mật thám Trung Kỳ. mật thám Vinh theo dõi 

hoạt dộng của Dàng ờ Nghệ An năm 1941. Tlđd. tr 232.
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Kỳ vừa di dự hội nghị Đảng cộng sản Đông Dương họp về bị 
bắt trên tàu tốc hành ở Hà Nội về đến giữa các ga Cầu Giát 
và Phủ Diễn'H'\

Mặc dù chưa kịp rút về nông thôn để củng cố và duy trì 
lực lượng, nhưng trước tình hình ở Vinh và các phủ, huyện, 
xung quanh bị đế quốc bao vây và truy lùng ráo riết, Xứ uỷ 
Trung Kỳ cũng như Tỉnh uỷ Nghệ An quyết định dời cơ quan 
ra Yên Thành, một huyện xa thành phố và địch ít chú ý để 
tiếp tục chỉ đạo phong trào. Nhưng do thiếu cảnh giác trong 
việc đưa Trần Cống, một cán bộ bị kẻ thù bắt vừa tha về được 
vào làm việc tại cơ quan ấn loát, nên cơ quan Tỉnh uỷ dời ra 
Yên Thành chưa đầy một tháng thì tên này đã báo cho mật 
thám Vinh đưa lính đến vây bắt. Trần Mạnh Quỳ (tức Nông, 
tức Na, tức Võ...) cùng tất cả cán bộ lãnh đạo trong xứ uỷ và 
tỉnh uỷ đều sa lưới kẻ thù. Sự kiện này được phản ánh cụ thể 
trong báo cáo của Sở mật thám Trung Kỳ ngày 22/8/1941: 
“Trong tỉnh Nghệ An, các hoạt dộng trấn áp rất có kết quả, 
từ sự trấn áp áy vừa mới bắt được những người lãnh đạo 
Đàng Cộng sân Đông Dương trước đây đã trốn thoát khỏi 
tntv nã. Tỉnh ủv Nghệ An lãnh đạo trực tiếp: Thị ủy Vinh 
Bến Thuỷ, Phủ ủy Hưng Nquyên. Huyện ủy Nam Dân, Huyện 
uỷ Yên Thành, Huyện úy Thanh Chương, Phủ ủy Anh Sơn, 
Huyện ủy Nghi Lộc. Ngoài ra Tỉnh ủy Nghệ An còn có một 
.xưởng in xuất bản một tờ báo bí mật là “Cởi Ách ” vù in những 
truyền dơn cách mạng rải ở Nghệ An vù Hà Tĩnh. Xưởng in 
này cũng dã bị bắt. Hiện nay, tất cả các thành viên của các

(1) Báo cáo số  1723 ngày 30161194ì của mật thám \ 'inh gỉci công sứ Nghệ
An về tình hình chinh trị ở  Bắc Trung KỲ. Tlđd.
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cấp uỷ trên đều đã bị bắt giam (chỉ trừ một huyện uỷ viên 
Nghi Lộc).Ngoài ra còn có nhiề đảng sản
dã bị bắt trong các phủ huyện riêng phủ Anh
Sơn đã có 111 người bị bắt. Nén đặc biệt ghi nhận là việc 
bắt ngày ỉ 6/8 ở Yên Thành, bắt người cổ động cách mạng 
quan trọng là Trần Mạnh Quỳ, Xứ ủy viên Trung Kỳ và là 
người lãnh đạo cuộc cổ động ở Bắc Trung Kỳ từ khoảng 2 
năm nay ”(l).

Việc cơ quan Xứ uỷ Trung Kỳ ở Nghệ An bị phá vỡ đã 
làm cho Tỉnh ủy Quảng Nam bị mất liên lạc với Xứ ủy. Vào 
tháng 8/1941, Tỉnh ủy Quảng Nam cử Trương Văn An ra Bắc 
Trung Kỳ để bắt liên lạc với xứ uỷ và xin chỉ thị hoạt động. 
Đến Quảng Trị, Trương Văn An biết xứ ủy đã bị phá vỡ và 
theo sự hướng dẫn của Lê Thị Nhồng ra Bắc bắt được liên 
lạc với Trung ương. Trung ương giao nhiệm vụ cho Trương 
Văn An đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (5/1941) về 
phổ biến cho các tỉnh ở Trung Kỳ. Tháng 2/1942, Trương 
Văn An đến Nghệ An, bắt liên lạc với Phạm Tự đang hoạt 
động ở Diễn Châu. Phạm Tự là cán bộ của Nghệ An thoát 
được đợt khủng bố của kẻ thù cuối nam 1941. Trương Văn 
An đã phổ biến tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 và cùng 
với Phạm Tự bàn kế hoạch xây dựng lại cơ sở ở Nghệ An. Hai 
người chủ trương củng cô vững chắc cơ sở Diễn Châu làm 
chỗ đứng để mở rộng phạm vi hoạt động ra các phủ huyện 
khác trong tỉnh. Theo đó, Phủ uỷ Diễn Châu được thành lập. 
Tuy nhiên, các tài liệu Nghị quyết Trung ương 8 của Đảng

(1) Báo cáo, công văn của mật thám Trung Kỳ, mật thám Vinh theo dõi 
hoạt dộng của Đảng ở Nghê An năm ỉ 941, Tlđd, tr 257.
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vừa được phân phát đến cơ sở thì ngày 11/6/1942 Phạm Tự 
và Trần Ty trong Phủ ủy Diễn Châu bị địch bắt. Cơ sở Đảng 
ở Diễn Châu vừa mới được lập lại đã bị phá võ^0. Điều này 
cũng được phản ánh trong phụ lục công văn số 621 ngày 17/ 
7/1942 của mật thám Trung Kỳ: “Cức hoạt động trấn áp đánh 
vào một mầm mống tổ chức lại cộng sản của Nghệ An đã bắt 
được 6 đảng viên và cảm tình Đảng ở phủ Diễn Châu"{2). 
Cùng thời gian này, đồng chí Chu Huệ vượt nhà lao Buôn 
Mê Thuật về đang tìm cách bắt mối liên lạc cũng bị mật thám 
vây bắt ở Vinh.

Kể từ sau đợt khủng bố này, bọn đế quốc và tay sai đã 
dùng những âm mưu hết sức tinh vi và thâm độc để phá hoại 
phong trào cách mạng ở Nghệ An. Để tạo nên sự hoang mang 
nghi ngờ giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ đảng viên với 
nhân dân, ngoài việc sử dụng những kẻ phản bội làm chỉ 
điểm, Pháp còn bắt cả những chiến sỹ trung kiên đi theo 
trong những trận truy lùng cơ sở. Chúng thả lỏng những người 
đã khai báo hoặc ra đầu thú để dụ hàng và điều tra những 
người chưa bị lộ hoặc đang trốn tránh để phá hết cơ sở và 
vây vét hết lực lượng của ta. Chúng dùng tiền tài, danh vọng 
mua chuộc những phần tử thoái hoá, khoác áo cách mạng, 
khoác áo cộng sản để đánh bẫy cán bộ. Chúng giăng màng 
lưới mật thám dày đặc ở khắp mọi nơi, nhất là ở những vùng 
tập trung công nhân và những nơi có phong trào mạnh để * 2

( 1 ) Lịch sử Đàng hộ Nghệ An, lập I (1930 - 1954), Sđd. tr 48.
(2) Báo cáo, công răn của mật thám Trung KỲ vê hoạt dộng của Đảng ờ 

Nghệ An năm 1942, Phông tư liệu Sưu tập tài liệu chính quyền cũ liên quan đến 
hoạt độns của Đảng 1925 - 1945. Kho lưu trữ Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam. ĐVBQ số 47. Phạm Đức Thớc dịch, tr 47.
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theo dõi từng cử chỉ và hành động của những người mà chúng 
tình nghi. Đối với các cựu chính trị phạm, chúng vừa khống 
chế về tinh thần, vừa tạo điều kiện cho làm ăn, để hướng họ 
vào hoạt động kinh tế, xa lánh hoạt động chính trị. Chúng 
tung ra luận điệu thâm độc làm cách mạng khi bị bắt nếu có 
khai báo chút ít thì cũng không hề gì, để kích thích tư tưởng 
cầu an thoả hiệp đối với những người còn đang bị giam giữ 

ị hoặc khi bị tra tấn. Tất cả những âm mưu thủ đoạn nói trên 
Ị của kẻ thù đều nhằm mục đích gieo mối hoài nghi, đố kỵ,
I chia rẽ lẫn nhau trong nội bộ hàng ngũ cách mạng để phá 

hoại phong trào cả về tổ chức lẫn tư tưởng. Trong thực tế, 
những âm mưu đó của kẻ thù đã có tác dụng phá hoại nghiêm 
trọng đối với phong trào cách mạng ở Nghệ An trong thời 
gian này(l) 2.

Đối với ta, vì phần lớn cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm 
đã bị bắt, còn lại số cán bộ đảng viên chưa bị bắt, phần thì 
thiếu cảnh giác trước âm mưu chia rẽ của địch, phần thì lại 
hoang mang dao động trước sự khủng bố của kẻ thù nên tinh 
thần bị giảm sút mạnh, đặc biệt là khi tin Đinh Văn Di và 
những phần tử AB(2) lén lút hoạt động phá hoại trong Đảng 
được truvền ra. Do bị địch khủng bố liên tiếp, tổ chức Đảng 
không ổn định, dẫn đến công tác kiểm tra nội bộ, vạch mặt 
sự phản bội của Đinh Văn Di và những phần tử AB không có

(1) Cách mạng thángTíhìĩ 1939 - 1945. Sđd. tr 26 - 27.
(2) AB là chữ Anti Bolchevik viết tắt. AB là đế chi những phần tử đầu hàng 

phàn bội. nằm trong tổ chức Đans để tiếp tay cho địch phá hoại Đảng hoậc 
nhữna kẻ aiả danh cộng sán để đi dò la. phát hiện, chỉ điểm cho địch. Chúng 
hoạt dộng đơn tuyến dưới sự chí huy trực tiếp của mật thám Pháp.
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điều kiện tiến hành kịp thời. Điều đó đã gây ảnh hưởng lớn 
đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên về tinh thần cảnh giác 
cũng như ý chí chiến đấu. Do lầm lẫn không phân biệt được 
âm mưu phá hoại và gây ly gián của địch, thêm vào đó là 
những sơ hở, thiếu sót của ta trong công tác xây dựng Đảng 
nên đứng trước hiện tượng tổ chức liên tiếp bị phá vỡ, trong 
hàng ngũ cán bộ, đảng viên (giữa tù chính trị và cựu chính 
trị phạm, giữa người bị bắt và người không bị bắt, giữa người 
bị bắt trước và người bị bắt sau, giữa người bị giam và người 
không bị giam, giữa người được tha trước và người được tha 
sau...) phát sinh tư tưởng hoài nghi và ngờ vực lẫn nhau. Một 
số không tin đồng chí, không tin vào quần chúng và sợ địch 
khủng bố nên do dự không dám ra hoạt động hoặc cầu an 
nằm im. Có đồng chí ra hoạt động, khi đi chắp mối xây dựng 
cơ sở thì: “Cớ nhiều mối không đáng ngờ mà các đồng chí 
phụ trách không dám chắp, hay chắp rồi nhưng không điều 
tra, nghiên cứu, không bình tĩnh nhận xét, lại vin vào một cớ 
nhỏ mọn nào đó dể  nghi ngờ. Hơn nữa, một vài đồng chí phụ 
trách bao biện, giữ hết các mối, chạy hết mọi nơi, vì không 
tin ai, nên không dám giao việc cho ai cả”(l). Đảng bộ Trung 
Kỳ cũng đã vạch rõ tình trạng chia rẽ, đố kỵ lẫn nhau trong 
Đảng bộ Nghệ An lúc bấy 2.ÍỜ như sau: “ơ  Trường Thi, vì 
tính chất bảo thú, quá nghi ngờ và khinh miệt quần chúng, 
những người phụ trách trước kia và những người còn lại hiện 
nay vẫn yên trí đa số  công nhân ở Trường Thi đều là mật 
thám, vì vậy mà không dám chú v gây cơ sở.

(1) Trường Chinh, Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dán Việt Nam, tập ì. 
NXB Sự thật. H, 1975. tr 261 - 262.
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Cái nguy cơ của nạn chia rẽ, khinh miệt các giai cấp tư 
sản, địa chủ bản xứ, tiểu tư sản thành thị, những phẩn tử trí 
thức và cựu chính trị phạm, từ trước đến nay của Đảng bộ 
Nghệ An đã trở thành một trỏ lực lớn cho sự phát triển công 
tấc của Đáng; đặc biệt ở Vinh, vì sự chia rễ  giữa Đảng với 
cựu chính trị phạm đã đẩy một sơ đông C ỊỈU  chính trị phạm 
vào hàng ngũ của bọn phản động đ ể  chống lại chúng ta. Ó 
thôn quê, cái hô'chia rẽ  giữa phú nống, địa chủ với quần chúng 
nông dân là rất sâu sắc; giai cấp địa chủ, phú nông đối với 
cuộc đế quốc chiến tranh vì bị quốc trái, lạc quyên ép buộc 
rất tức đối với đ ế  quốc, chống đê quốc chiến tranh"'1'.

Tình hình đó càng gây nên những khó khăn trở ngại cho 
việc phục hồi Đảng bộ Nghệ An.

Giữa lúc Đảng bộ Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn và 
tổn thất nặng nề thì đầu năm 1943. Trương Văn Lĩnh vượt 
khỏi nhà lao Ban Mê Thuật về Vinh gặp được Nguyễn Xuân 
Linh. Vì điều kiện hoạt động ở Nghệ An rất gian khó, hai 
người chủ trương ra Thanh Hoá bắt liên lạc hoạt động và 
chuẩn bị điều kiện để trở về xây dựng lại cơ sở ở Nghệ An. 
Tháng 9/1943, sau khi học xong lớp quân sự và chính trị do 
Tỉnh uỷ Thanh Hoá tổ chức, Nguyễn Xuân Linh được phân 
công trở về xây dựng cơ sở ở Nghệ An. Nhưng vì thiếu điểu 
tra và không thận trọng trong việc chắp mối liên lạc xây dựng 
cơ sở, nên về Nghệ An chưa đầy một tuần lễ, Nguyễn Xuân 
Linh đã sa bẫy của mật thám Pháp<2). 1 2

(1) Báo cáo vắn tắt tình hình Đáng hộ Trung Kỳ. Tlđd.
(2) Cách mạng tháng Tám ¡939 - ¡945. Sđd. tr 28.
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Có thể nói, sau nhiều lần bị đế quốc, tay sai càn đi quét 
lại, hầu hết cán bộ, đảng viên tích cực ở Nghệ An đã bị bắt 
giam. Số còn lại, phần thì thiếu lực lượng nòng cốt, phần bị 
kẻ thù kìm chế gắt gao nên hoạt động của Đảng bộ Nghệ An 
đến đây (1943), tạm thời bị gián đoạn. Mặc dù tổ chức Đảng 
ờ bên ngoài bị phá vỡ, nhưng những cán bộ, đảng viên đang 
bị giam giữ trong các nhà tù, nhà giam của đế quốc vẫn tiếp 
tục chiến đấu chống tư tưởng cầu an thoả hiệp, tranh thủ 
thời gian học tập lý luận, chính trị, tu dưỡng tư tướng dể chờ 
dịp trớ vể hoạt động. Đó cũng chính là cơ sở, là nền tảng để 
phục hồi phong trào cách mạng ở Nghệ An bắt kịp cả nước 
khi thời cơ đến.

Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dán Nghệ An

Chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, cùng với việc triệt 
phá các tổ chức và hoạt dộng của Đảng cộng sản, chính quyền 
dế quốc phong kiến cũng đồng thời cấm các tổ chức đoàn 
thế quần chúng hoạt động và ra sức dập tắt phong trào đấu 
tranh của nhân dân Nghệ An.

Thực dân Pháp và phong kiến Nam triều điên cuồng 
chống lại phong trào đấu tranh của nhân dân hòng kéo dài 
ách thống trị của chúng. Nhưng trước mọi hành động tàn 
bạo của kẻ thù, nhân dân Nghệ An cũng như đồng bào cá 
nước hơn bao giờ hết, lúc này càng tin tưởng vào đường lối 
đấu tranh và sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng ở thắng lợi 
cuối cùng của cách mạng, đã vượt lên trên tất cả gian nguy 
hiểm trở để tranh đấu đòi lợi quyền.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp bộ Đảng, nhân dân Nghệ 
An kiên quyết đấu tranh bảo vệ những quyền lợi đã giàn!
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, được trong thời kỳ đấu tranh công khai hợp pháp những năm 
1936 - 1939. Lúc này, các tổ chức quần chúng được ngụy 

ị trang dưới hình thức phường hội vẫn được duy trì và tiếp tục 
hoạt động. Ngay trong thời điểm khó khăn nhất, các phường 
hội vẫn phát huy triệt để tác dụng tích cực của nó, động viên 
giúp đỡ cho nhau cả về tinh thần lẫn vật chất, che chở đùm 
bọc cho nhau, bảo vệ cách mạng, bảo vệ cơ sở Đảng và cơ sở 
quần chúng. Hơn thế nữa, các phường hội còn trở thành nơi 
giáo dục, giúp đỡ nhau về mặt tư tưởng, giữ vững tinh thần 
và ý chí đấu tranh.

Cũng như đồng bào cả nước, nhân dân Nghệ An vốn đã 
chán ghét chiến tranh, căm ghét chế độ thực dân phát xít, 
nay lại được cổ vũ bởi những khẩu hiệu đấu tranh chông đế 
quốc, chống chiến tranh do Đảng đưa ra, một phong trào đấu 
tranh mới bắt đầu trỗi dậy từ trong các tầng lớp nhân dân 
Nghệ An.

Có thể thấv rõ, thực dân Pháp bắt đầu thi hành “chính 
sách kinh tế chỉ huv” thì nhân dân Nghệ An cũng bắt đầu 
đấu tranh chống lại chính sách đó.

Trong công nhân Vinh - Bến Thuỷ, những cuộc họp kín, 
rải truyền đơn, vận động biểu tình, đình công và đưa yêu 
sách lên chủ, đòi phụ cấp khi làm việc thêm giờ, đòi tăng 
lương cho người làm công nhật, phản đối đuổi thợ và sa thải 
thợ, vận động lạc quyên giúp đỡ những công nhân bị đuổi 
việc, bị thất nghiệp... liên tiếp diễn ra ở các nhà máy.

Ngàv 4/9/1939, kỹ sư trưởng nhà máv Trường Thi báo 
cho công nhân biết nghị định của Toàn quyền Đông Dương 
bắt buộc thợ phải làm việc 9 giò' một ngày, thì toàn bộ “ công
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nhãn đã quyết định đòi phụ cấp làm thêm giờ. Nếu nhà máy 
không chiếu cố  đến nguyện vọng đó, họ sẽ  làm đơn gửi £?/”(1) 2 3. 
Báo cáo số 279, ngày 29/1/1940 của Chánh mật thám Vinh ị 
Humbe (Humbert) gửi cho Chánh mật thám Trung Kỳ ở Huế ị 
đã phản ánh tình hình lạc quyên giúp đỡ nhau trong công Ị 
nhân: ‘T ạ/ nhà máy Trường Thi đã có quyên tiền với mục I 
đích tương trợ. Một trong những người khởi xướng đã được ị 
triệu tập lên sở  mật thám. Quan công sứ, thủ hỉêh tỉnh đã ị 
hiu ý mịỉíởi ấy về tính lén lút của sự quyên góp ấy và trong 
những trường hợp cần thiết như thế  thì phải được luật pháp ; 
cho phép. Đương sự đã tự hảo vệ rằng, những cuộc quyên : 
góp như vậy là có thật, nhưng các công nhân chỉ có ỷ định • 
cứu giúp các bạn trong lúc khó khăn”(2K

Ngoài ra, công nhân các nhà máy ở Vinh - Bến Thuỷ còn 
có ý định liên kết với công nhân các nơi khác để cùng tranh 
đấu. Báo cáo ngày 26/3/1940 của mật thám Neuyễn Văn Trí 
gửi cho Chánh mật thám Vinh Humbe (Humbert) nói rõ: ‘Tô/ 
cũng biết được rằng, đa số  các công nhân nửa mùa của 
Trường Thi, Đê pô đã bàn vấn dề gây một phong trào thông 
nhất của tất cả công nhân đường sắt từ Nam chí Bắc để gửi 
lên ông TỔng thanh tra đường sắt ở Hà Nội một bản yêu 
sách về phụ cấp đắt đỏ 8 xu/ 1 ngàý”0). Điều đáng chú ý là

(1) Hoạt động của cồng nhân Trường Thi 9!1939..., Tiđd.
(2) Báo cáo. công văn của Khâm sửTrung Kỳ. mật thám Trung Kỳ và mật 

thám Vinh về các hoạt động của công nhân nhà máy xe lừa Trường Thi và các 
hoạt động khác của Đáng ở Nghệ An năm 1940. Tlđd, tr 1.

(3) Báo cáo. công văn của Khâm sứTrung Kỳ. mật thám Trung Kỳ và mật 
thám Vinh vê các hoạt động của công nhân nhà máy xe lửa Trường Thi và các 
hoạt động khác cùa Đảng ở Nghệ An năm 1940. Tlđd. tr 4.
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trụ cột trong phong trào đấu tranh của công nhân Vinh - Bến 
Thuỷ không chỉ là những người thợ giàu nhiệt huyết cách 
mạng, hăng hái tranh đấu mà chính họ còn là những người 
có tay nghề, chuyên môn vững chắc. Báo cáo đề ngày 30/5/ 
1940 của Khâm sứ Trung Kỳ gửi Tổng thanh tra công chính 
Đông Dương đã phải thừa nhận rằng: “Theo các thông tin 
tập hợp được từ ông chánh kỹ sư trưởng hạt của nhả máy 
Trường Thi, 3 người cẩn phải loại trừ được ghi nhận là câng 
nhân giỏi. Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, ơ  
nơi nào cũng vậy, những người tuyên truyền giỏi nhất dều 
được chọn trong những số  không cố gì chê trách được vê 
mặt nghiệp vự”(l).

Thi hành mệnh lệnh của Khâm sứ Trung Kỳ về việc tăng 
cường đàn áp cách mạng, ngày 7/8/1940 Công sứ Nghệ An 
ra lệnh đuổi và trục xuất ra khỏi Thành phố Vinh 13 trong số 
62 công nhân nhà máy Trường Thi bị chúng nghi là hoạt 
động “cổ động nổi loạn”. Tuy nhiên, về phần mình, thực dân 
Pháp cũng tỏ ra hết sức lúng túng khi thực hiện các biện 
pháp sa thải thợ, đuổi việc, trục xuất những công nhân tham 
gia đấu tranh cách mạng. Báo cáo của Giám đốc công ty khai 
thác hoả xa ở Đông Dương gửi Khâm sứ Trung Kỳ ngày 23/ 
7/1940 cho biết sự lúng túng đó như sau: “Thực vậy, cần 
phải ghi nhận rằng, một bên là sự lo sợ bị đuổi khỏi ngành 
hoảxa, một mình nó không đủ ngăn cản hoạt động của những 
chiến sĩ giác ngộ và được tuyên truyền mạnh mẽ. Tin chắc

(1) Báo cáo. công văn của Khâm sứTrưng Kx, mật thám Trưng Kx và mật
thám Vinh vê các hoạt động cửa công nhàn nhà máy xe lửa Trường Thi và các
hoạt động khác cửa Đảng ỏ  Nghệ An năm 1940, Tlđd. tr 6.
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rằng, họ sẽ cổ những phương tiện vật chất mà sau đó cấc 
đồng chí của họ sề  tổ) chức lạc quyên giúp đỡ. Mặt khác, 
việc sa thải các phần tử tình nghi không phải là một biện 
pháp đáV đủ dể chúng khỏi nguy hiểm. Các phần tử ấy nếu 
để chúng tự do và không đẩy đi xa thì rất có thể tiếp tục hoạt 
động có hại và de dọa trực tiếp. Vì lúc đó, sẽ  là đáng sợ hơn, 
khi chúng hoàn toàn hiểu cơ quan chúng muốn làm hại. Sự 
có mặt của các công nhân bị sa thải ở gần nhà máy như vậy 
là một nhân tố  gây rối loạn và nguy hiểm cho nhân sự và các 
sở hoa -Yc/,(l).

Càng về sau thực dân Pháp càng dùng nhiều thủ đoạn 
vừa khủng bố vừa tăng cường phòng bị, nhưng công nhân 
Vinh - Bên Thuỷ cũng như thợ ở các xưởng máy, xí nghiệp 
khác vẫn không giảm sút ý chí đấu tranh. Kẻ thù dù tàn bạo 
xảo quyệt đến bao nhiêu cũng không ngăn cản được sự phát 
triển của các đoàn thể và phong trào quần chúng ở Vinh - Bến 
Thuỷ. Mật báo ngày *7/9/1940 cho biết: “Ớ nhà máy Trường 
Thi, bọn thợ dang cổ dộng giúp tiền cho những thợ bị đuổi và 
bị nạn... Bọn này lại bàn dinh, rồi dây nếu có cuộc chiến tranh 
ở Đông Dương, chúng nó sẽ lấy búa đánh vỡ máỳ'{2).

Cuộc nổi dậy của binh lính Chợ Rạng - Đô Lương nổ ra 
tuy bị thất bại, nhưng nó đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới công 
nhân: “ơ  nhà máy Trường Thi, tỉnh hình thợ thuyên dã có

( 1 ) Báo cáo, công răn của Klìám sứ Trung Kỳ. mật tliám Trung Kỳ và mật 
thám \ 'inỉi vê các hoạt động cùa coni’ nhân nhà máv xe lửa Trường Thi và các 
hoạt động khác của Đáng ở Nghệ An năm 1940, Tlđd, tr 24.

(2) Báo cáo, công văn của Khám sứTrung Kỳ, mật thám Trung Kỳ và mật
thám l 'inh vê CCIC hoạt dộng của công nhân nhà máv xe lửa Trường Thi và các
hoạt động khác cùa Đàng ở Nghệ An năm ¡940. Tlđd, tr 92.
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lòng liên lục nhiêu lắm rối VÙ cố người hăng húi mới từ ngày 
13111194Ị trở lại đây’’" \

Trước những chuyển biến mau chóng của tình hình thế 
giới và trong nước, nhất là khi phát xít Nhật nhảy vào xâm 
chiếm Đông Dương, rồi xúi giục quân Thái Lan xâm lấn 
Đông Dương, càng làm cho mâu thuẫn dân tộc trở nên sâu 
sắc. Báo cáo số 375M của Chánh mật thám Vinh Humbc 
(Humbert) gửi Tổng đốc Nghệ An Hổng Quang Địch ngày 
10/3/1941 đã đề cập đến sự thay đổi nhận thức và sự liên kết 
lẫn nhau giữa công nhân Vinh - Bến Thuỷ với các tầng lớp 
nhân dân Nghệ An: "Thọ’ thuyền ở nhà máy Trường Thi nói 
với lĩhưu rằng: ngày nay, nước Nhật và nước Thái đã sắp 
sửa mưu cầu dể trị quân Pháp. Nay anh em mình phải cổ  
cương quyết nu) liên lạc với nhau để  giúp đỡ nhau. Lúc này 
cần có lòng tlìâiì ái để  chờ co’ hội mà cưóp lấy len quyền. 
Hiện nay, từ binh lính cho đến thôn quê dang C ()n  cương 
quyết thay dổi óc não, anh em coi đó mà làm gương ”1 (2).

Báo cáo của kỹ sư trưởng nhà máy Trường Thi Muyle 
(Muller) gửi Giám đốc công ty khai thác đường sắt Đông 
Dương ngàv 26/3/1941 số 52.s còn cho biết công nhân bí 
mật chế tạo vũ khí: "Tỉnh Nghệ An không yên tĩnh và những 
sự kiện nghiêm trọng nhất có thể .xảy ra ở nhà máy Trường 
Thi, vì rằng tôi đã nhận dược mật báo của những bang tủ 
Vinh - Bển Thuỷ cho biết về việc phút hiện ra những dao

(1) Báo cáo, công văn của IIIỘI thám Trung Kỳ. mật thám Vinh theo dõi 
hoạt dộng của Dáng ớ Nghệ An năm 1941, Tlđd. tr 103.

(2) Báo cáo. cóng văn của mật thám Trung Kỳ, mật thám Vinh theo dõi 
hoạt dộng của Đãng ờ Nghệ An năm 1941, Tlđđ. tr 93.
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găm mà họ nghi là đã được làm tại nhà máy... Việc chế tạo 
các vũ khí có lẽ  xảy ra vào những giờ mà không có sự theo 
dõi của người Âu. Vì sự theo dõi của người Việt xem như 
bằng không (các cai sợ cho tính mạng của mình). Cho nên 
chỉ có hai cách là việc đi tuần tra của các cán bộ người Au 
và việc lục soát lúc ra về”(1) 2.

Sợ những biến động có thể xảy ra trong công nhân, kỹ sư 
trưởng nhà máy Trường Thi ngoài việc đề nghị lên Sở hoả xa 
Đông Dương tăng cường 3 đơn vị thường trực chiến đấu, 
còn yêu cầu tất cả viên chức trong nhà máy mặc quân phục 
và được trang bị vũ khí bên người để tự vệ. Nói chung, các 
cơ sở công nghiệp ở Vinh - Bến Thuỷ đều có sự phòng vệ 
ngấm ngầm như vậy. Cách đối phó ấy chứng tỏ rằng giới tu 
bản cũng như bọn cầm quyền đã hết sức đề phòng trước 
phong trào đấu tranh của quần chúng. Điều này được phản 
ánh phần nào trong thông tư mật số 1050 ngày 21/4/1941 
của Công sứ Nghệ An Giăngnanh (leannin) gửi cho Chánh 
mật thám Humbe (Humbert): ‘Tớ/ đã từng biết các xưởng 
máy Trường Thi trước kia cỏn thiếu cán bộ hơn hiện nay. Và 
trong những hoàn cảnh nghiêm trọng “sựbiến cộng sản 1930- 
193Ị ”, “đình công năm 1937”, chưa bao giờ giám đốc và 
các đốc công người Âu lại lo lắng như bây gi(Ti2).

Cùng với phong trào đấu tranh của công nhân, cuộc đấu 
tranh chống ách thống trị của thực dân và phong kiến ở nông 
thôn Nghệ An tiếp tục phát triển. Những vụ kiện hào lý nhũng

(1) Báo cáo. công văn của mật thám Trung Kv, mật thám Vinh theo dõi 
hoạt dộng của Dâng à  Nghệ An năm 1941. Tỉđd, tr 64 - 66.

(2) Báo cáo. công văn của mật thám Trung Kỳ. mật thám Vinh theo dõi 
hoạt dộng cùa Đáng ở Nghệ An năm 1941, Tlđd, tr 77.
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nhiễu vẫn là hình thức đấu tranh phổ biến. Bên cạnh việc 
đấu tranh đòi chia lại ruộng đất công, nông dân đã cương 
quyết đấu tranh không cho địa chủ, hào lý chiếm lại những 
ruộng đất mà họ đã giành được. Báo cáo của thám báo ở Vinh 
ngày 3/12/1939 nêu cụ thể: “Một sô' người dân Yên Dũng 
Thượng rất bất bình về việc nhà nước đem bán đấu giá bãi 
đất của sân bay cữ”(l) 2, để phục vụ cho mục đích quân sự. 
Mặt khác, nông dân Nghệ An còn tích cực đấu tranh đòi 
thực hiện cải cách hương thôn, chống những tệ nạn, hủ tục 
mà thực dân Pháp đang khuyến khích thực hiện.

Trước nguy cơ lan rộng và chịu hậu quả trực tiếp của 
Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Nghệ An đã chỉ trích 
mạnh mẽ việc phòng thủ Đông Dương của chính quyền thuộc 
địa. Điều này được thể hiện rõ ràng trong báo cáo mật số 
2780 của Phó mật thám Vinh Lôrilông (Lôrillon) gửi Giám 
đốc cảnh sát và an ninh Trung Kỳ: “Vấn đê phỏng thủ Đông 
Dương: nhận thấy cức biện pháp, phương tiện phòng thủ 
của chính phủ đểu rõ ràng là không đủ để  bão vệ sự an toàn 
cho người dân. Sự dùng lại chính sách bang tá và chê' độ 
canh phòng ban đém chỉ nhằm đê bốp nghẹt phong trào đấu 
tranh địa phương chứ không phủi đ ể  chống ngoại xâm... Phải 
vận động quần chúng đấu tranh đòi tự do tổ  chức phỏng thủ 
Đông Dương chống lại luận diệu tuyên truyền thân Nhật, 
chống lại sự bổ dụng bọn người chuyên môn hối lộ, dơ dáy, 
truy lạc ra làm chức bang tá"i2).

(1) Báo cáo. công văn của mật thám Trung Kỳ, mật thám Vinh vê các hoạt 
động cùa Đàng â  Nghệ An năm 1939, Tlđd. tr 180.

(2) Hoạt động cùa Đảng Cộng sàn Ngliộ An vào tháng 9/1939, Lưu trữ tại 
Ban NCLSĐ Tỉnh uỷ Nghệ An. Hồ sơ số 39/9.27.
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Thời gian này, phong trào đấu tranh chống bắt phu, bắt 
lính diễn ra khá rầm rộ, nhất là ở các phủ huyện Hưng 
Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn, Thanh Chương. Phong trào 
chống sưu thuế diễn ra càng quyết liệt, cùng với các phong 
trào chống thu thóc, chống phá hoa màu trồng bông. Nhiều 
làng xã, nhân dân đã đánh cả lính lệ, bang tá về làng đốc 
thúc thu thuế. Ớ một số nơi, quần chúng lợi dụng tình hình 
lộn xộn, không đóng thuế trong nhiều mùa liền. Có nơi, phong 
trào quần chúng đã ảnh hưởng tới cả hào lý địa phương và kẻ 
thù tỏ ra lúng túng trong việc đối phó. Báo cáo mật ngày 23/ 
8/1940 của mật thám Vinh phản ánh: “Trong vùng Phủ Long 
(Hưng Nguyên), Nam Kim (Nam Đàn) đã thành lập một tổ 
chức cộng sản có được mối liên lạc rất rộng. Một cuộc tuyên 
truyền rất hăng hủi làm cho các hương lý đã phải đứng về 
phía bọn cổ động. Vá lại, điều tra thì sẽ  khó khăn vì về bề 
ngoài thì chỉ có hội đá bóng và hội đọc báo”0).

Cuối năm 1940 đầu năm 1941, các cuộc khởi nghĩa Bắc 
Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ và đặc biệt là cuộc nổi dậy của 
binh lính Chợ Rạng - Đô Lương nổ ra có ảnh hưởng mạnh 
mẽ tới phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân Nghệ 
An. Thực hiện chủ trương của xứ uỷ và tỉnh uv, hàng ngàn 
người dân Hưng Nguyên đã tổ chức một cuộc mít tinh, biểu 
tình thị uy lớn tại Chợ Liễu vào ngày 22/1/1941 (tức 25 tháng 
Chạp âm lịch): “Chính phiên Chợ Liễu xã Dương Xá, phả 
Hưng Nguyên ngày hôm nay (221111941), lúc buổi chợ đông

(1) Báo cáo. công răn của Khâm sứTrung Kỳ, mật thám Trung Kỳ và mật
thám \4nh vé các hoạt dộng của công nhãn nhí) máy xc lửa Trường Thi và các
hoạt động khác của Đảng ớ Nghệ An năm 1940. Tlđđ, tr 162.
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người, chúng tôi được tin báo ở chợ có người treo cờ, treo 
khẩu hiệu ở trên cây, rồi diễn thuyé'rn>. Đây là phiên chợ 
Tết, nên việc huy động quần chúng đi mít tinh có nhiều thuận 
lợi, kẻ thù khó phát hiện được hoạt động của ta. Các đội viên 
tự vệ được nguy trang dưới hình thức những người đi mua 
mạ, vũ khí bằng đòn gánh, một số người khác cầm ống giang. 
Gần giữa buổi vào lúc quần chúng tập trung đông đảo nhất 
thì cuộc mít tinh khai mạc. Ông Võ Trọng Linh, đảng viên 
Đảng cộng sản đứng lên diễn thuyết. Quần chúng lập tức 
ngừng mua bán đổ nghe diễn thuyết. Nội dung cuộc mít tinh 
la hưởng ứng và ủng hộ các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam 
Kỳ, Đô Lương, phản đối chính sách tăng thuế, phản đối chiến 
tranh đế quốc. Quần chúng nhiệt liệt hưởng ứng chủ trương 
của Đảng. Binh lính đồn Tràng Cát đóng gần đó vẫn “án 
binh bất động’’ không can thiệp1 (2) 3. Trong hồ sơ lưu trữ của 
Pháp còn cho chúng ta biết các khẩu hiệu được hô vang tại 
cuộc mít tinh trên như:

- Đả đảo đ ế  quốc, đả đảo đ ế  quốc Pháp.
- Chống xâm lược của Nhật và Xiêm.
- Tiêu diệt những tên thân Pháp và thân Nhật.
- Chống tăng thuế, chống lạc quyên.
- Đông Dương độc lập. Lính Đông Dương không bắn 

người Đông Dương0).

(1) Báo cáo. công văn của mật thám Trung Kx, mật thám Vinh theo doi 
hoạt động cùa Đảng ỏ  Nghệ An năm 1941, Tlđd. tr 33.

(2) BCIl Đáng bộ Đàng Cộng sán Việt Nam huxện Hưng Nguyên. Lịch sử 
Đáng bộ huyện Hưng Nguyên, tập 1 (1930 - 1945), NXB Nghệ An, trl 37.

(3) Báo cáo. còng răn cùa mật thám Trung Kv, mật thám Vinh theo dõi 
hoạt dộng cùa Đáng ờ Nghệ An năm 1941. Tlđd, tr 21.
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Phong trào đấu tranh của công nhân và nông dần đã tác 
động phần nào tới các tầng lớp xã hội khác. Một số nơi, anh 
em binh lính đã liên lạc xin xem sách báo và tài liệu cách 
mạng bí mật. Trong cấc cuộc đấu tranh của nông dân ở vùng 
nông thôn, một số địa chủ, phú nông và hào lý có tinh thần 
dân tộc đã tham gia ủng hộ nhu' ở Nam Đàn, Hung Nguyên.

Cùng với phong trào đấu tranh của công nhân và nông 
dân, các giai tầng khác quá bất bình bởi chính sách phát xít, 
cũng hăng hái ra tranh đấu. Ngày 4/1/1941, tại Thành phố 
Vinh xảy ra vụ việc một chủ hiệu buôn vải người Ân Độ đánh 
đập tàn nhẫn một phụ nữ nông thôn đến làm thuê: ‘T in lan 
ra, 2000 học sinh của các trường Quốc Học, Lễ Văn, Minh 
Tân... trong thành p hố  tự động kéo tới bao vây nếm đá vào 
hiệu buôn của tên thương nhăn kia để tỏ thái độ. Hành động 
của đông đảo học sinh đã được đông đảo anh em phu xe 
kéo, chị em tiểu thương và tầng lóp dãn nghèo trong khu phố  
hưởng ứng. Không dàn xếp nổi, bọn địch phải mang lính và 
đưa xe cố vòi phun nước để  giải tán và bắt 40 học sinh”w.
♦ Để tránh những hành động tự phát và những việc làm vì 

hăng hái mà nhằm sai đối tượng đấu tranh, chi bộ Đường 
phố đã phối họp với Đoàn thanh niên phản đế cứu quốc Vinh 
rải truyền đơn, một mặt ca ngợi tinh thần biết bênh vực người 
lao động và bảo vệ nòi giống của anh em học sinh, mặt khác 
kêu gọi các tổ chức quần chúng tập trung mọi hoạt động vào 
nhiệm vụ mới của cách mạng là thống nhất vào Mặt trận dân 
tộc thống nhất chống phát xít Nhật - Pháp của thành phố: 
“Chúng tôi, đoàn viên Việt Nam Thanh niên phản đếcíũi quốc 1

(1) BCH Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, HĐND, UBND Thành phố 
Vinh, Lịch sửThành phốVinh, tập l ,  NXB Nghệ An, 1998, tr 175.
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đoàn nhiệt liệt hoan nghênh cử chỉ của thanh niên học sinh 
Vinh hôm 4UU941. Họ đã nêu một cái gương về tinh thần 
bảo vệ nòi giôhg và Tổ quốc chúng ta. Họ không thờ ơ lãnh 
đạm trước sự láo xược của bọn thương nhân ngoại quốc mà 
đế quốc Pháp, vua quan ăn bám nhân dân đã dung túng... Đ ể  
cứu Tổ quốc và đồng bào, anh chị em hãy gia nhập Việt Nam  
Thanh niên phản đ ế  cứu quốc đoàn cùng hoạt động với những 
người yêu nước, những người cách mạng chân chínhVil).

Vụ đấu tranh của học sinh ở Vinh (4/1/1941) cũng như 
cuộc nổi dậy của binh lính Chợ Rạng - Đô Lương (13/1/ 
1941) có thể xem là những hành động tự phát của tầng lớp 
tiểu tư sản, học sinh và anh em binh lính. Tĩnh hình đó đã 
nói lên rằng trong xã hội, không riêng gì công nhân và nông 
dân, mà các tầng lớp khác cũng không thể sống nổi dưới ách 
áp bức bóc lột của chế độ thực dân phát xít. Nhận xét về tâm 
trạng của nhân dân Nghệ An lúc bấy giờ, Chánh mật thám 
Humbe (Humbert) đã phải thừa nhận trong báo cáo số 1713 
ngày 30/6/1941 gửi cho công sứ Nghệ An: “K ể từ ngày ÌU ỈỚ C  

Pháp lâm nguy, quần chúng lại càng tỏ ra hăng hái hơn cả 
những người lãnh đạo và muốn ra hành động ngay... Quần 
chúng hiện nay cũng có những đặc trưng như trong những 
năm loạn 1930 - 1931, nhưng có một điều khác là họ không 
sợ nói trắng ra rằng chúng ta (tức Pháp) là một dân tộc chiên 
bại dễ bị đánh đuổi đPH2). 1 2

(1) Truyền đơn của Việt Minh Nghệ Tĩnh kêu gọi quốc dân đồng bào đứng 
lên đánh đổ  chính phủ Việt gian. lập chính quyền nhăn dân cách mạng, Lưu 
trữ tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ký hiệu 198/Gy 149.

(2) Báo cáo số  1723 ngày 30/6/ỉ  94ỉ  của mật thám Vinh gửi công sử Nghệ 
A/ỉ..., Tlđd.
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Điều đáng chú ý lấ vai trò nổi bật của phụ nữ trong các 
phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Nghệ An lúc 
bấy giờ. Thông tư mật số 282 của Chánh mật thám Humbe 
(Humbert) gửi cho Công sứ Nghệ An và tổng đốc An Tĩnh 
ngày 4/3/1941 cho biết: “Cuộc điều tra mấy năm gần đây về 
các cuộc khuấy động lật đổ của Đảng Cộng sản Đông Dương 
đã làm nổi bật vai trò của phụ nữ trong việc liên lạc giữa các 
cơ quan lãnh đạo cách mạng. Tháng 11 ỉ1940, TrươngThị Lan 
(NgỉĩhLộc) còn là người được tín nhiệm, chính là liên lạc của 
lãnh đạo Đảng ở Nghệ An. Tháng 1/1941, nhà của Nguyễn 
Thị Kỳ, vợ của chính trị phạm Tôn Gia Chung là cơ quan trực 
tiếp chính của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Bắc Trung Kỳ. 
Nguyễn Thị Phúc là em Nguyễn Thị Nhã và Nguyễn Thị Xuân, 
từ 1931 chưa bao giờ từ bỏ hoạt động chính trị. Người ta lại 
thấy những phụ nữ đó trong tất cả mưu toan tập hẹp dãn chúng 
của Đảng Cộng sản Đông Dươ!ĩg,Hl).

Tháng 5/1941, tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) nổ ra cuộc bạo 
động giết chết chủ đồn điền sông Con tên là Ferây (Feray), 
thu được 14 khẩu súng và 700 viên đạn(2). Sau đó, những 
người bạo động lại trừng trị tên bang tá Hồ Dũng Tài để trừ 
một mối hậu họa cho dân. Vì hành động đơn độc, nên chỉ vài 
ngày sau tất cả những người tham gia bạo động đều bị bắt. 
Hồ Hảo (Bí thư Huyện uỷ Hương Sơn) bị giết hại, kẻ thù đã 
đưa thi hài ông đi khắp các vùng trong huyện Hương Sơn để 
uy hiếp tinh thần dân chứng. Vụ bạo động này tuy nổ ra ở  Hà 1 2

(1) Báo cáo. công văn của mật thám Trung Kỳ, mật thám Vinh theo dõi 
hoạt động của Đảng ở Nghệ An năm 1941, Tlđđ, tr 141.

(2) Lịch sử Hà Tĩnh, Sđd, ư482.
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đoạn tàn ác bạo ngược, càng tỏ ra rằng chúng nó càng yếu, 
càng sợ cách mạng”w.

Phần thì do địch phá hoại bằng nhiều cách, phần do ta 
thiếu kinh nghiệm tổ chức, thiếu cảnh giác cho nên từ cuối 
năm 1942 trở đi, tổ chức Đảng ở Nghệ An chưa khôi phục 
được. Trong hoàn cảnh đó, những quần chúng tích cực ở cơ 
sở, nhất là tầng lớp thanh niên học sinh, vẫn bí mật hoạt động. 
Được một số cán bộ, đảng viên ờ Hà Nội, Huế bắt liên lạc và 
cho xem sách, báo, tài liệu, truyền đơn của Đảng, của Mặt 
trận Việt Minh, họ đã tự tổ chức ra các nhóm Cứu quốc để 
hoạt động ờ một số nơi như Vinh, Quỳnh Lưu, Diễn Châu1 (2). 
ở  Những nơi khác, tuy chưa hình thành được tổ chức, nhưng 
do tức nước vỡ bờ, quần chúng nhân dân đã đứng dậy đấu 
tranh chống lại chính sách áp bức bóc lột của thực dân phát 
xít. Những hoạt động ấy đã góp phần giữ vững tinh thần đấu 
tranh của nhân dân Nghệ An ở thời điểm đầy gian khó và nó 
cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng phong trào 
cách mạng trong tỉnh sau này.

Giữa lúc phong trào cách mạng của nhân dân đang có 
những dấu hiệu tiến triển nhiều hứa hẹn, thì tháng 9/1943, 
thực dân Pháp lại tiến hành khủng bố. Phần lớn cán bộ, đảng 
viên còn lại đều bị bắt. Phong trào cách mạng của quần chúng 
đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn. Nhưng nhân dân Nghệ 
An đã được Đảng giáo dục và tôi luyện qua nhiều thử thách

(1) Lòi hiệu triệu của Ban Thường vụ lâm thời Xít uỷ Trung Kv 6Ỉ1942, 
Phông tư liệu Sưu tập tài liệu các Xứ uỷ Bắc - Trung - Nam Kỳ, Kho lưu trữ 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ĐVBQ số 46, tr 2.

(2) Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, tập I ,  Sđđ, tr 150.
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trong những đợt khủng bố trắng tàn khốc trước đây, càng tỏ 
rõ lòng tin vào ý chí cách mạng kiên cường của mình. Những 
cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực còn lại vẫn tiếp tục 
xây dựng cơ sở. Các tổ chức tương tế, ái hữu dần dần mỏ' 
rộng. Các hội “ích thiện”, “Trợ táng”, “Xã dân tương tế”... 
được lập ra ở nhiều nơi. Cùng lúc đó, các chính trị phạm bị 
tù ò các nhà lao trong và ngoài tỉnh hầu hết đều giữ vững ý 
chí cách mạng kiên cường, kiên quyết chống tư tưởng cầu 
an, thoả hiệp xuất hiện trong hàng ngũ tù chính, trị. Đồng 
thời, các chính trị phạm còn tranh thủ thời gian ra sức học 
tập chính trị, văn hoá để chờ dịp trở về hoạt động cách mạng. 
Đó là những hạt nhân nòng cốt của địa phương và chờ tới 
một cơ hội thuận lợi mói sẽ thúc đẩy phong trào cách mạng 
phát triển lên cao hơn.

111. TÍCH c ự c  CHUẨN BỊ L ự c  LƯỢNG TIÊN TỚI KHỎI 
NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUỸỂN

1. Chính sách của phát xít N hật đối vói Nghệ An
Như chúng ta đã biết, từ tháng 9/1940, phát xít Nhật từng 

bước xâm lấn Đông Dương, thực dân Pháp đầu hàng Nhật, 
Pháp - Nhật cấu kết với nhau cùng thống trị nhân dân ta. 
Cùng với việc ép buộc Pháp đi từ nhượng bộ này đến nhượng 
bộ khác, Nhật ra sức lôi kéo những phần tử cơ hội trong bộ 
phận địa chủ và tư sản phản động làm tay sai cho chúng. Bọn 
này núp dưỡi hình thức tôn giáo, đảng phái chính trị như Đại 
Việt, Phục Quốc... để hoạt động tuyên truyền lừa bịp về văn 
minh và sức mạnh của Nhật.

Quân đội phát , xít Nhật xâm chiếm Đông Dương trong 
khi thực dân Pháp vẫn nắm quyền cai trị, Pháp vừa là kẻ thống
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trị nhân dân ta, vừa làm tay sai cho Nhật. Dân ta “một cổ đôi 
tròng, đã làm trâu ngựa cho Tây, lại làm nô lệ cho Nhật”. 
Như vậy: “Mùa Thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng 
Đông Dương để  mở thêm căn cứ đánh Đồng minh, thì bọn 
thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. 
Từ đổ, dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và N h ậ f,{i). 
Cũng như đồng bào cả nước, nhân dân Nghệ An phải gánh 
chịu hậu quả nặng nề bởi sự cấu kết của Pháp và Nhật trong 
chính sách vơ vét bóc lột của chúng.

Nhìn chung, việc xác định sự có mặt của quân đội Nhật 
trên đất Nghệ An còn đang gây tranh cãi về mặt thời gian và 
số lượng. Các sách địa phương đã xuất bản đều nhất trí cho 
rằng mãi cuối năm 1944 quân đội phát xít Nhật mới vào chiếm 
đóng Nghệ An. Căn cứ vào tư liệu lưu trữ, chúng tôi cho rằng 
trước khi đưa quân đội Nhật vào chiếm đóng trên địa bàn 
Nghệ An, người Nhật đã chú ý tới Vinh - Bến Thuỷ khá sớm. 
Đồng thời, nhân dân Nghệ An cũng hết sức quan tâm, theo 
dõi và có thái độ đối với cuộc chiến tranh đế quốc do Nhật 
»gây ra. Ngay từ khi Nhật chưa nhảy vào xâm chiếm Đông 
Dương, cuộc chiến tranh xâm lược của Nhật gây nên ở Trung 
Quốc đã làm cho nhân dân Nghệ An lo ngại. Báo cáo của 
thám báo Pháp tại Vinh ngày 18/3/1940 cho biết: “Dư luận ở 
vùng Nghệ - Tĩnh cho rằng Tầu và Nhật bắn nhau ở gần 
biên giới Bắc Kỳ thì các hơi ngạt sẽ  được gió thổi sang Bắc 
Kỳ, gây ra những bệnh về não và những cái chết đột ngột. 
Dân chúng sợ và nghĩ rằng khi nào đăng lính khô' đỏ thì sẽ  
bị chết theo cách như vậy.. Từ đó, mọi người mong ước rằng 1

(1) Hồ Chí Minh, Tuyển tập, tập ỉ ,  NXB Sự thật, H, 1980, tr 352.
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chiến tranh ở châu Ẩu sớm chấm dứt vì nếu không sẽ  là tai 
họa tưyêh ỉ inh khố đỏ, tuyển phu cộng thêm với tai họa vốn 
đã rất nặng nề là dịch bệnh và mất mừa”(1).

Báo cáo của thám báo ngày 7/2/1941 đã đề cập về sự 
xuất hiện đầu tiên của người Nhật ở Nghệ An là đến nhà 
máy Trường Thi như sau: “Công nhân nhà máy Trường Thi 
thảo luận về sự đến thăm nhà máy của các người Nhật. Họ 
nói rằng, những người Nhật ấy đến thăm nhà máy thì quăn 
đội Nhật sẽ  đến Nghệ An. Rằng những người Nhật ấy muôh 
xem đầu máy Tàu. Õng kỹ sư trưởng tránh không đưa các 
khách lạ đến xem các đầu máy Tàu. Nhưng công nhân cho 
rằng, người Nhật đã trông thấy chúng và sẽ  có những điều 
không lành xảy ra cho chính p h ữ H2).

Hồ sơ lưu trữ của Pháp còn cho biết một số công ty tư 
bản của Nhật đến hoạt động ở Nghệ An như sau:

Ngày 2/3/1943, người Nhật có tên là Mátxusita từ Vinh 
đi đến Diễn Châu để tìm đất thích họp cho việc trồng đay.

Ngày 8/3/1943, Mátxusita đi cùng Nguyễn Văn Kiên đến 
thăm mỏ phốt phát ờ Kim Nhan (Anh Sơn) và tìm đất ở vùng 
này dùng cho việc trồng đay. Ngày 31/3/1943, việc kí họp 
đồng được tiến hành, theo đó tổng diện tích đất ở Anh Sơn 
được huy động để trồng đay và thầù dầu lên tới 410 héc ta. 1 2

(1) Báo cáo, công văn của Khâm sứTrung Kỳ, mặt thám Trung Kỳ và mật 
thám Vinh về các hoạt động của công nhân nhà máy xe lửa Trường Thi và các 
hoạt động khác cùa Đảng ở Nghệ An năm 1940, Sđd tr 112.

(2) Báo cáo, công văn cửa Khăm sứTrung Kỳ, mật thám Trung Kỳ và mật 
thám Vinh về các hoạt động của công nhân nhà máy xe ìửa Trường Thi và các 
hoạt động khác của Đảng ở Nghệ An năm 1940, Sđd tr 3.
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Tháng 4/1943, trên sân cảng Bến Thuỷ, người ta nhận 
thấy chất đầy gỗ, xếp thành đống riêng, có các biển đề 
Xanko, Atako, M.B.K và Mítxubisi. ở  vùng hữu ngạn sông 
Cả, người Nhật đã chiếm đất thuộc các làng Thượng Thôn 
và Trung Lộc (huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh) để bố trí một 
công trường đóng tàu.

Tháng 7/1943, hãng buôn Đại Nam công ty đã thuê một 
khu đất rộng 3 ha nằm bên-bờ đê Yên Thái, phủ Hưng Nguyên 
để th iế t lập m ột kho gỗ. Đồng thời, các hãng buôn 
Atakaxangio, Ilabuxikaisa bố trí một kho than ở Bến Thuỷ.

Trong các tháng 8,9/1943, tám hãng buôn của Nhật, trong 
đó có các hãng Atakaxangio, Mítsuibutxankaisa... phụ trách 
việc mua gỗ va đóng tàu ở Bến Thuỷ để phục vụ cho quân 
đội Nhật.

Ngày 13/10/1943, hai người Nhật đến Tương Dương 
nghiên cứu việc khai thác gỗ thông(I).

Qua những dẫn chứng trên, chúng ta có thể thấy rõ hoạt 
động của các công ty tư bản Nhật Bản đều nhằm phục vụ cho 
mục đích quân sự là chính. Mà cụ thể là kinh doanh các mặt 
hàng chiến lược đáp ứng cho nhu cầu của cuộc chiến tranh 
đế quốc do chúng gây nên.

Chiến tranh thế giói thứ hai chuyển sang giai đoạn cuối. 
Từ giữa năm 1944 đến đầu năm 1945, Hồng quân Liên Xô 
liên tiếp tấn công, quét sạch quân đội phát xít Đức ra khỏi

{ỉ) Hoạt động kinh tế  của Nhật Bản ở Nghệ An, Báo cáo của Humbe
(Humbert) - Giám đốc Sở mật thám Bắc Trung Kỳ từ tháng 2 đến tháng 11/
1943, Nguyễn Triêm dịch, Lưu trữ tại Bộ Công an. Hồ sơ số 6 - 200 Smt BNV.
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lãnh thổ Liên bang Xô viết, đổng thời giải phóng một loạt 
nước ở Đông Âu.

Tại mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật chuyển sang 
thế phòng ngự. Đông Dương là một căn cứ quan trọng của 
Nhật ở Đông Nam Á, nhất là từ khi quân Nhật bị Giải phóng 
quân Trung Quốc tấn công mạnh ở phía bắc và quân Đồng 
minh phong toả ở Thái Bình Dương. Lúc bấy giờ, dưới con 
mắt của phát xít Nhật, vị trí Vinh - Bến Thuỷ nói riêng, Nghệ 
An nói chung có tầm chiến lược quan trọng còn hơn cả sự 
nhìn nhận của thực dân Pháp: “W chiếm giữ được Nghệ An, 
phát xít Nhật một mặt nắm trung tâm đường giao thông vùng 
Trung Đông Dương, một mặt chế ngự bờ biển Cửa Lò, Cửa 
Hội để giữ cái cầu nối liền giữa quân đội chúng ở vùng Trung 
Đông Dương với các mặt trận Miến Điện, Thái Lan 'ilì. Chính 
vì thế, mà “Đối với Nghệ An... đến cuối năm 1944, chúng 
mới đưa 10.000 quân vào chiếm đóng. Chúng rãi quân xây 
dựng tuyến phòng thủ dọc bờ biển Cửa Lò, Cửa Hội và đóng 
chốt trên các tuyến đường quốc lộ 1, số  7, s ố 8 (sang Lào) và 
tuyến đường sắ fH2).

Như thế là vào cuối năm 1944, nhận thức rõ vị trí trọng 
yếu của Nghệ An trong chiến lược phải giữ cho bằng được 
Đông Dương khỏi bị quân Đồng minh đổ bộ vào cắt đôi lục 
địa Viễn Đông, phát xít Nhật đã đưa một số lượng quân đội 
lớn vào chiếm giữ Nghệ An.

Như ta đã biết, ngoài vị trí trọng yếu, Nghệ An còn là địa 
bàn trung chuyển quân đội Nhật toả đi các chiến trường (như 1

(1) Cách mạng thángTám 1939 - 1945, Sđd. tr 29. 
(2 ) Lịch sử Đảng hộ Nghệ An, tập I , Sđd. tr 151.



sang Lào...), nên số lượng quân Nhật chiếm đóng trên địa 
bàn Nghệ An rất khó có thể xác định chính xác. Hầu hết các 
công trình lịch sử địa phương01 2 3 đều đưa ra con số ước lượng 
là một vạn quân Nhật (10.000 quân) chiếm đóng Nghệ An. 
Tuy nhiên, theo chúng tôi đó là một con số quá lớn, vượt 
khỏi điều kiện thực tế lúc bấy giờ. Bởi lẽ, số lượng quân đội 
Nhật chiếm đóng trên toàn bộ lãnh thổ Đông Dương là 
125.000 quân0), trong khi các vị trí quan trọng khác như Hà 
Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Sài Gòn cũng được 
Nhật hết sức chú ý. Vì thế, chúng tôi tán thành kết quả nghiên 
cứu của Viện lịch sử Đảng năm 1985 cho rằng ở Nghệ An: 
“Saw /?ẹày 9/311945, quân Nhật cố khoảng ỉ .000 tên đỏng ở 
Vinh, Cửa Lò, Bến Thuỷ và một sô vị trí dọc bờ biển, đường 
sô 'ỉ, s ố 7, SỐ8,'0). Cùng với sự chiếm đóng, phát xít Nhật đã 
tiến hành một chính sách cướp bóc vô cùng tàn bạo đối với 
nhân dân Nghệ An.

Quân Nhật mở xưởng đóng tàu ở Cửa Hội, lập xưởng cưa 
Akata ở Bến Thuỷ để nắm hết nguồn khai thác gỗ vùng này.

(1) Lịch sừThành phốVinlì, lập ì,  Sđd.
- BCH Đàng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Vinh. Sự kiện lịch sứ 

Đấng bộ Thành phốVinh, rập J, NXB Nghệ An. 2000
- Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, tập I . Sđd.
- Cách mạng tháng Tám 1939 - ¡945, Sđd.
- Sơ tháo lịch sử tỉnh Đàng bộ Nghệ An, Sđd.
- BNCLSĐ Tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh, Lịch sử Đáng bộ Đàng Cộng sàn Việt Nam 

tỉnh Nghệ Tĩnh, Sơ thao, tập 1 (1925 - 1954), NXB Nghệ Tĩnh, Vinh, 1987.
(2) Cáclì mạng tháng Tám 1945 những sự kiên lịch sử, Sđd, tr 46.
(3) Viện Lịch sử Đảng, Tổng khới nghĩa tháng Tám 1945, NXB Sự thật. 

H. 1985.tr 160.
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Chúng cho tiến hành sửa chữa cảng Bến Thuỷ, tiến hành nạo 
vét kênh Nhà Lê. Chúng mở rộng quy mô khai thác gỗ, khai 
thác khoáng sản phục vụ cho ngành công nghiệp quốc phòng 
như mở rộng việc khai thác mỏ mănggan ở Núi Thành (Hưng 
Nguyên), mỏ sắt ở Phương Tích (Nghi Lộc), mỏ than mỡ ở 
Khe Bố (Tương Dương). Chúng bắt nhân dân Thành phố Vinh 
và các huyện lân cận lao động để “mở rộng sân bay Yên Đại 
(nay là sân bay Vinh) và nắm hết các phương tiện giao thông 
đ ể  từ Vinh - Bến Thuỷ có thể Hên lạc được với cúc nước 
Miến Điện, M ã Lai, Thái Lan, ỉnđônêxia và chính quốc,,(1).

Để biến Nghệ An thành kho hậu cần, vừa phục vụ cho 
nhu cầu quàn sự tại chỗ, vừa phục vụ chiến tranh, chúng 
khoanh vùng đất đai, bắt nhân dân nhổ lúa, ngô và các hoa 
màu khác để trổng thầu dầu. Đồng thời, chúng trưng thu, 
trưng mua các loại cây có sợi và hạt có dầu như bông, lạc, 
vừng, thầu dầu... Chúng ngăn cấm nhân dán mua bán, vận 
chuvển những thứ nguyên vật liệu đó.

Đối với các xã ven biến huyện Nghi Lộc, nhân dân buộc 
phải dời nhà, đốn cây cối, phá hoa màu... để cho Nhật dựng 
doanh trại, xây công sự, mở rộng sân bay Yên Đại (Nghi 
Liên, Nghi Phú) thành sân bay dã chiến. Chúng lập xưởng 
cưa xẻ gỗ và xưởng đóng tàu chiến ở Cửa Hội. Chúng đưa 
quân đóng chốt cầu Cấm là cửa ngõ vào Nam ra Bắc của ba 
tuyến đường giao thông huvết mạch quốc gia là đường Quốc 
lộ L đường xe lửa và kênh Nhà Lê. Ngoài sưu thuế, chúng 
phân bổ thóc theo diện tích ruộng đất để bắt các chủ ruộng 1

(1) Lịch sửThành phô'Vinh, tập Ị , Sđd. tr 181.
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phải đóng góp gọi là thu thóc tạ. Hàng ngày, chúng đưa lính 
vào các làng xã đốc thúc tổng lý dồn bắt nhân dân đi phục 
vụ cho các công trình quân sự. Cảnh đánh đập, giết hại dân 
phu diễn ra ngày càng nhiều ở các cồng trình quân sự và 
doanh trại của quân đội Nhật(1>.

Tại Anh Sơn: Nhật đã đem những bì hạt giống đay, thầu 
dầu về phân phối cho dân trồng. Các vùng đất bãi ven sông 
vốn là những ngô, đậu xanh tươi phục vụ cuộc sống con người 
đã phải thay bằng những bãi đay vô dụng đối với dân bản 
địa. Giặc Nhật đến Anh Sơn không chỉ gây tai hoạ là chiếm 
đất trồng đay mà còn vơ vét ngô, thóc, vừng để đem đi phục 
vụ cho lính của chúng. Cứ đến phiên chợ, những tên tay sai 
của Nhật được giao phải mua hết với giá rẻ tất cả số thóc, 
ngô dân đem bán(2>.

Tại Yên Thành: chúng bắt nhân dân phải bán thóc theo 
giá rẻ mạt (thường gọi là thu thóc tạ). Bất kể ruộng tốt hay 
ruộng xấu, mỗi mẫu ruộng phải bán 5 tạ, chiếm gần một nửa 
sản lượng thu hoạch được, chưa kể sưu thuế, phu phen. Bọn 
hào lý các làng căn cứ vào diện tích bộ thuế, ngày đêm đốc 
thúc nhân dân phải chở thóc tạ ra đình bán cho bọn Nhật. 
Chính sách thu thóc tạ theo đầu mẫu của giặc Nhật, cộng với 
sưu cao, thuế nặng đã làm cho hàng ngàn gia đình nông dân 
khánh kiệt, phải cầm cố ruộng nương, phải bán nhà cửa, có 1 2

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam BCH Đảng bộ huyện Nghi Lộc, Lịch sử Đảng 
Cộng sán Việt Nam huyện Nghi Lộc, Sơ thào, tập I , NXB Nghệ An, 1991. tr 137.

(2) BCH Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Anh Sơn. Lịch sử Đảng 
hộ Đãng Cộng sán Việt Nam huyện Anh Sơn, Sơ thào, tập I (1930 -1963), NXB 
Nghê Tinh' 1991. tr 74.
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nhà phải bán cả khán thờ bài vị tổ tiên, bán vợ đợ con. Có 
người uất ức quá vì không chạy đủ số thóc cho giặc Nhật đã 
phải thắt cổ tự từ".

Tại Nam Đàn: “Đểphục vụ cho nhu cầu chiến tranh, chúng 
bắt các chủ ruộng phải nạp thêm một số  thóc được phán bổ 
theo diện tích... Chúng còn bắt nhân dân nhổ ngô ở ven bãi 
Sồng Lam để trồng đay, mộ phu đi khai thác mỏ mănggan ở rú 
Thiên Nhẫn. Chúng cho một số  tên địa chủ có thế lực bao 
thầu thu vét lạc trong nhân dân ép dầu cung cấp cho chúng ”{2>.

Đối với quân Nhật: huyện Diễn Châu trở thành một trong 
những vị trí quan trọng của chúng trên tuyến phòng thủ. Cùng 
với việc xây dựng hệ thống công sự dọc bờ biển, phát xít 
Nhật đưa một đon vị quân đội đến đóng chốt tại ga Diễn 
Châu, giao điểm đường xe lửa và quốc lộ 7. Cũng giống như 
nhiều phủ huyện khác trong tỉnh, chúng còn bắt nhàn dân 
Diễn Châu nhổ lúa và hoa màu để trồng đay; trưng thu, trưng 
mua thóc tạ<3>.

Dựa vào thế lực của Nhật, một số quan lại, viên chức và 
hào lý đã trở thành những tên chủ thầu trong việc cung cấp 
hàng hoá cho Nhật và đại lý phân phối mọi nhu cầu thiết yếu 
trong nhân dán như: gạo, muối, vải, diêm... Một số nhà tư 1 2 3

(1) Huyện ủy. UBND huyện Yên Thành, Lịch sử huyện Yên Thành. NXB 
Nghệ Tĩnh, Vinh, 1990, tr 131.

(2) Đảng Cộn2 sản Việt Nam BCH Đảng bộ huyện Nam Đàn. Lịch sử Đảng 
Cộng sàn Việt Nam huyện Nam Đàn. Sơ thảo, tập 1 (1930 -1954), NXB Nghệ 
Tĩnh. 1990. tr 122.

(3) BCH Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Diẽn Châu, Lịch sử  
Đàng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huvện Diễn Châu. Sơ thảo, tập 1 (1930 - 
1945), NXB Nghệ Tinh, 1988, tr 122.
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sản ở Nghệ An trước đây buôn bán với Pháp, nay chuyển 
sang buôn bán với Nhật. Một số địa chủ ở vùng Hưng Nguyên, 
Nam Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn lúc này cũng đứng ra lập 
xưởng ép dầu, lạc và trưng thầu việc trồng đay, trồng thầu 
dầu để phục vụ cho nhu cầu chiến tranh của phát xít Nhật. 
Theo báo Đoàn Kết số 4, ra ngàv 15/5/1945, tổng số ngô ở 
Nghệ An phải bán cho Nhật là 1.250 tấn, số diện tích trồng 
thầu dầu là 310 haU).

Để trừ cái họa từ sau lưng, đêm 9/3/1945 Nhật tiến hành 
đảo chính hất cẳng Pháp trên toàn Liên bang Đông Dương. 
Quân Pháp chông dỡ một cách yếu ớt rồi nhanh chóng đầu 
hàng. Tại Nghệ An '‘Sau cuộc đảo chính 91311945, tất cả 
bọn quan lại người Pháp ỏ  Nghệ An đều bị bắt giam. Các 
công sở, nhà máv đểu do các s ĩ quan của Nhật kiểm soát và 
nắm giữ 'ữ). Ngay trong đêm 9/3/1945, tất cả quan quân người 
Pháp ở Vinh - Bến Thuỷ đã bị quân Nhật bắt gọn, người Nhật 
nắm quyền kiểm soát toàn thành phố. Viên quan ba Nhật 
Oađa (Wa đa) thay chức công sứ Nghệ An. Trương Xuân 
Mai, Tổng đốc An Tĩnh đổi sang chức Tỉnh trướng Nghệ An. 
Đến tháng 5/1945, Chính phú thân Nhật Trần Trọng Kim đưa 
Đặng Văn Hướng lên làm tính trưởng thay Trương Xuân 
Mai01 2 3. Sau đảo chính, về cơ bản chúng vẫn giữ nguyên bộ 
máy cai trị như cũ. Các quan lại người Việt Nam, trừ một số 
bị tố cáo về tội tham ô, nhũng lạm, buộc Nhật phải cách chức 
để đánh lừa quần chúng nhân dân. Đối với bộ máy hào lý ở
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(2) Cách mạng tháng Tám 1939 -1945, Sđd, tr 31.
(3) Lịch sửThành phốVinh. tập 1, Sđd. tr 182.



làng xã, phát xít Nhật hoàn toàn chưa thể đả động tới, vì 
chúng chưa có cơ sở để với xuống nông thôn.

Trong lúc chưa tìm được bọn tay sai mới thay thế, phát 
xít Nhật một mặt vẫn sử dụng bộ máy chính quyền bù nhìn 
của Pháp, mặt khác chúng giúp đỡ những phần tử trí thức, 
viên chức trong giai cấp tư sản, địa chủ và thậm chí cả một 
số cựu cán bộ cách mạng bị lừa dối hoặc đã thoái hoá, biến 
chất lập ra tổ chức “ủng  hộ Việt Nam độc lập đoàn” nhằm 
chuẩn bị cơ sở xã hội cho chính sách cai trị của chúng. Được 
phát xít Nhật khuyên khích và cổ vũ, bọn tay sai trong tổ 
chức “ủng hộ Việt Nam độc lập đoàn” ra sức tuyên truyền 
cho nền độc lập giả hiệu và cam tâm phục vụ cho chính sách 
ăn cướp của phát xít Nhật. Hàng ngày, chúng tổ chức mít 
tinh, diễn thuyết, rải truyền đơn, hô khẩu hiệu hoan nghênh 
nền “độc lập” do phát xít Nhật đưa lại và ca ngợi chính sách 
“Đại Đông Á”, chính sách “Đồng văn, đồng chủng” của Nhật. 
Chúng cũng “tố cáo” tội ác của Pháp, “tố cáo” bọn tham quan 
ô lại và nêu chiêu bài “ái quốc, ái quần” để đánh lạc hướng dư 
luận của nhân dân và kích động những người có tinh thần yêu 
nước ra hợp tác với Nhật. Phát xít Nhật còn mở trường dạy 
tiếng Nhật, tổ chức luyện võ, dạy thể thao... để kích thích và 
lôi cuốn tầng lớp thanh niên, học sinh theo chúng0 \

Tất cả cố gắng của bọn tay sai vẫn không thể che lấp nổi 
dã tâm ăn cướp và hành động tàn ác của phát xít Nhật. Để 
làm áp lực cho việc thực hiện chính sách vơ vét bóc lột, phát 
xít Nhật đã tiến hành ở Nghệ An một chính sách khủng bố 
tàn ác hơn cả thực dân Pháp trước đây. Ớ đâu có dấu chân

(1) Cách mạng tháng Tám 1939 -1945. Sđd, tr 31- 32.
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Điều tra của Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy Nghệ 
An năm 1964 đã thống kê cụ thể:

H u y ệ n
T ổ n g  

s ố  xã

Xã có  

th ố n g  kê

T ổ n g  s ố  

n g ư ờ i b ị 

c h ế t đ ó i

T ổ n g  s ố  g ia  

đ ìn h  c ó  n g ư ờ i 

b ị c h ế t đ ó i

S ố  hộ  

c h ế t cả  

g ia  đ ìn h

Nghi Lộc 40 39 16.140 5.089 1.012

Q uỳnh Lưu 42 23 1.013 505 33

Nam Đàn 33 30 1.929 985 138

Hưng Nguyên 30 28 6.244 1.930 207

Anh Sơn 51 37 2.493 1.573 106

Yên Thành 33 27 2.228 904 114

Diễn C hâu 41 38 4.331 2 .076 150

Thanh C hương 41 41 8.222 3.296 490

311 263 42.630 16.358 2.250

(Nguồn: BCH Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ 
An, Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, tập 1 (1930 - 1954), NXB CTQG, H, 
1998, tr 157)

Thực tế chính sách cướp bóc tàn bạo của phát xít Nhật đã 
tự phơi bày bộ mặt thật của chúng. Chỉ một số ít viên chức, 
trí thức, học sinh, tiểu tư sản ở Vinh - Bến Thuỷ và các thị 
trấn, vì mắc phải cái bả của thuyết “Đại Đông Á”, “Đồng 
văn, đồng chủng” của phát xít Nhật, nên đua nhau học nói 
tiếng Nhật, cạo đầu như người Nhật, ca tụng tinh thần võ sĩ 
đạo của Nhật, hoặc tham gia cổ động cho phong trào thân 
Nhật. Còn tuyệt đại đa số các tầng lớp nhân dân lao động
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Nghệ An, nhất là công nhân, nông dân trước đây đã từng 
nghe phát xít Nhật tàn sát nhân dân Trung Hoa, nhân dân 
Triều Tiên, lúc này bản thân trực tiếp chịu đựng, lòng căm
ghét của họ đối với phát xít Nhật càng tăng lên cao độ. Ngay 
cả những người bấy lâu sùng bái hoặc đặt hy vọng vào chính 
sách “Đại Đông Á” và chính sách “Đồng văn, đổng chủng”
của Nhật cũng dần dần tỉnh ngộ. Cũng như nhân dân toàn 
quốc, nhân dân Nghệ An ngày càng nhận thức rõ rằng: phát 
xít Nhật và thực dân Pháp đều là bọn cướp nước, đều là kẻ 
thù không đội trời chung. Muốn cởi xiềng xích nô lệ, muốn 
giành lấy quyền sống, quyền tự do độc lập thật sự thì chỉ có 
con đường duy nhất là đoàn kết đánh đuổi Nhật - Pháp ra 
khỏi quê hương, đất nước và đánh đổ bọn tay sai của chúng 
giành lấv chính quyền về tay nhân dân.

Trước chính sách khủng bô và cướp bóc của Nhật - Pháp, 
tinh thần đấu tranh cách mạng sôi sục của các tầng lớp nhân 
dân Nghệ An lại được nhen nhóm sau một thời gian bị dìm 
xuống do sự khủng bố tàn bạo của kẻ thù.

2. Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh thành lập với việc 
chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa giành chính quyền

Ngav trong đêm 9/3/1945, khi tiếng súng Nhât đảo chính
^  ^  V '' *

Pháp nổ ra thì cũng là lúc Hội nghị mở rộng của Ban thường 
vụ Trung ương Đảng bắt đầu họp tại làng Đình Bảng (Từ 
Sơn, Bắc Ninh). Ngày 12/3/1945, Ban thường vụ Trung ương 
Đảng ra chỉ thị: “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của 
chúng ta”. Chỉ thị đã đánh giá tình hình và đề ra chủ trương 
mới cúa Đảng. Trong bản chỉ thị, Trung ương quyết định 
thav đổi khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Pháp - Nhật” bằng
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khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” và đề ra phương hướng 
khởi nghĩa giành chính quyền cho toàn quốc.

Chỉ thị “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” 
đã đưa cách mạng Việt Nam tiến lên Cao trào kháng Nhật cứu 
nước, đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang, tiến hành 
chiến tranh du kích cục bộ, khởi nghĩa từng phần, giành chính 
quyền từng bộ phận. Phong trào phát triển mạnh mẽ và sôi 
nổi, nhất là ở những vùng miền núi, trung du Bắc Bộ.

Trong khi đó, ở Nghệ An tổ chức Đảng và cơ sở cách 
mạng vẫn chưa được khôi phục, hầu hết các cán bộ, đảng 
viên còn đang bị giam cầm trong các nhà tù của đế quốc. Từ 
trong chốn lao tù đầy gian nan thử thách, các chính trị phạm 
của Nghệ An đã được tiếp thu tinh thần chỉ thị của Trung 
ương Đảng và công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa giành chính 
quyền. Cùng thời gian này, những cán bộ, đảng viên và quần 
chúng tích cực còn lại ở bên ngoài, bấy lâu nay vẫn ấp ủ tinh 
thần cách mạng, khi nghe tin Mặt trận Việt Minh hoạt động 
mạnh mẽ ở Việt Bắc dội về, tuy chưa có phương hướng hoạt 
động cụ thể, nhưng mọi người đều nóng lòng chờ đợi, mong 
sớm được hoạt động cách mạng. Một số người đã lợi dụng 
hình thức vận động cứu giúp dân khỏi bị chết đói đê tập hợp 
lực lượng chuẩn bị gây dựng phong trào.

Lợi dụng tình hình không ổn định trong và sau đảo chính, 
một số chính trị phạm đã tìm mọi cách vượt ngục trở về Nghệ 
An. Đồng thời, sau cuộc đảo chính 9/3/1945, để giữ mặt nạ 
“trao trả độc lập giả hiệu”, phát xít Nhật buộc phải mở cửa 
nhà lao phóng thích tù chính trị theo yêu sách của quần chúng 
nhân dân. Theo đó, một số lượng lớn tù chính trị quê ở Nghệ 
An bị thực dân Pháp bắt giam qua các thời kỳ cách mạng
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trước đây lần lượt được trở về địa phương. Tại Nhà lao Vinh:
“Sau đảo chính 9/3/1945, tình hình quan lại, viên chức, binh 
lính nẹưồn Việt Nam ỉàm việc trong các bộ máy cai trị của 
thực dân Pháp và phong kiến ở Nghệ Tĩnh hoang manq, bối 
rối cực độ. Lợi dụng tình hình đó, 60 tù chính trị ở Nhà lao 
Vinh đấu tranh với bọn cai nẹục, bắt chúng phái mở cửa 
nhà lao. Trước áp lực đấu tranh của anh em tù, bọn cai ngục 
buộc phái mở cửa trả tự do cho họ”" ’.

Có thể nói, từ Nhà lao Vinh đến các nhà lao Kon Tum, 
Ban Mê Thuật, Lao Bảo, Nha Trang..., tù chính trị quê ở Nghệ 
An trở về quê hương với tất cả tinh thần sôi nổi khẩn trương 
và bầu máu nóng cách mạng:

Cũng như ở Nhà lao Vinh, tù chính trị quê Nghệ - Tĩnh ở 
các nhà lao Trung Bộ cũng lợi dụng tình hình lộn xộn sau 
Nhật đảo chính Pháp, trốn khỏi nhà tù về quê hoạt động. 
Trên chuyên xe lửa ngày 2/4/1945, hàng trăm tù chính trị ở 
các nhà lao Trung Bộ, chủ yếu là ở nhà lao Kon Tum về tới ga 
Vinh. Thành phố Vinh lúc này trở thành nơi tập trung tù chính 
trị của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh1 (2) 3.

Theo điều tra của Ban Nghiên cún Lịch sử Đảng Tỉnh uỷ 
Nghệ An năm 1964 thì tổng số tù chính trị ở Nghệ An được 
tha sau ngày 9/3/1945 là 307 người thuộc 81 xã đồng bằng<3). 
Mặc dù phát xít Nhật và bọn tay sai thân Nhật tìm mọi cách 
làm chậm thời gian về địa phương và thậm chí còn lôi kéo,

(1) Sự kiện lịch sử Đàng hộ Thành phốVinỉì. tập 1. Sđd. tr 132
(2) Sự kiện lịch sử Đàng bộ Thành phốV inh, tập 1. Sđd, tr 132
(3) Cách mạng tháng Tám 1939 - 1945. Sđd. tr 35.
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dụ dỗ, mua chuộc các chính trị phạm ra hợp tác, nhưng chúng 
hoàn toàn bị thất bại. Trên đường trở về quê hương, khi cùng 
đi trên xe lửa, lúc bắt gặp nhau ở dọc đường, các chính trị 
phạm đều tranh thủ thời gian để trao đổi tình hình và bàn 
bạc kế hoạch hành động, v ề  tới địa phương, mặc dù phải 
chiến đấu trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn do nạn đói 
trực tiếp đe doạ và do âm mưu phá hoại của địch gây nên, 
nhưng không vì thế mà làm chùn ý chí cách mạng của các 
chính trị phạm. Sự có mặt của các chính trị phạm ở địa phương 
lúc này có một ý nghĩa rất quan trọng đối với phong trào 
cách mạng ở Nghệ An. Không những nó cung cấp cho phong 
trào cách mạng trải đều trên phạm vi toàn tỉnh một lực lượng 
cán bộ đáng kể, có năng lực, mà nó còn đem lại cho đông 
đảo quần chúng nhân dân một niềm tin, một nguồn cổ vũ 
mạnh mẽ sau bao tháng ngày bị đè nén dưới chính sách cướp 
bóc và khủng bố man rợ của Pháp - Nhật. Hơn thế nữa, nó 
còn là chỗ dựa cho những cán bộ, đảng viên lâu nay mất liên 
lạc với Đảng, đang thiếu phương hướng hành động. Vì thế, 
rất nhiều cán bộ, đảng viên đã ra tù trong nhiều năm trước 
nhưng bị địch kìm kẹp lúc này cũng ra hoạt động.

Trong thực tế, Nghệ An lúc nàv vẫn chưa có một tổ chức 
đứng ra chịu trách nhiệm lãnh đạo chung phong trào cách 
mạng toàn tỉnh và cũng chưa có cán bộ, đảng viên nào bắt 
được liên lạc với Trung ương Đảng. Thành thử, dựa vào các 
mối quan hệ và sự hiểu biết nhau từ trong các nhà tù đế 
quốc và trong các phong trào cách mạng trước đây, từng cá 
nhân, từng nhóm ở từng địa phương đã chủ động liên lạc 
với nhau đê hoạt động. Họ tự phân công toả đi các nơi đế 
bắt liên lạc và xây dựng cơ sở: “Quỳnh Lưu liên lạc với
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Thanh Hoá; Nghĩa Đàn Hên lạc với Quỳnh Lưu; Thanh 
Chương, Anh Sơn liên lạc với Vinh; Diễn Châu, một nhóm 
liên lạc với Vinh, một nhóm liên lạc với Hà N ộ i”{'\  Trong 
khi đó, các tầng lớp nhân dân, nhất là tầng lớp thanh niên 
sục sôi tinh thần cách mạng, sẵn sàng tham gia phong trào 
kháng Nhật cứu nước.

Tinh hình cách mạng diễn biến hết sức khẩn trương, đặt 
ra cho phong trào cách mạng ở Nghệ An một yêu cầu cấp 
thiết là phải kịp thời thành lập một tổ chức chung để thống 
nhất chỉ đạo phong trào cách mạng trên phạm vi toàn tỉnh. 
Trước yêu cầu khẩn cấp của tình hình, ai ai cũng nóng lòng 
và sốt sắng được tham gia hoạt động cách mạng. Thế nhưng 
đối với Nghệ An, việc thành lập ra một tổ chức chung ấy lại 
gặp không ít khó khăn. Nghệ An lúc này có một lực lượng 
cán bộ, đảng viên rất đông, nhưng mỗi người hoạt động ở 
mỗi địa bàn, mỗi thời kỳ cách mạng, bị giam cầm trong các 
nhà tù khác nhau, khi bị bắt, lúc được tha cũng mỗi người 
một hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Sau nhiều năm ly tán, 
xa cách, tù tội nay được trở về cũng có nhiều ý kiến khác 
nhau, thậm chí là trái ngược nhau, nhất là trong việc khôi 
phục Đảng bộ.

Trong tình hình ấy, muốn khôi phục Đảng bộ một cách 
thận trọng và vững chắc thì cần phải có thời gian, nhất là 
việc hình thành các cấp uỷ Đảng. Trong khi đó thời cơ khởi 
nghĩa đang tới gần, vấn đề cấp bách đặt ra ở Nghệ An lúc 
này là bằng hình thức tổ chức và phương pháp nào để nhanh 
chóng tập hợp được rộng rãi lực lượng cán bộ, đảng viên và

(1) Cách mạng thángTám ¡939  - 1945. Sđd. tr 36.

107



quần chúng cách mạng, nhất là lực lượng cựu chính trị 
phạm để làm nòng cốt cho việc chuẩn bị khởi nghĩa giành 
chính quyền.

Để kịp thời đáp ứng nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt là lãnh 
đạo nhân dân chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền, trong 
khi chưa lập lại được tổ chức Đảng, các cán bộ nòng cốt của 
Nghệ An đã nhất trí lấy hình thức tổ chức thích hợp nhất là 
Việt Minh - một tổ chức mật trận của Đảng, để tập hợp lực 
lượng quần chúng, gây dựng phong trào cách mạng. Đổng 
thời, xuất phát từ thực tiễn cách mạng ở hai tỉnh Nghệ An, 
Hà Tĩnh có cùng một hoàn cảnh giống nhau, lại sẵn có mối 
quan hệ về điều kiện lịch sử, tự nhiên, nên chủ trưong trên 
đã được bàn bạc và thống nhất trong cán bộ nòng cốt của hai 
tỉnh. Trên cơ sở đó, chủ trương thành lập Ban vận động Việt 
Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh được xúc tiến ngay để chỉ đạo 
phong trào cách mạng ở Nghệ An và Hã Tĩnh(l).

Thực hiện chủ trương trên, ngày 19/5/1945, tại nhà ông 
Mười Uyển (Thành phố Vinh), Nguyễn Xuân Linh cùng 
với một số tù chính trị của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh 
đang cư trú ở Thành phố Vinh họp bàn kế hoạch hoạt động. 
Sau khi phân tích đặc điểm tình hình ở hai tỉnh, hội nghị 
quyết định lập ra Ban vận động Việt Minh liên tỉnh Nghệ - 
Tĩnh để kịp thời tập hợp rộng rãi lực lượng tham gia vào 
công cuộc lãnh đạo nhân dân chuẩn bị khởi nghĩa giành 
chính quvền. Hội nghị đã nhất trí cử Nguyễn Xuân Linh 
làm trưởng ban vận động và đề ra một số công tác khẩn cấp 
trước mắt như sau:

(1) Cách mạng tháng Tám... Sđd, tr 36 - 37.
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‘ễl. Liên lạc với các chính trị phạm, C ỉfn  chính trị phạm 
và những phần tử yêu nước trong hai tỉnh vận dộng thành 
ỉập Mặt trận Việt Minh và thống nhất hành động.

2. Kịch liệt chống những luận điệu phản tuyên truyền 
của bọn tay sai thân Nhật và tìm cách hạn chế ảnh hưởng 
của chúng trong quần chúng.

3. Vận động quần chúng chống chính sách cướp bóc của 
phát xít Nhật và vận động cứu giúp dân bị đói, thông qua dó 
xây dựng ỉ ực lượng.

4. Bàn kê hoạch và cử ngưcri di tìm liên lạc với Trung 
ương Đảng”ơ).

Chúng ta thấy, hội nghị này đã hình thành nên một tổ 
chức vừa đảm nhận vai trò tổ chức và lãnh đạo, vừa tập hợp 
quần chúng rộng rãi. Với ý nghĩa đó, ngày 19/5/1945, được 
xem là ngày ra đời của Việt Minh liên tính Nghệ - Tĩnh. Hội 
nghị kết thúc, tất cả những người tham gia hội nghị đều lấy 
tư cách Ban vận động Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh toả về 
các địa phương để tiến hành công tác theo các nhiệm vụ trên.

Trong lúc Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh thành lập thì 
một số tù chính trị trước đây bị giam tại nhà tù Ban Mê Thuật, 
quê ở Thanh Chương, Hưng Nguyên, Anh Sơn cũng liên lạc 
với nhau bàn kế hoạch chuẩn bị cho hội nghị thành lập tính 
ủy. Do yêu cầu cấp bách là phải thống nhất tổ chức và thống 
nhất hành động để kịp thời đối phó với tình hình, nên khi 
nhận được tin Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh thành lập, 
những người này đã từ bỏ ý định trên để thống nhất vào sự

(1) So' thảo lịch sử tỉnh Đáng hộ Nghệ An. Sđđ. tr 80 - 81.
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lãnh đạo của Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh, dù trong đội 
ngũ Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh còn có những người 
chưa được họ tín nhiệm. Một số phủ huyện như Anh Sơn, 
Diễn Châu, Thanh Chương..., giữa người này với người kia, 
giũa nhóm này với nhóm khác vẫn còn có hiện tượng thành 
kiến và nghi kỵ lẫn nhau. Nhưng khi nhận được chủ trương 
của Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh, tất cả đã tạm gác lại 
mọi thành kiến cá nhân, sẵn sàng hợp với nhau thành lập ra 
Ban chấp uỷ Việt Minh để thống nhất chỉ đạo phong trào ở 
địa phương'°.

Như chúng ta đều biết, công tác quan trọng hàng đầu 
trong việc tổ chức lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa giành chính 
quyền là công tác tuvên truyền cổ động. Vì chỉ trên cơ sở 
đó, chúng ta mới vạch mặt, cô lập được phát xít Nhật và bè lũ 
tay sai của chúng, mới động viên được lòng vêư nước và 
nhiệt huyết cách mạng của quần chúng, mới tổ chức và tập 
hợp được rộng rãi lực lượng tham gia công cuộc khởi nghĩa 
giành chính quyền. Đê làm tốt công tác đó, Việt Minh liên 
tỉnh Nghệ - Tĩnh*đã lập ra nhà in Phạm Hồng Thái, xuất bản 
tờ báo “Kháng Địch” và ấn hành các tài liệu của Việt Minh 
đế làm nội dung tuyên truyền cho quần chúng. Báo “Kháng 
Địch”, số 1 ra ngày 15/6/1945 nêu rõ: “Kháng Địch, cơ quan 
của Việt Nơm độc lập đồng minh ở Nghệ - Tĩnh, ra mắt anh 
chị em giữa ỉức hai mươi lăm triệu đồng bào đương quằn 
quại dưới gót giày xâm lược của bọn phát xít Nhật... Đứng 
trước tình thê'ấy, Kháng Địch,•tiếng chuông của Việt Minh, 
tha thiết kêu gọi lòng ái quốc của toàn thể đồng bào. Kháng

(1) Sơ thảo tịch sử linh Đảng hộ Nghệ An, Sđd, tr 81.
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Địch kêu gọi toàn thể quốc dân, không phân biệt đẳng cấp, 
tôn giáo hãy mạnh bợo gia nhập hàng ngũ Việt Minh để diệt 
trừ phát xít Nhật là kẻ thù số  một của nước ta và phá tan mưu 
mô khôi phục chính quyền của đ ế  quốc Pháp ở xứ này. Không 
lúc nào bằng lúc này, chúng ta hãv sát cánh dưới ngọn cờ 
lãnh đạo của Việt Minh, chuẩn bị võ trang khỏi nghĩa để cướp 
ỉ áy chính quyền, giải phóng Tổ quốc, dựng nên một nền độc 
lập chân chính hoàn toàn của nước Việt Nam"(ì).

Đi đôi với hình thức tuyên truyền bằng báo chí và tài liệu, 
các hình thức tuyên truyền cổ động như treo băng, treo cờ, rải 
truyền đơn, dán áp phích, mít tinh, diễn thuyết, tuyên truyền 
xung phong... cũng được áp dụng rộng rãi khắp nơi. Thông 
qua tờ báo “Kháng Địch” và truyền đơn, tài liệu, Việt Minh 
liên tỉnh Nghệ - Tĩnh đã lấy những hình ảnh từ tình hình thực 
tế và cụ thể ở địa phương về chính sách khủng bố, cướp bóc 
tàn bạo của Nhật và nạn đói đang diễn ra dể kích động lòng 
phẫn nộ của quần chúng đối với phát xít Nhật, vạch trần luận 
điệu tuyên truyền lừa phỉnh, giả dối của bọn tay sai, kích thích 
tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc, củng cố lòng tin tưởng 
của quần chúng đối với thắng lợi của cách mạng.

Mặc dù Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh đã được thành' 
lập và hoạt động khá tích cực, nhưng vấn đề thống nhất lực 
lượng ở Nghệ An lúc này cũng mới chỉ là bước đầu. Đến 
tháng 6/1945, Nguyễn Xuân Linh bắt được liên lạc với Trung 
ương Đảng và đem chỉ thị “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động

(1) Báo Kháng địch, số 1, ra ngày 15/6/1945. Phông tư liệu Sưu tập sách,
báo. truyền đơn của Đảng 1925 - 1945. Kho lưu trữ Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam. ĐVBQ sô' 226, tr 1.
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của chúng ta” về chỉ đạo thực hiện ở Nghệ An, Hà Tĩnh thì 
sự thống nhất ấy mới có cơ sở vững chắc. Ngày 27/6/1945, 
Thường vụ Trung ương Đảng gửi thư kêu gọi các đồng chí 
Trung Kỳ thống nhất lại. Trung ương nghiêm khắc kêu gọi: 
“Cơ hội quyết định vận mệnh ngàn năm của TỔ quốc đang 
đến. Không thể hiệt phái chia rẽ! Không thể do dự, hoài nghi! 
Là chiến sĩ tiên phong, chúng ta không có quyền trốn trách 
nhiệm, không thể khoanh tay bó gối, cầu sự cầu an trong khi 
dân tộc ta rên xiết dưới gót sắt của giặc Nhật và giai cấp ta 
quằn quại trong thiếu thốn nhục nhằn. Các đồng chí Trung 
Kỳ dã đi hùng đầu trong nhiều cuộc vận động quyết liệt thỉ 
nhất định cũng không thể vắng mặt trong cao trào Kháng 
Nhật cứu nước (l).

Đổng thời, Úy ban thống nhất Trung Kỳ cũng gửi thư 
kêu gọi những người cộng sản Trung Kỳ mau thống nhất lại 
để kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân bắt 
kịp với toàn quốc: “Hồng quân Liên Xô, đội xung phong anh 
dũng của thế giới văn minh và tiến bộ đã đạp đổ thành trì 
của phe phát xít xâm lược: Đức quốc xã.

Cuộc chiến tranh công đạo của Mặt trận dân chủ quốc 
tế  đang vượt lên giai đoạn cuối cùng: tiêu diệt phát xít Nhật.

Hữu quân Đồng minh đang tiến sát tới Đông Dương 
trong lúc một cao trào “Kháng Nhật cứu nước” dâng lên 
trên đất Việt.

(1) Thư của Thường vụ Trung ương gửi các đồng chí Trung Kỳ kêu gọi 
thông nhất lại đánh bại những phần tử phản lại Đảng ngày 271611945. Phông 
tư liệu Hội nghị hợp nhất, Đại hội I. Ban thường vụ Trung ương 1930 - 1945, 
Kho lưu trữ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ĐVBQ số 188.
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Tiếng súng Cứu quốc quân đang vang động bẩy tỉnh 
Bắc Kỳ. Hàng triệu tinh thần ái quốc đã tập hợp dưới ngọn 
cở đỏ sao vàng của Việt Nam độc lập đồng minh mà quả 
thực Đảng ta là linh hồn, là tiền phong đội... Chúng ta 
chịu đ ể  Đảng bộ Trung Kỳ rời rạc, phong trào cứu quốc 
Trung Kỳ mong manh th ế  này sao?

Quyết không! Phải đạp đổ  hết mọi trở lực!
Phải tích cực phấn đấu đẩy phong trào Kháng Nhật 

cứu nước lên cao đuổi kịp phong trào đất Bắc.
...Hỡi các đồng chí, các tỉnh bộ cộng sản Trung Kỳ! 

Mau thống nhất lại.
Hãy thành thực xoá hết những xích mích giữa cá nhân!
Hãy cương quyết gạt hết những thái độ hoài nghi do dự!
Hãy hết sức tẩy trừ những xu hướng biệt phái địa phươngV'(l!
Lời kêu gọi của Thường vụ Trung ương Đảng và ú y  ban 

thống nhất Trung Kỳ đã có một tác động mạnh mẽ đối với 
cán bộ, đảng viên ở Nghệ An. Nó đã thức tỉnh, làm trỗi dậy 
và tăng thêm sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên Nghệ An, 
đẩy lùi lại phía sau mọi thành kiến xích mích, mọi thái độ 
hoài nghi do dự và xu hướng biệt phái, tập trung vào nhiệm 
vụ khẩn cấp trước mắt là lãnh đạo nhân dân chuẩn bị khởi 
nghĩa giành chính quyền. Nếu như trước đó có người còn có 
tư tưởng chần chừ do dự; thì sau khi nhận thức được chỉ thị 
trên, đều thấy rõ trách nhiệm của mình, hăng hái ra hoạt

" ’ Thư cùa ú x  ban thống nhất Trưng kỳ kêu gọi các đồng chí cộng sản 
Trưng Kx mau thống nhất lại năm 1945, Phông tư liệu Sưu tập tài liệu các Xứ 
ủy Bắc - Trung - Nam Kỳ, Kho lưu trữ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 
ĐVBQ số 47.
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động phong trào. Trong điều kiện Đảng bộ Nghệ An chưa 
được khôi phục, thi ở từng địa phương, các chính trị phạm, 
cựu chính trị phạm và những người yêu nước đã tập hợp nhau 
lại trong tổ chức Việt Minh, hình thành nên hạt nhân để lãnh 
đạo phong trào. Bất kỳ nơi nào cán bộ Việt Minh liên tỉnh 
Nghệ - Tĩnh đứng ra kêu gọi là quần chúng nhân dân nhanh 
chóng tập hợp lại và hành động theo chủ trương của Việt Minh.

Nhờ sự thống nhất về mặt tổ chức, sẵn có lòng căm thù 
Nhật - Pháp chất chứa từ lâu, lại được Việt Minh liên tỉnh 
Nghệ - Tĩnh tổ chức và lãnh đạo, phong trào đấu tranh của 
nhân dân Nghệ An lại bùng cháy lên như kho dầu bén lửa.

Để thức tỉnh nhận thức mơ hổ đối với phát xít Nhật và 
phát động cao trào kháng Nhật cứu nước trong quần chúng 
nhân dân, ngày 10/6/1945, Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh 
phát truyền đơn vạch rõ: “Giặc Nhật truất quyền giặc Pháp 
không phải để  giải phóng nhân dân ta. Chính phủ thân Nhật 
chỉ ì à bộ máy đè nén hút máu dân ta đê nuôi béo giặc lùn. 
Nhưng phát xít Nhật không thể sống dai. Quân Đồng minh 
đang đánh bại chúng trên các mặt trận Viễn Đông và không 
mấy ngày nữa sẽ  tràn vào tiêu diệt chúng. DưcA cờViệt Minh, 
quân du kích cách mạng chiến thắng trong 7 tỉnh Bắc Kỳ. 
Một cao trào Kháng Nhật cứu quốc đang xô đẩy hàng triệu 
người vào Việt Minh. Giờ khởi nghĩa đã đánh”({).

Sự kiện này cũng được ghi nhận trong hổ sơ lưu trữ của 
Pháp, công văn số 18c của Chánh mật thám Trung Kỳ Xetô 
(Saito); “Đêm 10 rạng 111611945 nhiều tờ truyền đơn in li tô 
khổ 9 X  14 bằng chữ quốc ngữ dê ngày 101611945 và kỷ là

(1) Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, Sđd, tr 156.
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Việt Minh đã được rải ở Vinh... Gửi kèm theo dây bủn sao tờ 
ấy, nội dung để  thông báo cổ vũ dãn chúng nổi dậy chổng 
quân Nhật. Có lẽ  việc tuyên truyền cho đảng Việt Minh đang 
hoạt động ở Bắc Kỳ đã bắt đầu len vào Trung Kỳ”(i) 2.

Tiếp sau đó, ngày 15/6/1945, báo Kháng Địch, số 1 của 
Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh đăng bài nêu rõ chủ trương 
của Tổng bộ Việt Minh là tranh thủ ngoại giao, sẵn sàng đón 
tiếp quân Đổng minh vào giải giáp quân Nhật, nhưng nhấn 
mạnh: “Không quá lạc quan đến chỗ ỷ lại vào Đồng minh 
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, phải nhớ rằng tự 
do không phải xin là được, nền độc lập của Tổ quốc phải do 
xương máu của dân tộc đắp xây trước hết,,{2).

Truyền đơn và báo chí của Việt Minh liên tỉnh Nghệ - 
Tĩnh phát ra như những ngọn đèn pha chiếu sáng trong đêm 
tối, xua tan những luận điệu khoác lác của phát xít Nhật cùng 
bọn tay sai của chúng, đem lại cho đông đảo cán bộ và nhân 
dân Nghệ An một luồng sinh khí mới trên bước đường đấu 
tranh cách mạng. Đáp lời hiệu triệu của Việt Minh liên tỉnh 
Nghệ - Tĩnh, các tầng lớp nhân dân đều hãng hái gia nhập 
mặt trận và dấy lên cao trào kháng Nhật cứu nước. Các tổ 
chức Việt Minh bí mật, các đội tự vệ được thành lập và phát 
triển nhanh chóng, rộng khắp từ thành thị đến nông thôn. 
Tại Vinh, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh liên tỉnh Nghệ - 
Tĩnh, các ú y  ban vận động, Hội công nhân cứu quốc, Tự vệ

(1) Hoạt động của Dàng ở Nghệ An năm 1945, Phông tư liệu Sưu tập tài liệu 
chính quyền cũ liên quan đến hoạt động của Đảng 1925 - 1945, Kho lưu trữ 
Trung ương Đáng Cộng sản Việt Nam. ĐVBQ số 50. Phạm Đức Thớc dịch, tr 1.

(2) Báo Kháng địch, số 1. ra ngày 15/6/1945, Sđd.
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cứu quốc được lập ra trong các nhà máy Sifa, Trường Thi, 
Đề pô... Các tổ chức Việt Minh bí mật cũng ra đời và hoạt 
động tại các làng Yên Dũng, Yên Lưu, Lộc Đa, Đức Thịnh. 
Ớ một số phủ huyện như Nghi Lộc, Diễn Châu, ngoài các đội 
tự vệ ở cơ sở, còn có đội tự vệ thường trực ở huyện để làm 
nòng cốt cho cuộc khởi nghĩa khi thời cơ đến. Ngoài ra, Việt 
Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh còn phân công một số cán bộ về 
các địa phương thu nhặt vũ khí, thâm nhập cơ sở quần chúng, 
tích cực chuẩn bị lực lượng cho việc thành lập các khu an 
toàn (ATK) theo chỉ thị của Trung ương Đảng. Dưới các khẩu 
hiệu thiết thực đòi cứu đói, đòi hoãn sưu thuế, chống bắt 
phu, bắt lính, chống chính sách cướp bóc của Nhật, các cuộc 
đấu tranh trong nông dân liên tiếp nổ ra. Theo điều tra của 
Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh uỷ Nghệ An năm 1964 
thì chỉ tính từ tháng 5 đến tháng 7/1945, riêng các phủ huyện 
đổng bằng đã có tới 262 cuộc đấu tranh, trong đó có 64 cuộc 
chống thuế, 29 cuộc chống bắt phu bắt lính, 65 cuộc chống 
Nhật thu thóc và nhổ lúa, màu để trồng đay, 104 cuộc đấu 
tranh và kiện bọn hào lý nhũng nhiễu nhân dân(l). Ngoài 
những hình thức đấu tranh ở mức độ thấp như trốn tránh, 
kêu kiện, khất lần, một số nơi đã tiến tới những hình thức 
đấu tranh cao hơn: cử đại biểu lên tỉnh, lên huyện khiếu nại 
như Khánh Duệ (Nghi Lộc), Thanh Thuỷ (Nam Đàn), hoặc 
tịch thu các thuyền chở gạo của Nhật và vay lúa của địa chủ 
để phân phát cho dân bị đói như Thượng Xá (Nghi Lộc), 
Thanh Sơn (Quỳnh Lưu), Xuân Lâm (Thanh Chương). Đặc 
biệt phong trào Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh đã có ảnh

(1) Lịch sử Đáng bộ Nghệ An, Sđd, tr 157.
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hưởng mạnh mẽ đến các hoạt động có xu hướng thân Nhật 
như phong trào vận động cứu tế, phong trào thể dục thể thao, 
phong trào Thanh niên Phan Anh... và làm cho các hoạt động 
này dần dần chuyển theo chủ trương của Việt Minh.

Như chúng ta đã biết, sau khi thực dân Pháp quỳ gối đầu 
hàng, phát xít Nhật độc quyền cai trị ở nước ta, các tổ chức 
tay sai của Nhật lần lượt được thành lập và hoạt động ở Nghệ 
An. Đầu tiên là tổ chức “Việt Nam ủng hộ độc lập đoàn”, sau 
đó tổ chức này sát nhập với “Tân dân đoàn” ở Hà Tĩnh và 
Huê lập thành “Tân Việt Nam đoàn”. Đến tháng 7/1945, chính 
phủ bù nhìn thân Nhật Trần Trọng Kim tăng cường bành 
trướng thế lực. Bộ máy phong kiến Nam triều ở Nghệ An trở 
thành tay sai của Nhật và ra làm việc ở toà Công sứ Pháp 
trước Cửa Tiền (Vinh). Lính khố xanh và lính cảnh sát đổi 
tên thành lính Bảo an. Giữa lúc phong trào đấu tranh của 
quần chúng đang dâng cao, thì cuối tháng 7/1945 chính phủ 
Trần Trọng Kim đưa ra chủ trương thành lập tổ chức “Thanh 
niên tiền tuyến”. Tổ chức này do ông Phan Anh hồi đó làm 
Bộ trưởng Thanh niên trong chính phủ của Trần Trọng Kim 
nên ở Nghệ An thường gọi là “Thanh niên Phan Anh”. Sau 
khi có chủ trương này, bọn tay sai trong tổ chức “Tân Việt 
Nam đoàn” cố sức vươn lên để tranh quần chúng với Việt 
Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh. Từ tỉnh đến huyện, xã, bọn chúng 
dựa vào bộ máy chính quyền bù nhìn nhanh chóng triệu tập 
hội nghị đê thành lập tổ chức “Thanh niên tiền tuyến”.

Trong không khí cách mạng sục sôi của những ngày 
chuẩn bị khởi nghĩa, một sô người, nhất là trong tầng lớp 
thanh niên, học sinh, tiểu tư sản đã tham gia “Thanh niên 
tiền tuyến”. Trừ một sô thanh niên, học sinh thuộc tầng lớp
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trên, do lập trường mơ hồ và bị bọn tay sai thân Nhật lừa dối, 
còn nói chung những người tham gia tổ chức này đều xuất 
phát từ động cơ yêu nước, nhưng vì hiểu nhầm nó là tổ chức 
cách mạng nên đã bị lôi cuốn theo.

Không để các phần tử tay sai thân Nhật lợi dụng tinh 
thần yêu nước của quần chúng để mở rộng lực lượng và gieo 
rắc ảnh hưởng xấu, nhất là trong những ngày đang tới gần 
khởi nghĩa giành chính quyền, v iệt Minh liên tỉnh Nghệ - 
Tĩnh đã kịp thời đề ra chủ trương lợi dụng tổ chức “Thanh 
niên tiền tuyến” để nắm lấy quần chúng. Khác với chủ trương 
lợi dụng tổ chức thân Nhật của những phần tử cơ hội hữu 
khuynh, Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh lợi dụng tổ chức 
này, không phải là dựa vào nó, phát huy ảnh hưởng cho nó, 
mà chủ yếu là để nắm quần chúng, tách ảnh hưởng của bọn 
tay sai thân Nhật ra khỏi quần chúng. Còn đối với tổ chức 
“Tân Việt Nam đoàn”, Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh một 
mặt tìm cách lôi kéo những người bị mua chuộc, lầm đường 
lạc lối, mặt khác kiên quyết vạch mặt bọn cầm đầu để hạn 
chế ảnh hưởng của chúng.

Thực hiện chủ trương của Việt Minh liên tỉnh Nghệ - 
Tĩnh về việc lợi dụng tổ chức “Thanh niên tiền tuyến”, các 
cấp bộ Việt Minh đã vận dụng nhiều hình thức đấu tranh 
linh hoạt tuỳ thuộc vào điều kiện so sánh lực lượng ở từng 
nơi. 0  những nơi tổ chức Thanh niên tiền tuyến đã bị bọn 
tay sai thân Nhật nắm trước (chủ yếu là ở Thành phố Vinh, 
thị trấn và các vùng phụ cận), Việt Minh một mặt tìm cách 
đưa người vào hoạt động, mặt khác tranh thủ, thuyết phục 
bọn cầm đầu, thông qua đó đê nắm quần chúng hoặc tìm 
cách hạn chế ảnh hưởng của bọn tay sai. Những nơi mà chính
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quyền bù nhìn đang chuẩn bị thành lập Thanh niên tiền tuyến, 
Việt Minh dùng hình thức tranh cử, đưa cán bộ Việt Minh 
hoặc quần chúng có cảm tình với cách mạng ra nắm chức 
chánh phó thủ lĩnh để hướng tổ chức này hoạt động theo 
chương trình của Việt Minh hoặc chuyển dần tổ chức “Thanh 
niên tiền tuyến” thành Thanh niên cứu quốc. Ớ những nơi 
chưa có hoạt động của bọn tay sai, Việt Minh lợi dụng hình 
thức công khai hợp pháp này để làm cái áo khoác ngoài cho 
cán bộ hoạt động xây dựng cơ sở Việt Minh, nhất là ở những 
nơi cơ sở cách mạng còn yếu và bộ máy chính quyền bù 
nhìn còn giữ vững chuyên chính. Dưới danh nghĩa của tổ 
chức “Thanh niên tiền tuyến”, một số phủ huyện như Quỳnh 
Lưu, Thanh Chương, Diễn Châu, Việt Minh liên tỉnh Nghệ - 
Tĩnh đã tranh thủ thời gian và điều kiện thuận lợi để tiến 
hành giáo dục quần chúng, tập luyện quân sự, mua sắm vũ 
khí trang bị cho tự vệ, thanh niên để chuẩn bị cho công cuộc 
khởi nghĩa giành chính quyền.

Bằng các hình thức đấu tranh công khai hợp pháp theo 
chủ trương trên, Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh không những 
đã tránh được sự khủng bố và phá hoại của kẻ thù, hạn chế 
địa bàn hoạt động của bọn tay sai thân Nhật, mà còn tranh 
thủ thời gian tập hợp được lực lượng quần chúng xung quanh 
mình. Đó quả là một chủ trương đúng đắn và sáng tạo của 
Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể 
ở địa phương lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, một số nơi đã áp dụng một cách rập khuôn 
máy móc do không nhận thức đầy đủ chủ trương của Việt 
Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh. Một số cán bộ, đảng viên do không 
nhất trí với chủ trương của Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh
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nén tỏ thái độ phán đôi hoặc khống kịp thời đưa người của ta 
vào tố chức “Thanh niên tiền tuyến”, trong khi tổ chức nàv
đa năm trong tay bon tay sai thân Nhât. Ngược lai. cỏ nhưng 
nơi lực lượng chính trị phạm đỏng, cư sở cách mạng mạnh, 
đáng ỉv ra phái dùng tố chức Hội cứu quốc để tập hợp lực 
lượng quần chúng, nhưng chúng ta vẫn nhất loạt rập khuôn
loi dung hình thức tố chức Thanh niên tiền tuyến. Viôc dưa

- • c  J

những quán chúng có cám tình cách mạng ra nắm chức chánh 
phó thú lĩnh “Thanh niên tiền tuyến” dô hướng quần chúng 
hoai dóng theo chu trương của Vièt Minh là đúng đắn và cần

y _ _  C-

thiết. Nhưng ở một sỏ nơi đã đưa các chính tri pham cỏ uy
y_ « < 1 • ^

tín và những người cách mang có tên tuổi ra làm thu lĩnh 
“Thanh niên tiền tuvến” là vô tình chúng ta gây ảnh hướng 
cho mót lổ chức cua chính phủ bù nhìn và gây nên nhân thức* I  C - J

mo hổ nhầm lẫn trong nhân dân.
Dưới sự lãnh đạo của Việt Minh liên tinh Nghệ - Tĩnh, 

không khí chuẩn bi khới nghĩa sói nổi. khán trương của quần 
chúng cách mạng không những lỏi cuốn các tầng lớp lừng 
chừng, do dư và bàng quan trong giai cấp địa chủ. tư sán ngả 
theo cách mạng mà còn góp phán làm tan rã nhanh chóng bộ 
máv chính quyền bù nhìn và các tổ chức tay sai thân Nhát.

-  i m /  J

Ké tù sau Nhát dao chính Pháp, các quan lại. viên chức, binh 
lính nam trong guồng máy cai tri của thuc dân Pháp đều hoang

*■___ ỉ — .  k —  + /  * 9  Ẳ •

mang, dao dông. Chính phủ bù nhìn thân Nhât mói hình thành.c, ♦ I

chưa ổn định được hộ thống bộ máy chính quyền, nhất là 
cấp cơ sớ. Nám cư hội này. Việt Minh các cấp ở Nghệ An dã
tuyên truvèn. thuyết phuc họ làm theo vêu cáu của Việt Minh.

*• -  1 » * ♦

Có người dã giúp Việt Minh nám tình hình hoạt dộng cứa 
quán Nhật cùng bổ máv chính quyền bù nhìn của chúng.
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Một số lính Bảo an đã đi theo cách mạng. Từ đầu tháng 8/ 
1945, ta đã gài người vào nắm trại lính Bảo an để chuyển 
thành lực lượng vũ trang của Việt Minh, chuẩn bị cho khởi 
nghĩa giành chính quyền.

Mặc dù tổ chức Đảng chưa được phục hổi, nhưng Việt 
Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh lúc bấy giờ đã cáng đáng mọi 
công việc chuẩn bị khởi nghĩa ở Nghệ An như một cấp uỷ 
Đảng và mọi chủ trương của Việt Minh liên tỉnh Nghệ Tĩnh 
đều phù hợp với chủ trương chiến lược, sách lược của Trung 
ương Đảng. Dưới sự tổ chức và lãnh đạo của Việt Minh liên 
tỉnh Nghệ - Tĩnh, toàn thể nhân dân Nghệ An đã chuẩn bị 
sẵn sàng cùng với đồng bào cả nước “đứng dậy đem sức ta 
mà tự giải phóng cho ta”.
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CHƯƠNG 2

KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỂN ở  n g h ệ  a n  
(15/8 - 26/8/1945)

I. CHỦ TRƯƠNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN 
CỦA VIỆT MINH LIÊN TỈNH NGHỆ - TĨNH

Kể từ cuối tháng 4, đầu tháng 5/1945, trước nguy cơ 
diệt vong của chủ nghĩa phát xít và sự thắng lợi của các 
lực lượng Đồng minh chống phát xít, tình thế cách mạng 
trực tiếp đang tới gần, toàn thể dân tộc ta đã sẵn sàng 
đón thời cơ vùng dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền 
toàn quốc.

Trước sự chuyển biến nhanh chóng của tình hình, ngày 
27/6/1945, Thường vụ Trung ương Đảng chỉ rõ cho Xứ uỷ 
Trung Kỳ: “Tình hình chuyển hiến mau lẹ và thuận tiện. Hàng 
ngũ quân thù ngày một rối loạn thêm... Cao trảo Kháng Nhật 
cứu nước đang sôi nổi ở miền Bắc Đông Dương. Cứu quốc 
quân đã giai phóng được một phần lớn nhân clân các tỉnh 
Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn 
va Hà Giang. Chính quyền cách mạng địa phương đã thành 
lập trong khu giải phỏng. Đát Nhật đang bị quân Đồng minh 
đánh dữ. Cuộc đổ hộ của quân Đồng minh vào Đỏng Dương
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không xa. Tình hình chủ quan và khách quan rất thuận tiện. 
Giờ tổng khởi nghĩa sắp tới”(U.

Trên cơ sở tiếp thu nhận định tình hình của Thường vụ 
Trung ương Đảng và căn cứ vào thực tiễn phong trào cách 
mạng đang biến chuyển ở địa phương, ngày 8/8/1945 Việt 
Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh triệu tập đại hội đại biểu để bàn 
kế hoạch khởi nghĩa giành chính quyền. Đại hội được tiến 
hành tại nhà ông Hoàng Viễn ở làng Châu Sơn, xã Phúc Mỹ 
(nay là xã Hưng Châu), Hưng Nguyên. Hơn 40 đại biểu của 
các phủ, huyện thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã về dự 
đại hội. Sau ba ngày làm việc, Đại hội Việt Minh liên tỉnh 
Nghệ - Tĩnh đề ra mấy nhiệm vụ cần kíp sau đây:

/. Gấp rút xảy dựìVị và phát triển mạnh m ẽ Việt Minh liên 
tỉnh Nqhệ - Tĩnh, các hội cứu quốc, các đội tự vệ và tiểu tổ du 
kích để kịp tlừ/i đối phó với tình hình mới. Đại hội nhấn mạnh 
về việc đề cao ý thức quân sự hoá dân chủnq, xúc tiến việc 
thành lập chiến khu chuẩn bị cho khỏh nghĩa vũ trang.

2. Phát động đợt tuyên truyền cổ dộng sôi nổi gây thanh 
thế cho Việt Minh bằng các hình thức: treo cờ, băng, khẩu 
hiệu, dán biểu nqữ, rải truyền đơn, tổ chức mít tinh diễn thuyết, 
tuyên truyền xuni> phontị và biểu tình, tuần hành, thị uy. c ổ  
động phonẹ trào đấu tranh của quần chúng, phú thế kìm kẹp 
của Nhật và hoạt dộníỊ phản cách mạng của bọn tay sai.

3. Đê thuận tiện cho việc chỉ đạo phong trào, Đụi hội 
quyết dinh chia Nqhệ An và Hà Tĩnh ra làm ổ phân khu và 
phân côny cán bộ phụ trách các phân khu dó. 1

(1) Thư của Thường vụ Tning ương gửi các đồng chí Trưng Kỳ kên gọi 
thống nhất lại đánh bạt những phần tử phàn lại Đàng ngày 27IỐIỈ945, Tlđd.
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Tỉnh Nghệ An được chia làm 4 phân khu, gồm: 1. Vinh - 
Bến Thuỷ, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và Nghi Xuân (Hà Tĩnh);
2. Nam Đàn, Anh Sơn, Thanh Chương; 3. Diễn Châu, Quỳnh 
Lưu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu; 4. Con Cuông, Vĩnh 
Hoà, Tương Dương.

Tỉnh Hà Tĩnh gồm cỏ 2 phân khu: 5. Đức Thọ, Hương 
Sơn, Hương Khê; 6. Thường gọi là phân khu Nam Hà, gồm 
thị xã  Hà Tĩnh, Can Lộc, Thạch Hà, cẩm  Xuyên, Kỳ Anh.

4. Đôi với việc tiếp đốn quân Đổng minh, Đại hội chủ 
trương một mật sẵn sàng đủ khí giới và lương thực đ ể  ủng hộ 
họ khi đến tước khí gi('n Nhật, một mặt đề phòng, nếu họ tỏ 
thái độ xâm lược thì sẵn sàng đối phó.

5. Về khởi nghĩa giành chính quyền, Đại hội chủ trương, 
khi tỉứrì cơ đến sẽ  tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền ở 
nông thôn trước, thành thị sau. Việc trừng trị bọn Việt gian 
phản động phải giữ đúng nguyên tắc: án tử hình phải được 
tỉnh duyệt, bắt Việt gian phải được huyện đồng ý.

Cuối cùng, Dại hội đã bầu ra Ban chấp hành chính thức 
của Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh gồm 7 uỷ viên: Nguyễn 
Xuân Linh (Bí thư), Trần Văn Cung, Chu Văn Biên, Trần Văn 
Quang, Nguyễn Tạo, Nguvễn Đức Tịnh, Nguyễn Ngọc Tuyết".

Sau Đại hội Việt Minh ỉiên tỉnh Nghệ - Tĩnh, ở các địa 
phương, cán bộ và nhân dân càng khẩn trương chuẩn bị lực 
lượng, đẩy mạnh phong trào hành động để kịp giành thắng 
lợi cuối cùng cho cách mạng khi thời cơ đến. Những ngày 1

(1) Lịch sứ Đãng bộ Nghệ A n , Sđd, tr 160 - 161; Cách mạng tháng 1939- 
1945, Sđd, tr 49 - 50.
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giữa tháng 8/1945 thật là sôi nổi, hào hùng, khắp nơi từ thành 
thị cho đến nông thôn đều rạo rực khí thế cách mạng. Cùng 
lúc đó, những đòn tấn công mang tính chất quyết định của 
Hồng quân Liên Xô và quân đội Đồng minh buộc chính phủ 
Nhật phải chấp nhận đầu hàng không điều kiện. Tinh thế 
thay đổi hết sức mau lẹ, tin chính phủ Nhật sắp đầu hàng 
truyền nhanh đến Nghệ An. Lúc này chủ trương của đại hội 
Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh cần được điều chỉnh cho 
thích hợp với tình hình mới. Trong điều kiện giao thông liên 
lạc hết sức khó khăn, không máy móc chờ lệnh của Trung 
ương Đảng, Ban thường vụ Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh 
đã nhạy bén lập ra ủ y  ban khởi nghĩa Nghệ - Tính và phát 
động khởi nghĩa giành chính quyền trong tỉnh. Ban thường 
vụ Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh nhận định tình hình: mặc 
dù chính phủ Nhật đã có ý xin đầu hàng, bọn tay sai đã bắt 
đầu thất thế, bộ máy chính quyền bù nhìn đã hoang mang 
rệu rã, hội Tân Việt Nam đoàn tan rã từ trước, nhưng thái độ 
của quân đội Nhật ở Nghệ An vẫn chưa có chuyển biến rõ 
rệt. Trong khi đó, tổ chức “Thanh niên tiền tuyến” thì phần 
nhiều từ thủ lĩnh đến đoàn viên đều trở thành Thanh niên 
cứu quốc. Xuất phát từ tình hình thực tế địa phương và so 
sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch, Ban thường vụ 
Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh đã thận trọng đề ra kế hoạch 
khởi nghĩa từng bước: “Cướp chính quyền bắt đầu từ xã rồi 
đến huyện lỵ... Thành ph ố  Vinh vì ở vào một trường hợp đặc 
biệt nên cần phải chờ kết quả của các địa phươiĩg rồi mới 
định đoạf'{l). 1

(1) Cách mạng tháng 1939 - 1945, Sđd. tr 51.
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Kế hoạch khởi nghĩa của Ban thường vụ Việt Minh liên 
tỉnh Nghệ - Tĩnh vừa mới phát ra thì ngày 15/8/1945, đài 
phát thanh Đồng minh chính thức đưa tin chính phủ Nhật 
đầu hàng Đổng minh không điều kiện. Nhận được tin này, 
quân đội Nhật và bọn tay sai ở Nghệ An hết sức hoang mang 
rệu rã tiêu cực. Trước đó, quân đội Nhật ở Vinh - Bến Thuỷ 
vẫn còn giữ thái độ đe doạ như lượm truyền đơn, lùng bắt 
những người chúng tình nghi, đêm đến bắn súng chỉ thiên 
để thị uy, thì đến lúc này, thái độ của chúng đã thay đổi hoàn 
toàn. Hết thảy sĩ quan và binh lính Nhật đều bi quan, mất 
tinh thần. Một số binh lính vút bỏ súng ống xuống sông, bán 
tháo đổ đạc để chờ ngày về nước. Bộ máy chính quyền bù 
nhìn và tay sai ở Nghệ An có chung số phận với chủ, đều 
hoang mang tan rã. Điều kiện khách quan cho một cuộc khởi 
nghĩa vũ trang giành chính quyền đã hoàn toàn chín muồi, 
“thời cơ ngàn năm có một” đã đến trong lúc điều kiện chủ 
quan của ta cũng hết sức thuận lợi. Chớp lấy thời cơ thuận 
lợi đó, chiều ngày 15/8/1945, ủ y  ban khởi nghĩa Nghệ - Tĩnh 
đã ban hành lệnh khởi nghĩa: “Các đặc phái, các Uỷ ban 
khởi nghĩa phân khu, phủ, huyện, tổng và làng và các đóng 
chí Quỳnh Lưu, Phủ Diễn, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, 
Thanh Chương, Nam Đàn, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, 
Kỳ Anh, cẩm  Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc.

Được tin Rađiô cho hay rằng Thủ tướng Anh Atìi (Atlee) 
đã chính thức tuyên bố  Nhật hoàng đã ra lệnh cho trong 
nước biết rằng chính phủ Nhật đã bằng lòng hàng theo các 
điều kiện của Đồng minh.

Vậy Úy ban khởi nghĩa Nghệ - Tĩnh nghị quyết:
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1. Các Úy ban khc/i nghĩa Nghệ - Tĩnh, các địa phương kể  
trên phải bố  trí ngay việc cướp chính quyền, lập Uỷ ban nhân 
dân cách mạng ở làng, lập chính phủ ỉâm then ở phủ, huyện, 
tùy hoàn cảnh và năng lực mà làm, không câu nệ làng trước 
hay huyện trước. Các đồn khố xanh phải chiếm ỉấy.

2. Sau lúc đã lập thành chính quyền cách mạng phải lập 
tức tuyên bố:

a) Huỷ bỏ hết tất cả pháp luật và quyển lợi về kinh tế, chính 
trị và xã hội do Nhật, Pháp và chính phủ bù nhìn lập ra.

b) Tuyên bố  thi hành Chương trình Việt Minh.
Chú ý: về k ế  hoạch chính trị và quân sự để  khởi nghĩa 

do Úy ban khởi nạ lũa địa phương định đoạt
Kèm theo lệnh khởi nghĩa, Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh 

cũng phát truyền đơn khắp mọi nơi, kêu gọi:
“Quốc dãn, đồng bào !
Nga Xô viết đã đánh Nhật
Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồnq minh
Toàn thể dồn ÍỊ bào hãy đoàn kết dưới ngọn cờ đỏ sao 

vàng của Việt Minh đứng dậy đánh đổ chính phủ Việt gian, 
lập chính quyền nhân dân cách mạng, sẵn sàng lực lượng 
đối phó vén tất cả những sức phản động',,(2).

Lệnh khởi nghĩa của ú y  ban khởi nghĩa Nghệ - Tĩnh và 
truyền đơn của Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh phát ra làm 1 2

(1) Vân kiện Đảng bộ Nghệ An 1933 - ¡945: Lệnh khen nghĩa của Uv ban 
khởi nghĩa Nghệ Tĩnh, Tư liệu lưu trữ tại BNCLSĐTình uỷ Nghệ An, tr 138 - 139.

(2) Truyền đon của Việt Minh Nghệ Tĩnh kêu gọi quốc dãn đồng bào đứng 
lên đánh đổ  chính phủ Việt gian, lập chinh quyền nhân dân cách mạng, Tlđd.
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dấy lên không khí chuẩn bị khởi nghĩa như sóng dậy từ thành 
thị cho tới nông thôn. Các cuộc hội nghị thành lập ủ y  ban 
khởi nghĩa và ú y  ban nhân dân cách mạng lâm thời được tổ 
chức cấp tốc ở khắp các phủ, huyện. Truyền đơn, khẩu hiệu 
được tung rải khắp nơi. Trên nóc các đình làng hay các cây 
cao, đâu đâu cũng thấy treo cờ của Việt Minh. Mít tinh, biểu 
tình tuần hành vũ trang được tổ chức rộng rãi lôi cuốn hàng 
vạn người tham gia. Làng quê, ngõ xóm rộn ràng tiếng tù và, 
tiếng chiêng trống, gây nên một không khí sôi sục trong các 
tầng lớp nhân dân Nghệ An. Nhiều nơi quần chúng đã bắt 
hương lý giao lại sổ sách, triện bạ. Một số phủ huyện như 
Quỳnh Lưu, Diễn Châu tuy chưa khởi nghĩa giành chính 
quyền, nhưng Việt Minh đã kiểm soát về mọi phương diện: 
tước khí giới của lính Bảo an, bắt Việt gian và canh gác các 
ngã ba đường.

Bộ máy chính quyền địch từ tỉnh đến huyện, phủ, xã 
nhanh chóng tê liệt. Các công sở đóng cửa nằm im chờ đợi. 
Bọn quan lại tay sai của Nhật hoang mang, nhiều tên chuẩn 
bị bỏ chạy hoặc tìm cách liên lạc với Việt Minh. Một số 
công chức ở huyện, tỉnh đã tham gia Việt Minh hoặc nhận 
làm việc cho Việt Minh như ở Vinh, Hưng Nguyên, Nghi 
Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nam Đàn... Nhiều đồn binh 
của địch đóng cửa bất động. Một số anh em binh lính rời 
bỏ hàng ngũ chạy sang lực lượng vũ trang của Việt Minh 
hoặc bỏ đồn về với dân. Tất cả mọi nơi đều bừng lên không 
khí khẩn trương chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. 
Quân đội Nhật và chính quyền bù nhìn hoàn toàn tỏ ra mất 
uy lực trước phong trào của quần chúng đang dâng lên ào 
ạt như nước vỡ bờ.
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Có thể nói, chủ trương và kế hoạch khởi nghĩa của Việt 
Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh được đề ra kịp thời, đúng đắn đã 
tạo tiền đề cho thắng lợi của công cuộc khởi nghĩa giành 
chính quyền về tay nhân dân.

II. CUỘC KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN ở  NGHỆ 
AN THÁNG TÁM 1945

Do đặc điểm tình hình và so sánh lực lượng không đồng 
đều nên cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An đã 
hình thành 3 vùng khác nhau và diễn ra như sau:

1. Khởi nghĩa giành chính quyền ở vùng đồng bàng và 
trung du

Cũng như cả nước lúc bấy giờ, nền kinh tế của Nghệ An 
chủ yếu là dựa vào nông nghiệp. Bởi thế, tuyệt đại đa số dân 
cư Nghệ An sinh sống tập trung ở vùng nông thôn đồng 
bằng. Nông thôn đồng bằng và trung du của Nghệ An chính 
là nơi tập trung nhiều mâu thuẫn giữa người dân với đế quốc, 
phát xít, giữa nông dân với địa chủ, cường hào ác bá ... Đồng 
thời, đây cũng là nơi có truyền thống yêu nước, truyền thống 
cách mạng và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm đấu tranh 
chống đế quốc, phong kiến. Trong lịch sử đấu tranh cách 
mạng ở Nghệ An, nông thôn đổng bằng và trung du vừa là 
điểm xuất phát, vừa là chỗ dựa của các cuộc vận động chống 
Pháp. Đặc biệt từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, nông thôn đồng bằng và trung du 
Nghệ An trở thành nơi diễn ra các cuộc đấu tranh cách mạng 
quyết liệt và sôi nổi chưa từng thấy. Chính quyền Xô viết 
Nghệ - Tĩnh được thành lập trở thành đỉnh cao của phong
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trào công nông 1930 - 1931 trên toàn quốc đã minh chứng 
điều đó. Vùng đồng bằng Nghệ An không chỉ là nơi chuẩn 
bị lực lượng cách mạng mà đây còn là nơi ẩn náu của nhiều 
cán bộ, đảng viên trong những năm tháng khủng bố ác liệt 
của kẻ thù. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945, các vùng 
nông thôn của Nghệ An nói riêng, của toàn quốc nói chung 
là nơi sơ hở nhất của đối phương. Hay nói cho đúng hơn, 
phát xít Nhật chưa đủ sức với tay tới bộ máy cai trị ở cấp 
làng xã, về cơ bản chúng vẫn phải giữ nguyên bộ máy cai trị 
cũ trước đó của đế quốc Pháp. Mặt khác, sau cuộc đảo chính 
9/3/1945, nhiều cán bộ, đảng viên từ các nhà tù của đế quốc 
được trở về đều tìm cách cư trú và trở lại hoạt động cách 
mạng ở vùng nông thôn. Do đó, các cơ sở cách mạng, cơ sở 
quần chúng ở đồng bằng và trung du Nghệ An được phục 
hồi nhanh chóng và sớm hơn so với các khu vực khác.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình thực tế trên, khi đề ra chủ 
trương khởi nghĩa giành chính quyền, Việt Minh liên tỉnh 
Nghệ - Tĩnh chủ trương lấy nông thôn mà trước hết là nông 
thôn đồng bằng làm xuất phát điểm của cuộc khởi nghĩa giành 
chính quyền ở Nghệ An. Và trong thực tế, khởi nghĩa giành 
chính quyền ở Nghệ An đã nổ ra đầu tiên ở vùng đồng bằng.

Ngay sau khi nhận được lệnh khởi nghĩa của Ưý ban 
khởi nghĩa Nghệ Tĩnh, phong trào khởi nghĩa giành chính 
quyền đã diễn ra sôi nổi và đều khắp ở các phủ huyện. Tại 
Nghệ An, ngày 16/8/1945, xã Thanh Thuỷ huyện Nam Đàn 
là xã đầu tiên giành được chính quyền về tay nhân dân: “Việt 
Minh xã Thanh Thuỷ, một trong những nơi có truyền thống 
cách mạng quật khởi, đã chớp thời cơ phát động nhân dân 
trong xã nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền trước tiên.
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Thắng lợi ở xã Thanh Thuỷ đã mỏ đầu cho phong trào khch 
nghĩa giành chính quyền ở các làng xã khác”(X). Tiếp đó là 
khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở các làng xung 
quanh Thành phố Vinh nhu Yên Dũng, Lộc Đa vào ngày 17/ 
8/1945. Quỳnh Lưu là huyện đầu tiên ở Nghệ An giành chính 
quyền cấp huyện thắng lợi vào ngày 17/8/1945<2).

Trước khí thế khởi nghĩa đang trên đà phát triển và chính 
quyền vừa mới giành được về tay nhân dân trong một số địa 
phương thì có nguồn tin cho biết số tàn quân Pháp chạy qua 
Lào sau ngày Nhật đảo chính Pháp nay tập hợp lại ở vùng Na 
Pê (Lào) hòng nhảy vào Nghệ - Tĩnh nhằm cướp lại chính 
quyền trước khi quân Đồng minh đổ bộ vào tước khí giới 
quân đội Nhật. Tinh hình đó đặt ra cho cuộc khởi nghĩa giành 
chính quyền ở Nghệ An nhiệm vụ: một mặt phải tranh thủ 
thời gian tiến hành khởi nghĩa khẩn trương, mặt khác phải 
chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để đối phó kịp thời với tình hình 
mới. Vì thế, ngày 18/8/1945, ủy  ban khởi nghĩa Nghệ - Tĩnh 
ra thông tri khẩn cấp cho các địa phương nêu rõ: “Lập tức 
cướp chính quyền làng, phủ, huyện... để  hưởng ứng các địa 
phương trên ”, mặt khác phải “Tổ chức ngay Cứu quốc quân 
để sẵn sàng đôi phó với mọi âm mưu khôi phục thuộc địa 
của Pháp. Tổ  chức Toà án nhân dân cách mạng, trừng trị 
Việt gian và trộm cướp, tổng động viên nhản dân và tài sản 
tiếp tục cách mạng”(ĩ). Cũng trong ngày 18/8/1945, ú y  ban 1 2 3

(1) Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam huyện Nam Đàn. Sđd. tr 128.
(2) BCH Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu, Lịch sử Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu 

(1930 - 2000). NXB CTQCi, H, 2000, tr 96.
(3) Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, Sđđ, tr 163 - 164; Cách mạng tháng 1939 - 

¡945. Sđd, tr 54.
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khởi nghĩa Nghệ - Tĩnh đã triệu tập các phái viên và nhân 
viên trong Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh về Vinh họp để 
bàn kế hoạch khởi nghĩa giành chính quyền ở cấp tỉnh lỵ.

Nhận được thông tri khẩn cấp của Uỷ ban khỏi nghĩa 
Nghệ - Tĩnh, nhiều nơi đã phải thay đổi kế hoạch khởi nghĩa 
của địa phương. Tại Hưng Nguyên, ngày 17, 18/8/1945, Hội 
nghị của phủ ủy quyết định : “Trong thời gian 10 ngày, các 
Úy ban ấy (tức úy  ban nhân dân cách mạng lâm thời) phải 
thành lập khắp phủ hạt để  bô' trí sẵn sàng chờ lệnh cướp 
chính quyền và tổng động viên nhân dân, tài sán để  tiếp tục 
cuộc cách m ạng,({). Nhưng khi nhận được thông tri khẩn 
cấp của Úy ban khởi nghĩa Nghệ - Tĩnh, không kịp triệu tập 
hội nghị để bàn lại kế hoạch, một số đổng chí trong thường 
trực Úy ban khởi nghĩa Hưng Nguyên đã huy động nhân 
dân biểu tình kéo lên phủ lỵ giành chính quyền thắng lợi vào 
ngày 19/8/1945.

Như chúng ta đã biết, Quỳnh Lưu là huyện mở đầu cho 
cuộc khởi nghĩa giành chính quyền cấp huyện ở Nghệ An. 
Ngày 13/8/1945, Huyện ủy Quỳnh Lưu đã họp khẩn cấp ở 
Quỳnh Đôi, quyết định lập ú y  ban khởi nghĩa từ huyện đến 
xã. Tối 15/8/1945, Huyện ủy Quỳnh Lưu họp tại xã Văn Thai 
vạch kế hoạch và quyết định khởi nghĩa vào ngày 17/8/1945. 
Theo đúng kế hoạch, 15 giờ ngày 17/8/1945 (tức ngày 10/7 
năm Âl Dậu là ngày diễn ra phiên chợ Cầu Giát), hàng vạn 
người như thác đổ từ các ngả đường rầm rập kéo về huyện lỵ * 11

(1) Nghị quyết Khoáng đại Hội nghị toàn phủ Hưng Nguyên (ngày 10 và
11 tháng 7 ta) năm 1945, Tư liệu lưu trữ tại Viện Lịch sử Đảng Trung ương, Ký 
hiệu T/19.15.
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Cầu Giát mang theo biểu ngữ, cờ đỏ sao vàng, vũ khí thỏ sơ, 
hô vang các khẩu hiệu. Trước sức mạnh của cuộc khởi nghĩa, 
tri huyện Chữ Ngọc Liễu và toàn bộ, lính tráng tại huyện 
đường mang triện đồng, thẻ bài, sổ sách, vũ khí nộp cho quân 
cách mạng. Lá cờ đỏ sao vàng biểu tượng cho hào khí quật 
khởi của Tổ quốc được kéo lên trong giờ phút thiêng liêng 
tung bay trước gió tại huyện đường chứng kiến sự chấm dứt 
những năm dài nô lệ dưới ách đế quốc và phong kiến. Chủ 
tịch ủy  ban khởi nghĩa huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Xuân Mai 
long trọng tuyên bố: từ nay chính quyền đã về tay nhân dân, 
chấm dút ách thống trị của bọn phát xít và bè lũ tay sai(lì.

Như thế, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền nổ ra ở 
Quỳnh Lưu giành thắng lợi từ rất sớm, trước 2 ngày so với 
Hà Nội (19/8/1945) và trước 4 ngày so với tỉnh lỵ Vinh (21/ 
8/1945). Thắng lợi đó đạt được do nhiều nguyên nhân. Trước 
hết là do sự nỗ lực cách mạng phi thường của toàn thể cán 
bộ, đảng viên và nhân dân Quỳnh Lưu. Khảo cứu về giai 
đoạn lịch sử này, chúng tôi còn thấy trước khởi nghĩa giành 
chính quyền tháng Tám 1945 ở Nghệ An, chỉ có Quỳnh Lưu 
là nơi khôi phục được huyện ủy vào tháng 4/19451 (2). Ngay 
sau khi được phục hồi, Đảng bộ Quỳnh Lưu đã tích cực, chủ 
động bắt liên lạc với Việt Minh ở Thanh Hoá (trong khi Việt 
Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh chưa được thành lập) đe nắm bắt 
thời cơ, tích cực xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng, 
mà nòng cốt là đội tự vệ thanh niên. Mặt khác, Huyện uỷ 
Quỳnh Lưu “cỏn tìm cách đưa nụứri của ta vào một số  tổ

(1) Lịch sử Dáng bộ huyện Quỳnh Lưu (1930 - 2000). Sđd. tr 97 - 98.
(2) Lịch sử Đáng bộ huyện Quỳnh Lưu ị 1930 - 2000), Sđd. tr 89.
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chức của địch, khống chế chúng. Chính vì vậy, ở một số  lànẹ 
xã, đã giành được chính quyền trước khi giành chính quyền 
ở huyệríHl). Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền ở Quỳnh Lưu có ý nghĩa to lớn, nó mở ra và cổ vũ 
mạnh mẽ cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn 
tỉnh Nghệ An.

Sau Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên là địa phương thứ hai của 
Nghệ An sớm giành được chính quyền về tay nhân dân. Rạng 
sáng ngày 19/8/1945, ủ y  ban khởi nghĩa phủ Hưng Nguyên 
nhận được lệnh khởi nghĩa khẩn cấp của ủ y  ban khởi nghĩa 
Nghệ - Tĩnh. Một số đồng chí trong ú y  ban khởi nghĩa Hưng 
Nguyên hội ý với nhau, cân nhắc tình hình chung, dựa vào 
hoàn cảnh cụ thể của địa phương và quyết định phải giành 
chính quyền phủ lỵ ngay trong ngày 19/8/1945. Thi hành 
lệnh của Úy ban khởi nghĩa phủ Hưng Nguyên, trong những 
giờ phút hết sức khẩn trương, từ các thôn xóm, ngả đường, 
từng đoàn quần chúng và tự vệ vũ trang rầm rộ kéo đến địa 
điểm tập trung. Đoàn người đông tới khoảng 1 vạn, hàng 
ngũ chỉnh tề, khí thế hùng dũng, cờ đỏ sao vàng rợp trời, 
tiếng hô khẩu hiệu dậy đất. Đoàn biểu tình đi qua các làng 
và mỗi lúc một đông thêm, khẩn cấp tiến thẳng về phủ lỵ. 
Tới nơi, chỉ huy và tự vệ vũ trang cùng bộ phận đi đầu đoàn 
biểu tình, nhanh chóng đột nhập cổng chính, lập tức chiếm 
lĩnh trại Bảo an, phủ đường, nhà giam, kho tàng, số còn lại 
toả ra khắp tứ phía vây chặt phủ lỵ. Bên ngoài quần chúng 
liên tục hô khẩu hiệu, reo hò ầm trời, hỗ trợ cho bộ phận bên 
trong, áp đảo hoàn toàn tinh thần của đối phương. Các nha 1

(1) Lịch sử Đàng bộ huyện Quvnh Lưu (1930 - 2000). Sđđ. tr 98.
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lại trong phủ đường vô cùng hoảng sợ, định chạy trốn, lập 
tức bị tự vệ vũ trang bắt giữ. Đội lính Bảo an mặc dầu có 
đầy đủ súng ống, đạn dược, nhưng đã mất hết tinh thần, 
nhanh chóng xin hàng, nạp đầy đủ vũ khí, súng đạn cho 
đội tự vệ, không dám chống cự. Tri phủ Nguyễn Tiên Đơn 
chấp nhận đầu hàng không điều kiện, xin nạp toàn bộ ấn 
tín, hổ sơ cho cách mạng và xin được hưởng sự khoan hổng 
của cách mạng. Ông Ngô Mậu, đại diện ú y  ban khởi nghĩa 
phủ Hưng Nguyên đã trực tiếp nhận ấn tín, hồ sơ và các tài 
liệu khác từ tay Nguyễn Tiên Đơn và chuẩn y lời cầu xin 
của y. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở phủ lỵ hoàn 
toàn thắng lợi, không mất một viên đạn, không đổ một giọt 
máu. Trật tự được lập lại. Trong không khí trang nghiêm, 
ông Ngô Mậu, thay mặt ú y  ban khởi nghĩa phủ Hưng 
Nguyên và nhân danh chính quyền cách mạng, trịnh trọng 
tuyên bố trước đồng bào, đồng chí: kể từ giờ phút này, xoá 
bỏ chính quyền đế quốc, phong kiến, thiết lập chính quyền 
cách mạng trên quê hương1

Tại phủ Diễn Châu, đêm 20/8/1945, Việt Minh Diễn Châu 
triệu tập hội nghị khẩn cấp ở đình làng Phượng Lịch (Diễn 
Hoa) để bàn kế hoạch cướp chính quyền cấp phủ lỵ. Hội nghị 
thông qua danh sách ú y  ban cách mạng lâm thời và thảo 
luận nhất trí phương châm giành chính quyền: nhanh gọn và 
hết sức khẩn trương. Ngay sau hội nghị, đại biểu Việt Minh 
đưa tối hậu thư cho tri phủ Ngô Xuân Tích, buộc y đầu hàng 
vô điều kiện. Sáng 21/8/1945, theo đúng kế hoạch, Việt Minh

(1) Lịch sử Đảng hộ lưivện Hưng Nguyên, tập 1 (1930 - 1945), Sđđ, 
tr 149 - 150.

135



các tổng đã tập hợp đông đảo quần chúng từ khắp các ngã 
đường kéo về phủ lỵ. Băng cờ khẩu hiệu dâng cao đỏ rợp một 
vùng trời. Trước uy thế áp đảo của quần chúng cách mạng, 
tri phủ Ngô Xuân Tích hứa nhận mọi điều khoản do Việt 
Minh đưa ra, nộp sổ sách, toàn bộ vũ khí cho Việt Minh. Y 
còn ra lệnh cho tất cả nha lại, binh lính dưới quyền hạ vũ 
khí. Trước hàng vạn nhân dân lao động, đại biểu Việt Minh 
chấp nhận sự đầu hàng của tri phủ Ngô Xuân Tích, tuyên bố 
thành lập chính quyền cách mạng. Trong giờ phút trang 
nghiêm đó, ú y  ban cách mạng lâm thời tuyên bố thủ tiêu 
chính quyền bù nhìn thân Nhật ở các cấp, bãi bỏ mọi pháp 
luật của Pháp - Nhật đặt ra, thực hành các chính sách của 
Mặt trận Việt Minh.

Tại Nghĩa Đàn, sáng ngày 22/8/1945, dưới sự tổ chức, 
lãnh đạo của ú y  ban khởi nghĩa huyện, hàng ngàn quần 
chúng của các xã thuộc tổng Cự Lâm, Nghĩa Hưng, Thạch 
Khê, Ha Sun, Thái Thịnh và hàng trăm anh chị em công nhân 
các đồn điền vùng Phủ Quỳ đã mang theo súng săn, giáo 
mác, gậy gộc, rìu rựa đến tập trung tại cây đa làng Vĩnh Lại. 
Sau hiệu lệnh 3 hổi 9 tiếng trống đại vang động núi đồi của 
Úy ban khởi nghĩa, các cán bộ chỉ huy quần chúng giương 
cao cờ đỏ sao vàng, hô vang các khẩu hiệu cách mạng, rầm 
rộ kéo về huyện lỵ. Các nhóm tự vệ dẫn đầu từng đoàn biểu 
tình tiến vào huyện đường, bắt giữ tri huyện Hoàng Mộng 
Kham và đề- lại, tịch thu các loại ấn triện, sổ sách, ngân quĩ, 
đồng thời cho mở cửa nhà lao, phóng thích tù nhân. Trước 
hàng ngàn quần chúng tham gia khởi nghĩa, ủ y  ban nhân 
dân lâm thời và Uy ban Mạt trận Việt Minh huyện đã ra mắt
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công chúng, tuyên bô xoá bỏ vĩnh viễn chế độ đế quốc, phong 
kiến và bộ máy chính quyền tay sai của phát xít Nhật(l).

Cùng ngày 23/8/1945, tại Nghệ An có 3 phủ huyện tiến 
hành khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, đó là: Thanh 
Chương, Nam Đàn và Anh Sơn.

Ở Thanh Chương, ngày 16/8/1945, Việt Minh huyện triệu 
tập đại hội ở làng Quảng Xá. Đại hội quyết định thành lập 
Úy ban khởi nghĩa các cấp và bàn kế hoạch lãnh đạo nhân 
dân nổi dậy giành chính quyền. Đại hội chủ trương trước 
khi khởi nghĩa giành chính quyền, cần tổ chức một cuộc 
biểu tình lớn, vừa biểu dương lực lượng cách mạng, phá tan 
không khí lo sợ khủng bô trong một bộ phận cán bộ, quần 
chúng, vừa uy hiếp, thăm dò thái độ của đối phương để có kế 
hoạch đối phó. Thực hiện chủ trương trên, sáng ngày 18/8/ 
1945, nhân dân khắp các tổng trong huyện kéo đến tập trung 
tại Chợ Rộ. Sau khi nghe lời hiệu triệu chuẩn bị khởi nghĩa 
của đại biểu Việt Minh huyện, nhân dân biểu tình thị uy qua 
huyện đường rồi chia thành từng đoàn kéo về các làng xã 
trong vùng hô vang các khẩu hiệu cách mạng. Không khí sôi 
nổi hào hùng của quần chúng cách mạng bốc cao chưa từng 
thấv. Bộ máy quan lại, tổng lý từ huyện đến xã bị đè bẹp 
trước khí thế cách mạng ngút ngàn của nhân dân. Tri huyện 
Nguyễn Chương xin chấp nhận các điều kiện của Việt Minh. 
Các đồn lính Bảo an của Nhật ở Thanh Quả, Đạo Ngạn, Rạng... 
bị tự vệ bao vây đã hạ vũ khí đầu hàng cách mạng. Tổng lý,

( ỉ ) BCH Đáng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Nghĩa Đàn tình Nghệ 
Tĩnh, Lịch sử Dâng bộ huyện Nghĩa Đciỉì, Sơ thảo, tập Ị ( ỉ 930 - ỉ 954), NXB 
Khí tượng thuỷ văn, Hà Nội. 1990. tr 84.
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bang tá, bảo an đoàn hoang mang, nạp vũ khí cho tự vệ. Những 
quan lại, tổng lý gian ác có nợ máu với cách mạng bị bắt 
giam. Lúc này thời cơ giành chính quyền ở huyện đã chín 
muồi, nhưng vì quá thận trọng, các đồng chí lãnh đạo Việt 
Minh đã quyết định đến ngày 23/8/1945 mới khởi nghĩa 
giành chính quyền. Khắp nơi, trong các làng xã của huyện 
đều sục sôi không khí cách mạng.

Sáng 23/8/1945, theo lệnh của Việt Minh huyện, Việt 
Minh và các đoàn thê cứu quốc ở cơ sở vận động quần chúng 
mang giáo mác, gậy gộc, giương cao cờ đỏ sao vàng, hô vang 
khẩu hiệu cùng tiến về huyện lỵ giành chính quyền. Các ủy 
viên của Việt Minh dẫn các đội tự vệ tiến vào chiếm huyện 
đường và các cơ quan chuyên môn của chính quyền bù nhìn 
tay sai của Nhật với sự hậu thuẫn của đông đảo quần chúng 
cách mạng. Tri huyện Nguyễn Chương nộp con dấu cho Việt 
Minh và xin đầu hàng cách mạng. 10 giờ ngày 23/8/1945, 
trước hàng ngàn quần chúng, ông Nguyễn Cân thay mặt Việt 
Minh huyện tuyên bố thủ tiêu bộ máy chính quyền tay sai 
của Nhật, thành lập chính quyền cách mạng lâm thời huyện 
Thanh Chương'n.

Tại Nam Đàn, trước ngày khởi nghĩa, Việt Minh huvện 
đã triệu tập hội nghị cán bộ tại đình Lương Giai (Nam Tân), 
cử ra Úy ban khởi nghĩa, ú y  ban cách mạng lâm thời và phát 
động khởi nghĩa, v ề  kế hoạch giành chính quyền ở huyện, 
hội nghị chủ trương cử đại biểu đến thăm dò thái độ của tri 
huyện Nguyễn Đức Hàn. Mặt khác, để biểu dương thanh thế 1

(1) BCH Đáng bộ huyện Thanh Chương, Lịch sứ Đãng hộ Đảng Cộng sản 
Việt Nam huyện Thanh Chương. NXB Nghệ Tĩnh. Vinh. 1985. tr 108 - 109.
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của Việt Minh, uy hiếp tinh thần địch, tạo tiền đề cho việc 
khởi nghĩa giành chính quyền, Việt Minh huyện quyết định 
tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại chợ Sa Nam.

Sáng ngày 23/8/1945, dưới sự chỉ huy của Việt Minh, 
nhân dân các làng xã trong huyện nhất tề đứng dậy giương 
cao cờ đỏ sao vàng kéo đến thị trấn Sa Nam giành chính quyền 
ở huyện. Trước hàng vạn nhân dân được vũ trang bằng gậy, 
tay thước và có đội tự vệ cứu quốc làm nòng cốt, Nguyễn 
Đức Hàn, tri huyện Nam Đàn đầu hàng, trao triện, sổ sách và 
súng đạn cho cách mạng, ủ y  ban khởi nghĩa trịnh trọng tuyên 
bố thành lập chính quyền dân chủ nhân dân và giới thiệu 
danh sách úy  ban cách mạng làm thời của huyện Nam Đàn(U.

Tại Anh Sơn, ngay sau khi nhận được lệnh của ú y  ban 
khởi nghĩa liên tỉnh Nghệ Tĩnh, Việt Minh Anh Sơn đã khấn 
cấp triệu tập hội nghị, quyết định thời gian, chương trình kế 
hoạch lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền, lập Uy 
ban khởi nghĩa các cấp. Theo kế hoạch vạch ra, Chấp uỷ Việt 
Minh Anh Sơn sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn với qui mô 
toàn phủ nhằm tập hợp quần chúng, thăm dò thái độ quân 
đội Nhật. Sáng 18/8/1945, trên mọi ngả đường, nhân dân 
các tổng tràn về sân vận động Đô Lương. Cả một rừng cờ đỏ, 
đủ loại biểu ngữ, khẩu hiệu cách mạng. Tự vệ lăm lăm đao 
kiếm sáng loáng trong tay. Đội ngũ quần chúng được xếp 
hàng chỉnh tề, có tự vệ hai bên. Một tốp lính Nhật kẻo tới, 
thấy đội ngũ nhân dân điệp trùng, đầy dũng khí, chỉ huy 
binh lính Nhật không dám có hành động chống lại. Cuộc 1

(1) Lịch sửĐàng Cộng sán Việt Nơm ìuixện Nam Đìm. Sơ thào, lập I . Sđd. 
tr 128 - 129.
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biểu tình thắng lợi. Sau cuộc biểu tình này, công tác chuẩn bị 
khởi nghĩa được tiến hành khẩn trương với nhịp độ khác 
thường. Việt Minh các tổng, làng đến tận các nhà dân hướng 
dẫn may cờ. Thanh niên tập trung viết, dán biểu ngữ, rải truyền 
đơn, lực lượng tự vệ tập luyện một số nghi thức về đội ngũ.

Mờ sáng ngày 23/8/1945, tiếng trống lệnh vang lên, 
nhanh chóng lan truyền khắp nơi, báo hiệu mọi người dân 
tập trung về phủ lỵ. Chỉ một thời gian ngắn, phủ lỵ đã tập 
trung cả một biển người, khí thế ngút trời. Trước sức áp đảo 
của đoàn biếu tình, tri phủ Lê Phổ cùng các nha lại buộc 
phải mang ấn tín ra nộp cho ú y  ban khởi nghĩa, xin đầu hàng 
cách mạng. Từ cổng cao của phủ đường, úy  ban nhân dân 
cách mạng lâm thời Anh Sơn ra mắt quần chúng nhân dân. 
Đại diện Việt Minh Anh Sơn dõng dạc tuyên bố xoá bỏ chính 
quyền cũ, thiết lập chính quyền mới - chính quyền cách mạng 
của nhân dân. Lá cờ đỏ sao vàng từ từ kéo lên đỉnh cột cờ, lễ 
chào cờ cách mạng trang nghiêm kết thúc trong tiếng hô 
khẩu hiệu vang trời chào mừng sự kiện oai hùng nhất của 
vùng đất Anh Sơn(l>.

Tạt Yên Thành, sau khi tiếp nhận tinh thần và kế hoạch 
khởi nghĩa của Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh, các còng 
viêc chuẩn bị và không khí khởi nghĩa diễn ra khẩn trương, 
sôi nổi. Ngày 22/8/1945, Việt Minh huyện tổ chức cuộc họp 
tại làng Xuân Tiêu. Hội nghị tập trung bàn kế hoạch cụ thể 
chuẩn bị biểu tình khởi nghĩa toàn huyện, cử ra ủ y  ban khởi 1

(1) Lịch sử Đảng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam huvện Anh Sơn, Sđd, tr 78 - 
81; BCH Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Đô Lương, Lịch sử Đảng bộ 
Đô Lương. Sơ thảo, tập 1 (1930 - 1963), NXB Nghệ An. 1991. tr 95 - 97.
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nghĩa, ủ y  ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện và định 
ngày khởi nghĩa. Ngày 23/8/1945, cờ đỏ sao vàng tung bay 
trên cây cao ở chợ Dinh, truyền đơn rải khắp các đường lớn 
trong huyện. Đêm 24 rạng 25/8/1945, toàn huyện Yên 
Thành bừng lên trong không khí khởi nghĩa. Tự vệ cách 
mạng bao vây huyện đường. Đại diện của ủ y  ban khởi nghĩa 
có tự vệ đi kèm vào gặp tri huyện Lưu Văn Xân thu toàn bộ 
sổ sách, ấn tín, 21.000 đổng tiền quỹ, 12 khẩu súng và gần 
2000 viên đạn. Quân cách mạng tiếp tục bao vây huyện 
đường, lưu giữ viên tri huyện, đuổi toàn bộ nha lại, binh 
lính ra khỏi huyện đường.

Sáng sớm ngày 25/8/1945, hàng vạn quần chúng mang 
theo cờ đỏ sao vàng, dao kiếm từ khắp các làng xã đổ ra 
đường xông tiến về huyện lỵ. Trong huyện đường, chật ních 
tự vệ mang vũ khí. Khoảng 9 giờ, lá cờ đỏ sao vàng được treo 
lên. Một người trong ú y  ban khởi nghĩa bắn 3 phát súng 
lệnh. Ông Ngô Xuân Hàm thay mặt ủ y  ban khởi nghĩa huvện 
Yên Thành tuyên bố xoá bỏ chính quyền thực dân phong 
kiến và mọi luật lệ của nó, tuyên bố thành lập ủ y  ban nhân 
dân cách mạng lâm thời. Tri huyện Lưu Văn Xân xin đầu 
hàng cách mạng, chấm dút sự thống trị hàng ngàn năm của 
chế độ phong kiến thực dân(1).

Trong số các phủ huyện thuộc vùng đồng bằng và trung 
du, huyện Nghi Lộc là nơi có một lực lượng quân đội Nhật 
đáng kể đóng quân, chỉ sau Thành phố Vinh. Ngày 25/8/1945, 
Việt Minh tổng Kim Ngân và tổng Vân Trinh phối hợp vận 
động nhân dân họp mít tinh ở Chợ Quán (Nghi Hoa), cạnh 1

(1) Lịch sứ huyện Yên Thành . Sđđ, tr 143 - 144.
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huyện đường Nghi Lộc. Đáng chú ý là một số thanh niên cấp 
tiến theo Thiên Chúa giáo thuộc địa phận Vinh cũng kéo đến 
tham dự mít tinh. Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của 
giáo dân, dân chúng biểu tình kéo đến toà giám mục Xã Đoài, 
buộc viên giám mục người Au phải trao quyền quản lý Giáo 
hội cho linh mục người Việt Nam. Thắng lợi này đã đem lại 
niềm tin cho giáo dân và cổ vũ mọi người hăng hái tham gia 
vào công cuộc khởi nghĩa giành chính quyền.

Ngày 26/8/1945, theo kế hoạch và sự phân công của ủy  
ban khởi nghĩa huyện, ông Nguyễn Trương Bờn dẫn Tự vệ 
cún quốc đến chiếm giữ đồn Thương Chánh và đồn Bảo an ở 
Cửa Lò, ông Cầu Văn Tuân đem Tự vệ cứu quốc đến chiếm 
giữ trạm “xi nhan” (tức đèn hiệu) và đồn trấn thủ ở Cửa Hội 
(Nghi Hải). Các chủ sự, nhân viên và lính tráng ở các nơi 
này đều bàn giao toàn bộ công sở cho cách mạng và nghỉ 
việc. Trong khi đó, Việt Minh các làng xã chỉ huy tự vệ bắt 
giữ những tên Việt gian nguy hiểm, vận động nhân dân giương 
cao cờ đỏ, tuần hành biểu tình kéo đến tập trung ở Rú Bứa 
(Nghi Hoa). Đúng 10 giờ, trước hàng ngàn người dân, đề 
Hiến - quyền tri huyện Nghi Lộc, mang triện của chính 
quyền bù nhìn đến trao cho Việt Minh. Ông Lê Đình Vỹ đứng 
ra tiếp nhận bàn giao và giới thiệu ú v  ban nhân dân cách 
mạng lâm thời. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền cấp 
huyện kết thúc thắng lợi(l).

Qua diễn biến trên, có thể thấy rõ cuộc khởi nghĩa giành 
chính quyền ở các phủ huyện đồng bằng và trung du Nghệ

(1) Lịch sử Đảng Cộng sàn Việt Nam huyện Nghi Lộc, Sơ tháo, tập I. Sđd,
tr 144 - 145.
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An không phải diễn ra tuần tự theo chủ trương của Việt Minh 
liên tỉnh Nghệ - Tĩnh: “Bắt đẩu từ xã rồi đến huyện lỵ, tỉnh 
/y”(l), mà đã diễn ra với một hình thái hết sức linh hoạt. Cụ 
thể là, ở huyện Diễn Châu, cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền ở huyện lỵ được tiến hành sau khi đã căn bản hoàn 
thành việc khởi nghĩa giành chính quyền ở các làng xã. Ớ 
huyện Nghĩa Đàn, lực lượng vũ trang tự vệ biểu tình thị uy 
kéo đến trước khi huy động quần chúng nhân dân giành 
chính quvền ở huyện lỵ. Trong khi đó, tại các huyện Quỳnh 
Lưu, Hưng Nguyên, Nam Đàn thì sau khi khởi nghĩa giành 
chính quyền thắng lợi ớ một số làng, xã, rồi mới tiến lên 
giành chính quyền ở huyện lỵ. Còn đối với các phủ huyện 
Thanh Chương, Yên Thành, Anh Sơn, Nghi Lộc, về cơ bản 
tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền ở phủ huyện lỵ xong 
rồi mới về giành chính quyền ở xã(2). Đáng lưu ý là có một số 
nơi như Thanh Chương, Nghĩa Đàn..., việc giành chính quyền 
ở huyện ly có thể tiến hành thắng lợi sớm hơn như đã diễn ra 
nếu những người lãnh đạo sáng tạo linh hoạt hơn dựa vào 
hoàn cảnh cụ thể của địa phương.

Trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở phủ huyện 
đồng bằng và trung du Nghệ An, chúng ta thấy hình thức 
bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân được biểu hiện 
dưới hình thức biểu tình chính trị là chủ yếu, và quvết định 
thắng lợi, đồng thời có kết hợp một phần hình thức thuyết 
phục các tri phủ, tri huvện trước và trong ngày khởi nghĩa. 
Lực lượng tự vệ vũ trang tuy không phải là lực lượng chủ

(1) Cách mạng thángTám 1939 - 1945, Sđd, tr 59.
(2) Cách mạng tháng Tám 1939 - 1945, Sđd, tr 59.
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yếu của cuộc khởi nghĩa, nhưng nó là lực lượng cần thiết 
không thể thiếu ở bất cứ địa phương nào và trong thực tế nó 
đã đóng vai trò hết sức quan trọng cho việc hỗ trợ tinh thần 
đấu tranh của nhân dân, thị uy và làm áp lực mạnh mẽ cho 
Úy ban khởi nghĩa tiến hành thuyết phục và bắt buộc chính 
quyền bù nhìn trao lại chính quyền cho nhân dân.

Trong quá trình tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền, 
ở một số địa phương như Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Thanh Chương, 
Diễn Châu..., đã trừng trị một số Việt gian có nhiều tội ác với 
cách mạng, với nhân dân. Việc làm đó nhằm trấn áp sức phản 
kháng của các hào lý ngoan cố và gây thanh thế cho quần 
chúng nhân dân trước khi về giành chính quyền ở làng xã. ớ 
Thanh Chương, Tòa án cách mạng mở phiên toà ngay tại 
huyện lỵ trước sự chứng kiến của hàng ngàn quần chúng. 
Phiên toà đã vạch tội và tuyên án tử hình 6 tên Việt gian có 
nhiều tội ác với cách mạng, gồm Bang Bật ở tổng Võ Liệt; 
Quản Giởn ở tổng Bích Hào; Lĩnh Mỹ, Kiểm Cường, Bang 
Hoành, Cựu Diên ở tổng Cát Ngạn(l). Hay như ở Anh Sơn, chính 
quyền cách mạng lâm thời đã mở phiên toà xét xử bọn phản 
cách mạng, tuyên án tử hình 3 tên việt gian: Nguyễn Bá Toàn, 
bang tá tổng Bạch Hà; Nguyễn Trung Khoa, chánh tổng Đặng 
Sơn; Nguyễn Văn Thường, bang tá tổng Thuần Trung<2).

Đối với cuộc khởi nghĩa ở các làng xã, về cơ bản được 
tiến hành một cách nhanh gọn trước, đồng thời hoặc sau khi 
khởi nghĩa thắng lợi ở các phủ huyện lỵ. Đây đó ở phủ này,

(1) Lịch sử Đảng hộ Đáng Cộng sản Việt Nam huyện Thanh Chương. 
Sđd, tr i l l .

(2) Lịch sử Đảng bộ Đô Lương. Sđd, tr 98.
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huyện kia việc giành chính quyền diễn ra đan xen trước, 
cùng một lúc hoặc sau đó giữa các phủ huyện lỵ với các 
tổng, xã, làng của nó. Trong thực tế, các cấp phủ, huyện, 
tổng, xã, làng giành chính quyền dựa trên hoàn cảnh cụ thể 
của địa phương là chính. Song nhìn chung, hầu hết cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyền ở các làng xã Nghệ An chủ yếu 
diễn ra dưới hình thức: nhân dân mít tinh tại đình làng, hào 
lý mang triện ra nộp. Một số nơi, hào lý tỏ ra ngoan cố, Việt 
Minh đã huy động lực lượng chính trị của quần chúng buộc 
các hào lý thanh nạp sổ sách và công quỹ.

ở  những làng xã đã khởi nghĩa giành chính quyền trước 
phủ, huyện thì tiếp tục tổ chức mít tinh tuyên truyền thắng 
lợi cuộc khởi nghĩa của phủ, huyện. Ớ những làng xã, lý 
trưởng đã nạp triện bạ nhưng chưa tổ chức ra mắt ú y  ban 
nhân dân cách mạng lâm thời thì tiếp tục mít tinh quần chúng 
để công bô' chính quyền cách mạng của làng xã. Ớ những 
làng xã lý trưởng chưa chịu nạp triện bạ, nhân dân kéo đến 
đình làng buộc lý trưởng phải ra nộp triện, sổ sách và tổ 
chức lễ ra mắt chính quyền mới. Các chánh tổng, phó tổng ở 
làng nào thì nạp triện bạ, sổ sách ở làng đó.

Tính đến ngày 26/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính 
quvền đã thắng lợi trọn vẹn ở tất cả các phủ huyện và làng 
xã thuộc vùng đổng bằng và trung du của Nghệ An.

2. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Vinh - Bến Thuỷ

Thành phố Vinh là nơi tập trung lực lượng của bộ máy 
chính quyền bù nhìn và quân đội Nhật, là nơi chỉ huy của 
toàn bộ binh lính Nhật đóng trên địa bàn Nghệ An. Trong 
khi đó: “Phát xít Nhật ở Vinh - Bến Thuỷ với số  lượng quân
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hùng hậu, còn nguyên vẹn vũ khí, tuy đã bi quan, hoang mang 
đến cực độ nhung cũng chưa b('n phần hung hãn,,(l), và lúc 
này “Thành phô' Vinh là chỉ huy sở của một vạn quân đội 
Nhật đỏng ở các huyện xung quanh thành phố”1 (2). Trong hoàn 
cảnh đó, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Thành phô 
Vinh chưa thể tiến hành khi mà chưa phát động được phong 
trào khởi nghĩa ở nông thôn để hỗ trợ và chưa nắm được thái 
độ phản ứng của kẻ thù. Do đó, ngày 15/8/1945, trong khi ra 
lệnh cho các phủ huyện nông thôn nổi dậy tiến hành khởi 
nghĩa giành chính quyền, thì đối vói Thành phố Vinh, Ưỷ 
ban khởi nghĩa Nghệ - Tĩnh chủ trương: “Cần phải chờ kết 
quả của các địa phương rồi mới định đoạt”(3) 4. Tuy nhiên, do 
nhận thức được rằng, Vinh là lỵ sở của tỉnh Nghệ An, chỉ khi 
nào khởi nghĩa giành thắng lợi ở Vinh thì khi đó cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyền của tỉnh Nghệ An mới được xem là 
thắng lợi. Cho nên, Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh vẫn bám 
sát diễn biến tình hình, khẩn trương chuẩn bị về mọi mặt cho 
cuộc khởi nghĩa ở Vinh - Bến Thuỷ.

Ngày 16/8/1945, dưới sự chỉ đạo của Việt Minh liên tỉnh 
Nghệ - Tĩnh, Thanh niên xung phong Vinh tổ chức hơn 200 
nam nữ thanh niên, trong đó có 60 người đi xe đạp, giương 
cao cờ đỏ sao vàng, diễu hành qua các phố(4>. Mục đích của 
cuộc diễu hành là vừa biểu dương lực lượng, gây thanh thế 
cho Việt Minh, tạo điều kiện cho nhân dân nổi dậy đấu tranh,

(1) Lịch sửThànli phố  Vinh, tập I , Sđd, tr 194.
(2) Sự kiện lịch sử Đảng bộ Thành phò'Vinh. Sđd, tr 138.
(3) Sự kiện lịch sử Đảng bộ Thành phô'Vinh, Sđd, tr 138.
(4) Sự kiện lịch sử Đảng bộ Thành phô Vinh, Sđd, tr 138 - 139.
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vừa thăm dò thái độ của bộ chỉ huy quân đội Nhật và các tổ 
chức tay sai của chúng. Vì còn hoang mang, rối loạn trước 
việc chính phủ Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh nên bọn 
chúng làm ngơ, không tỏ thái độ phản ứng trước cuộc diễu 
hành rầm rộ của thanh niên.

Nhận được lệnh khởi nghĩa do ủ y  ban khởi nghĩa Nghệ - 
Tĩnh phát ra, ngày 17/8/1945, tại các làng Yên Dũng Thượng 
(Hưng Dũng), Yên Dũng Hạ (Hưng Thuỷ), Yên Lưu (Hưng 
Hoà), Đức Thịnh, Lộc Đa (Hưng Lộc), Việt Minh lãnh đạo 
nhân dân nổi dậy giành chính quyền. Hào lý ở các làng xã 
này đã phục tùng cách mạng, ú y  ban lâm thời cách mạng 
của xã được thành lập để quản lý mọi mặt ở địa phương. 
Việc các làng xã xung quanh thành phố giành chính quyền 
đã thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động chuẩn bị giành chính 
quyền ở Vinh - Bến Thuỷ và các làng xã còn lại khác.

Thực tế cách mạng cho chúng ta thấy, sau khi thị xã Hà 
Tĩnh và một số phủ huyện nông thôn ở hai tỉnh giành chính 
quyền thắng lợi, thái độ quân đội Nhật và chính quyền bù 
nhìn không những không can thiệp mà còn nằm im trong 
công sở và doanh trại: “quân đội Nhật ở Vinh cùn g hoan g 
mang, hối rối, một số  khá đông vía súng đạn, bán đồ dạc để  
chuẩn vị về nu’ớc”ơ). Tinh hình ấy cho phép cuộc khởi nghĩa 
ở Vinh - Bến Thuỷ được tiến hành đổng thời và thậm chí tiến 
hành sớm hơn một số phủ huyện ở nông thôn.

Ngày 19/8/1945, ủ y  ban khởi nghĩa Nghệ - Tĩnh triệu 
tập hội nghị các phái viên và ú y  viên trong Chấp ủy Việt 1

(1) Sự kiện lịch sử Đảng hộ Thành p h ố  Vinh, Sđd. tr 140.
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Minh để bàn kế hoạch khởi nghĩa ở Thành phố Vinh. Trong 
hội nghị này, vấn đề được thảo luận sôi nổi nhất là xác định 
đúng thái độ của quân đội Nhật và tìm ra phương thức khởi 
nghĩa giành chính quyền thích hợp. Khi thảo luận về vấn đề 
này, hội nghị bộc lộ hai luồng ý kiến khác nhau. Một số ý 
kiến cho rằng quân đội Nhật đã ở thế bại trận và chỉ còn chờ 
ngày rút quân về nước, bộ máy chính quyền bù nhìn thân 
Nhật đã hoàn toàn tan rã, do đó chúng ta có thể vũ trang 
quần chúng tấn công vào các công sở của chính phủ bù nhìn 
và các doanh trại của quân đội Nhật để buộc chúng phải trao 
lại chính quyền cho cách mạng. Một số ý kiến khác lại cho 
rằng mặc dù quân đội Nhật đang hoang mang dao động, 
nhưng lực lượng chúng còn đông, được trang bị vũ khí đầy 
đủ. Nếu đem lực lượng quần chúng tấn công vào công sở và 
doanh trại quân đội Nhật sẽ xẩy ra xung đột và không tránh 
khỏi đổ máu. Trong khi đó, lực lượng tự vệ vũ trang của ta 
còn yếu và mỏng. Theo các ý kiến này là nên phát động quần 
chúng nhân dân biểu tình thị uy gây áp lực, đồng thời kết 
hợp thương lượng ngoại giao với bộ chỉ huy quân đội Nhật 
đế giữ chân chúng lại, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 
khởi nghĩa giành chính quyền. Luồng ý kiến này đã được đa 
số nhất trí tán thành và xem đó là phương thức khởi nghĩa 
giành chính quyền ở Vinh - Bến ThuỷU). Hội nghị đang họp 
thì ông Lê Viết Lượng - đại biểu Việt Minh liên tỉnh Nghệ - 
Tĩnh đi dự Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội quốc dân 
ở Trân Trào về. Ông Lê Viết Lượng mang Nghị quyết của 
Hội nghị toàn quốc và Lệnh khởi nghĩa của Tổng bộ Việt 1

(1) Cách mạng thángTám 1939 - 1945, Sđd, tr56 - 57.

148



Minh về lúc này càng củng cố thêm chủ trương trên đây của 
hội nghị. Để vận dụng chủ trương của Trung ương vào tình 
hình thực tế ở Nghệ - Tĩnh, hội nghị thảo luận và thống nhất:

1. Cử ủ y  ban nhân dân lâm thời cách mạng của tỉnh Nghệ 
An gồm 7 ủy viên do đồng chí Lê Viết Lượng làm Chủ tịch.

2. Cử đồng chí Nguyễn Tài làm phó chủ tịch tỉnh kiêm 
thị trưởng Thành phố Vinh, đại diện cho Việt Minh đến giao 
thiệp với bộ chỉ huy quân đội Nhật.

3. Tổ chức lực lượng công nhân, nông dân và nhân dân 
thành phố biểu tình.

4. Phân công các uỷ viên ủ y  ban khởi nghĩa chỉ huy đánh 
chiếm từng công sở của chính quyền bù nhìn của Nhật(1).

Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, lực lượng đã 
sẵn sàng, bên cạnh các đội tự vệ cảm tử, đội du kích, tuổi trẻ 
thành phố cũng đã lập xong đội Thanh niên xung phong. 
Rạng sáng ngày 21/8/1945, hàng vạn nhân dân Vinh - Bến 
Thuỷ và ngoại thành, bao gồm các tầng lóp công nhân, nông 
dân, dân nghèo thành thị, trí thức, học sinh, từ già tới trẻ với 
gậy, gộc, giáo mác... đã giương cao cờ đỏ sao vàng rầm rộ 
biểu tình, tuần hành thị uy dọc các đường phố: ‘Tù' đại lộ 
Đét-tơ-nay xuống tận cảng Bến Thuỷ (nay là phố  Trần Phú), 
từ đường Man-rê-san Pìĩốc vào tận Bển Đền (nay là phố  
Quang Trung), người người tràn đi như thác lũ. Các đội tự vệ 
cảm tử và công nhân cứu quốc, thanh niên xung phong lập 
từ các nhà máy và đường phố  được bố  trí đứng từ phố  Khách 
đến Tocì sứ, từ đường Minh Mạng đến nhà Băng. Cũng từ

(1) Sự kiện tịch sử Đảng bộ Thành phô'Vinh, Sđd, tr 140.
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sáng sớm, các đoàn thể cách mạng quần chúng của hai huyện 
Hưng Nguyên và Nghị Lộc cũng đã kéo vào phối hợp với 
nhân dân Vinh - Bến Thuỷ. Cuộc tổng khởi nghĩa cướp chính 
quyền đã diễn ra vén khí thế ngút trời. Lớp ỉớp những đội 
quân cách mạng giương cao cờ đỏ sao vàng, chăng đầy biểu 
ngữ “Việt Nam độc lập muôn năm ”, ‘‘Đả đảo bọn phản động 
thuộc địa”(i) 2.

Cùng lúc đó, Úy ban khởi nghĩa cử ông Nguyễn Tài đến 
gặp Oađa (Wađa), chỉ huy quân đội Nhật thông báo cho họ 
biết mục đích của Việt Minh và yêu cầu họ không được can 
thiệp vào công việc nội bộ của người Việt Nam. Giữa lúc 
chúng đang bị động, lúng túng, cộng với sự áp đảo của hàng 
vạn nhân dân tham gia biểu tình trên các đường phố, binh 
lính Nhật ở Vinh đã: “Không có cách nào khác, bọn địch 
phải tuân theo những điều kiện do ú y  ban khởi nghĩa dặt ra, 
nghĩa là để  yên cho quần chúng cách mạng hành động. Không 
những thế, trong buổi tiếp xúc với đại biểu Việt Mình, vẫn là 
Oađa (Wađa), coi như một Công sứ kiêm thị trưởng Vinh - 
Bến Thuỷ còn hứa sẽ  giúp quân cách mạng ở đây 500 khẩu 
súng và 10.000 viên đạn"(1).

Lúc bấy giờ, tình hình chính trị ở Vinh - Bến Thuỷ cũng 
còn khá phức tạp, không ít những phần tử có ý đồ chống đối 
cách mạng. Đối với các thế lực Việt gian thân Nhật thì dù 
sao quân Nhật vẫn còn đó. Đối với các thế lực Việt gian thân 
Pháp đang chờ đợi lũ quan thầy là bọn phản động thuộc địa 
đã kéo quân về chực sẵn bên kia biên giới Na Pê (Lào) kể từ
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(2) Lịch sửThành phốVinh, Sđd, tr 194.



khi biết tin Nhật đầu hàng Đồng minh. Trong khi đó, các 
phần tử của Việt Quốc, Việt Cách, tay chân của Tưởng Giới 
Thạch thân Mỹ cũng lén lút cử người tới Vinh hoạt động 
chống phá. Nhưng trước khí thế cách mạng sục sôi của công 
nhân, trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động Vinh - Bến 
Thuỷ, có sự hỗ trợ của nông dân các vùng phụ cận tham gia, 
trong ngọn triều dâng khởi nghĩa giành chính quyền ở Thành 
phố Vinh, mọi thế lực phản động đã phải tự thủ tiêu ý đồ 
phản kháng của chúng.

Trong những giờ phút hết sức khẩn trương, ủ y  ban khởi 
nghĩa hướng dẫn các đội tự vệ công nhân, thanh niên xung 
phong, cùng một số lính bảo an đi theo cách mạng chia thành 
từng nhóm tiến đến chiếm các nhà máy, các công sở của 
chính quyền bù nhìn như: Dinh tỉnh trưởng, Sở mật thám, 
Nhà kho bạc, Ngân hàng... Trước sức mạnh ào ào như thác 
đổ của quần chúng cách mạng, “bọn cầm đầu các cônq sở 
phải nhượng hộ một cách êm thấm. Quân cách mạng ngang 
nhiên kéo vào kiểm soát và niêm phong tất thảy vật dụng, 
ỹâỳ má. Mấy chiếc ô tô Jô pôn man (Ị cờ đỏ sao vàng chạy 
khắp nơi để  điều tra và kiểm soát tình hình”{ị).

Đúng 12 giờ trưa ngày 21/8/1945, mấy phát súng nổ báo 
hiệu, toàn bộ lực lượng tập trung bao vây trước Dinh tỉnh 
trưởng Nghệ An. Tỉnh trưởng, bô' chánh, án sát đã đợi sẵn ở 
đó. Tại đại bản doanh quân đội Nhật, Oađa (Wađa) giữ đúng 
lời cam kết, ngồi im. Đặng Văn Hướng - tỉnh trưởng Nghệ 
An kiêm Phó thị trưởng Vinh - Bến Thuỷ tuyên bố đầu hàng 
cách mạng, nộp ấn tín cho ú y  ban khởi nghĩa. Ong Lê Viết

(1) Sự kiện lịch sử Đảng bộ Thành phố Vinh. Sđd, tr 141.
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Lượng thay mặt ủy  ban cách mạng lâm thời Nghệ An tuyên 
bô' xoá bỏ bộ máy chính quyền cũ, thiết lập chính quyền 
cách mạng và kêu gọi toàn thể nhân dân giúp đỡ chính quyền 
mới giữ gìn trật tự, an ninh trong thành phố, bảo vệ chính 
quyền cách mạng. Trước hàng vạn dân chúng, giữa những 
tiếng hoan hô nhiệt liệt, Uy ban nhân dân cách mạng lâm 
thời tỉnh Nghệ An đã ra mất quần chúng, gồm các ông:

1. Lê Viết Lượng: Chủ tịch.
2. Nguyễn Tài: Phó chủ tịch kiêm thị trưởng Vinh.
3. Nguyễn Ngọc Tuyết: ủ y  viên tư pháp.
4. Nguyễn Tạo: ú y  viên công an.
5. Chu Văn Biên: Uy viên tuyên truyền giáo dục.
6. Trần Văn Quang: ủ y  viên quân sự.
7. Nguyễn Đức Tịnh: ủ y  viên tài chính(1).
Sau đó quần chúng sắp thành hàng ngũ kéo qua các phố 

biểu tình tuần hành thị uy, vừa để chào mừng thắng lợi, vừa 
để biểu dương sức mạnh và tỏ thái độ kiên quyết bảo vệ chính 
quyền dân chủ nhân dân. Trên đà thắng lợi, công nhân kéo 
về các nhà máy, xoá bỏ quyền hành của chủ tư bản và tuyên 
bố thành lập Uy ban công nhân cách mạng lâm thời.

Như vậy, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Vinh - 
Bến Thuỷ đã diễn ra và kết thúc nhanh gọn trong ngày 21/8/ 
1945, không hề đổ máu. Báo Truyền Thanh, số đặc biệt tháng 
8/1946, đã mô tả cuộc khởi nghĩa tháng Tám tại Vinh - Bến 
Thuỷ như sau: “Cuộc khởi nghĩa chuyển thành cuộc tuần 
hành thi uy trong thành phố. Đoàn biểu tình tuần hành đi

(1) Cách mạngThángTám  1939 - 1945. Sđd. tr58.
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đến đâu tô thắm cho thành p hố  một lớp son mới đến đỏ, 
đánh dấu từ nay quét sạch bao tàn tích nô lệ trên 80 năm 
của nhân dân ta... Mặc dầu còn một vạn quân Nhật đang 
đống ở trong thành phô' và các huyện phụ cận, nhưng cuộc 
khởi nghĩa giành chính quyền ở Vinh được tiến hành nhanh 
gọn, không một giọt máu chảy, không một lực lượng phản 
động nào dám chống /ựỉ”(1).

Ngày 21/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Vinh - Bến Thuỷ 
cũng trở thành ngày giành chính quyền thắng lợi của nhân 
dân tỉnh Nghệ An.

Cuộc khởi nghĩa ở Vinh - Bến Thuỷ kết thúc thắng lợi đã 
đập tan cơ quan đầu não của chính quyền bù nhìn tỉnh Nghệ 
An, tạo điều kiện thuận lợi cho những phủ huyện ở nông 
thôn chua giành được chính quyền, nhất là ở những nơi lực 
lượng còn yếu hoặc chưa có lực lượng, tiến hành khởi nghĩa 
giành chính quyền thắng lợi.

3. Giành chính quyền ở miền núi

Các phủ, huyện miền núi của Nghệ An trước Cách mạng 
Tháng Tám 1945 gồm có: Tương Dương, Vĩnh Hoà, Con 
Cuông và Quỳ Châu (Huyện Vĩnh Hoà nằm giữa phủ Tương 
Dương và huyện Con Cuông. Sau Cách mạng Tháng Tám, 
huyện Vĩnh Hoà bị xóa tên, các xã của huyện này được sát 
nhập vào huyện Con Cuông và huyện Tương Dương).

Trước khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám 1945, 
cơ sở Đảng, cơ sở cách mạng chưa phát triển tới các phủ 
huvện miền núi Nghệ An. Đồng bào các dân tộc ở miền núi

(1) Sự kiện lịch sử Đáng bộThành phốVhìh, Sđd, tr 142.
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Nghệ An còn đang bị chìm đắm trong bóng đen nô lệ của 
chế độ thực dân Pháp, rồi phát xít Nhật. Các thổ ty, lang đạo, 
đại diện cho giai cấp phong kiến ở các phủ huyện miền núi 
dựa vào đế quốc, phát xít thay nhau nắm giữ chính quyền, 
đàn áp bóc lột nhân dân từ đời này qua đời khác. Bọn chúng 
dùng các luật lệ, các hủ tục phong kiến man rợ để mê hoặc, 
ràng buộc nhân dân trong vòng ngu dốt, lạc hậu. Chính sách 
cai trị của chúng đã kìm hãm nền nông nghiệp du canh, du 
cu. Dân chúng quanh năm đói rách, bệnh tật, văn hoá thấp 
kém. Việc giao lưu giữa dân tộc này với dân tộc kia, giữa 
miền núi với miền xuôi bị ngăn cách. Chúng còn gây nên sự 
hiềm khích, chia rẽ giữa các dân tộc thiểu số với nhau, giữa 
dân tộc thiểu số với dân tộc Kinh. Thủ đoạn đó đã kìm hãm 
lâu dài bước phát triển của đồng bào các dân tộc ở miền núi 
Nghệ An và làm cho họ chậm được tiếp thu mọi tiến bộ xã 
hội và ánh sáng của cách mạng.

Chính quyền ở ba phủ huyện miền núi này đều do các 
thổ ty, lang đạo cha truyền con nối thống trị nhân dân. Ngoài 
ra vùng thượng du này còn có khá nhiều đồn lính của Nhật 
như đồn Con Cuông, Khe Choang, Khe Kiền, Cửa Rào, 
Mường Xén. Ớ phủ Tưong Dưong, còn có nhiều thổ phỉ có 
liên lạc với bọn quan lại đồn Đổng Hét (Lào) để tha hồ cướp 
phá, giết chóc nhân dân trong vùng(I).

Vào thòi điểm trước ngày khởi nghĩa giành chính quyền, 
vì thời gian chuẩn bị quá khẩn trương, tất cả các lực lượng 
của cách mạng đều tập trung dồn vào vùng đồng bằng và

(1) Viện Sử học Việt Nam. Cách mạng tháng Tám tống khởi nghĩa ờ Hct 
Nội và các địa phương, NXB Sử học. H. 1960. tr 17.
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thành thị nên cơ sở ở miền núi vẫn bị bỏ trống. Chính vì thế: 
“ơ  các huyện miền núi, vì chưa có cơ sở cách mạng, bọn thổ 
ty lang đạo nắm chính quyền, tuy hoang mang dao động, 
song chúng còn cố thế  lực khống chế nhân dân nên việc giành 
chính quyền không thể tiến hành như ở miền xuôi. Ở những 
phủ huyện miền núi này, Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh chủ 
trương dùng biện pháp hành chính cải tổ bộ máy chính quvển 
cũ thành lập úy  ban nhân dân cách mạng, tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc tổ chức, phát động quẩn chúng đấu tranh thực 
hiện các chính sách, chủ trương cách mạng của Đảng, từng 
bước tiến lên xây dựng chính quyển thực sự của nhân dán""1.

Như thế, khi thời cơ đến, vì nhân dân các dân tộc thiểu 
số chưa được tổ chức và phát động khởi nghĩa, bộ máy chính 
quyền bù nhìn chưa hoàn toàn tan rã và còn có thế lực trong 
nhân dân, cho nên việc giành chính quyền ở các phủ huyện 
miền núi Nghệ An, chúng ta phải tiến hành dưới một hình 
thức hết sức mềm dẻo và linh hoạt. Đối với các phủ huyện 
này, chủ trương của Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh là hạn 
chế sự phản kháng của tầng lớp trên, tranh thủ sự đồng tình 
của nhân dân, trên cơ sở đó củng cố dần từng bước chính 
quyền cách mạng. Vì vậy, trong quá trình tiến hành giành 
chính quyền ở các phủ huyện miền núi, Việt Minh liên tỉnh 
Nghệ - Tĩnh đã dùng hình thức thuyết phục hàng ngũ quan 
lại và châu phía, thổ ty, lang đạo là chủ yếu. Còn lực lượng 
chính trị của quần chúng, tuy có, nhưne ở mức độ rất hạn 
chế. Trong khi thuyết phục quan lại trong bộ máy chính quyền

(1) BCH Đciììg bộ huyện Quỳ Châu, Lịch sử Đáng bộ Đảng Cộng sản Việt 
Nam huyện Quỳ Châu Nghệ Tĩnh, Sơ thào, tập 1 (1945 - ¡985), NXB Nghệ 
Tĩnh, 1986, tr 35.
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bù nhìn và các thổ ty, lang đạo, chúng ta đã dựa trên khí thế 
của phong trào thành thị cũng như vùng nông thôn đổng bằng, 
trung du và dùng biện pháp hành chính để buộc chúng trao lại 
chính quyền cho cách mạng dưới hình thức cải tổ chính quyền.

Trong các vùng miền núi Nghệ An, chỉ có xã Môn Sơn 
(Con Cuông), nơi có cơ sở cách mạng từ thời 1930 - 1931 đã 
liên lạc với huyện Anh Sơn, tiến hành khởi nghĩa giành chính 
quyền thắng lợi vào ngày 23/8/1945 trước khi giành chính 
quyền ỏ' huyện lỵ(1).

Tại phủ Quỳ Châu, thực hiện chủ trương của Việt Minh 
liên tỉnh Nghệ - Tĩnh, ủ y  ban cách mạng lâm thời tỉnh Nghệ 
An đã triệu tập Sầm Vãn Viên, tri phủ Quỳ Châu về trụ sở Uy 
ban tỉnh. Chủ tịch Lê Viết Lượng thay mặt ủ y  ban cách mạng 
lâm thời tỉnh giải thích cho Sầm Văn Viên rõ: Nhật đã bại 
trận chờ ngày rút quân về nước, chính quyền đã về tay nhân 
dân, tù' nay y phải phục tùng mệnh lệnh của cách mạng. Ông 
Lê Viết Lượng giao cho Sầm Văn Viên về họp các nhân viên, 
binh lính và các cai phó tổng, lý trưởng các xã về phủ lỵ để 
đại diện ủv  ban cách mạng lâm thời tỉnh lên giao nhiệm vụ. 
Sầm Vãn Viên chấp thuận mệnh lệnh của cách mạng. Cùng 
lúc dó, Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh cử ông Chu Huệ, 
một đảng viên cộng sản nòng cốt của tỉnh đang tham gia 
trong ủv  ban khởi nghĩa huyện Nghĩa Đàn lên phụ trách phủ 
Quỳ Châu.

Ngày 26/8/1945, tại công đường phủ Quỳ Châu, ngoài 
số nhân viên, tổng lý do Sầm Văn Viên triệu tập, ông Chu 
Huệ còn vận động thêm một số quần chúng có cảm tình với

(1) Lịclì sử Đàng bộ Nghệ An, Sđd, tr 167.
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cách mạng cùng đến dự họp. Với danh nghĩa đặc phái viên 
của Úy ban cách mạng lâm thời tỉnh Nghệ An, ông Chu Huệ 
tuyên bô' xoá bỏ chính quyền thực dân phong kiến và các 
pháp luật do chúng đặt ra, thành lập Uy ban nhân dân cách 
mạng huyện Quỳ Châu để thực hành các chính sách, chủ 
trương của chế độ mới. ú y  ban nhân dân cách mạng Quỳ 
Châu gồm 7 người, trong đó có các chức dịch cũ như:

Sầm Văn Viên, nguyên tri phủ làm Chủ tịch.

Sầm Văn Cương, nguyên thẩm phán toà án làm phó 
chủ tịch

Cùng các Úy viên: Lang Văn Thước, nguyên thừa phái; 
Lang Văn Yên, nguyên cai tổng; Sầm Văn Toàn, nguyên bang 
tá huyện; Sầm Văn Hiên, cựu tri phủ Quỳ Châu.

Đối với các tổng, xã chưa có điều kiện lập ú y  ban nhân 
dân cách mạng như ở phủ lỵ, ông Chu Huệ giao nhiệm vụ 
cho các cai phó tổng và lý trưởng các xã từ nay phải phục 
tùng mệnh lệnh của Uy ban nhân dân cách mạng huyện 
và không được làm điều gì trái với chính sách, chủ trương 
cách mạng.

Ngày 28/8/1945, đổng bào các dân tộc ở Kẻ Bạc và ở các 
làng xã xung quanh phủ lỵ mít tinh, biểu tình hoan nghênh 
ủy ban nhân dân cách mạng. Lần đầu tiên trong lịch sử Quỳ 
Châu, đồng bào các dân tộc đoàn kết xiết chặt tay nhau 
giương cao cờ đỏ sao vàng, hô vang khẩu hiệu ủng hộ cách 
mạng. Cuộc mít tinh đã cổ vũ mạnh mẽ khí thế cách mạng 
của nhân dân, mở đường cho đồng bào các dân tộc vùng dậy 
đấu tranh thực hiện các chính sách, chủ trương của cách
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mạng và làm áp lực buộc các thành viên trong chính quyền 
từ huyện đến làng xã phải đứng về phía nhân dân(1) 2.

Tại phủ Tương Dương, huyện Vĩnh Hoà và huyện Con 
Cuông, việc cải tổ chính quyền được tiến hành dưới hình 
thức một cuộc họp giữa đại biểu Việt Minh với số quan lại 
và tổng lý các làng bản vào ngày 26/8/1945<2). Trong cuộc 
họp này, đại biểu Việt Minh tuyên bố xoá bỏ chính quyền 
cũ, thành lập chính quyền mới. Những tri phủ, tri huyện đã 
qui thuận cách mạng hoặc còn có thế lực trong dân chúng 
được giữ làm cố vấn cho chính quyền mới. Một số quan lại, 
viên chức không được nhân dân tín nhiệm thì thay thế bằng 
một số cán bộ Việt Minh vào làm nòng cốt. Còn ở các làng, 
bản hầu hết vẫn đê nguyên bộ máy hào lý, sau khi xây dựng 
được cơ sở quần chúng, chúng ta mới tiến hành tổ chức chính 
quyền, mới.

Đối với huyện Con Cuông, trước khí thế mạnh mẽ của 
cuộc khởi nghĩa trong toàn tỉnh, mà ảnh hưởng trực tiếp là 
khởi nghĩa giành chính quyền ở phủ Anh Sơn và xã Môn 
Sơn, bộ máy cai trị - các chức dịch của chế độ thực dân phong 
kiến từ huyện đến các tổng, làng bản hoang mang cao độ. 
Nắm được tình hình trên, cán bộ đặc phái của Việt Minh liên 
tỉnh Nghệ - Tĩnh đã chủ động gặp gỡ, thuyết phục tri huyện 
Con Cuông chuyển giao chính quyền cho cách mạng:

Sau khi chuẩn bị và gấp rút tổ chức lực lượng quần chúng, 
ngày 28/8, một cuộc mít tinh lớn đã diễn ra tại Đền Cửa Luỹ

(1) Lịch sử Đảng bộ Đàng Cộng sờn Việt Nam hnxện Quỳ Châu Nghệ Tĩnh, 
Sơ thảo, tập l  (1945 - 1985), Sđd. tr 35 - 39.

(2) Lịch sử Đàng bộ Nghệ An, Sđd, tr 167.
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(trung tâm huyện lỵ cũ). Đại diện Việt Minh đứng ra tuyên 
bố xoá bỏ chính quyền thực dân phong kiến, công bố thành 
lập chính quyền cách mạng, ú y  ban lâm thời gồm 7 người, 
do ông Lang Văn Lương làm chủ tịch, ông Lang Văn Mai 
làm phó chủ tịch, một số vị khác nguyên là chức dịch chế độ 
cũ có thái độ qui thuận cách mạng được mời làm cố vấn 
hoặc tham gia trong uỷ ban cách mạng lâm thời. Trên cơ sở 
đó, hệ thống chính quyền mới từng bước được xây dựng đến 
các xã, làng bản trong toàn huyện0\

Tại phủ Tương Dương:
Ngày 26/8/1945 lệnh khởi nghĩa được truyền về Tương 

Dương, dưới sự chỉ huy của đại diện Việt Minh, đổng bào 
và các dân tộc phân thành đội ngũ, mang theo vũ khí thô sơ 
(giáo, mác, gậy gộc) hô vang những khẩu hiệu cách mạng 
đến phủ lỵ cướp chính quyền. Chính quyền của địch ở 
Tương Dương mau chóng bị giải tán, ủ y  ban cách mạng 
lâm thời được cử ra trước sự chứng kiến của nhân dân (lúc 
này ta vẫn sử dụng bộ máy cũ ở Tương Dương: chủ tịch 
huyện là tri huyện). Sau đó là cuộc mít tinh mừng sự kiện 
này. Trên các ngả đường dẫn đến huyện lỵ treo nhiều cờ và 
khẩu hiệu đón chào cuộc sống mới, cổ động toàn dân tham 
gia Việt Minh(2).

Trên cơ sở chính quyền cách mạng mới được xác lập ở 
các phủ huyện và bản làng miền núi Nghệ An, Việt Minh và 1 2

(1) Báo cáo xác minh lịch sử ngày 15/8/1963 của Huyện uỷ Con Cuông, 
Lưu trữ tại BNCLSĐ Tỉnh uỷ Nghệ An. tr 10.

(2) Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Kỳ Sơn. Đặc trưng ván hoá và truyền 
thông cách mạng các dãn tộc ở Kỳ Sơn Nghệ An, NXB CTQG. H, 1995. tr 135.
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chính quyền cấp tỉnh tiếp tục đưa cán bộ lên xây dựng các 
cơ sở quần chúng, cơ sở cách mạng và dần dần, từng bước 
thay đổi bộ máy các cấp chính quyền từ làng bản đến phủ, 
huyện thành chính quyền thật sự của nhân dân.

Từ ngày 17 đến 26/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền đã thắng lợi trọn vẹn trong toàn tỉnh Nghệ An. Đó là 
kết quả của cả một quá trình chiến đấu, hy sinh của biết bao 
đồng bào, chiến sĩ Nghệ An vì sự mưu cầu độc lập dân tộc để 
phát triển quê hương, đất nước.

Báo cáo số 309/VP ngày 21/9/1945 của u ỷ  ban nhân dân 
Nghệ An cho biết bộ máy chính quyền cách mạng hoàn chỉnh 
được thiết lập ở Nghệ An kể từ ngày 24/8/1945 như sau:

-  D anh sách các ủ y  viên tron g  ủ y  ban nhân dân 
N ghệ An.

1. Lê Viết Lượng: Chủ tịch kiêm Nội vụ, Ngoại giao.
2. Nguyễn Tài: Phó chủ tịch kiêm Thị dân (Thành phô 

Vinh - Bến Thuỷ).
3. Trần Vãn Quang: Uy viên Quân chính.
4. Đào Đăng Hy: Uy viên Giáo dục.
5. Nguyễn Đức Tịnh: ủ y  viên Tài chính kinh tế.
6. Lê Nguyên Kháng: ủ y  viên Tư pháp.
7. Lê Kim Khuyến: ủ y  viên Giao thông vận tải.
8. Kỹ sư Nguyễn Hữu Hiền: ủ y  viên Công chính.
9. Nguyễn Xuân Ninh: ủ y  viên Cứu tế xã hội.
10. Bác sĩ Phạm Khắc Hy: ủ y  viên Y tế.
11. Song Tùng: ú y  viên Lao động.
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12. Chu Văn Biên: Uy viên Tuyên truyền, Thông tin kiêm 
Thanh niên.

13. Đinh Văn Đảng: ủ y  viên Cảnh sát.
14. Nguyên Văn Tạo: Uv viên Công an (Quốc gia tự vệ cục). 

-  D anh sách Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các hu yện :

1. Ngô Mậu: Chủ tịch Uy ban nhân dân Hưng Nguyên.
2. Lê Nhu: Chủ tịch Uy ban nhân dân Diễn Châu.
3. Nguyễn Trung Lục: Chủ tịch ủv  ban nhân dân Anh Sơn.
4. Sầm Văn Viên: Chủ tịch Uv ban nhân dân Quv Châu.
5. Lang Vi Tào: Chủ tịch ủy  ban nhân dân Tương Dương.
6. Vương Tư Huê: Chủ tịch,ủy ban nhân dân Nam Đàn.
7. Nguyễn Văn Cầu: Chủ tịch ủy  ban nhân dân Thanh 

Chương.
8. Lê Đình VỊ: Chủ tịch ú v  ban nhân dân Nghi Lộc.
9. Neô Xuân Hàm: Chủ tịch úy ban nhân dân Yên Thành.
10. Nguyễn Xuân Mai: Chủ tịch ú v  ban nhân dân 

Quvnh Lưu.
11. Phan Hũư Khiêm: Chủ tịch ủy ban nhân dân Nghĩa Đàn.
12. Lảng Vãn Lương: Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Con

Cuông*n.

Naav sau khi tiến hành khởi nghĩa thắng lợi, chính quyền 
cách mạng trên toàn tỉnh đã cố gắng thực hiện nhiều việc 
nhăm củng cố thành quả cách mạng và bước đầu xâv dựng 1

(1) Báo cáo của UBND tỉnh N%hệ An số309f\ 'P ngà\ 211911945. Lưu trữ 
tại Ban NCLSĐ Tinh uỷ Nghệ An. Hồ sơ sô' 05.
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chế độ mới: “Ngay sau khi vào chiếm các công sở, tất cả các 
công chức cũ nếu tự nguyện vẫn được tiếp tục ìàm việc như 
thường, ơ  Thành phố  Vinh - Bến Thuỷ, lính Nhật giữ thái độ 
trung lập, đcri ngùv vê nước. Đối với ngoại kiều làm ăn lương 
thiện đều được chính quyền cách mạng bảo đảm tài sản, 
tính mạng và sinh hoạt bình thường. Dcri sống nhân clân lao 
động bắt đầu được cài thiện. Trước mắt tà việc đẩy mạnh 
sàn xuất, ra sức chống đói, bãi bỏ các thứ thuế bất công, mở 
Tuần lễ vàng, lập quỹ cứu quốc và cứu tế  xã  hội',{]).

Ngày 28/8/1945, ủ v  ban nhân dân cách mạng lâm thời 
tỉnh Nghệ An công bố 10 chính sách mới trên CO' sở dựa vào 
chương trình của Mặt trận Việt Minh, cụ thể là:

‘7 . Chống tem dư chế độ thực dân, ban hành trật tự an 
ninh và quyền tự do dân chủ trong nhân dân.

2. Củng cố  bộ máy hành chính, thanh trừ bọn côn đồ và 
mật thám của Pháp, tổ chức lực lượng vũ trang.

3. Tổ chức clu đội giải phóng quân, củng cố  tổ chức dân 
quân tự vệ vù công an.

4. Lập quỹ cứu quốc, chấn chỉnh nên tài chính độc lập ở 
địa phương, tổ chức cứu tế  xã hội, mỏ tuấn lễ vàng.

5. Khen phục các xí nghiệp, chợ búa, đồn điển, mở thêm 
trại chăn nuôi, phục hồi giao thông, lập đội vận tải, khai 
thúc than đá ở Khe B ố  (huyện Tương Dương), dầu thông ở 
Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu). 1

(1) Cách mạng tháng Tám lổng khởi nghĩa ở  Hà Nội và các địa phương. 
Sđd, tr 18 - 19.
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6. Chổng đói, đẩy mạnh sán xuất nông nghiệp, khôi phục
các công trình t h u ỷ l ợ i ,  hảo vệ rừng, phô
ngân hàng.

7. Thi hành chế độ lao động, tổ chức việc làm cho người 
thất nghiệp, mở các trại sản xuất của thanh niên.

8.Chia ruộng công,ruộng thu Pháp
và Việt gian, giảm tô, giảm tức, bỏ thuế thán.

9. Mở rộng phong trào giáo dục bình dân; cái tổ chế độ
giáo dục ở các trường, đặt hệ thông từ
đến xã.

10. Thực hiện quyền bình dắng các dân
và mở mang buôn bán qua tại với cúc xã trên biên gi (ri Lào 
vù Nghệ An; báo đảm an ninh quốc phòng

Những chính sách trên đây đã đật nền móng cho một 
thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ xâv dựng và bảo vệ chính quyền 
dân chủ nhân dân ở Nghệ An.

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ 
An đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của toàn dân 
tộc, phá tan xiềng xích nô lệ của chế độ phát xít. thực dân 
phong kiến, mở ra một kv nguvên mới cho lịch sử Việt Nam 
nói chung. Nghệ An nói riêng. Ngàv 2/9/1945, tại Quảng 
trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con 
uu tú của quê hương Nghệ An đã thay mặt Chính phủ lâm 
thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuvên bô với 
toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới rằng: Nước Việt Nam

(1) Ban NCLSĐ Tinh uỷ Nghệ linh . Những sự kiện lịch sứ của Dàng hộ 
Ngliệ Tĩnh. NXB Nghệ Tỉnh, Vinh. 1981.tr 154- 155.
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Dân chủ Cộng hoà ra đời. Thắng lợi của tổng khởi nghĩa 
giành chính quvển toàn quốc được Tuyên ngôn Độc lập nêu 
rõ: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã 
đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây 
dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ 
quàn chủ mấy mươi thế kỷ mà lập lên chế độ Dân chủ Cộng 
hoà”(l). Trong niềm vui hân hoan cua ngày hội lớn mừng độc 
lập, nhân dân các dân tộc ở Nghệ An lại cùng với nhân dân 
cả nước chung sức dốc lòng bước vào công cuộc bảo vệ, 
củng cố và xây dựng chế độ mới.

( 1 )HỒ Chí Minh Toàn tập, tập 4 (1945 -1946), NXB CTQG. H. 1995. tr 3.
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CHƯƠNG 3

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
ỞNGHỆAN

Từ thực tiễn của công cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền thắng lợi ở Nghệ An năm 1945, chúng tôi xin mạnh 
dạn rút ra những đạc điểm cơ bản, hay nói cho đúng hơn là 
những nhận xét. đánh giá sau đáy:

1. Về quả trình chuẩn bị cho khới nghĩa giành 
chính quvển

Từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đến khi Nhật 
đảo chính Pháp (1/9/1939 - 9/3/1945) là thời kỳ phong trào 
cách mạng ỡ Nghệ An hầu như bị tê hệt. chịu những tổn thất 
hết sức nặng nề. Nhin nhận một cách tổng thể, có thế thấy 
rằng so với Bắc Kv và Nam Kỳ thì đây cũng là thời kỳ mà 
phong trào cách mang ở xứ Trung Kỳ kém phát triển hơn, trong 
đó Nghệ An là một trong những địa phương có phơng trào 
cách mạne “yêu nhất”. Cơ sỏ' Đảng, cơ sờ cách mạng và cơ sở 
quần chúng bị phá vỡ liên tục. Ngoại trừ cuộc khởi nghĩa của 
binh lính Chợ Rang - Đô Lương nổ ra gây tiếng vang lớn, còn 
nhìn chung phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân 
Nghệ An rất hạn chế. Thực tiễn phong trào cách mạng diễn ra 
ờ Nghệ An trong thời kỳ này chưa đạt được như mong muốn 
và nó chưa tương xứng với một địa phương có bề dàv truyền 
thống yêu nước và cách mạng như Nghệ An.
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Từ trước đến nay, khi nghiên cứu về giai đoạn lịch sứ 
này, nhiều người thường thiên về những nguyên nhân khách 
quan. Đó là, ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng 
nổ, thực dân Pháp đã dùng mọi thủ đoạn nham hiểm và thâm 
độc để phá hoại phong trào cách mạng ở Nghệ An. Nguyên 
nhân đó là hoàn toàn đúng, nhưng chưa đủ. Xét đến cùng, kẻ 
thù của dân tộc ta là đế quốc Pháp luôn luôn tìm mọi cách 
khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng, không chí trong 
thời kv 1939 - 1945 mà trong tất cả các giai đoạn khác của 
cách mạng Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng. Bởi thế 
ở đâv cũng cần phải nghiêm túc nhìn nhận, xem xét đến 
những yếu tố chủ quan.

Rõ ràng, trong phong trào đấu tranh cách mạng Việt Nam 
những năm 1930 - 1931 do Đảng lãnh đạo, Nghệ An đã nổi 
lên như một mũi nhọn xung kích, hiện tượng điển hình. 
Nhưng thực tế là sau khi Cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh bị dìm 
trong biển máu, lực lượng cách mạng ở Nghệ An bị tổn thất 
và sa sút nghiêm trọng. Chính sách khủng bố trắng của địch 
đã gây hậu quả nặng nề và kéo dài, đến thời kỳ 1936 - 1939 
vẫn chưa khắc phục được. Nhiều cán bộ cốt cán bị tù đàv từ 
1930 - 1931 chưa được tha về. Sò' được tha về thì phần đông 
lo làm ăn sinh sống, nặng tư tưởng cầu an. Trong một số cựu 
chính trị phạm còn có tư tưởng tiêu cực “Thà nghỉ không 
làm còn hơn làm mà không chịu nổi sự tra tấn của địch’’ dể 
tự bào chữa cho sự “nằm im’’ của mình.

Cùng thời gian này, phong trào cách mạng ở Nghệ An bị 
tổn thất nặng nề do sự phản bội của Đinh Văn Dí. Đinh Văn 
Di là cán bộ chú chốt của Tỉnh ủy Nghệ An, hành động phản 
bội kéo dài nhiều năm - trùng khớp với thời kỳ Mặt trận dân
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chủ, và chậm bị phát hiện. Trong thời kỳ 1936 - 1939, bọn 
phản động Pháp ở Đông Dương bị sức ép của Mặt trận bình 
dân Pháp nên chưa dám thẳng tay khủng bố phong trào cách 
mạng ơ Đông Dương. Nghệ An là quê hương của Xô viết, kẻ 
thù kìm kẹp chặt hơn, nhưng trong thời kỳ Mặt trận dân chủ 
chúng cũng không thể tiếp tục chính sách khủng bố trắng 
trợn như thời kỳ 1931 - 1935. Tinh hình đó đã làm cho bệnh 
chủ quan, thiếu cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng 
viên và quần chúng phát triển thêm. Đến khi Chiến tranh thế 
giới thứ hai nổ ra, địch thav đổi chính sách. Chúng đã cãn cứ 
vào những thông tin mà chúng đã tích luỹ được trong nhiều 
năm, do nhiều nguồn, trong đó tất nhiên có nguồn của Đinh 
Văn Di, để bắt cán bộ, phá phong trào cách mạng(l).

Mặt khác, cũng cần thấy rằng Nghệ An là một tỉnh nông 
nghiệp, trên 95% dân số là nông dân. Giai cấp công nhân 
tuv có số lượng trên dưới 5000 người và có một truyền thống 
đấu tranh anh dũng, nhưng vì tập trung trong một thành phố 
nhỏ hẹp, nằm bên cạnh bộ máv đàn áp cưa đế quốc và tay 
sai, nên điều kiện hoạt động khó khăn. Trong tình hình ấy, 
phong trào cách mạng ở Nghệ An chí có thể dựa vào nông 
thôn để duv trì và phát triển lực lượng. Thời kỳ 1939 - 1945. 
cơ sở cách mạng ở Thành phố Vinh bị địch phong toả và 
kiềm chế gắt gao. Phong trào công nhân ở Nghệ An do đó 
gặp phải những khó khăn. Trong khi đó, tinh thần cách mạng 
của nông dân Nghệ An lại hết sức sôi sục, nhưng phong trào 
không mạnh là vì thiếu sự tổ chức và lãnh đạo của Đảng. Do

(1) Xauyẻn Đức Dương. Vụ phàn Đùng cùa Đinh \ 'ăn Di tlùri kỳ Mặt trận 
Dân chù 1936 - 1939, Hồ sơ lưu trữ tại Ban NCLSĐTỈnh uỷ Nghệ An. tr 16- 17.
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chưa nhận thức đầy đủ vị trí của nông dân trong cách mạng, 
nên Đảng bộ Nghệ An đã thiếu sự quan tâm đúng mức trong 
việc tổ chức lực lượng nông dân và chưa đề ra được những 
khẩu hiệu cụ thể và thiết thực để phát động nông dân. Trong 
lúc địch khủng bố, đúng ra phải chuyển hoạt động về nông 
thôn để duy trì và củng cố lực lượng, nhưng phong trào ỏ 
Nghệ An vẫn bám vào thành phố và xoay quanh thành phố. 
Việc quan tâm đối với phong trào ở thành phố là đúng. Nhưng 
ở một tính nông nghiệp như Nghệ An, muốn xây dựng phong 
trào thành phố vẫn phải dựa trên cơ sở củng cố chỗ đứng 
vững chăc ở nông thôn. Mặt khác, Nghệ An có tới 4/5 diện 
tích thuộc vùng rừng núi là điều kiện rất thuận lợi để duv tri 
lực lượng cách mạng và hoạt động lâu dài. Nhưng trong quá 
trình vận động cách mạng, cơ sở miền núi không được Đảng 
bộ Nghệ An chú ý. Những thiếu sót ấy, không những đã hạn 
ché việc phát triển phong trào mà còn ánh hưởng đến việc 
củng cố và duy trì lực lượng cách mạng của Nghệ An trong 
những năm 1939 - 1945:iì.

Nhìn chung, đối với phong trào cách mạng giải phóng 
dân tộc trong phạm vi toàn quốc thì quá trình chuẩn bị lực 
lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quvền bắt đầu từ năm 
1939 dến nam 1945. Nghĩa là quá trình chuán bị lực lượng 
được bắt dầu kê từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 
Đảng ta chuvển hướng chiến lược cách mạng Việt Nam kể 
từ Hội nghị Trung ương 6 (11/1939). Nhưng đối xới Nghệ 
An. quá trình chuẩn bị lưc lượng tiến tới khởi nghĩa giành 
chính quyền cho Cách mạng Tháng Tám 1945 chi thực sự

í 1) Cách mạng tlìáng Tam ¡939 - 1945. Sđd. tr 84.
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được bắt đầu từ khi Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh ra đời 
(19/5/1945) đến khi khởi nghĩa giành chính quyền. Điều đó 
chứng tỏ rằng, thời gian chuẩn bị lực lượng cho cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An là hết sức ngắn ngủi và 
quá ít ỏi so với tiến trình chung của cả nước.

Đành rằng, Nghệ An là một tỉnh lớn và là bộ phận không 
thê tách rời của quốc gia, 'dân tộc. Quá trình chuẩn bị lực 
lượng về mọi măt của toàn quốc được bắt đầu từ khi nào thì 
nhất thiết nó cũng sẽ tác động đến phong trào cách mạng ở 
Nghệ An từ khi đó. Tuy nhiên ở đâv là nghiên cứu về lịch sử 
địa phương, do đó chúng ta phải căn cứ vào hoàn cảnh, tình 
hình cụ thể của Nghệ An đê xác dịnh. Đúng là Chiến tranh 
thế giói thứ hai nổ ra thì cũng là lúc bọn phản động thuộc 
địa Pháp ớ Đông Dương thẳng tay đàn áp phong trào cách 
mang Việt Nam. Nhưng tại Nghệ An, không giống với bất cứ 
mót địa phương nào khác, phong trào cách mạng bị triệt phá 
tận gốc như chúng ta đã biết. Sự chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa 
giành chính quyền mà chúng ta đang đề cáp ớ đây trước hết 
là chuẩn bị về lực lượng cách mạng, bao gôm cả lực lượng 
chính trị và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, mãi đến khi Viẹt 
Minh liên tình Nghệ - Tĩnh được thành lập (19/5/1945) thì 
quá trình chuẩn bị lực lượng về mọi mặt cho khởi nghĩa giành 
chính quyền ở Nghệ An mới được xúc tiến. Từ đó có thể 
thấy: phần thì bởi phong trào cách mạng phải trải qua giai 
đoạn cực kv khó khăn (11/1939 - 5/1945), phần thì do thời 
gian chuẩn bị lực lượng quá gấp rút (5 - 8/1945) nên khóng 
thể không ảnh hướng tới diễn biến và kết quá cúa công cuộc 
khói nghĩa giành chính quvcn ở Nghệ An. Tuy nhièn. cũng 
thòng qua quá trình dó, chúng ta mới thấv hết dược sự nõ
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lực cách mạng không biết mệt mỏi và hết sức phi thường của 
nhân dân các dân tộc ở Nghệ An trong thời gian chuẩn bị lực 
lượng khẩn trương để tiến kịp, hoà nhịp với phong trào cách 
mạng giải phóng dân tộc của toàn quốc như thực tế đã diễn ra.

2. Về sự lãnh đạo của Đảng bộ Nghệ An trong thời kỳ 
1939 - 1945

Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa 
giành chính quvền ở Nghệ An, chúng ta không thể không đề 
cập đến vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đảng là đội tiền 
phong của giai cấp công nhân, chịu trách nhiệm tổ chức và 
lãnh dạo nhân dân ta thực hành cách mạng theo khuynh 
hướng vô sản. Do đó tổ chức Đảng mạnh hay yếu đều ảnh 
hưởng trực tiếp đến thành công hay thất bại của phong trào 
cách mạng. Đối phương phá hoại phong trào cách mạng, trước 
hết chúng nhàm phá hoại tổ chức Đảng. Ớ dâv cần nhắc lại 
tuyên bố ngày 4/1/1940 của Toàn quyển Đông Dương Catơru 
(Catroux): “Chúng ta đánh toàn diện và mau chóiĩiỊ vào các 
tô chức cộng sán; trong cuộc dấu tranh ncìv, phải tiêu diệt 
cộng san thì Đônạ Dươnq mới dược yên ổn vcì trumị thành 
vói nước Plìáp"{i). Cho nên trong đấu tranh cách mạng, vấn 
đề bảo vệ tổ chức Đảng là vấn đề cực kỳ quan trọng, có ý 
nghĩa sống còn. Nhất là ở Nghệ An. mảnh đất đỏ cách mạng 
khiến cho đế quốc luôn tìm cách tập trung khủng bố. thì vấn 
đề này lại càng đặc biệt chú ý. Thực tế phong trào cách mạng 
của Nghệ An trong thời kv 1939 - 1945 đã chứng tỏ điều đó. 
Từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. thực dân Pháp và 
tay sai đã dồn lực lượng để khủng bố phong trào cách mạng 1

(1) C íkh mạng ihángTám 1945 nhưng sự kiện lịch sứ, Sđđ. tr 12.
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trong toàn quốc cũng như ớ Nghệ An. Chúng đã dùng mọi 
thủ đoạn nham hiểm và thâm độc nhất mà chúng rút kinh 
nghiệm được trong các cuộc đàn áp trước đó đế phá hoại tổ 
chức Đảng. Và cũng chính thời kỳ này, cán bộ đảng viên ở 
Nghệ Ạn đã phải chiến đấu vô cùng khó khăn và gian khố để 
bảo vệ, xây dựng tổ chức Đảng. Trong cuộc đấu tranh này, 
nhiều cán bộ, đảng viên dã tỏ ra kiên trì và dũng cảm. Từ 
trong chốn lao tù khắc nghiệt của đế quốc, nhiều người vẫn 
nêu cao khí tiết cách mạng và nuôi dưỡng tinh thần đổ chờ 
thời cơ trở về hoạt động. Một số cán bộ đã dũng cảm vượt 
ngục trở về địa phương tham gia gây dựng phong trào và cơ 
sớ Đảng. Những cán bộ ở ngoài chua bị bắt, mặc dù bị đế 
quốc khủng bố, kiềm chế gắt gao và tổ chức Đảng bị phá đi 
phá lại nhiều lần nhưng vẫn kiên trì đấu tranh để phục hồi 
lai Đảng bộ. Người này bị bất, người khác kế tiếp; cơ sở Đảng 
nơi nàv bị phá vỡ, các cán bộ đảng viên lại đi bắt liên lạc với 
nơi khác để hoạt động. Nhìn vào phong trào đấu tranh của 
nhân dân Nghệ An thời kv nàv có phần phẳng lặng, nhưng 
thực chất bên trong vẫn có sự chỉ đạo, hoạt động của cán bộ, 
đảng viên. Mối liên hệ giữa Đảng và nhân dân, do đó không 
bao giờ bị tách rời.

Nhìn lại thời kỳ 1939 - 1945, các cán bộ dảng vicn ở 
Nghệ An có ưu diểm căn bản là tuyệt đối tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Đảng. Mặc dù bị đê quốc khủng bố liên tiếp, 
việc bổi dưỡng và giáo dục của Đảng thiếu chu đáo, nhưng 
trong nội bộ Đảng vẫn giữ được sự nhất trí về chính trị. Nhờ 
có ưu điểm đó, nên bất cứ lúc nào, mỗi khi Đáng kêu gọi là 
cán bộ, đảng viên ở Nghệ An tập hợp nhanh chóng. Ngay cả 
trong lúc nội bộ có những khó khăn về tư tướng, tổ chức,
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trước yêu cầu khẩn cấp của cách mạng, mỗi cán bộ đảng 
viên đã đặt lợi ích cách mạng lên trên hết, tạm gác lại mọi 
thành kiến xích mích cá nhân để tập trung vào nhiệm vụ chính 
trị trước mắt của Đảng. Nếu không có được sự nhất trí hoàn 
toàn vé đường lối chính trị của Đảng, thì cán bộ đảng viên ở 
Nghệ An không thê nhanh chóng khắc phục được những khó 
khăn tạm thời trong nội bộ để thống nhất về tổ chức, thống 
nhất về hành động và do đó cũng không thể tập hợp được lực 
lượng nhân dân tập trung mũi nhọn vào kẻ thù trong những 
ngàv khới nghĩa giành chính quyền.

Mặc dù các cán bộ, đảng viên và quẩn chúng véu nước đã 
kiên trì và cố gắng nhiều trong việc bảo vệ, duy trì, đấu tranh 
phuc hồi tổ chức Đảng, nhưng Đảng bộ Nghệ An vẫn không 
tránh khỏi bị địch liên tiếp phá vỡ trong thời gian 1939 - 1942 
và bị gián đoạn, dinh đôn hoạt động từ 1943 - 1945. Sở dĩ có 
tình trạng dó là vì trong quá trình xâv dựng Đảng, chúng ta 
đã phạm phải những thiếu sót trong việc chấp hành đường 
lối, nguvên tác và ky luật của Đảng. Trong thòi kỳ bị đế 
quốc khủng bố. hơn bao gtờ hết còng tác xây dựng Đảng 
về mặt tổ chức và tư tướng phải thật chạt chẽ, nhưng đối 
với Đảng bộ Nghệ An lại có phần lỏng léo và sơ hở về mặt 
này. Việc phục hổi, phát triển đảng viên và đề bạt cán bộ 
vào các cấp ủv Đảng không đám bảo tiêu chuẩn, không 
nắm vững đường lối giai cấp của Đảng và khống thông qua 
thử thách trong đấu tranh. Công tác giáo dục tư tưởng, nhất 
là giáo dục về lập trường giai cấp vô sản, về ý chí chiến đấu 
kiên định, về ý thức cảnh giác và các nguyên tắc bí mật của 
Đang chưa dược chú ý đúng mức. Đối phương tìm mọi cách 
phá vỡ cơ quan đầu não của Đảng nhăm tiêu diệt phong
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trào cách mạng. Nhưng đối với chúng ta, việc bảo vệ các 
cấp bộ Đảng, nhất là tỉnh uỷ và huyện uỷ lại không được 
chú trọng. Chúng ta chưa tạo ra được sự kết hợp chặt chẽ 
giữa việc xây dựng cơ sở Đảng với việc xây dựng các tổ 
chức quần chúng để làm chỗ dựa và che chở cho tổ chức 
Đảng. Mặt khác, cơ sở và lực lượng của Đảng thường xuyên 
bị lộ, một phần còn do chính chúng ta chưa chấp hành 
nghiêm chỉnh kỷ luật và các qui định về nguyên tắc bí mật 
của Đảng.

Tron« thời kv 1939 - 1943, mặc dù Đảng bộ Nghệ An đã 
, đạt được sự nhất trí về chính trị. nhưng về tư tướng và tổ 
chức vẫn còn có những thiếu sót. nên đã ảnh hướng đến việc 
đoàn kết thống nhất trong Đảng. Lúc đầu vì thiếu canh giác, 
chúng ta đã để cho Đinh Văn Di và những phần tử AB ngấm 
ngầm hoạt động phá hoại trong Đảng. Nhưng khi phát hiên 
ra hoạt động phá hoại của chúng, Đảng bộ Nghệ An lại thiếu 
biện pháp khắc phục để củng cố về tổ chức và ổn định tư 
tướng cho cán bộ, dảng viên. Mặt khác, trong khi dề cao cảnh 
giác, chúng ta thiếu bình tĩnh, thận trọng và không xuất phát 
trên cơ sớ đường lối và nguyên tắc của Đảng đê phân biêt 
địch ta. Từ đó, một số cán bộ, đảng viên đã sa vào cạm bẩv 
khiêu khích, chia rẽ của địch, thành kiến và ngờ vực nhau 
một cách tràn lan. Trong hoàn cảnh bị đế quốc khủng bô liên 
tiếp,"tổ chức Đảng không ổn định, việc đấu tranh phê bình 
và tự phê bình đê khắc phục những mâu thuẫn trong nội bộ 
bị hạn chế. nên tình hình đó càng kéo dài, không những đã 
ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, mà còn 
gây khó khăn trở ngại cho việc phục hổi và xây dựng lại 
Đảng bộ Nghệ An.

173



Quả đúng như Uy ban thống nhất Trung Kỳ đã phân tích: 
“Tình trạng điêu đứng ấv là kết quả của nhiều nguyên nhăn 
hỗn hợp: Sự khủng hố  dồn dập của quân thù những năm 
1941, 1942 đã xô một số  đồng chí chúng ta vào tù ngục, 
phong trào bị cướp mất nhiều vai lãnh đạo. Hoà chung với 
khủng hố  là sự phá hoại không ngớt của AB đoàn, chúng 
không những dắt duửng cho giặc phú cơ sở Đảng mà còn 
luôn luôn gáy giữa dóng chí chứng ta một không khí hoài 
nghi, chia rẽ. Phái nói rằng chính trị phá cách mạng của 
giặc có hiệu qud, phân lớn không phái vì chúng tài giỏi mà 
chính vì chúng ta quá cẩu thả, vụng về. Nhất là sự tổ chức 
không nghiêm để lọt vào hùng ngũ những phẩn tử hèn nhát, 
không giữ kỷ luật Đảng lúc hi hát, phá nát cơ sở Đảng, lột uy 
tín của Đáng trong quấn chúng, gáy nên một khó khăn vỏ 
cùng cho các dồng chí tiếp tục hoạt dộng”([).

Chính sự “cẩu thả và vụng về” của chúng ta trong công 
tác xây dựng Đảng là nguyên nhân làm cho Đảng bộ Nghệ 
An thường xuyên bị địch phá vỡ và bị gián đoạn trong thời 
kỳ 1939 - 1945.

Để cho co sở Đảng bị phá vỡ liên tục từ 1939 đến 1942 
và bị đình đốn hoạt động từ 1943 đến 1945 là một thực tế 
lịch sử dù không mong muốn chủng ta vẫn phải thừa nhận. 
Việc không khôi phục được Đảng bộ để kịp thời lãnh đạo 
nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền đã phần nào ảnh 
hưởng tới cuộc vận động Cách mạng tháng Tám ở Nghệ An.

Về một phương diện nào đó khi xem xét về vai trò lãnh 
đạo của Đáng trong khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ

(1) Thư' của Uy han thống nhất Trưng Kỳ kêư gọi cúc đồng chí cộng sán
Trưng Kỳ tnaư thông nhất lại năm 1945. Sđd.
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An thì chúng ta có thế xem tổ chức Việt Minh liên tinh Nghệ - 
Tĩnh, mà nòng cốt là các đảng viên cộng sản vừa mang tính 
chất mặt trận của Đảng ta, có ý nghĩa như một Ban lâm thời 
của Liên tỉnh ủy Nghệ Tĩnh. Đổng thời ta phải thấv được 
rằng trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa 
giành chính quyền cũng như trong đợt sóng thần Tổng khởi 
nghĩa tháng Tám 1945, mọi chủ trương, đường lối cứa Trung 
ương Đảng bằng cách nàv hay cách khác, trực tiếp hay gián 
tiếp đéu được truyền đạt, soi sáng trôn toàn quốc, trong đó 
có Nghệ An.

3. Vai trò lãnh đạo của Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh 
trong Cách mạng tháng Tám

Đối với Cách mạng Tháng Tám ở Nghệ An, Việt Minh 
liên tính Nghệ - Tĩnh chính là tổ chức tập hợp và lãnh đạo 
các tầng lớp nhân dân trong quá trình chuẩn bị lực lượng và 
khởi nghĩa giành chính quvền. Chúng ta đều biết, sau khi 
Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945. tình hình thế giới và trong 
nước chuyển biến hết sức mau le. Mọi công việc chuẩn bị 
cho một cuộc khới nghĩa giành chính quvén đặt ra rất khẩn 
trương, đòi hỏi phải tranh thủ từng ngàv. từng giờ. Trong khi 
đó, Đảng bộ Nghệ An lại chưa được khôi phục. Tuvệt đại bộ 
phận cán bộ, đảng viên vừa mới trở về từ các nhà tù của đế 
quốc, bên cạnh bầu nhiệt huvết cách mạng và hăng hái muốn 
ra hoạt động, họ còn mang theo những thành kiến, sự ngờ 
vực lẫn nhau của các năm trước mà chưa được giải quyết. 
Nhân dân Nghệ An tuy căm thù đế quốc Pháp, phát xít Nhật 
cao độ, nhưng do ảnh hưởng của các đợt khủng bố trước 
đâv, nên tư tưởng “e dè” khủng bố vẫn còn tồn tại. Trong 
điều kiện, hoàn cảnh đó, việc tìm ra một hình thức tổ chức và
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hình thức đấu tranh thích hợp để nhanh chóng tập hợp lực 
lượng, kịp thời đáp ứng vêu cầu khấn cấp của tình hình là 
vấn đề hết sức quan trọng.

Cho nên, việc lưa chọn hình thức tổ chức Việt Minh là tổ 
chức mặt trận của Đảng, để tập hợp lực lượng chính trị phạm, 
cán bộ, đảng viên và những người yêu nước làm hạt nhân 
lãnh đạo phong trào và lợi dụng hình thức công khai hợp 
pháp để nắm quần chúng và xây dựng lực lượng trong thời 
gian đầu là thích hợp. Rõ ràng, trong điều kiện Đảng bộ chưa 
kịp phục hổi thì việc thành lập Việt Minh liên tỉnh Nghệ - 
Tĩnh là một sự cô gắng đúng đắn và linh hoạt. Có thồ nói, đâv 
là một sáng tạo của những người cộng sản ở Nghệ An và Hà 
Tĩnh trong quá trình tích cực chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi 
nghĩa giành chính quyền. Ngav sau khi ra dời (19/5/1945). 
Việt Minh liên tính Nghệ - Tĩnh đã tố cáo những chính sách 
cướp bóc cụ thể. đãc biệt là nạn đói khủng khiếp trước mắt đế 
khoi dậy lòng phẫn nộ của nhân dân và đưa dần các tầng lớp 
nhân dân ra tranh dấu với những hình thức đấu tranh quen 
thuộc như: trốn tránh, khất lẩn, kêu kiện... Đến khi nhân dân 
đã dược tổ chức và phát dộng, Việt Minh liên tinh Nghệ - Tĩnh 
đã khéo léo kết họp giữa các hình thức đấu tranh quen thuộc, 
với những hình thức đấu tranh cách mạng như mít tinh, biểu 
tình đê tập dượt quần chúng tiến tới hình thức đấu tranh cao 
hơn là khới nghĩa giành chính quyền.

Nhờ khéo léo vận dụng hình thức tổ chức và đấu tranh 
thích hợp trên đây. Việt Minh liên tính Nghệ - Tĩnh đã tạm 
thời khắc phục được những khó khăn nội bộ, hạn chế được 
hoạt động phá hoại của đế quốc và tay sai, kịp thời củng cố 
được hàng ngũ, nhanh chóng tập họp được lực lượng nhân
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dán và tranh thủ được điều kiện thuận lợi đổ chuẩn bị cho 
công cuộc khởi nghĩa giành chính quyền.

Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh không những linh hoạt 
trong việc vận dụng hình thức tổ chức và đấu tranh trong thời 
gian chuẩn bị lực lượng mà còn nhạy bén và kịp thời cả trong 
lúc lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền. Mặc dù chưa 
nhận được lệnh khởi nghĩa của Trung ương, nhưng khi được 
tin chính phủ Nhật chuẩn bị đầu hàng, Việt Minh liên tỉnh 
Nghệ - Tĩnh đã kịp thời đề ra chủ trương khởi nghĩa từng 
bước: bắt dầu từ xã, rồi đến huyện lỵ, tỉnh lỵ. Nhưng ngav sau 
đó, chính phủ Nhật chính thức đầu hàng vô diều kiện, Việt 
Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh đã kịp thời thay đổi chủ trương 
khới nghĩa: “Tuỳ hoàn cảnh và năng lực mà làm, không câu 
nệ làng trước hay huyện trước”. Và trong khi ra lệnh cho các 
phủ huyện nông thôn giành chính quyền, Việt Minh liên tỉnh 
Nghệ - Tĩnh chưa chủ trương phát động khởi nghĩa giành 
chính quvền ở Thành phô' Vinh bởi đây là nơi tập trung đầu 
não của chính quyền địch. Nhưng sau khi một số địa phương 
đã giành được chính quyền, bộ máy cai trị cua chính quyền 
địch không có sự phản ứng đáng kể, Việt Minh liên tỉnh 
Nghệ - Tĩnh dã cho tiến hành ngay cuộc khới nghĩa ớ Thành 
phố Vinh cùng với các phủ huyện nông thôn. Mặt khác, trong 
quá trình chí đạo tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền, 
Việt Minh liên tính Nghệ - Tĩnh đã bám sát tình hình, kịp thời 
và sáng tạo trong việc đề ra chủ trương, hình thức tổ chức và 
hình thức đấu tranh thích hợp với đạc điểm tình hình và so 
sánh lực lượng giữa các vùng trong tỉnh Nghệ An.

Rõ ràng, Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh chính là người 
tổ chức và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân lao động Nghệ An
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làm nên thắng lợi huv hoàng Cách mạng Tháng Tám 1945. 
Đối với Cách mạng Tháng Tám của dân tộc ta, Mặt trận Việt 
Minh đóng vai trò hết sức to lớn và sâu rộng, khi soi xét đặc 
điểm ấv vào khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An, chúng 
ta càng thấy rõ điều đó.

Tuy nhiên, việc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh không khói 
phục được tỉnh uỷ trong một thời gian dài (1943 - 1945), thậm 
chí kể ca khi bắt đươc liên lạc với Trung ương Đảng, dồng 
thời cũng không thành lập được cho riéng mỗi tỉnh một mặt 
trận mà phải thành lập mặt trận liên tỉnh, đó thực sự là một hạn 
chế. Đến lượt nó, Viẹt Minh hôn tính Nghệ - Tĩnh trong thực 
tế đã đóng vai trò như một tổ chức Đảng đê tiếp nhận và lãnh 
đạo nhân dân thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và 
không được chú V phát triển theơ đúng tính chất là một mặt 
trận của Đảng. Đó là những hạn chê không thể không gây ảnh 
hưởng tới Cách mạng Tháng Tám ư Nghệ An.

4. Hình thái và phương thức tiên hành khởi nghĩa giành 
chính quvền

Do đặc điểm tình hình và so sánh lực lượng giữa các vùng 
đồng bằng, trung du, thành thị và miền núi không đều nhau, 
cuộc khởi nghĩa giành chính quvển ớ Nghệ An diễn ra trong 
hình thái: nông thôn mở đầu (huvện Quỳnh Lưu, phủ Hưng 
Nguyên); thành thị và nông thôn dồng thời tiến hành (Thành 
phố Vinh, phủ Diễn Châu); và cuối cùng kết thúc ở nông 
thôn, miền núi (huvện Nghĩa Đàn, phủ Anh Sơn, huyện Thanh 
Chương, huvện Nam Đàn, huyện Nghi Lộc, huyện Yên 
Thành, phủ Quv Châu, huyện Con Cuông, huyện Vĩnh Hoà. 
phú Tương Dương). Nông thôn giữ một vị trí quan trọng trong 
việc thúc đấy và hỗ trợ cho thành thị trong thời kỳ đầu khi
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khởi nghĩa diễn ra. Khi đề ra chủ trương khởi nghĩa, Việt 
Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh phát động khởi nghĩa giành chính 
quvền ở vùng nông thôn trước để thăm dò thái độ quân đội 
Nhật và phản ứng của chính quyền bù nhìn. Nhưng sau khi 
huyện Quỳnh Lưu, phủ Hưng Nguvên khởi nghĩa thắng lợi 
đã giúp cho Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh nhanh chóng 
đưa ra quyết định Thành phố Vinh sẽ đồng thời tiến hành 
khới nghĩa và khởi nghĩa sớm hơn một số phủ huvện nông 
thôn. Đến lượt nó khi thành thị (Thành phố Vinh) khởi nghĩa 
giành chính quvền thắng lợi. đập tan đầu não chính quyền 
của ke địch tại Nghê An, đã làm cho cán cân lực lượng hoàn 
toàn nghiêng hẳn về cách mạng. Điều đó đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho nông thôn giành chính quyền thắng lợi, nhất 
là ớ nhũng phủ huyện lực lượng còn vếu hoặc chưa có lực 
lượng như ớ vùng miên núi.

Có thể nói, cuộc khởi nghĩa giành chính quyên ở Nghệ 
An diễn ra dưới nhiều hình thức khá phong phú, độc đáo. Ớ 
Thành phố Vinh, nơi tập trung một lực lượng quân đội Nhật 
đáng kể. cũng là nơi có CO' quan đầu não của chính quyền bù 
nhìn, cuộc khởi nghĩa đã được tiến hành dưới hình thức biểu 
tình vũ trang của quán chúng nhân dân, kết họp với hình 
thức thương lượng ngoại giao và hỗ trợ cua lực lượng tự vệ 
vũ trang và nửa vũ trang. Ó các phủ huyện vùng đổng bằng 
và trung du, nơi có phong trào đấu tranh cua nhân dân rất sôi 
nổi. cuộc khởi nghĩa đã dựa vào sức mạnh biểu tình thị uy 
của quần chúng nóng dân để đập tan bộ máv chính quyền 
địch, thành lập chính quyền cách mạng. Còn đối với các phủ 
huyên ớ miền núi. vì lực lượng cách mạng còn vếu, nên việc 
giành chính quyền ở đâv chủ vếu là dùng hình thức thuyết
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phục các chức dịch trong chính quyền bù nhìn, cải tổ thành 
chính quyền mới và từng bước xây dựng bộ máy chính quyền 
cách mạng.

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An Tháng 
Tám 1945 từ đầu đến cuối đều quán triệt tinh thần chuẩn bị 
khởi nghĩa vũ trang. Nhưng trong thực tế thì cuộc khởi nghĩa 
đã diễn ra bằng hình thức sử dụng lực lượng chính trị của 
quần chúng nhân dân là chủ yếu và quyết định thắng lợi, lực 
lượng vũ trang tự vệ đã đóng một vai trò hỗ trợ rất quan 
trọng trong khởi nghĩa.

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền cho chúng ta nhận 
thấv rằng, Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh đã bám sát tình 
hình, kịp thời và linh hoạt vận dụng hình thức tổ chức và hình 
thức đấu tranh thích hợp với đặc điểm tình hình ở Nghệ An.

5. Về thời điểm giành chính quyền của nhân dân 
Nghệ An

Bàn về thời gian tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong 
toàn quốc, chúng ta thường lấy mốc mớ đầu là tỉnh đầu tiên 
và mốc kết thúc là tỉnh cuối cùng tiến hành khới nghĩa thắng 
lợi ở tỉnh lỵ. Và cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà 
Nội thắng lợi khi nào thì khi đó mới được xem là khởi nghĩa 
giành chính q'uyền thắng lợi trong toàn quốc. Do đó, đương 
nhiên khi bàn về thời gian khởi nghĩa giành chính quyền 
cúa một tính cũng vậv. Mốc mở đầu sẽ là huyện đầu tiên, và 
mốc kết thúc sẽ là huyện cuối cùng khởi nghĩa giành chính 
quyền thắng lợi ở huyện lỵ.

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám 1945 tại 
Nghệ An diễn ra và kết thúc trong thời gian 10 ngày. Ngày
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17/8/1945, Quỳnh Lưu, huyện nằm vể phía Bắc Nghệ An, 
tiếp giáp với Thanh Hoá là huyện đầu tiên của Nghệ An khởi 
nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Mặc dù trước đó, một sô 
làng xã ở Nghệ An đã giành chính quyền thắng lợi như: 
Thanh Thuỷ ở Nam Đàn (16/8), Yên Dũng, Lộc Đa ở xung 
quanh Thành phô Vinh (17/8). Sau huyện Quỳnh Lưu, cuộc 
khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi tiếp đến là Hưng 
Nguyên (19/8); Diễn Châu, Thành phố Vinh (21/8); Nghĩa 
Đàn (22/8); Anh Sơn, Thanh Chương, Nam Đàn (23/8); Yên 
Thành (25/8); Nghi Lộc, Tương Dương, Vĩnh Hoà, Con 
Cuông, Quỳ Châu (26/8). Ngày 21/8/1945, khởi nghĩa thắng 
lợi ở Vinh - Bến Thuỷ, đánh dấu mốc quyết định thắng lợi 
của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ớ tỉnh Nghệ An.

Nhìn chung, khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An 
diễn ra kịp thời, nhanh gọn. Nếu so với tổng khởi nghĩa toàn 
quốc diễn ra trong vòng 15 ngày (từ 14 đến 28/8/1945) thì 
thời gian diễn ra khởi nghĩa ở Nghệ An là tương ứng (từ 17 
đến 26/8/1945).

Một vấn đề đặt ra khiến chúng ta phải suy nghĩ là nằm 
giữa Thanh Hoá và Hà Tĩnh, tại sao Nghệ An lại giành chính 
quvền thắng lợi chậm hơn?

Hẳn chúng ta biết rằng, Thanh Hoá nằm tiếp giáp phía Bắc 
Nghệ An đã giành chính quyền thắng lợi vào ngày 20/8/1945. 
Sở dĩ đạt được thành tích ấy bởi lẽ Thanh Hoá là tỉnh duv 
nhất ở Trung Kv đã bảo vệ và duy trì được sự lãnh đạo của tổ 
chức Đảng trong suốt thời kỳ đầy cam go thử thách từ 1940 
đến 1945. Hơn nữa, trước khởi nghĩa giành chính quyền. 
Thanh Hoá đã xây dựng được chiến khu Ngọc Trạo tại huyện
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Thạch Thành. Tuy chiến khu Ngọc Trạo bị địch đánh phá 
.nhiều lần nhưng ảnh hướng và sức sống của nó đã tạo cơ sơ 
cho những bước tiến vượt bậc của phong trào Việt Minh ở 
Thanh Hoá. Mặt khác, trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, theo 
chủ trương của Trung ương Đảng, chúng ta đã xây dựng được 
chiến khu Hoừ- Ninh - Thanh. Phong trào ở Thanh Hoá nhờ 
đó có điêu kiện phát triển thuận lợi hơn. Đối với Hà Tĩnh, là 
tinh nầm tiếp giáp với Nghệ An về phía nam, tiến hành khới 
nghĩa giành chính quvền thắng lợi ngàv 18/8/1945. Đâv là 
một trong những tinh khới nghĩa 'giành chính quyền thắng 
lơi sớm so với toàn quốc. Tuy cùng chung một hoàn cảnh 
lịch sử, dieu kiện như Nghệ An. nhưng trong Ban chí đạo 
khởi nghĩa phàn khu Nam Hà (tức Nam Hà Tĩnh - trong đó 
có Thị xã Hà Tĩnh) có đồng chí Phan Trọng Nhã, nguyên là 
Thương vụ Trung ương Đảng được bầu bổ sung trước đấy'1'. 
VI thè. Ban chỉ đạo khới nghĩa phân khu Nam Hà đã lĩnh hội. 
quán tnẹt được tinh thần chủ động, sáng tạo căn cứ vào tình 
hlnh địa phương mà Trung ương đã chú trương trước đó.

Mạt khác, cuộc khới nghĩa giành chính quyén ừ Nghệ 
An cũng cổ những lv do riẽng của nỏ. Tại Nghẹ An, một lực 
lượng quan đội Nhật với số lượng dỏng, có dđy dủ vũ khí 
trong ta\ đang chiếm dóng trên địa bàn lúc bàv giờ. và chu 
yòu tập trung ớ Thành phố Vinh. Chính vì thế. để tránh xung 
dột. dổ máu. một sự cân nhắc kv lưỡng vổ phương án và thời 
điếm dê tiên hành khởi nghĩa trong toàn tỉnh nói chung, ở 
Vinh - Bèn Thuv nói riêng đã dược đặt ra. Và thực tiễn lịch

(1) Theo ý kiến cùa õng Vo Thúc Đổng, cán bộ lão thành cách mạn2 . 
nauyén Bí thư Tình ủy Nghệ An
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sử đã chứng minh rằng đó là phương án tối ưu và thời điểm 
được lựa chọn là phù hợp với hoàn cảnh của địa phương.

6. Về hoàn cảnh khởi nghĩa giành chính quvền của nhàn 
dân Nghệ An

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An tiến hành 
trong hoàn cảnh “không một phát súng nố, không một 2Íọt 
máu chảv". Cuộc khơi nghĩa ở Nghê An có thuận lợi như 
vậy, không phái do chính quvền bù nhìn tự nguvện hoặc dẻ 
dàng trao lại chính quvền cho cách mạng theo đường lối 
“chuyển biến hoà bình", mà do chính những nguvèn nhàn 
khách quan và chủ quan của nó.

Đứng vé mạt khách quan mà xét. cũng như toàn quốc, 
trong dó co Nghẹ An. lien hành khới nghĩa giành chính quyên 
sau kni Hóng quân Liên Xo dã đánh bai phát xít Nhật, làm 
cho kẻ thù chu véu cua cách mạng Việt Nam (kè ca bộ máv 
chính quyc-n bù nhìn tav sai) giám bớt hoặc mat thế lực phan 
khang dối với cách mạng. Mật khác, cuộc khới nghĩa ơ Nghệ 
An lại dien ra sau khi thu đô Hà Nội. một số tính miên Bãc và 
các tình xung quanh (Hà Tĩnh. Thanh Hoá) dã giành chính 
quyên thang lơi. Điều đổ dã tác dỏng tích cực. cô vũ cuốc 
khới nghĩa ừ Nghệ An thêm phần thuận lợi.

Vé măt chủ quan, chúng ta tỉuív rõ tinh thần yèu nước và 
truyền thống đấu tranh cách mạng cùa nhân dân Nghệ An 
đã được hun dííc lâu dời. Nhân dán Nghệ An dã trải qua quá 
trình dấu tranh gian khổ và đã dổ xương máu nhiêu, nhất ià 
trong cao trào Xô viêt Nghệ - Tĩnh. Chính sức manh của quan 
chúng nhân dân dược tạo nên từ thời kỳ Xô viết Nghệ - Tĩnh 
la bao lực cách mang đè bep sức phán kháng của đẻ quốc và
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tay sai, một khi lực lượng cách mạng đó lại được Việt Minh 
liên tỉnh Nghệ - Tĩnh phát động. Tinh thần quyết tâm cách 
mạng cao độ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 
Nghệ An, cộng với sự vận dụng khôn khéo, linh hoạt đường 
lối đúng dấn và đầy sáng tạo của Trung ương vào hoàn cảnh 
cụ thể Nghệ An của Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh là nguyên 
nhân chủ quan dẫn tới thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành 
chính quyền.

Từ đó có thể kết luận rằng, cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền ở Nghệ An sở dĩ nhanh gọn, tránh được đổ máu, vếu 
tố khách quan là rất quan trọng, nhưng yếu tố chủ quan là 
cơ bản và quyết định.

Về một phương diện nào đó chúng ta còn thấy cuộc khởi 
nghĩa giành chính quvền ở Nghệ An được tiến hành trong 
lúc trên địa bàn của tỉnh còn có một lực lượng quán đội Nhật 
đáng kể đang chiếm đóng thì việc tìm ra một phương thức 
khởi nghĩa giành chính quyền thích họp, tránh đổ máu (một 
sô địa phươna khác vẫn có đổ máu như ở Thanh Hoá) là một 
thành công dáns shi nhận của cán bộ và nhân dân Nghệ An. 
Từ chỗ nhận định đúng về thực lực cũng như về tinh thần 
của quân đội Nhật, đưa ra những kiến niải khác nhau và cuối 
cùng đi đến nhất trí lựa chọn phương thức thương lượng ngoại 
giao với chỉ huy quân đội Nhật đang đóng tại Vinh. Quá 
trình đó được tiến hành đổng thời với việc phát động quần 
chúng nhân dân biểu tình thị uy làm áp lực. Một kết quả 
vượt ra ngoài dự định, đó là quân đội Nhật chấp thuận hầu 
hết các điều kiện của ta đưa ra và còn hứa giao nộp một số 
lượng vũ khí đáng kể rất cần thiết cho quân đội ta lúc bấy 
giờ. Tại Nghệ An: ‘T/Yi/Ig cuộc thươnĩị ìượtuị, bọn Nhật hứa
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sẽ giao cho ta hơn 500 súng trường, trên 1 vạn viên đụn, gần 
Ị .000 lựu đạn của trại Bảo an. Sô vũ khí này sau khi lập 
xong chính quyên mới, chúng đã giữ lời hứa trao cho /<V’(1) 2 3. 
Về điểm này, nếu đem so sánh với Tổng khởi nghĩa Tháng 
Tám 1945 trong toàn quốc, thì cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền ở Nghệ An đã thành công trong việc tịch thu vũ khí 
của đối phương. Chính vì vậy, khởi nghĩa giành chính quyền 
ở Nghệ An đạt được thắng lợi khá trọn vẹn.

7. Nét độc đáo trong việc giành chính quyền ở vùng 
miền núi Nghệ An

Theo Học thuyết Mác - Lênin thì “Không cồ cách mạng 
bạo lực thì không thể thay thê' nhà nước vô sản đìtợc"{2). 
Đồng thời, Lê nin còn chỉ rõ: “Điểu kiện tiên quyết của bất 
cứ cuộc cách mạng nhân dân thật sự nào là dập tan, là phá 
huỷ bộ máy nhà nước có sẵn"{?). Như thế, khởi nghĩa giành 
chính quyền theo học thuyết Mác - Lênin là phải dùng bạo 
lực cách mạng (bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng 
vũ trang) để đập tan, phá huv chính quyền cũ. thiết lập chính 
quyền cách mạng. Đó là những nguyên lý cơ bản của Học 
thuvết Mác - Lênin khi bàn về cách mạng vô sản. Đối với 
cuộc cách mạng tư sản dân quvền ở nước ta, đặc biệt là khi 
soi xét những nguvên lý ấv vào hoàn cảnh cụ thế ớ miền 
núi Nghệ An trong Cách mạng Tháng Tám 1945, chúng ta 
thấv có điều dáng bàn.

(1) cách mạng tlìáiiíỊ Túm tống khới Iigliĩa à  Hà Nội VíI các dĩa phương. 
Sđd. tr 1 3.

(2) Y.l.Lénin Toàn tập. tập 33. XXB Tiến Bộ, Matxcơva. 1976. tr 28.
(3) V.l.Lênin Toàn tập. tập 33. NXB Tiến Bộ. Matxcơva. 1976. tr 47.
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Thực tế là cho đến sát ngày khởi nghĩa giành chính quyền 
mà cơ sở cách mạng, cơ sở Việt Minh, cơ sở quần chúng vẫn 
chưa được xây dựng ớ miền núi Nghệ An. Mặc dù khởi nghĩa 
giành chính quyền thắng lợi ở Thành phố Vinh và các phủ 
huyện đồng bàng, trung du đã tác động, gây nên sự hoang 
mang dao động cho chính quvền cũ ở các phủ huyện miền 
núi. nhưng chính quvền cũ bao gồm các quan lại tri phủ, 
tổng lv, thổ ty, lang dạo vẫn còn có thế lực không chế nhân 
dân nên việc giành chính quyền không thể tiến hành như 
các phủ huyện miền xuôi. Trong hoàn cảnh đó. Việt Minh 
liên tỉnh Nghệ - Tĩnh chủ trương dùng biện pháp hành chính 
dể cải tổ bộ máy chính quyền cũ thành chính quvén cách 
mạng là hoàn toàn phù hợp VỚI tình hình và đạc điểm hch sứ 
của vùng đất nàv thời bấy giờ. Trong quá trình giành chính 
quvền cách mang, đối với phủ Quv Châu, chính quyền tinh 
dùng biện pháp hành chính tuvên bố chuvến tổ chức chính 
quyền cũ sang chính quvén mới về hình thức, nghĩa là dổi 
tên chính quvền bù nhìn thành úy  ban nhân dân cách mạng 
lâm thời. Đối với các phủ huvện Tương Dương, Vĩnh Hoà. 
Con Cuông, việc cải tổ chính quvền được tien hành dưới 
hình thức một cuộc hội nghị giữa đại biểu Việt Minh VỚI các 
quan lại. tổng lý các làng bán. chính quvên cũ bị tuven bo 
xoá bỏ. chính quvến mới được thành lâp vé cơ bán vẫn là các 
chức dịch của chính quyền cũ. Như vậy là bộ máy chính 
quyền không thay đổi. nhưng chính quyên lại thay đổi vé 
mặt bán chất. Chính quyền cũ là bù nhìn, làm tav sai cho đế 
quốc; chính quvền mới phải thực thi các chủ trương, chính 
sách của Đảng, của Mặt trận Việt Minh. Rõ ràng, đối với các 
phủ huyện miền níu Nghệ An. dưới hình thức thuvết phuc là
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chủ yếu và với phương pháp tương đối mềm dẻo, linh hoạt, 
chúng ta đã giành được chính quvền.

Thực tiỗn đã chứng minh rằng, việc thành lập chính quvền 
cách mạng theo hình thức và phương pháp trên đây, việc tổ 
chức ủv  ban nhân dân cách mạng lâm thời có sự tham gia 
của các chức dịch của chế độ cũ là một bước đi sách lược 
phù họp tình thế cách mạng ở miền núi Nghệ An lúc này. 
Tron« lúc quần chúng nhân dân chưa được tổ chức, phát động, 
chuẩn bị; nhất là ở các vùng sâu vùng xa, nhân dân chưa 
được giác ngộ vé cách mạng, cơ sở Việt Minh chưa bám rễ 
vào các làng bản thì việc sứ dụng các chức dịch chế độ cũ. 
một mặt thể hiên chính sách khoan hồng của cách mạng, 
mặt khác hạn chế sự kích dộng, chống phá cùa các phán tư 
ngoan cố chưa muốn từ bo giác mộng thông trị với những 
dặc quyền, đặc lợi của chúng. Tuy còn bị hạn chế, song I1Ó 
dã phá bo dược chè dọ dóc quyền lâu đời cưa các tập doàn 
phong kiến có thế lực O' imén núi như họ Sám ó Quỳ Châu, ho 
Lang ớ Con Cuông, Tương Dương; bước dầu tạo ra sự bình 
đãng giữa các dân tộc, giữa các dòng họ trong việc tham gia 
chính quvén mói. Bằng hình thức và phương pháp ấy. chúng 
ta dã hạn chế dược sự phán ứng của lực lượng lâu nay làm 
tay sai cho đế quốc Pháp, nhanh chóng ôn đinh được tình 
hình và tạo điều kiện thuận ỈỢ1 dế chúng ta từng bước lổ 
chức, phát dộng quần chúng nhân dân dấu tranh thực hiện 
các chính sách, chủ trương cua cách mang, tiến tói xàv dựng 
chính quyền thực sự cua nhân dân.

Từ những điều phân tích trên đây có thổ thấy rằng, trong 
cuộc khói nghĩa giành chính quvền tháng Tám 1945. tại 
các phủ huyện của miền núi Nghệ An nói riêng, miền tây
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Thanh - Nghệ - Tĩnh nói chung, đa để lại một nét khá độc 
đáo so với toàn quốc về phương thức giành chính quyền.

8. Ánh hưởng của khởi nghĩa giành chính quyển thắng 
lợi ở Nghệ An đối vói cách mạng Lào

Cuối cùng, không thể không đề cập đến cuộc khởi nghĩa 
giành chính quyền thắng lợi của nhân dân Nghệ An Tháng 
Tám 1945 đã có những ảnh hưởng nhất định đối với sự nghiệp 
cách mạng của nước bạn Lào. Khi nghe tin chính phủ Nhật 
đầu hàng quân Đồng minh, số quân Pháp chạy qua vùng biên 
giới Việt - Lào sau ngày Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945 đã 
tập trung lại. Khoảng 80 tên kéo về vùng biên giới Lào - Nghệ 
Tĩnh để thực hiện âm mưu cướp lại chính quvền ở hai tỉnh 
Nghệ An, Hà Tĩnh trước khi quân Đồng minh vào tước khí 
giới quân đội Nhật. Âm mưu của tàn quân Pháp chuẩn bị tấn 
công Nghệ Tĩnh đã làm thôi thúc thêm ý chí đấu tranh và 
lòng vêu nước của nhân dân Nghệ Tĩnh. Lực lượng tự vệ vũ 
trang cứa hai tỉnh đã được lệnh sẵn sàng ứng phổ.

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Nghệ An 
và Hà Tĩnh vừa tiến hành kết thúc tháng lợi. Ngày 3/9/1945, 
quân dội Nhật buộc phải rút khỏi Nghẹ An, thì 3 ngàv sau 
đó. nhóm tàn quân Pháp đã co cụm ở NaPê (Lào) hòng thực 
hiện âm mưu trên'11.

Ngày 6/9/1945, bất chấp hoả lực của quân Pháp, dưới sự 
lãnh dạo của Việt Minh và chính quvền cách mạng hai tính, 
quân và dân ta đã tiến hành bao vâv chí huy sở của chúng tại 
Bănggalô. Ngày 7/9/1945, với sự họp đồng chiến đấu có hiệu 1

(1) Những sự kiện lịch sử của Đảng hộ Nghệ Tĩnh. Sđd. tr 155.
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quả, quân và dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đánh tan đồn 
lính NaPê (Lào), thu nhiều quân trang, quân dụng; Thắng 
lợi này không những kịp thời ngăn chặn được nguy cơ bọn 
Pháp quay trở lại tấn công Nghệ An, bảo vệ được thành quả 
của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền vừa mới thắng lợi, 
mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng vũ trang tuyên 
truyền của Lào tiến lên quét sạch quân Pháp ra khỏi lãnh 
thổ: “Chiến thắng NaPề đã góp phần xứng đáng vào việc 
đập tan âm mưu tái xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp 
trong những ngày đầu cách mạng mới thành công và dẩy 
cách mạng Lào tiến lên một bước mới, tạo điều kiện thuận 
lợi cho đội vũ trang tuyên truyền của Cách mạng Lào tiếp 
tục cpiéỉ sạch bọn Pháp ở các vị trí Naxalum, Nọnglĩét, 
Camcớt, Khãmmuộn, Lạc Xao, giải phóng cả một vừng rộng 
lớn từ Thà Khẹt đến biên giới Lào - ViệC{ị). 1

(1) Ban NCLSĐ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh. Hà Tinh trong thời kx Cách mạng thúng 
Tám 1939 - 1945, Xưởng in Văn hoá Hà Tĩnh. 1966. tr 61.
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THAY LỜI KẾT

1. Dưới tác động của Chiến tranh thế giới thứ hai, nhất là 
từ khi Nhật vào xâm chiếm Đông Dương, tình hình kinh tế - 
xã hội Nghệ An càng thê thảm hơn bởi chính sách của Pháp - 
Nhật. Hơn bao giờ hết, quvển sống, quyền làm người bị chà 
đạp thô bạo cùng với gông cùm, xiềng xích, đói nghèo, lạc 
hậu làm cho giống nòi đứng trước nguy cơ bị diệt vong. Từ 
chốn làng quê hẻo lánh cho tới từng góc phố, nhà máv, đói 
rét, bệnh tật, chết chóc diễn ra từng ngàv. Sô phận cua tuyệt 
đại đa số người dân bị cơ cực, đièu linh. Trong khi đó các 
thứ rượu cồn, thuốc phiện, mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu 
dược chính quyền thực dàn khuvến khích phát triển. Thuế 
khoá, quốc trái gia tăng cùng với nạn phu phen, tạp dịch 
triền miên, thiên tai bão lụt không được phòng chống đã 
dẫn tới nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử vào cuối 
1944 đầu 1945. Không còn con đường nào khác, nhân dân 
Nghệ An phải vùng dậy, quvết một phen sông mái với kẻ 
thù Pháp - Nhật và bè lũ tav sai của chúng.

Từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đến khi Nhật 
đảo chính Pháp (1/9/1939 - 9/3/1945) là giai đoạn cực kv 
khó khăn trong việc bảo vệ, duy trì, củng cô hệ thống tổ 
chức Đảng và phong trào cách mạng của nhân dân Nghệ An. 
Các cuộc đàn áp, khủng bô liên tiếp, kéo dài, dã man với qui 
mô chưa từng thấy của thực dân Pháp, phát xít Nhật và tay
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sai đã làm cho tổ chức Đảng bị tổn thất nạng nề, giao thông 
liên lạc giữa Trung ương với địa phương, giữa cấp uỷ Đảng 
với nhân dân gập khó khăn, đút mạch. Phong trào đấu tranh 
của các tầng lớp nhân dân vì thế cũng bị hạn chế. Đây cũng 
là giai đoạn Đảng ta thực hiện chuyển hướng chiến lược cách 
mạng Viẹt Nam cho phù hợp với diều kiện lịch sử mới. Trong 
bối cảnh chuyển biến nhanh chóng đó. các cấp bộ Đảng ở 
Nghệ An đã không bắt kịp tình hình để chỉ đạo phong trào 
đấu tranh của quần chúng nhân dân. gây nén những ảnh 
hưởng nhất định cho phong trào cách mạng. Tổ chức Đảng, 
cơ sỏ cách mạng, cơ sở quần chúng bị địch phá đi phá lại 
nhiều lần. Cơ sở cách mang ớ Vinh - Bến Thuỷ bị chúng 
phong toả và kiềm chế gắt gao nên phong trào còng nhân gặp 
phải những khó khăn. Trong khi đó tinh thần cách mạng của 
nông dân rất hãng hái nhưng không trở thành phong trào 
được là vì thiếu sự tổ chức và lãnh đạo.

Thời kỳ này, tuv không đạt đến phong trào đấu tranh 
sôi nổi như ỏ các tình phía Bắc, nhưng tại Nghệ An, các 
cuộc đấu tranh chống địch thu thóc, bắt phu. bắt lính, cướp 
đoạt ruộng đất. nhổ lúa trồng bông, trồng đay, xáy dựng 
các cóng trình quân sự đã tập hợp được đông đảo các tầng 
lớp nhân dân. Các khẩu hiệu “Đánh duổi Nhật - Pháp’', “ủng 
hộ Việt Minh”. “Việt Nam độc lập”... được đưa ra đúng 
lúc. đã khơi dậv tinh thần vêu nước, ý chí đấu tranh cao độ 
của các tầng lớp nhân dân hướng tới thời cơ khởi nghĩa 
giành chính quyền.

2. Trên bước đường vận động cách mạng tiến tới khởi 
nghĩa giành chính quyền và cũng là giai đoạn lịch sử đầy 
gian khó (11/1939 - 3/1945), từ mảnh đất Nghệ An đã toả



sáng cuộc nổi dậv của binh lính Chợ Rạng - Đô Lương, góp 
phần mở ra thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta.

Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc nổi dậy của binh 
lính Chợ Rạng - Đô Lương, chúng tôi thấy Văn kiện Đảng 
và các giáo trình lịch sử Đảng đều cho rằng đó là một cuộc 
khởi nghĩa. Trong khi đó, các giáo trình thông sử thường 
gọi là một cuộc binh biến. Để làm sáng tỏ cuộc nổi dậy của 
binh lính Chợ Rạng - Đô Lương là khởi nghĩa hay binh 
biến, chúng tôi thiết nghĩ cần phải có thêm thời gian tìm 
hiểu, nghicn cứu và đưa ra tranh luận rộng rãi trên diễn 
đàn khoa học.

Tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc nổi dậy của binh lính Chợ 
Rạng - Đô Lương, chúng tôi xin có một vài đề xuất, kiến 
nghị: Để phản ánh trung thực, chính xác nguồn gốc họ tộc 
và quê quán gốc của Đội Cung cũng như phong tục truyền 
thống của người Việt Nam, nên chăng chúng ta sửa lại, gọi 
Đội Cung là Trần Công Cung (tức Nguvễn Văn Cung), 
nguycn gốc ở làng Long Trì, tổng Đậu Chữ (nav là xã Kv 
Phú) huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi Cách mạng Tháng 
Tám 1945 thành công, Đội Cung - người chỉ huv cuộc nổi 
dậy Chợ Rạng - Đô Lương đã được Chính phú nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa truy tặng bằng “Tổ quốc ghi công”.

Chúng tôi thiết nghĩ rằng 10 nghĩa binh còn lại bị toà án 
quân sự của Pháp ở Hà Nội kết án tử hình vì tham gia cuộc 
nổi dậy Chợ Rạng - Đô Lương cần được các cấp, các ngành 
hữu quan xem xct, đề nghị với Đảng, Nhà nước và Chính 
phủ truy tặng danh hiệu liệt sĩ.

3. Nhật đảo chính Pháp, tình thế cách mạng xuất hiện 
trên đất nước ta, trong hoàn cảnh đó Việt Minh liên tỉnh Nghẹ -
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Tĩnh ra đời. Trong thời gian chuẩn bị lực lượng khới nghĩa 
giành chính quyền (5 - 8/1945). Việt Minh liên tính Nghệ - 
Tĩnh đã biết khéo léo kết hợp chặt chẽ phong trào thành thị và 
nông thôn, biết lấy nông thôn làm chỗ dựa nên đã phát động 
được phong trào toàn dân, từ nông thôn đến thành thị, cả người 
trong tổ chức và ngoài tổ chức, nơi có cơ sở Việt Minh và nơi 
chưa có cơ sở Việt Minh, chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ đến 
là nhất tề đứng dậy khởi nghĩa giành chính quyền.

Từ thực tiễn phong trào cách mạng ở Nghệ An trong giai 
đoạn này, chúng ta nhận thấy trong lúc lợi dụng hình thức tổ 
chức công khai hợp pháp, chúng ta đã thiếu chú ý tới một 
vấn đé cơ bản là khôi phục tổ chức Đảng và xây dựng tổ 
chức quần chúng bí mật (tức các hội cứu quốc) để làm hạt 
nhân lãnh đạo và làm nòng cốt cho phong trào. Ban đầu vì 
tình hình khẩn trương và do hoàn cảnh khó khăn, chúng ta 
chưa phục hồi được Đảng bộ và lấy hình thức tổ chức Mặt 
trận Việt Minh để tập hợp lực lượng là đúng đắn. Nhưng đến 
khi đã bắt được liên lạc với Trung ương Đáng. Nghệ An vẫn 
không kịp thời thành lập được Đảng bộ là một han chế. Chính 
vì thế. sau khi bắt được liên lạc với Trung ương Đảng. Việt 
Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh đã đóng vai trò như một tổ chức 
Đáng để tiếp nhận và lãnh dạo quần chúng thực hiện các chỉ 
thị, nghị quyết của Trung ương Đảng. Việc không thành lập 
được tổ chức Đảng lúc nàv đã làm cho nhiều cán bộ. quần 
chúng nhận thức nhầm lẫn tổ chức Đảng với tổ chức mặt 
trận là một. Rõ ràng. Việt Minh hên tỉnh Nghệ - Tĩnh không 
phải là một cấp uv Đảng, vì nó không được xâv dựng theo 
đúng nguvên tắc của Đảng. Mặt khác, nếu nói nó dơn thuần 
hoàn toàn là một tổ chức mặt trận của Đáng thì cũna chưa
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hẳn. Bởi vì bản thân Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh không 
được phát triển theo đúng tính chất của một mặt trận. Các 
hội cứu quốc là nòng cốt của mặt trận Việt Minh không được 
chú ý xây dựng. Những thiếu sót trên khống thể không gâv 
ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa 
giành chính quyền cũng như việc thành lập lại Đảng bộ ớ 
Nghệ An.

4. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền 
tháng Tám 1945 là kết quả tổng hợp năng lực lãnh đạo của 
Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh cũng như sức mạnh đấu 
tranh quật cường của nhân dân Nghệ An giành lấy quyền 
độc lập, tự do. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền ở Nghệ An là thắng lợi của phương pháp, nghệ thuật 
chỉ đạo khởi nghĩa sáng tạo, linh hoạt, vừa kiên quyết, vừa 
mềm dẻo, kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang tự vệ với 
lực lượng chính trị (lực lượng chính trị là chính), giữa tuvên 
truyền với bạo lực... nhằm phân hoá và cô lập kẻ thù đến cao 
độ, tranh thủ tốt cả các lực lượng có thể tranh thủ được đế 
giành thắng lợi trọn vẹn, ít tổn thất. Đó là thắng lợi của tinh 
thần chủ động, tiến công, nắm bắt được tình hình khi có 
những biến động có lợi cho ta, chớp thời cơ, kịp thời phát 
động toàn dân tộc nổi dậy giành chính quyền. Ngoài những 
nét chung về phương pháp tiến hành khởi nghĩa như đã diễn 
ra tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, Việt Minh liên tỉnh 
Nghệ - Tĩnh đã giải quyết kịp thời và sáng tạo nhiều vấn đề 
đặt ra trong quá trình giành chính quvền tại một số phủ. 
huyện, Thành phố Vinh và các châu miền núi phù hợp với 
đặc điểm tình hình của từng vùng theo phương châm kiên 
quyết về chiến lược, mềm dẻo, linh hoạt về sách lược.
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Thắng lợi của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc 
ở Nghệ An trong thời kỳ 1939 - 1945 đã góp phần cùng cả 
nước tạo ra bước ngoặt lịch sử vĩ đại trong tiến trình phát 
triển của lịch sử dân tộc - Cách mạng tháng Tám thành công. 
Thắng lợi đó là bước tạo đà hết sức quan trọng để nhân dân 
Nghệ An bước vào thời kỳ đấu tranh, củng cố và bảo vệ chính 
quyền dân chủ nhân dân.

63 năm đã đi qua kể từ thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám 1945. đất nước, xã hội và con người Việt Nam, trong đó 
có quê hương Nghệ An đã đạt được những bước tiến dài. 
Những bài học kinh nghiệm vô giá của quá trình vận động 
cách mạng giải phóng dân tộc trong thời kỳ 1939 - 1945 
chính là những bí quyết không gì quý bằng đã, đang và chắc 
chắn sẽ còn giúp cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An vươn tới 
một tương lai giàu mạnh, tươi đẹp hơn.
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PHU LUC

Phụ lục j_:

SỐ LƯỢNG YẾT THỊ TRUY NÃ ĐỘI CUNG TRÊN TOÀN 
LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG CỦA s ở  LIÊM PHÓNG VINH 

PHÁT RA NGÀY 14/1/1941
/Nguồn: Kho lưu trữ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam/

- 200 tờ cho đội khố xanh Vinh
- 30 tờ cho sở cẩm Vinh
- 20 tờ cho đội hiến binh Bến Thuỷ
- 30 tờ cho ga Vinh
- 500 tờ cho tổng đốc An Tĩnh.
- 40 tờ cho mật thám Hà Tĩnh
- 40 tờ cho mật thám Thanh Hoá
- 300 tờ cho mật thám Huế gửi đi các tỉnh
- 130 tờ gửi cho mật thám Hà Nội
- 130 tờ gửi cho mật thám Sài Gòn
- 30 tờ gừi cho mật thám Quảng Trị
- 30 tờ gửi cho mật thám Đà Nang
- 30 tờ gửi cho mật thám Hội An
- 30 tờ gửi cho mật thám Quảng Ngãi
- 30 tờ gửi cho mật thám Qui Nhơn
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- 30 tờ gửi cho mật thám Nha Trang
- 30 tờ gửi cho mật thám Phan Thiết
- 20 tờ gửi cho mật thám Thà Khẹt
- 20 tờ gửi cho toà sứ Xiêng Khoảng
- 30 tờ gửi cho mật thám Viên Chăn
- 30 tờ gửi cho mật thám PhnôngPênh
Tổng số: 1.730 tờ
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P h u  lu c  2:

DANH SÁCH 51 BINH LÍNH LIÊN CAN TỚI c u ộ c  
KHỞI NGHĨA CHỢ RẠNG - ĐÔ LƯƠNG BỊ TOÀ ÁN BINH 
HÀ NỘI NGÀY 20/2/1941 XÉT x ử  CÁC MỨC ÁN cụ  THỂ

(Nguồn: Kho lưu trữ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam)

Đồn Chợ Rạng:

1. Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1903, số lính 326, Kỳ Anh - 
Hà Tĩnh: Tử hình.

2. Nguyễn Bạt, sinh năm 1911, số lính 613, Hưng Nauyên - 
Nghệ An: Tú hình.

3. Huvnh Công Côi, sinh nãm 1907, số lính 1726, Phong Điền - 
Thừa Thiên: Tử hình.

4. Nguyễn Ba, sinh năm 1912. số lính 690, Hương Thuỷ - Thừa 
Thiên: Tử hình.

5. Nguvễn Văn Khôi, sinh năm 1912. số lính 733, Thanh 
Chương - Nghệ An: Tử hình.

6. Nguyễn Vãn Kiết, sinh năm 1909, số lính 127, Hương Trà - 
Thừa Thiên: Tử hình.

7. Võ Viết Thóc, sinh nãm 1915, số lính 721, Hung Nguyên, 
Nghệ An: Tử hình.

8. Bùi Tinh, sinh năm 1900, sô lính 1457, Thanh Chương - 
Nghệ An : Tử hình.

9. Cao Văn Tuấn, Sinh năm 1912, sốlính 638, Thanh Chương - 
Nghệ An: Tử hình.

10. Lê VăníTương, sinh năm 1907, số lính 56, Đông Sơn - 
Thanh Hoá: Tử hình.
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11. Lê Văn Vỵ, sinh nãm 1906, số lính 35, Phú Vang - Thừa 
Thiên: Tử hình.

12. Hoàng Trọng Tích, số lính 192, Hương Trà, Thừa Thiên: 12 
năm khổ sai, 8 năm quản thúc.

13. Nguyễn Thiện Nguyên, sinh năm 1917, số lính 656, Nam 
Đàn - Nghệ An: 10 năm khổ sai, 10 năm quản thúc.

14. Hồ Chín, sinh nãm 1918, số lính 790, Hưng Nguyên - Nghệ 
An: 10 năm khổ sai, 6 năm quản thúc.

15. Nguyễn Kha, sinh năm 1909, số lính 1981, Hương Trà - 
Thừa Thiên: 10 năm khổ sai, 6 năm quản thúc.

16. Trần Ngũ, sinh năm 1909, số lính 398, Quảng Điền - Thừa 
Thiên: 9 năm khổ sai, 6 năm quản thúc.

17. Lê Đạm, sinh năm 1911, số lính 1920, Quảng Điền - Thừa 
Thiên: 6 năm khổ sai, 6 năm quản thúc.

18. Phạm Hân, sinh năm 1910, số lính 159, Binh Khê - Quảng 
Bình: 5 năm khổ sai, 5 năm quản thúc.

19. Trần Quyên, sinh năm 1913, số lính 580, Kỳ Anh - Hà 
Tĩnh: 5 năm khổ sai, 5 năm quản thúc.

20. Hồ Viết Lục, sinh nãm 1913, số lính 639, Hung Nguyên - 
Nghệ An: 5 nãm khổ sai, 5 năm quản thúc.

21. Lê Văn Cân, sinh năm 1916, số lính 740, Quảng Ninh - 
Quảng Bình: 5 năm khổ sai, 5 năm quản thúc.

22. Ngô Văn Lân, sinh năm 1910, số lính 780, Quảng Điền - 
Thừa Thiên: 5 năm khổ sai, 5 năm quản thúc.

23. Dương Văn Hợp, sinh năm 1915, số lính 610, Hung Nguyên - 
Nghệ An: 5 năm khổ sai, 4 năm quản thúc.

24. Thái Thọ, sinh năm 1904, số lính 29, Quảng Điền - Thừa 
Thiên: Tha.
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Đồn Đỏ Lương:

25. Phạm Vãn Thuyết, sinh nãm 1908, số lính 125, Hương 
Thuỷ - Thừa Thiên: Khổ sai chung thân.

26. Lê Tê, sinh năm 1908, số lính 175, Tuy Phước - Binh Định- 
khổ sai chung thân.

27. Phạm Hoàn, sinh năm 1907, số lính 190, Phong Điền - 
Thừa Thiên: khổ sai chung thân.

28. Trần Đình Tô, sinh nãm 1908, số lính 345, Thiệu Hoá - 
Thanh Hoá: khổ sai chung thân.

29. Trương Công Thông, sinh năm 1909, số lính 500, Phú Vang, 
Thừa Thiên: khổ sai chung thân.

30. Võ Vãn Trung, sinh năm 1902, số lính 503, Yên Dũng -  
Vinh: khổ sai chung thân.

31. Nguyễn Cân, sinh năm 1914, số lính 618, Hương Trà - Thừa 
Thiên: Khổ sai chung thân.

32. Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1916, số lính 636, Nghi Lộc - 
Nghệ An: Khổ sai chung thân.

33. Phan Công Cu, sinh năm 1898, số lính 1479, Đức Thọ - Hà 
Tĩnh: Khổ sai chung thân.

34. Nsuvễn Đại, sinh năm 1908, số lính 1764, Kv Anh - Hà 
Tĩnh: Khổ sai chung thân.

35. Huvnh Chàm, sinh năm 1909, số lính 1971. Hương Trà - 
Thừa Thiên: Khổ sai chung thân.

36. Dương uẩn. sinh năm 1908, số lính 1928, Phú Vang - Thửa 
Thiên: Khổ sai chung thản.

37. Trần Quân Du, sinh năm 1904, số lính 182, Quảng Điền - 
Thừa Thiên: 20 năm khổ sai, 15 năm quản thúc.

38. Nguyễn Khắc Liên, sinh năm 1908, số lính 563, Diễn Châu - 
Nghệ An: 20 năm khổ sai, 12 năm quản thúc.
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39. Đặng Văn Khôi, sinh nãm 1914, số lính 651, Phú Vang - 
Thừa Thiên: 15 năm khổ sai, 15 năm quản thúc.

40. Văn Lương, sinh năm 1906, số lính 175, Tuy Phước - Binh 
Định : 15 nãm khổ sai, 10 năm quản thúc.

41. Hồ Đắc Linh, số lính 635, Hưng Nguyên -Nghệ An: 15 
năm khổ sai, 10 năm quản thúc.

42. Hồ Hoanh, sinh năm 1912, số lính 775, Quỳnh Lưu -Nghẹ 
An: 15 nãm khổ sai, 10 năm quản thúc.

43. Lê Quang Đại, sinh năm 1919, số lính 838, Quỳnh Lưu - 
Nghệ An: 10 năm khổ sai, 10 năm quản thúc.

44. Hồ Ngọc Tuyên, sinh năm 1907, số lính 225, Hải Lăng - 
Quảng Trị: Tha.

45. Nguyễn Bút, sinh năm 1909, số lính 443, Triệu Phong - 
Quảng Trị: Tha.

46. Trần Nhứt Viên, sinh năm 1920, số lính 111, Diễn Châu - 
Nghệ An: Tha.

Cầu Đò Cấm:

47. Đoàn Lập, sinh nãm 1918, số lính 879, Diễn Châu - Nghệ 
An : 15 năm khổ sai, 10 nãm quản thúc.

48. Trịnh Nhoi, sinh năm 1912, số lính 881, Diễn Châu - Nghệ 
An: 15 năm khổ sai, 5 năm quản thúc.

49. Nguyễn Đắc, sinh năm 1912, số lính 917, Hung Nguyên - 
Nghệ An: 15 năm khổ sai, 5 năm quản thúc.

50. Nguyễn Sanh, sinh năm 1913, số lính 483, Quảng Ninh - 
Quảng Bình: 10 nãm khổ sai, 5 năm quản thúc.

51. Trần Hoắc, sinh năm 1905, số lính 1676, Phong Điền - 
Thừa Thiên: 10 năm khổ sai, 5 năm quản thúc.
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DANH SÁCH 18 NGƯỜI BỊ ĐỂ NGHỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH 
THÊM CỦA TRUNG TÁ PIÊTRI (PIETRI), VỚI T ư  CÁCH 
LÀ ỦY VIÊN CHÍNH PHỦ, THAM D ự PHIÊN TOÀ XÉT x ử  
NHỮNG BINH LÍNH LIÊN CAN ĐẾN cuộc KHỞI NGHĨA 

CHỢ RẠNG - ĐÔ LƯƠNG

(Nguồn: Kho lưu trữ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam)

P hụ lục 3:

- Đồn Đô Lương
1. Phạm Văn Thuvết, số lính 125
2. Lê Tê, số lính 175
3. Phạm Hoàn, số lính 190
4. Trần Đình Tô, số lính 345
5. Trương Công Thông, số lính 500
6. Võ Vãn Trung, số lính 503
7. Nguyễn Cân, số lính 618
8. Nguyễn Vãn Linh, số lính 636
9. Phan Công Cư, số lính 1479
10. Nguyễn Đại, số lính 1764
11. Huỳnh Châm, số lính 1971
12. Dương uẩn. số lính 1928
13. Trần Quân Du, sô'lính 182

- Đồn Đò Cấm:
14. Nguyễn Sanh, số lính 483
15. Trịnh Nhơi, số lính 881
16. Nguyễn Đắc, sô lính 917
17. Đoàn Lập, số lính 879.
18. Trần Hoắc, số lính 1676
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P h u  luc 4:

NHỮNG LỜI NÓI CUỐI CÙNG CỦA CÁC NGHĨA BINH 
THAM GIA CUỘC KHỞI NGHĨA CHỢ RẠNG - ĐÔ LƯƠNG 

TRƯỚC KHI BỊ TỬ HÌNH

(Nguồn: Kho lưu trữ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam)

Huỳnh Công Côi: “Tội là tội của Đội Cung. Tôi mong rằng cái 
rương của tôi hiện nay đang ở Vinh được gửi về cho bố mẹ tôi”.

Lê Văn Tương: “Tôi vô tội, tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của 
Đội Cung, tôi yêu cầu báo cho gia đinh tôi”.

Nguyễn Bạt: “Tôi vô tội, tôi yêu cầu đưa về cho gia đình tôi các 
đồ dùng của tôi và số tiền 5 đồng 60 xu của tôi còn lại”.

Võ Viết Thóc: ‘Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của Đội Cung. Tôi 
mong rằng cái rương của tôi được gửi về cho gia đình”.

L,ê Văn Vy: “Tôi thuận chết. Tôi muốn rằng các vị báo cho gia 
đình tôi. Tôi có một chiếc đồng hồ và một số đồ dùng còn để ờ đồn, 
tôi yêu cầu gửi lại cho gia đình”.

Nguvễn Ba: “Tôi thuận chết. Tôi bị kết án bất công. Tôi muôn 
rằng mộ của mình được báo cho anh em tôi biết để chuyển hài cốt 
cho tôi”.

Nguyễn Văn Kiết: “Tôi yêu cầu người ta cho phép gia đình tôi 
đưa thi hài của tôi về làng”.

Nguyễn Văn Cung: “Tỏi yêu cầu người ta ghi tên tôi trôn mộ 
để cho gia đình có thể đến thăm. Tôi cũng yêu cầu đồ dùng và các 
giấy tờ của tôi để ở trong rương gửi về cho gia đình tôi”.

Bùi Tinh: “Tôi yêu cầu ghi tên tôi lên mộ để cho gia đình tồi cổ 
thể đến thăm. Tôi còn mong muốn ràng các đồ dùng, giấv tờ và sô 
tiền 2 dồng 50 xu được gửi cho gia đình” .
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Cao Vãn Tuấn: “Tôi yêu cầu báo cho gia đình là tôi vô tội, rằng 
tôi bị bắn ở Vinh. Và từ khi tôi bị bắt đã không nhận được thư của 
gia đình. Tôi muốn rằng rưong và đồng hồ của tôi đang còn để ở toà 
giám binh được gửi về cho gia đinh”.

Nguyễn Văn Khối: “Tôi yêu cầu báo cho gia đình rằng tôi đã 
bị bắn ở Vinh. Tôi yêu cầu gửi các giấy tờ và đồ dùng của tôi để 
tại toà giám binh cho gia đình. Tôi vô tội”.
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P hụ  luc 5:

S ơ  ĐỔ KHI ĐÔI CUNG VÀq PHÒNG NGỦ CỦA NHỮNG 
VIÊN ĐỘI Ở ĐỒN LÍNH KHỐ XANH VINH ĐÊM 13 RẠNG

NGÀY 14/1/1941

(Nguồn: Kho lưu trữ Trung ưưng Đảng Cộng sản Việt Nam) 

Porte
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P hu luc 6:

4HỮNG TÀI LIỆU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN DO MẬT THÁM 
3HÁP THU ĐƯỢC TẠI NHÀ c ố  NUỐI, LÀNG PHÚC MỸ, 

PHỦ HƯNG NGUYÊN VÀO THÁNG 12/1943 

(Nguồn: Kho lưu trữ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam)

a. Bắt được ngày 8/12/1943:

1, 1 bản số báo đặc biệt: báo “Cờ khởi nghĩa” ra ngày 6/11/1942.
2, 1 bản số 3 báo ấy ra ngày 5/10/1942.
3, 1 tập truyền đơn “Gấp rút ủng hộ quỹ cứu quốc” không đề.
4, 1 tập sách “Chính sách mới của Đảng”.
5, 1 hộp lớn đụng mực đen dùng để in.
b. Bắt được ngày 12/12/1943:
1, 1 bản “Điều lệ Việt Nam tự vệ cứu quốc đội” đề năm 1942.
2, 1 bản “Điều lệ Việt Nam học sinh cứu quốc đoàn” không đề 

.gày tháng.
3, 1 bản “Điều lệ Việt Nam thanh niên cứu quốc hội” đề 

ăm 1941.
4, 1 bản “Điều lệ Việt Nam công nhân cứu quốc hội” không 

ể năm.
5, 1 bản “Chiến thuật du kích quyển hai” đề năm 1942.

6, 1 bản “Chính sách mới của Đảng” đé nãm 1941.
7,1 bản “Trước tình thế mới khấn cấp chuấn bị cuộc võ trang khới 

ghĩa” - Thông cáo của Xứ uy Trung kv lâm thời ngày 15/12/1941.
8, 1 bản “Nghị quyết của cán bộ toàn xứ Bắc Kỳ”.
9, 1 bản “Phái úng hộ liên bang Xô viết” - Thông cáo của 

rung ương gửi cho các cấp Đảng.
10, 1 truvền đơn “Hãv kíp ủng hộ Bắc Sơn”
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11,1 bản truyền đơn “Lời kêu gọi của Hội Việt Nam phản đế 
cứu quốc”.

12, 1 bản truyền đơn “Hỡi các dân tộc Đông Dương! Hỡi anh 
chị em đồng bào”.

13, ỉ bản “Thông cáo của Ban thường vụ phủ ủy Hưng Nguyên”.
14, 1 bản “Thông cáo khẩn cấp của Ban thường vụ Trung ương 

ĐCS Đông Dương”.
15, 1 bản số 5 báo “Bẻ xiềng sắt” không đề ngày.
16, 1 bản số 7 của báo ấy không đề ngày.
17, 1 quyển vờ ghi chép bài hát cách mạng.
18, 1 sổ tay ghi chép thu chi của Đảng không đề ngày.
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P hu  luc 7:

THÔNG BÁO SỐ 57/VP NGÀY 30/8/1945 CỦA CHỦ TỊCH 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

(Nguồn: BNCLS Đảng Tỉnh uỷ Nghệ An)

úv ban Nhân dán Nghệ An Vinh , n g à y  3 0  th á n g  8 n ă m  1945  

Số: 57 VP
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Thông cáo cho các thành, phủ, huyện, cháu tỉnh

Các đồng c h í .
1 - Nên thông tư cho nhân dân biết không được vì ham lợi quá, 

đem bạc vàng châu báu bán cho người ngoại quốc bằng giá rất cao. 
Vì xét ra Nhật in rất nhiều bạc giấv sẽ làm cho nền kinh tế ta sa vào 
nạn thông hoá bành trướng.

2 - Cấm bán bạc vàng cho Nhật.
3 - Tích cực thi hành khẩu hiệu quân sự quần chúng hoá. Trong 

khi chưa có đủ súng, hãy dùng đại đao, giáo mác, gươm giáo v.v... 
Các đồng chí hãy nghiên cứu các tập sách dư kích dặng huân luvện 
quần chúng.

4 - Chú V phát triển nhi đồng đội - hạng con em từ 7 - 12 tuổi. 
Vì nó có một ảnh hướng lớn nhất khi Đồng minh sang.

5 - Cấp tốc tổ chức giao thông, tuv hoàn cánh có thế dùng ô tỏ, 
xe đạp, ngựa. Cầu giát có thê phụ trách giao thông cho các phụ 
huyện dọc đường số 1.

6 - Vàn dề lương bổng của viên chức cũ chỉ giả tháng tám nầy 
còn các tháng trước mà Chính phủ cũ không giả hay chưa giả kịp 
đều bỏ hết./.

Sao bản gốc bằng chữ đánh máy trên giấy Pơ luya, (không có chữ ký 
và dấu) lưu trữ tại kho lưu trữ uỷ ban hành chính tỉnh Nghê An.

Sao 3 bản, xong ngày 21 - 6 - 1972.
Người đánh máy: Lẽ Sĩ Lục
Người soát lai: Chu Văn Yên
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